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Tâm thần Sức khỏe Kế hoạch (MHP) Chuyên môn Tâm thần Sức khỏe và Thuốc Y khoa Được tổ chức Vận chuyển Hệ thống (DMC ‐ ODS) Dịch vụ 
Chuyên môn tâm thần Sức khỏe dịch vụ và Thuốc Y khoa Được tổ chức Vận chuyển Hệ thống (DMC ‐ ODS) là cung cấp xuyên qua các Quận của San Diego Tâm thần Sức khỏe Kế hoạch, cái mà là tách rời từ của bạn vật lý Sức khỏe quan tâm. 

 
Các Tâm thần Sức khỏe Kế hoạch và Thuốc Y khoa Được tổ chức Vận chuyển Hệ thống (DMC ‐ ODS) dịch vụ là cam kết đến cung cấp phẩm chất tâm thần Sức khỏe và DMC-ODS dịch vụ đến đạt chuẩn người lớn, lớn hơn người lớn, và bọn trẻ trải qua nghiêm túc và kiên trì tâm thần Sức 
khỏe các vấn đề và hoặc sử dụng chất gây nghiện rối loạn vấn đề. Tâm thần Sức khỏe dịch vụ và DMC-ODS là bảo mật và là dựa trên trên các sự tin tưởng cái đó Mọi người có thể, và làm, hồi phục từ tâm thần bệnh và vật chất sử dụng các rối loạn. Thậm chí Tuy nhiên hỏi vì Cứu giúp với 
tâm thần Sức khỏe các vấn đề hoặc vật chất sử dụng vấn đề có thể thì là ở một thách thức, giúp đỡ chỉ là một cuộc gọi điện thoại. 

 
 

SỨC KHỎE TÂM THẦN CÁC LOẠI DỊCH VỤ CÓ SN  DMC ‐ ODS CÁC LOẠI DỊCH VỤ SN SÀNG là xác định vị trí khắp San Diego Quận. Các Danh mục danh sách các vị trí dịch vụ cho từng chương trình trong cột được gọi là "Khu vực". 
 
 

Tâm thần Sức khỏe đánh giá 
Tập đoàn và Riêng biệt, cá nhân, 
cá thể phục hồi chức năng trị liệu 
Nhóm và Cá nhân Can thiệp 
khủng hoảng 
Khủng hoảng Ổn định 
24 giờ tâm thần khẩn cấp chăm sóc Dịch vụ hỗ 
trợ thuốc 
Tích hợp dịch vụ vì tâm thần Sức khỏe và vật chất lạm dụng các 
dịch vụ hỗ trợ đồng đẳng của thân chủ và gia đình 
Bệnh nhân nội trú tâm thần 
học chăm sóc người lớn chăm 
sóc nội trú 
Trường hợp Ban quản lý và Dịch vụ bảo quản 
cho người vô gia cư 
Sự hồi phục Nhà câu lạc bộ 
Dịch vụ dạy nghề và việc làm cho trẻ em bệnh 
nhân ngoại trú dựa trên trường học dịch vụ 
Dịch vụ điều trị nội trú ngắn hạn 
Ngày sự đối đãi, quấn quanh, và trị liệu hành vi dịch vụ vì trẻ em Các dịch vụ 
chăm sóc nuôi dưỡng trị liệu 

 
THÔNG THƯỜNG YÊU CẦU CÂU HỎI: 

Ngắn gọn Bệnh nhân ngoại trú vì Có rủi ro Thiếu niên và Trẻ 
tuổi Người lớn Điều trị ngoại trú 
Điều trị Ngoại trú Chuyên sâu Rút tiền 
Điều trị Nội trú Ngắn hạn Ban quản lý 
(trước kia Cai nghiện) Thuốc ‐ Điều trị Hỗ 
trợ 
Opioid Sự đối đãi Chương 
trình Quản lý hồ sơ dịch vụ 
hỗ trợ khôi phục 

 

Khi nào làm một người cần Cứu giúp? 
Khi nào họ trải qua dữ dội cảm xúc của sự sầu nảo, vô vọng, dữ dội sự lo ngại, hoặc hoảng loạn các cuộc tấn công và / hoặc đang khóc phép thuật. Khi nào họ triển lãm vô cùng khí sắc xích đu với bốc đồng sự nguy hiểm hoặc kỳ quái hành vi. Khi nào ở đó là 
nghiêm túc hành vi các vấn đề với một đứa trẻ. Khi có các vấn đề về sức khỏe tâm thần bị ảnh hưởng bởi lạm dụng chất kích thích. Khi họ có ý định tự tử và tự làm hại bản thân 
Khi nào họ bắt đầu cho xa của chúng đồ đạc. Khi nào họ là đe dọa đến giết chết hoặc đau chúng tôi hoặc khác. Khi nào họ là thính giác hoặc nhìn thấy nhiều thứ khác tin là không phải ở đó 

 
* Tôi có phải trả tiền cho các dịch vụ không? 
Dịch vụ là có sẵn vì cá nhân và các gia đình với Y khoa, giới hạn bảo hiểm, hoặc không bảo hiểm. Các chương trình có thể sạc pin một phí vì dịch vụ dựa trên trên một của cá nhân thu nhập = earnings và có khả năng đến trả tiền. Không một sẽ thì là ở phủ định dịch vụ dựa trên trên có khả 
năng đến trả tiền. Khách hàng lệ phí có thể thì là ở được miễn vì Những người đủ điều kiện Medi-Cal tham gia vào các dịch vụ được Medi-Cal chứng nhận (ngoại trừ chia sẻ chi phí bắt buộc). 

 
*Làm sao có thể Tôi Tìm kiếm các đã in danh mục? 
Nhấn Điều khiển và F chìa khóa đồng thời vì Tìm kiếm quyền mua. 

 
* Ai làm Tôi tiếp xúc nếu Tôi cần dịch vụ vì tôi hoặc một thành viên trong gia đình ? 
Tìm thấy ngoài cái mà dịch vụ là có sẵn Trong của bạn cộng đồng qua kêu gọi 1-888-724-7240 TTY 711 đến nói đến một được cấp phép bác sĩ lâm sàng cái đó có thể hỗ trợ bạn đến tìm thấy các tốt nhất Phù hợp vì bạn hoặc của bạn gia đình thành viên. Bạn có thể cuộc gọi đây con số 24 giờ 
một ngày, 7 ngày một tuần Trong không tí nào ngôn ngữ của của bạn sự ưa thích. Tất cả các nhà cung cấp đều chấp nhận khách hàng mới, trừ khi có ghi chú khác. 

 
Nếu bạn thích hơn đến liên kết thông qua trò chuyện, bạn có thể đi đến: www.optumsandiego. c om đến trò chuyện với một cố vấn Thứ hai xuyên qua Thứ sáu từ 4 giờ chiều đến 10 giơ tôi. San Diego Truy cập và Khủng hoảng Hàng bác sĩ lâm sàng có thể hỗ trợ bạn đến tìm thấy một các 

nhà cung cấp đến gặp của bạn nhu cầu. Nếu bạn muốn đến giao tiếp thông qua e-mail với các chương trình, vui lòng truy cập trang web của chương trình để biết các tùy chọn e-mail. 

* Các chương trình và nhà cung cấp có chấp nhận những người thụ hưởng mới không? 
Tất cả các chương trình và nhà cung cấp Chấp nhận Mới người thụ hưởng, trừ khi nếu không thì đã lưu ý. Tất cả các cuộc hẹn sẽ thì là ở đến các cơ sở không phải các riêng biệt, cá nhân, cá thể các nhà cung cấp. Sau một thẩm định, lượng định, đánh giá Là hoàn thành, các phù hợp chăm sóc 
sức khỏe chuyên nghiệp sẽ thì là ở giao dựa trên trên của bạn nhu cầu 
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* Ai làm Tôi tiếp xúc nếu Tôi cần Ngôn ngữ Thông dịch viên Dịch vụ?
Trong phép cộng đến ngôn ngữ đã nói qua nhà cung cấp và liệt kê vì mỗi chương trình, tự do thông dịch viên dịch vụ là có sẵn tại tất cả các Quận Hành vi Sức khỏe chương trình hoặc Riêng biệt, cá nhân, cá thể Mạng Các nhà cung cấp.

* Nên Tôi hiểu một nhà trị liệu hoặc một bác sĩ tâm lý?
Tìm thấy ngoài cái mà Là bên phải vì bạn qua kêu gọi 1-888-724-7240 TTY 711 đến nói đến một được cấp phép bác sĩ lâm sàng cái đó có thể hỗ trợ bạn đến tìm thấy các tốt nhất Phù hợp vì bạn hoặc của bạn gia đình thành viên. Bạn có thể cuộc gọi đây con số
24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần Trong không tí nào ngôn ngữ của của bạn sự ưa thích. Nếu bạn thích hơn đến liên kết thông qua trò chuyện, bạn có thể đi đến: www.optumsandiego.com tới trò chuyện với một cố vấn Thứ hai xuyên qua Thứ sáu từ 4 giờ
chiều đến 10 giơ tôi. San Diego Truy cập và Khủng hoảng Hàng bác sĩ lâm sàng có thể hỗ trợ bạn đến tìm thấy một các nhà cung cấp đến gặp của bạn nhu cầu.

* Gì Là có nghĩa là qua hợp thời truy cập đến quan tâm?
Người thụ hưởng có các bên phải đến cuộc hẹn ở trong các tiếp theo thời gian khung: Khẩn cấp - 48 giờ; Lịch trình (Không khẩn cấp) - 10 việc kinh doanh ngày vì không phải bác sĩ tâm thần; 15 việc kinh doanh ngày vì bác sĩ tâm lý. Các Chờ đã thời gian vì một lịch trình cuộc hẹn có thể thì
là ở lâu hơn nếu các các nhà cung cấp có xác định và được ghi lại cái đó một lâu hơn thời gian Giai đoạn sẽ không phải tiêu cực va chạm các của người thụ hưởng Sức khỏe. Nếu bạn cần hỗ trợ với một hợp thời giới thiệu đến một phù hợp các nhà cung cấp, làm ơn tiếp xúc các Truy cập
Trong Khủng hoảng Hàng tại 1-888-724-7240 TTY 711 .

Các tiếp theo dịch vụ đề cập xuyên qua các Y khoa lợi ích yêu cầu ủy quyền như nêu: 
• Nhập viện Tâm thần Nội trú: Bệnh viện điều trị: vui lòng gọi Optum để được ủy quyền theo số 1‐800‐798‐2254, Lựa chọn 3.
• Dài Kỳ hạn Quan tâm: Ủy quyền trước Là yêu cầu. Điều trị bệnh viện đến lời yêu cầu ủy quyền trên các của khách hàng thay mặt qua kêu gọi Optum tại 1-800-798-2254, Quyền mua 6.
• Bệnh nhân ngoại trú Chuyên môn Tâm thần Sức khỏe Dịch vụ: Vì giới thiệu, làm ơn tiếp xúc các San Diego Truy cập và Khủng hoảng Hàng, 1-888-724-7240 TTY 711 . Các nhà cung cấp đến lời yêu cầu ủy quyền trên các của khách hàng thay mặt qua đệ trình Bệnh nhân ngoại trú Ủy

quyền Lời yêu cầu.

* Ở đâu có thể Tôi báo cáo sự không chính xác Trong các Hành vi Sức khỏe Dịch vụ các nhà cung cấp danh mục?
California cư dân có thể báo cáo khả thi không chính xác, chưa hoàn thiện, hoặc gây hiểu lầm thông tin liệt kê Trong các các nhà cung cấp danh mục qua kêu gọi 1‐800‐834‐3792 hoặc gửi email sdhelpdesk@optum.com.

* Làm sao có thể Tôi được một tự do đã in phiên bản của các Hành vi Sức khỏe Dịch vụ các nhà cung cấp danh mục?
Chỉ Dành cho Cư dân California: Nếu bạn không thể in bản sao danh bạ nhà cung cấp từ trang web này, vui lòng gọi 1‐888‐724‐7240 TTY 711 để yêu cầu bản in của các nhà cung cấp trong khu 
vực của bạn hoặc e‐mail sdhelpdesk@optum.com. Đến lời yêu cầu một sao chép Trong viết, gửi một lời yêu cầu đến đây địa chỉ lưu ý cái đó bạn cần một sao chép của các “Hành vi Sức khỏe 
Dịch vụ" các nhà cung cấp danh mục gửi đến Optum Public Sector Division PO Box 601340 San Diego, CA 92160‐1340.

Vì các thành viên ngoài của California: Xin vui lòng kiểm tra với của bạn các nhà cung cấp trước lập kế hoạch của bạn cuộc hẹn hoặc nhận dịch vụ đến xác nhận cái đó các các nhà cung cấp Là tham gia Trong của chúng tôi mạng. 

Người Mỹ Khuyết tật Hành động Chú ý: Trong Tùy theo với các yêu cầu của liên bang Người mỹ với Khuyết tật Hành động của 1990 và Tiết diện 504 của các Phục hồi chức năng Hành động của Năm 1973 ("ADA"), chúng tôi cung cấp đầy và bình đẳng truy cập đến đề cập dịch vụ và làm 
không phải phân biệt chống lại đạt tiêu chuẩn các cá nhân khuyết tật trên cơ sở khuyết tật trong các dịch vụ, chương trình hoặc hoạt động của nó. Tất cả các cơ sở của nhà cung cấp đều có chỗ ở cho người khuyết tật bao gồm văn phòng, phòng thi và thiết bị. 

Không phân biệt đối xử Để ý và Truy cập đến Liên lạc Dịch vụ : Ngoại trừ như hạn chế qua Tiểu bang cấp phép quy định, dịch vụ là cung cấp không có phân biệt trên các nền tảng của cuộc đua, màu sắc, tôn giáo, Quốc gia nguồn gốc, tổ tiên, vật lý hoặc tâm thần khuyết tật, Y khoa tình 
trạng, hôn nhân tình trạng, giới tính, tình dục định hướng, tuổi tác, cựu chiến binh trạng thái, hoặc có khả năng đến trả tiền. Tất cả các chương trình Nhân Viên hoàn thành hàng năm tập huấn Trong Thuộc văn hóa Năng lực và cung cấp về mặt văn hóa và về mặt ngôn ngữ phù hợp dịch 
vụ trừ khi nếu không thì đã lưu ý. 

Tự do dịch vụ là có sẵn đến Cứu giúp bạn giao tiếp với chúng ta. Như là như, bức thư Trong khác ngôn ngữ, hoặc Trong khác định dạng giống lớn in. Hoặc bạn có thể hỏi vì một thông dịch viên. 
Đến hỏi vì Cứu giúp, làm ơn gọi số miễn phí 1-888-724-7240 TTY 711 . 

Nếu bạn nghĩ bạn đã không điều trị công bằng tại vì của của bạn tình dục, tuổi tác, cuộc đua, màu sắc, Quốc gia nguồn gốc, hoặc khuyết tật, hoặc nếu bạn có một lời phàn nàn, than phiền hoặc sẽ giống đến bắt mắt một quyết định thực hiện Về của bạn bệnh nhân nội trú hoặc bệnh nhân 
ngoại trú sự đối đãi, bạn có thể cuộc gọi các Những người ủng hộ liệt kê: BỆNH NHÂN: Cuộc gọi JFS Dịch vụ Bênh vực Bệnh nhân theo số 1-800-479-2233; hoặc NGOÀI RA: Gọi cho Trung tâm Vận động và Giáo dục Sức khỏe Người tiêu dùng theo số 1-877-734-3258. 

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Trực tuyến https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf 
Lời phàn nàn các hình thức là có sẵn tại https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html Điện thoại: Miễn phí 1-800-368-1019, 800-537-7697 
(TDD) 

Thư: CHÚNG TA Phòng ban của Sức khỏe và Nhân loại Dịch vụ. 200 Sự độc lập Đại lộ, SW Phòng 509F, HHH Tòa nhà Washington, DC 20201 
Thông tin nhà cung cấp có trong thư mục này được cập nhật tối thiểu hàng tháng nhưng có thể đã thay đổi kể từ lần cập nhật cuối cùng. Chỉ có các chương trình của Quận San Diego cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho khách hàng mới được đưa vào danh mục này . 

Xin vui lòng Ghi chú: Dịch vụ có thể thì là ở đã giao hàng qua một riêng biệt, cá nhân, cá thể các nhà cung cấp, hoặc một đội của nhà cung cấp, ai Là đang làm việc Dưới các hướng đi của một được cấp phép người hành nghề điều hành ở trong của chúng phạm vi của thực tiễn. Chỉ có được 
cấp phép, được miễn, hoặc đăng ký tâm thần Sức khỏe nhà cung cấp và được cấp phép vật chất các nhà cung cấp dịch vụ gây rối loạn sử dụng được liệt kê trong danh mục nhà cung cấp của Chương trình. 

Đây thông tin Là có sẵn Trong khác định dạng giống lớn in. Đến hỏi vì nữa định dạng, làm ơn cuộc gọi các miễn phí con số (888) 724-7240 TTY 711 . 
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County of San Diego Behavioral Health Services Provider Directory 

Nếu bạn hoặc người nào bạn biết Là hiện nay trải qua một trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng , làm ơn cuộc gọi 911. Nếu bạn là trải qua một hành vi Sức khỏe khủng hoảng hoặc cần thêm vào giới thiệu bạn có thể cuộc gọi các Truy cập và Khủng hoảng Hàng tại 1-888-724-7240 TTY 
711 cho ngay tức khắc hỗ trợ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. 

Thông tin trong danh mục nhà cung cấp này được cập nhật ít nhất hàng tháng và danh mục nhà cung cấp điện tử có thể tìm kiếm trực tuyến được cập nhật không muộn hơn 30 ngày theo lịch sau khi Quận San Diego nhận được thông tin cập nhật về nhà cung cấp.



County of San Diego Behavioral Health Services Provider Directory 

Các San Diego Truy cập và Khủng hoảng Hàng (ACL) Là vận hành qua Optum và có ngỏ ý Cư 
dân Quận San Diego tư vấn miễn phí, bí mật và các nguồn lực cộng đồng kể từ năm 1997. 

Tự do, bảo mật ủng hộ Trong tất cả các 

ngôn ngữ 7 ngày một tuần / 24 giờ một 

ngày 

chúng tôi là nơi đây vì bạn! 

888-724- 7240
619-641-6992 TTY

Về Của chúng tôi Dịch vụ 
• Tự do, bảo mật ủng hộ Trong tất cả các ngôn ngữ
• Khủng hoảng Sự can thiệp
• Tự tử Phòng ngừa
• Giới thiệu vì tâm thần Sức khỏe và / hoặc rượu bia và thuốc nhu cầu
• Giới thiệu đến khác có liên quan tài nguyên
Ai Có thể Cuộc gọi
• Bất cứ ai ai Là đấu tranh với vấn đề như là như Phiền muộn, sự lo ngại, sự mất mát, hoặc Sự phẫn nộ
• Gia đình các thành viên hoặc bạn bè ai là lo lắng Về người nào
• Những người ai là tư duy Về làm hại chúng tôi hoặc khác
• Chuyên gia tìm kiếm tài nguyên vì của chúng khách hàng

You have the right to get help and information in your language at no cost. To request an interpreter, call (888) 724-7240, TTY 711. This letter is also available in other formats like large print. To request the document in another format, please call (888) 724‐7240, TTY 711. 

1 Spanish Tiene derecho a recibir ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para solicitar un intérprete, llame al (888) 724-7240, TTY 711. 
2 Chinese 您有權免費獲得以您的語言提供的幫助和信息。 要請求口譯員，請致電 (888) 724-7240，TTY 711。 
3 Vietnamese Bạn có quyền nhận trợ giúp và thông tin bằng ngôn ngữ của bạn miễn phí. Để yêu cầu thông dịch viên, hãy gọi (888) 724-7240, 711 TTY. 
4 Tagalog May karapatan kang makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika nang walang bayad. Upang humiling ng interpreter, tumawag sa (888) 724-7240, TTY 711. 

5 Korean 귀하는 무료로 귀하의 언어로 도움과 정보를 얻을 권리가 있습니다. 통역사를 요청하려면 (888) 724-7240, TTY 711로 전화하십시오. 

6 Armenian Դուք իրավունք ունեք անվճար օգնություն և տեղեկատվություն ստանալ ձեր լեզվով: Թարգմանիչ խնդրելու համար զանգահարեք (888) 724-7240, TTY 
711: 

7 Persian  7240-724) 888مترجم، با ( شما حق دریافت کمک و اطلاعات بھ زبان خود را بدون ھیچ ھزینھ ای دارید. برای درخواست ، TTY 711  تماس بگیرید. 
8 Russian Вы имеете право бесплатно получать помощь и информацию на вашем языке. Чтобы вызвать переводчика, позвоните по номеру (888) 724-7240, телетайп 

711. 
9 Japanese あなたには、無料であなたの言語でヘルプと情報を得る権利があります。 通訳を依頼するには、 (888) 724-7240、TTY 711 に電話してください。 

10 Arabic ) 7240-724) 888لدیك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات بلغتك دون أي تكلفة. لطلب مترجم فوري ، اتصل بالرقم  ، TTY 711. 
11 Panjabi ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, (888) 724-7240, TTY 711 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

12 Mon-Khmer, Cambodian អ�ក�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយ និងព័ត៌�ន���របស់អ�កេ�យមិនគិតៃថ�។ េដើម្ីបេស� ើសំុអ�កបកែ្រប សូមទូរស័ព�េ�េលខ (888) 724-7240, TTY 711។ 

13 Hmong Koj muaj cai tau txais kev pab thiab cov ntaub ntawv hauv koj hom lus yam tsis tau them nqi. Yog xav tau ib tug neeg txhais lus, hu rau (888) 724-7240, TTY 711. 
14 Hindi आपको अपनी भाषा म� �कसी भी क�मत पर सहायता और जानकार� प्राप्त करने का अ�धकार है। दभुा�षए का अनुरोध करने के �लए (888) 724-7240, TTY 711 पर 

कॉल कर�। 
15 Thai คุณมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือและขอ้มูลในภาษาของคุณโดยไม่มีค่าใชจ่้าย หากตอ้งการขอล่าม โปรดโทร (888) 724-7240, TTY 711 

16 Somali Waxaad xaq u leedahay inaad ku hesho caawimo iyo macluumaadka luqadaada kharash la'aan. Si aad u codsato turjumaan, wac (888) 724-7240, TTY 711. 



Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

AHUNA, KALEI Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1871973081

ALVAREZ, 
BONNIE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1720426752

BECKMAN, 
KIEN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1205285343

BRATTON, 
ELENE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1386776003

CARBAJAL, 
BRITNEY

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1770251266

CERVANTES, 
JOSE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1740602978

DURAN-
CARRASCO, 

ANITA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1558640060

ENGLAND, 
LONDYA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1992114540

GAZA, 
CRYSTAL

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1801401484

GREINER, 
JESSICA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1770709545

HIGBEE, 
TRICIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1407224629

LARRABEE, 
RICHARD

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1598059271

LEWIS, 
RAMSEY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1538387949

LUONG, 
JACQUELINE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1386875540

MURO, 
CHELCEI

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1215581657

NWAGBUO, 
DARLENE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1578210167

ORIOL, LUIS Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1588726533

QUẢN LÝ 
TRƯỜNG 
HỢP SỨC 
KHỎE TÂM 

THẦN

COUNTY OF SAN DIEGO EAST 
STRENGTH BASED CASE 

MANAGEMENT

1000 Broadway 
El Cajon, CA, 92021

619-401-5424

www.sandiegocounty. 
gov/hhsa/programs/bhs/mental_health_s
ervices_adult_older_adult/case_manage

ment.html

Quản lý trường hợp dựa trên điểm 
mạnh cho người lớn 18-59 tuổi

Phía đông Mở

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

 Tiếng Anh 5/10/2023

120397  Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

Đúng  Người lớn (18+)  Tiếng Anh 5/10/2023

126766  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Việt

5/10/2023

34662  Tiếng Anh 5/10/2023

103894  Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Việt

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

107926  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

Page:  1 of 203



Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

PEREA, SOFIA Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1003331190

RAMIREZ, 
ADRIANA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1205570058

REED, 
JOCELYN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1508244708

RINEAR, ERIK Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1740702794

ROBERSON, 
MARVIN

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1043398530

RUIZ, 
JESSICA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1447384169

SADEGHI 
NAEINI, SHIVA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1487135521

SHERMAN, 
STEPHANIE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1013470673

TECLE, TSION Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1831596402

TYSSELAND-
MCMINN, 

SARAH

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1558630434

VIEW, HYUN 
AH

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1831315696

AHUNA, KALEI Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1871973081

ALVAREZ, 
BONNIE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1720426752

BECKMAN, 
KIEN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1205285343

BRATTON, 
ELENE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1386776003

CARBAJAL, 
BRITNEY

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1770251266

CERVANTES, 
JOSE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1740602978

 Tiếng Anh 5/10/2023

3927  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

88645  Tiếng Anh 5/10/2023

74083  Tiếng Anh 5/10/2023

128076  Tiếng Anh 
Farsi

5/10/2023

88054  Tiếng Anh 5/10/2023

85157  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Việt

5/10/2023

34662  Tiếng Anh 5/10/2023

48898  Tiếng Anh 5/10/2023

COUNTY OF SAN DIEGO MORENA 
STRENGTH BASED CASE 

MANAGEMENT

1250 Morena Blvd, 2nd Floor
San Diego, CA,  92110

619-692-8715

www.sandiegocounty. 
gov/hhsa/programs/bh 
s/mental_health_servic 

es_adult_older_adult/case_management
.html

Quản lý trường hợp dựa trên điểm 
mạnh cho người lớn 18-59 tuổi

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng  Người lớn (18+)  Tiếng Anh 5/10/2023

126766  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

103894  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

DURAN-
CARRASCO, 

ANITA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1558640060

ENGLAND, 
LONDYA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1992114540

GAZA, 
CRYSTAL

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1801401484

GREINER, 
JESSICA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1770709545

HIGBEE, 
TRICIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1407224629

LARRABEE, 
RICHARD

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1598059271

LEWIS, 
RAMSEY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1538387949

LUONG, 
JACQUELINE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1386875540

MURO, 
CHELCEI

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1215581657

NWAGBUO, 
DARLENE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1578210167

ORIOL, LUIS Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1588726533

PEREA, SOFIA Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1003331190

RAMIREZ, 
ADRIANA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1205570058

REED, 
JOCELYN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1508244708

RINEAR, ERIK Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1740702794

ROBERSON, 
MARVIN

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1043398530

RODRIGUEZ, 
NANCY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1477758514

120397  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

107926  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Việt

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

3927  Tiếng Anh 5/10/2023

85157  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

29697  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

SADEGHI 
NAEINI, SHIVA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1487135521

SHERMAN, 
STEPHANIE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1013470673

TECLE, TSION Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1831596402

TYSSELAND-
MCMINN, 

SARAH

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1558630434

VIEW, HYUN 
AH

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1831315696

AGUILAR, 
MAYRA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1053781906

ERIKSEN, 
EYCLEISHA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1891973715

FRANKLIN, 
CARRIE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1518535715

GUZMAN, 
JAIME

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1831780501

HAMAMA, 
ALEXIS

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1568941847

HERNANDEZ, 
ULISESS

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1235744657

THOMASON, 
SHANNON

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1700211166

VALADEZ, 
MARIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1316089980

VIELMA, 
YESENIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1336891795

VITA, SARAH Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1184388159

CAPOBIANCO, 
 MARC

Bác sĩ 1750394656

CHARLES, 
VICTORIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1457820425

DICKMANN, 
KEVIN

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1073015103

MENTAL HEALTH SYSTEMS INC. 
FULL SERVICE PARTNERSHIP (FSP) 

STRENGTHS-BASED CASE 
MANAGEMENT (SBCM) - NORTH 

COASTAL & NORTH INLAND 
REGIONS.

474 W. Vermont Ave., Suite 103
Escondido, CA, 92025
760-294-1281 ext. 410

www.mhsinc.org

Chương trình được chứng nhận Medi-
Cal của Short-Doyle để cung cấp dịch 
vụ Quản lý trường hợp dựa trên sức 

mạnh (SBCM) của Đối tác dịch vụ đầy 
đủ (FSP) cho khách hàng ở độ tuổi 18-

59, sẽ bao gồm các dịch vụ quản lý 
trường hợp lâm sàng dựa trên sức 

mạnh theo định hướng phục hồi cho 
những người mắc bệnh tâm thần 

nghiêm trọng. bệnh tật (SMI) ở các khu 
vực ven biển phía Bắc và nội địa phía 

Bắc.

duyên hải 
phía bắc, 

phía bắc nội 
địa

Mở

74083  Tiếng Anh 5/10/2023

48898  Tiếng Anh 5/10/2023

88054  Tiếng Anh 5/10/2023

88645  Tiếng Anh 5/10/2023

128076  Tiếng Anh 
Farsi

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

88355  Tiếng Anh 5/10/2023

Đúng  Người lớn (18+) 125241  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

1327726  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

91160  Tiếng Anh

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

TELECARE CORP TRANSITION TEAM

1660 Hotel Circle North, Suite 101
San Diego, CA, 92108 

619-683-3100

www.telecarecorp.com/san-diego-
transition-team

Cung cấp dịch vụ cho những người từ 
18 tuổi trở lên thông qua: Nhóm 

Chuyển tiếp chuyên sâu ngắn hạn để 
phục vụ những người đang hoặc mới 

nhập viện.

Toàn quận Mở Đúng  Người lớn (18+) 64840  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

64692
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

HATTON, 
KRISTA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1285241992

HEYWARD, 
TEVIN

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1568942068

KEARLEY, 
JOSEPH

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1992456636

OLLER, 
AMANDA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1558938225

PERNA, 
ANGELA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1831766971

STROUT, 
ELIZABETH

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1396183489

ULLOA, ANA Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1326521964

VISTA HILL FOUNDATION VHF- 
SMARTCARE- ALPINE FAMILY 

MEDICINE-ALPINE

1620 Alpine Blvd.
Alpine, CA, 91901

760-742-9919

www.vistahillsmartcare.org

Đông, Bắc 
nội địa

Mở Đúng Mọi lứa tuổi MADRID, 
MARIA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1063876308Ngoài việc tư vấn với nhà cung cấp của 
chúng tôi, SmartCare BHCS luôn sẵn 

sàng hỗ trợ các gia đình bệnh nhân kết 
nối với các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe 
hành vi đáp ứng nhu cầu của họ. 

SmartCare BHCS sẵn sàng trợ giúp các 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính 
và bệnh nhân của họ lập kế hoạch để 

giải quyết thành công bất kỳ mối lo ngại 
nào về sức khỏe hành vi. Tư vấn cho 
Nhà cung cấp: Cung cấp quyền truy 

cập theo thời gian thực vào tư vấn và 
giới thiệu điều trị tâm thần và sức khỏe 

hành vi cho Nhà cung cấp Dịch vụ 
Chăm sóc Chính và bệnh nhân của họ. 
Dịch vụ hỗ trợ gia đình: Cố gắng giúp 

những gia đình cần hỗ trợ tiếp cận dịch 
vụ chăm sóc và hiểu tác động của các 

triệu chứng sức khỏe hành vi.

105924  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

111848  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

71693  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

VISTA HILL FOUNDATION VISTA HILL 
FOUNDATION - RURAL INTEGRATED 

BEHAVIORAL HEALTH & PRIMARY 
CARE/SMARTCARE

16650 Highway 76 
Pauma Valley, CA, 92061

760-742-9919

www.vistahillsmartcare.org

Bắc nội địa Mở Đúng Mọi lứa tuổi PLASCENCIA, 
CINDY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1952723736

ALVAREZ, 
MELISSA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1285306258

EIVET, 
LAURIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1518635648

ESTRADA, 
CELESTE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1275289183

HAILU, 
MENBER

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1912537275

HINOJOSA, 
SERGIO

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1265018097

JONES, AMY Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1689024481

JONES, 
SHANA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1548565096

KENNY, 
BRE'ANN

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1871098244

KIM, DAHYE Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1720748056

LAUBACH, 
GREGORY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1063053270

PRAHL, MARY Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1861923161

Ngoài việc tư vấn với nhà cung cấp của 
chúng tôi, SmartCare BHCS luôn sẵn 

sàng hỗ trợ các gia đình bệnh nhân kết 
nối với các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe 
hành vi đáp ứng nhu cầu của họ. 

SmartCare BHCS sẵn sàng trợ giúp các 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính 
và bệnh nhân của họ lập kế hoạch để 

giải quyết thành công bất kỳ mối lo ngại 
nào về sức khỏe hành vi. Tư vấn cho 
Nhà cung cấp: Cung cấp quyền truy 

cập theo thời gian thực vào tư vấn và 
giới thiệu điều trị tâm thần và sức khỏe 

hành vi cho Nhà cung cấp Dịch vụ 
Chăm sóc Chính và bệnh nhân của họ. 
Dịch vụ hỗ trợ gia đình: Cố gắng giúp 

những gia đình cần hỗ trợ tiếp cận dịch 
vụ chăm sóc và hiểu tác động của các 

triệu chứng sức khỏe hành vi.

113536  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

Đúng  Người lớn tuổi 
(60+)

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh

SỨC KHỎE 
TÂM THẦN 
QUẢN LÝ 
TRƯỜNG 
HỢP SỨC 
KHỎE TÂM 

THẦN 
NGOẠI TRÚ

TELECARE CORP AGE WISE 
STRENGTHS BASED CASE 

MANAGEMENT

6160 Mission Gorge Road Suite 108 
San Diego, CA, 92120 

619-481-5200

AgeWise cung cấp dịch vụ quản lý 
trường hợp người lớn tuổi trên toàn 
quận cho những người từ 60 tuổi trở 

lên và có hai thành phần: FSP Quản lý 
trường hợp dựa trên điểm mạnh 
(SBCM) và chương trình Quản lý 

trường hợp thể chế (ICM). Chương 
trình SBCM FSP cung cấp các dịch vụ 
quản lý trường hợp và sức khỏe tâm 
thần, tập trung vào phục hồi và phục 
hồi. SBCM cũng có trợ cấp nhà ở cho 

các cá nhân đủ điều kiện

Toàn quận Mở

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

18206  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

SANTANA, 
ISABEL

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1215462890

SIMPSON, 
JEFF 

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1487016788

SIMS, 
SPLINDA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1255982526

SNEDDON, 
BRIANA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1649892431

WARD, 
SHANNON

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1861076283

WOOLDRIDGE
, KATHY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1932641461

ASARO, 
JENNA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1740720846

BARTON, 
KAYLA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1538896865

BEST, 
LEANNE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1831832534

CABRERA, 
ROMANIQUE

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1124427463

COLLINGTON, 
 JUSTIN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1699275370

CUEVAS, 
ERIKA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1831818657

DEL 
ROSARIO, 
JAMIE-LEE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1972245850

DELAVINA, 
KIM

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1235454976

DOWNS, 
CODY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1326575861

ELDERS, 
TERRI

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1588380950

ENRIQUEZ, 
ROBERT

Bác sĩ 1649590175

ESPITIA 
MARTINEZ, 
ALEXANDRA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1285385294

GENER, JAY Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1437537222

101230  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

124147  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

216050  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

Đúng  Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

108614  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

261666  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

116881  Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

271425  Tiếng 
Tagalog 
tiếng Anh

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

126231  Tiếng Anh 5/10/2023

SỨC KHỎE 
TÂM THẦN 
QUẢN LÝ 
TRƯỜNG 
HỢP SỨC 
KHỎE TÂM 

THẦN 
NGOẠI 

TRÚC/PHỤC 
HỒI

TELECARE CORP PATHWAYS TO 
RECOVERY LONG TERM CARE

3132 Jefferson Street 
San Diego, CA, 92110

Để đạt được điều này, nhóm của chúng 
tôi cung cấp các dịch vụ phục hồi tâm lý 

xã hội, định hướng phục hồi, chuyên 
sâu, dựa vào cộng đồng để giúp bạn 
điều hướng hệ thống sức khỏe tâm 

thần và thực hiện các bước tích cực đối 
với những điều quan trọng trong cuộc 

sống của bạn.

Toàn quận Mở

Page:  7 of 203



Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

GEORGE, 
ALEXIS

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1912293747

GIRON, 
JAMES

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1376280032

GRAY, 
LAURYN

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1205182185

HECKMAN, 
KELEY 

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1801948187

HILL, MYISHA Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1184761371

HOLMES, 
LINZY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1386279016

KIPP, PAMELA Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1275076978

KITCHIN-
RAMSAY, 

COURTNEY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1457965105

LEE, JAMES Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1073241550

LIAN, MEGAN Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1952861387

MADRIGAL, 
DESIREE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1366802902

MCBRIDE, 
PAUL

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1053845156

MENDOZA, 
IRIS

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1558720391

PAGE, 
GREGORY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1942759246

PITESKY, 
GIANNA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1649994807

RAMIREZ, 
KARELY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1760999320

RIVERA RUIZ, 
GABRIELA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1013644210

SHATTUCK, 
ZACHARY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1124757984

66592  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

100815  Tiếng Anh 5/10/2023

68697  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

75872  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

SIMPKINS, 
DEONTE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1104587732

STANLEY, 
VIRGINIA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1861135261

STEVENS, 
ERICH

Y tá đã 
đăng ký

1639254253

STOFFEL, 
REBECCA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1669098489

TAYLOR, 
MAWUENA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1710559869

TORRES, 
CASSANDRA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1245961614

VEGA, 
MARIANA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1831864115

VERDUGO, 
WENDY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1225554520

WHIPPLE, 
MICHELLE

trợ lý bác sĩ 1992080691

BILLINGS, 
CHRISTINA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1720554918

DOLNAK, 
DOUGLAS

Bác sĩ 1316147085

FAGAN, 
SHERILYN

Y tá đã 
đăng ký

1902453418

MONTION, 
IRENE

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1164815742

BONAPARTE, 
DEAUNDRA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1043419302

BROWN, 
DANIELLE

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1437714813

BUCKALLEW, 
CAMILLE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1730846932

CHAVEZ, 
BRIANDA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1184277113

GARCIA, 
OSCAR

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1710486493

GARCIA, 
ROSEMARIE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1710410980

MA SUY, 
JULIO

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1366966939

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

531308  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

105549  Tiếng Anh 5/10/2023

577368  Tiếng Anh 5/10/2023

285791  Tiếng Anh 5/10/2023

53767  Tiếng Anh 5/10/2023

SỨC KHỎE 
TÂM THẦN 
QUẢN LÝ 
TRƯỜNG 
HỢP ĐIỀU 
TRỊ SỨC 

KHỎE TÂM 
THẦN 
NGOẠI 

TRÚC/PHỤC 
HỒI NGÀY

NEIGHBORHOOD HOUSE 
ASSOCIATION PROJECT ENABLE - 

BPSR

286 Euclid Avenue, Suite 102 
San Diego, CA, 92114 

619-266-2111

www.neighborhoodhouse.org

Phòng khám sức khỏe tâm thần ngoại 
trú cung cấp các dịch vụ điều trị, phục 
hồi và phục hồi cho người lớn từ 18 

tuổi trở lên mắc bệnh tâm thần nghiêm 
trọng (SMI), bao gồm cả những người 

có thể mắc chứng rối loạn sử dụng chất 
kích thích đồng thời.

Trung tâm Mở Đúng  Người lớn (18+) 127486  Tiếng Anh 5/10/2023

20A6059  Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

123590  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

Đúng  Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18)

122503  Tiếng Anh 5/10/2023

113297  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

DỊCH VỤ 
KHỦNG 
HOẢNG 

SỨC KHỎE 
TÂM THẦN

NEW ALTERNATIVES / CABRILLO 
ASSESSMENT CENTER

730 Medical Center Court 
Chula Vista, CA, 91911 

619-615-0701 

www.sandiego.networkofcare.org

Thông qua chương trình tài trợ MHSA 
cung cấp Phản hồi nhanh cho những 
khách hàng yêu cầu gặp mặt trực tiếp 
trong vòng 24 giờ kể từ lần giới thiệu 
đầu tiên để ngăn việc nhập viện hoặc 

tái nhập viện tâm thần.

Toàn quận Mở
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

MARTHALLER, 
 JESSICA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1871112888

PEREZ, 
NICHOLAS

Bác sĩ 1922428622

SABOL, 
SAMANTHA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1528624814

SANDERS, 
SIERRA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1154952398

WHITE, 
JUANA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1881192052

BROWNELL, 
KRISTIN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1801393418

DEWAR, AMY Bác sĩ 1851505531

FORD, ALAN Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1205355401

HILL, 
TERRENCE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1780708719

JOHNSON, 
LESLEY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1023382819

LOHSE, 
STEPHANIE

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1790968071

MENDOZA-
DIAZ, 

ALEJANDRA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1558009746

PADILLA, 
EDUARDO

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1891981908

POMAROLLI, 
MARK

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1942706205

SMITH, 
PAMELA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1346370806

SULLIVAN, 
COLIN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1952800120

SWAHILI-EL, 
PERNELL

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1295971166

10673  Tiếng Anh 5/10/2023

148494  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

ĐIỀU TRỊ 
NGÀY SỨC 
KHỎE TÂM 

THẦN

SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL 
DISTRICT MARCY SCHOOL

4150 Ute Dr 
San Diego, CA, 92117 

858-283-8941

Trường Marcy, một chương trình phục 
hồi chức năng trong ngày là một trường 
trung học thay thế dành cho những học 
sinh có vấn đề sức khỏe tâm thần tiềm 
ẩn cản trở khả năng hưởng lợi từ giáo 
dục trong môi trường trường học toàn 

diện.

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng  Trẻ em (6-18)  Tiếng Anh 5/10/2023

97621  Tiếng Anh 5/10/2023

4249  Tiếng Anh 5/10/2023

92616  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

127914  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

45829  Tiếng Anh 5/10/2023

21917  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

WORRLEIN, 
SHAWN

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1588684880

ZUALET, 
HEATHER

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1649315631

AGUILERA, 
LISA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1275663718

BEY, 
GREGORY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1124525936

COLEN, 
ANGELIQUE

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1104302132

DEWAR, AMY Bác sĩ 1851505531

DORSEY-
GUILLORY, 

LORI

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1265562789

GILBERT, 
NATHANIEL

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1780873190

GREEN, 
DAVID

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1336629286

HEARD, 
CHARLES

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1699805101

JOHNSON, 
LESLEY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1023382819

LAPOINTE, 
JANICE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1891919528

LOHSE, 
STEPHANIE

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1790968071

LUSZCZ, 
KATHRYN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1891268348

MADISON, 
MARK

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1205166014

PADILLA, 
EDUARDO

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1891981908

26835  Tiếng Anh 5/10/2023

23731  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

45829  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Trẻ em (6-18)  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

110153  Tiếng Anh 5/10/2023

97621  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

127914  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

133406  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

48072  Tiếng Anh 5/10/2023

21917  Tiếng Anh 5/10/2023

SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL 
DISTRICT NEW DAWN HIGH SCHOOL

5650 Mt. Ackerly Dr 
San Diego, CA, 92111 

858-496-1655

Trường trung học New Dawn, một 
chương trình phục hồi ban ngày, là một 

trường trung học thay thế dành cho 
những học sinh có vấn đề sức khỏe tâm 

thần tiềm ẩn cản trở khả năng hưởng 
lợi từ giáo dục trong môi trường học 

đường toàn diện.

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

PALMERI, 
MATTHEW

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1679603187

SMALL, 
JEFFREY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1760813281

ALLISON, 
MARGARET

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1679166052

ARMENTA, 
ARISBET

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1568094712

BROWN, 
KRISTIN

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1720741838

CABRERA, 
NATIVIDAD

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1801353685

COX, 
CALLISTA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1912654583

GARRETT, 
MICHAEL

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1437399748

GOMEZ 
NUNEZ, 

MONTSERRAT

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1104483031

GRAVEN, 
HOPE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1154596229

HAN, 
CRYSTAL

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1184256158

LAWRENCE, 
MEG

Bác sĩ 1427148733

LOPEZ, 
KATRINA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1851955801

MARTINEZ, 
ABYGAIL

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1366192429

OVIEDO 
MUNOZ, 

CAROLINA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1225621709

PEREZ 
SANCHEZ, 

MITZI

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1306505722

SAFRADIN, 
MICHAEL

y tá hành 
nghề

1962912667

 Tiếng Anh 5/10/2023

130272  Tiếng Anh 5/10/2023

5529  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

CAN THIỆP 
SỚM SỨC 
KHỎE TÂM 

THẦN

PATHWAYS COMMUNITY SERVICES, - 
 EARLY INTERVENTION FOR 

PREVENTION OF PSYCHOSIS 
PROGRAM

6160 Mission Gorge Rd, Suite 100
San Diego, CA, 92120 

619-481-3790

www.kickstartsd.org/

Cung cấp các dịch vụ Phòng ngừa và 
Can thiệp Sớm (PEI) cho những người 

từ 10-25 tuổi có các triệu chứng rối loạn 
tâm thần 'báo trước' mới xuất hiện. 

Chương trình này có ba hợp phần dịch 
vụ bao gồm:1) Phòng ngừa, thông qua 
giáo dục cộng đồng;2) Can thiệp sớm, 
thông qua sàng lọc thanh thiếu niên có 

khả năng gặp rủi ro; và3) Điều trị 
Chuyên sâu, với việc điều trị cho thanh 
thiếu niên được xác định là có nguy cơ 

và gia đình của họ.

Toàn quận Mở Đúng  Trẻ em (6-18) 
Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-

25)

133870  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

50118  Tiếng Anh 5/10/2023

6428  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

48648  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

102866  Tiếng Anh 5/10/2023

95007341  Tiếng Anh 5/10/2023

134049  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

130560  Tiếng Anh 5/10/2023

126917  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

SEARS 
ATKINSON, 

LAYLA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1043955321

YEH, RUTH Nhà trị liệu 
nghề nghiệp

1003583600

ALLISON, 
MARGARET

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1679166052

ARMENTA, 
ARISBET

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1568094712

BROWN, 
KRISTIN

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1720741838

CABRERA, 
NATIVIDAD

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1801353685

COX, 
CALLISTA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1912654583

GARRETT, 
MICHAEL

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1437399748

GOMEZ 
NUNEZ, 

MONTSERRAT

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1104483031

GRAVEN, 
HOPE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1154596229

HAN, 
CRYSTAL

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1184256158

LAWRENCE, 
MEG

Bác sĩ 1427148733

LOPEZ, 
KATRINA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1851955801

MARTINEZ, 
ABYGAIL

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1366192429

OVIEDO 
MUNOZ, 

CAROLINA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1225621709

PEREZ 
SANCHEZ, 

MITZI

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1306505722

SAFRADIN, 
MICHAEL

y tá hành 
nghề

1962912667

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

102866  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

5529  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

22679  Tiếng Anh 5/10/2023

PATHWAYS COMMUNITY SERVICES, 
LLC KICKSTART- EARLY 

INTERVENTION FOR PREVENTION 
OF PSYCHOSIS PROGRAM

6160 Mission Gorge Rd, Suite 100
San Diego, CA, 92120 

619-481-3790

www.kickstartsd.org/

Cung cấp các dịch vụ Phòng ngừa và 
Can thiệp Sớm (PEI) cho những người 

từ 10-25 tuổi có các triệu chứng rối loạn 
tâm thần 'báo trước' mới xuất hiện. 

Chương trình này có ba hợp phần dịch 
vụ bao gồm:1) Phòng ngừa, thông qua 
giáo dục cộng đồng;2) Can thiệp sớm, 
thông qua sàng lọc thanh thiếu niên có 

khả năng gặp rủi ro; và3) Điều trị 
Chuyên sâu, với việc điều trị cho thanh 
thiếu niên được xác định là có nguy cơ 

và gia đình của họ.

Toàn quận Mở Đúng  Trẻ em (6-18) 
Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-

25)

133870  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

130272

126917  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

50118  Tiếng Anh 5/10/2023

6428  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

48648  Tiếng Anh 5/10/2023

95007341  Tiếng Anh 5/10/2023

134049  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

130560  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

SEARS 
ATKINSON, 

LAYLA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1043955321

YEH, RUTH Nhà trị liệu 
nghề nghiệp

1003583600

VISTA HILL FOUNDATION VISTA HILL 
FOUNDATION- RURAL INTEGRATED 
BEHAVIORAL HEALTH & PRIMARY 

CARE/ SMARTCARE

2721 Washington Street
Julian, CA, 92036

760-788-9724

www.vistahillsmartcare.org

Bắc nội địa Mở Đúng Mọi lứa tuổi KRADOLFER 
SCANLAN, 

SELENA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1467915629

CASTANEDA, 
LESLIE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1023620200

CHAVEZ, 
CAROLINA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1427719079

COLGATE, 
ARTHUR

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1275077653

DELEON, 
LYDIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1992208813

ERICKSON, 
ALYSSA

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1376732669

GARCIA, 
PAOLA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1306420963

GONZALEZ, 
LUIS

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1356090278

GONZALEZ-
SANDOVAL, 
VERONICA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1912675653

MIRANDA, 
CELIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1396404133

MURRAY, 
LYNNA

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1275067126

NAWROCKI, 
KSENIA

Bác sĩ 1487882742

PAET, MA 
ROSA NIKA

Y tá đã 
đăng ký

1114524402

REED, 
ELIZABETH

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1982213955

 Tiếng Anh 5/10/2023

Sức khỏe hành vi tổng hợp và chăm 
sóc ban đầu Phòng ngừa và Can thiệp 
sớm và Dịch vụ cộng đồng và Dịch vụ 
hỗ trợ cho trẻ em và người lớn. Cung 

cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng bằng 
cách hợp tác chặt chẽ với các phòng 
khám nông thôn địa phương để cung 
cấp dịch vụ sàng lọc, đánh giá, giáo 
dục và tư vấn ngắn hạn về sức khỏe 
hành vi. Các dịch vụ dành cho bệnh 

nhân ở mọi lứa tuổi.

132377  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

ĐỐI TÁC 
DỊCH VỤ 
ĐẦY ĐỦ 

SỨC KHỎE 
TÂM THẦN

COMMUNITY RESEARCH 
FOUNDATION ALYSSA DESIND

855 3rd Avenue Suite 1110
Chula Vista, CA, 91911 

619-934-5770

www.comresearch.org

Đạo luật Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần 
Short-Doyle/Medi-Cal (MHSA) Đối tác 

Dịch vụ Toàn diện (FSP) Nhóm Điều trị 
Cộng đồng Quyết đoán (ACT) cung cấp 
các dịch vụ chuyên sâu dựa vào cộng 
đồng cho người lớn từ 18 tuổi trở lên 
vô gia cư hoặc có nguy cơ vô gia cư, 
trong khu vực phía nam và mắc bệnh 
tâm thần nghiêm trọng (SMI) và có thể 
mắc chứng rối loạn sử dụng chất kích 

thích đồng thời.

Phía nam Mở

22679

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

Đúng  Người lớn (18+)  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

111608  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

3590  Tiếng Anh

95185524  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

289849  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

A123879  Tiếng Anh 
Tiếng Trung 

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

TAYLOR, 
OLIVER

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1184199853

CERDA, 
GABRIELLE

Bác sĩ 1407887748

GANZON, 
JUVELYN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1396327193

GOLDEN, 
ALBERTO

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1083117097

GRANSTAFF, 
RICHARD

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1821523705

JENSEN, 
DEXTER

Bác sĩ 1740465541

TESFAYE, 
ABERA

y tá hành 
nghề

1396339727

WILLIAMS, 
NADIRAH

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1326409640

BENAVIDES, 
VERONICA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1245734904

DEER, 
MELISSA

Bác sĩ 1043415888

GREEN, 
MICHELLE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1609364363

JENSEN, 
DEXTER

Bác sĩ 1740465541

LEDET-
TRAVIS, 
JAMAL

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1194288118

MATSUDA, 
MARIKO

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1386155695

MCCOOL, 
SAFFIRE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1700462660

MILAN, SARAH Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1124664818

MILNER, 
LATREICE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1710434956

PALOMARES 
HERNANDEZ, 

ROBERTO

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1497348635

SIMPSON, 
JEFF 

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1487016788

TESFAYE, 
ABERA

y tá hành 
nghề

1396339727

 Tiếng 
Tagalog 
tiếng Anh

5/10/2023

4074  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

MENTAL HEALTH SYSTEMS INC. 
ACTION CENTRAL

6244 El Cajon Boulevard
San Diego, CA, 92115

Điều trị Quyết đoán trong Cộng đồng 
Nhu cầu Tiếp cận Chuyên sâu (HÀNH 
ĐỘNG) – Chương trình trung tâm cung 
cấp mô hình điều trị song song cho các 

cá nhân ở khu vực trung tâm San 
Diego, những người đã được chẩn 

đoán mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng 
và dai dẳng hoặc rối loạn sử dụng chất 
gây nghiện mãn tính. Chúng tôi cung 
cấp dịch vụ quản lý và theo dõi thuốc, 
trị liệu cá nhân, điều trị ngoại trú lạm 
dụng chất gây nghiện, quản lý trường 
hợp, hỗ trợ việc làm, tư vấn và hỗ trợ 
đồng đẳng, và dịch vụ nhà ở. ACTION 
Central cung cấp một môi trường an 
toàn, trong đó khách hàng của chúng 
tôi có thể giải quyết tất cả các nhu cầu 

điều trị của họ.`

Toàn quận Mở Đúng  Độ tuổi chuyển 
tiếp Thanh niên 
(16-25) Người 

lớn (18+) Người 
lớn tuổi (60+)

G76229  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

6539  Tiếng Anh 5/10/2023

MENTAL HEALTH SYSTEMS INC. 
ACTION EAST

10201 Mission Gorge Road 
Santee, CA, 92071

Điều trị Quyết đoán trong Cộng đồng 
Nhu cầu Tiếp cận Chuyên sâu (HÀNH 
ĐỘNG) – Chương trình phía Đông cung 
cấp một mô hình điều trị song song cho 
các cá nhân ở khu vực phía Đông San 

Diego, những người đã được chẩn 
đoán mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng 
và dai dẳng và/hoặc rối loạn sử dụng 
chất gây nghiện mãn tính. Chúng tôi 
cung cấp dịch vụ quản lý và theo dõi 

thuốc, trị liệu cá nhân, điều trị lạm dụng 
chất kích thích ngoại trú, quản lý trường 

hợp, hỗ trợ việc làm, tư vấn và hỗ trợ 
đồng đẳng, và dịch vụ nhà ở. ACTION 
East cung cấp một môi trường an toàn, 
trong đó khách hàng của chúng tôi có 

thể đáp ứng mọi nhu cầu điều trị của họ.

Phía đông Mở Đúng  Độ tuổi chuyển 
tiếp Thanh niên 
(16-25) Người 

lớn (18+) Người 
lớn tuổi (60+)

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

107921  Tiếng Anh 5/10/2023

A67960  Tiếng Anh 5/10/2023

95016770  Tiếng Anh 5/10/2023

90861  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

A67960  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

95016770  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

WENZLER, 
LINDA

Y tá đã 
đăng ký

1689806960

WONG, JAKE Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1154896785

ARMER, 
STEFANIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1467030809

BURDETTE, 
SARA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1679151104

CHHUN, 
MARDY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1770031080

DEER, 
MELISSA

Bác sĩ 1043415888

DENNISON, 
CIARA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1033844774

FUENTES, 
RICHARD

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1760043038

GARDNER, 
CLEVELAND

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1831633189

GOMES, 
JOAQUIM

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1730672890

HERNANDEZ-
ROJAS, 
GEYRA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1639716582

MCDONOUGH
, TESSA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1902410616

MEINZER, 
PHILLIP

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1598106676

MULVEY, 
KAREN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1417245416

NAZARETH, 
JUDIE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1780246900

NORDEEN, 
AMY

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1497002042

RUELAS, 
LEAH

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1568073088

SOLIS, 
SOPHIA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1740735521

SORENSON, 
JAMIE

y tá hành 
nghề

1356650634

SPRETER, 
PHILIP

Y tá đã 
đăng ký

1861886202

MENTAL HEALTH SYSTEMS INC. 
CENTER STAR ACT

4283 El Cajon Boulevard
San Diego, CA, 92105

Chương trình Center Star Assertive 
Community Treatment (ACT) của chúng 
tôi cung cấp dịch vụ điều trị trong cộng 
đồng 24 giờ cho những cá nhân có lý 

lịch tư pháp hình sự đã được chẩn 
đoán mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng 

và dai dẳng.

Toàn quận Mở

 Tiếng Anh 5/10/2023

106929  Tiếng Anh

805581  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

106350  Tiếng Anh 5/10/2023

96737  Tiếng Anh 5/10/2023

270365  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

20452  Tiếng Anh 5/10/2023

78801  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

87902  Tiếng Anh 5/10/2023

103969  Tiếng 
Tagalog 
tiếng Anh

5/10/2023

837983  Tiếng Anh 5/10/2023

Đúng  Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 tiếng 
Campuchia

5/10/2023

107921
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

TORRES, 
OSCAR

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1720622251

CHAVEZ, 
JOSE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1073624193

HESPENHIDE, 
JASON

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

hé

1669925376

ICHULL-
INGYA, CALEB

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1023762804

JORDAN, 
DIANE

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1356851778

ARENAS, 
YVETTE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1942853890

BAUGH, 
MATTHEW

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1831726264

CARENO, IRIS Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1669143293

CERDA, 
GABRIELLE

Bác sĩ 1407887748

CHAVEZ, 
NATZHELY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1336729342

FERGUSON, 
SHONDA

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1699057794

LURA, 
CASSANDRA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1063929966

MAHAN, 
CELENA

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1558554196

MITCHELL, 
BONNIE

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1962979997

MOIMOI, 
SALLY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1518453497

NEWMAN, 
JOSS

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1730603101

SANWO, 
COURTNEY

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1174957690

MENTAL HEALTH SYSTEMS INC. 
CITY STAR ACT

8775 Aero Drive Suite 132 
San Diego, CA, 92123

Chương trình City Star Assertive 
Community Treatment (ACT) của chúng 
tôi dành riêng cho việc điều trị và phục 
hồi cho những người trưởng thành mắc 
bệnh tâm thần nghiêm trọng ở Khu vực 

Trung tâm và Bắc Trung bộ của San 
Diego. Khách hàng của chúng tôi từng 
là người vô gia cư hoặc có nguy cơ vô 
gia cư và cũng có thể mắc chứng rối 

loạn lạm dụng chất kích thích đồng thời. 
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trọn gói 

tập trung vào phục hồi và giúp khách 
hàng của chúng tôi trở thành những 

thành viên cộng đồng làm việc hiệu quả 
hơn, cung cấp các dịch vụ dựa trên thế 

mạnh của họ và thúc đẩy quá trình 
phục hồi của họ.

Toàn quận Mở

MENTAL HEALTH SYSTEMS INC. 
NORTH COASTAL ACT

2122 El Camino Real, Suite 102
Oceanside, CA, 92054 

www.mshinc.org

Các dịch vụ chuyên sâu dựa vào cộng 
đồng, những người cần chăm sóc bệnh 
nhân nội trú cấp tính và các dịch vụ y tế 
ở Vùng duyên hải phía Bắc. Cung cấp 
các dịch vụ quản lý trường hợp, phục 

hồi chức năng và sức khỏe hành vi với 
trọng tâm phục hồi và phục hồi

duyên hải 
phía bắc

Đúng  Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

90949  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

682492  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

Mở Đúng  Người lớn (18+)  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

G76229  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh 5/10/2023

79754  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

123970  Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

239951  Tiếng Anh 5/10/2023

9728  Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

149127  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

ARENAS, 
YVETTE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1942853890

BALINGIT, 
KAT

y tá hành 
nghề

1538790605

BRUBAKER, 
JOHANNA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1720613144

CANDELO, 
IVANNA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1164163986

CERDA, 
GABRIELLE

Bác sĩ 1407887748

ENGLE, 
NAWEN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1053066506

GUEVARA, 
DANIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1720703556

LUCAS, 
SAMANTHA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1831814870

MARCHI, 
NUBIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1811426984

RAINVILLE, 
ANNA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1295235380

REYNA-
MAGANA, 

JACQUELINE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1669041075

SALAZAR, 
CRYSTAL

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1154078889

SALDANA, 
JULIA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1952442261

SARKISYAN, 
FELIKS

Y tá đã 
đăng ký

1780937201

SEARS-
WILEY, 

ELIZABETH

y tá hành 
nghề

1215394382

WIDERBURG, 
STEPHANIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1326771635

ADAMS-
WILLIAMS, 

LESLEY

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1861141558

AREVALO, 
EDWARD

Bác sĩ 1225189343

ARNWINE-
WILLIAMS, 
HEIRRIEZE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1356696298

BOWMAN, 
NICOLE

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1275114720

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Người lớn (18+)  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

1538790605  Tiếng 
Tagalog 

5/10/2023

126240  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

G76229  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

95210996  Tiếng Anh 5/10/2023

95007257  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

97705  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

124472  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

276679  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

PATHWAYS COMMUNITY SERVICES 
LLC PATHWAYS-CATALYST

7986 Dagget Street 
San Diego, CA, 92111 

858-300-0460

Catalyst là một chương trình Điều trị 
Cộng đồng Quyết đoán (ACT). Catalyst 
cung cấp các dịch vụ hợp tác dịch vụ 
đầy đủ cho Thanh niên trong Độ tuổi 
Chuyển tiếp (TAY) từ 16 đến 25 tuổi 

mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng và là 
những người vô gia cư hoặc có nguy 
cơ trở thành vô gia cư ở Quận San 

Diego. Chương trình tập trung vào phục 
hồi này cũng được đặt cùng địa điểm 
với một câu lạc bộ do người tiêu dùng

Toàn quận Mở Đúng  Tuổi Trẻ Chuyển 
Tiếp (16-25)

88051  Tiếng Anh 5/10/2023

A49719  Tiếng Anh 5/10/2023

MENTAL HEALTH SYSTEMS INC. 
NORTH INLAND ACT

474 W Vermont Ave, Suite 104
Escondido, CA, 92025

760-432-9884

www.mhsinc.org

Đối tác Dịch vụ Toàn diện (FSP) Các 
dịch vụ Điều trị Cộng đồng Quyết đoán 
(ACT) kết hợp các dịch vụ điều trị và 

phục hồi sức khỏe tâm thần và phục hồi 
chức năng cho người lớn từ 25-59 tuổi 
vô gia cư hoặc có nguy cơ vô gia cư 

mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng (SMI) 
và/hoặc bệnh tâm thần cao những 

người sử dụng các dịch vụ y tế và chăm 
sóc nội trú cấp tính để cải thiện sức 

khỏe tâm thần và chất lượng cuộc sống 
của họ ở Khu vực nội địa phía Bắc.

Bắc nội địa Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

BREMAN, 
KELLEY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1467045310

CHHOUM, 
JESSIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1154960029

EMORY, 
CHRISTOPHE

R

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1043685183

EMPENO, 
KIMBERLY

y tá hành 
nghề

1720632847

FAAOLA, LILIA Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1376685594

GOLDSMITH, 
PAIGE

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1821673211

GUZMAN, 
ANGEL

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1467100388

HASSANZADE
H, NIYAZ

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1457069536

JENKINS, 
TONYA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1770629545

KETTOR, 
BENJAMIN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1548772981

LEE, SUE Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1992288344

LUCERO, 
IRMA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1023300878

MACHAIN, 
ARLENNE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1184000606

MORGAN, 
KRISTIAN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1962112136

NASSER, 
NADINE

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1033826854

OLIVER 
SILLAS-

NAVARRO, 
BRITTANI

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1740736917

POUMELE, 
ITAGIA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1679142459

POUMELE, 
MELE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1619546488

SMITH, 
NATOSHA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1891133153

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

với một câu lạc bộ do người tiêu dùng 
điều hành, cung cấp nhiều loại dịch vụ 
được thiết kế để giúp mỗi người tham 
gia có một cuộc sống tự túc, ý nghĩa.

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

123069  Tiếng Anh 5/10/2023

128299  Tiếng Anh 5/10/2023

95012297  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

250074  Tiếng Anh 
Tiếng Hàn

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

78048  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

135906  tiếng Anh 
của người Ả 

Rập

5/10/2023

132279  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

WATT, 
ANGELA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1366900805

ASARO, 
JENNA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1740720846

BARTON, 
KAYLA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1538896865

BEST, 
LEANNE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1831832534

CABRERA, 
ROMANIQUE

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1124427463

COLLINGTON, 
 JUSTIN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1699275370

CUEVAS, 
ERIKA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1831818657

DELAVINA, 
KIM

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1235454976

DOWNS, 
CODY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1326575861

ELDERS, 
TERRI

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1588380950

ENRIQUEZ, 
ROBERT

Bác sĩ 1649590175

ESPITIA 
MARTINEZ, 
ALEXANDRA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1285385294

GENER, JAY Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1437537222

GEORGE, 
ALEXIS

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1912293747

GIRON, 
JAMES

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1376280032

GORA, 
CRYSTAL

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1801541362

GRAY, 
LAURYN

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1205182185

HAWBLITZEL, 
RILEY

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1215688908

HECKMAN, 
KELEY 

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1801948187

129773  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

261666  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

116881  Tiếng Anh 5/10/2023

TELECARE CORP GATEWAY TO 
RECOVERY

3132 Jefferson Street 
San Diego, CA, 92110

619-683-3100

www.telecarecorp.com/gateway-to-
recovery/

Cung cấp các dịch vụ cho những người 
từ 18 tuổi trở lên thông qua: 1) Các dịch 
vụ điều trị chuyên sâu, đa ngành trong 
Điều trị Cộng đồng Quyết đoán (ACT) 
dành cho những người mắc bệnh tâm 
thần rất nghiêm trọng và các nhu cầu 

không thể được đáp ứng đầy đủ thông 
qua mức độ chăm sóc thấp hơn); 2) 

Thành phần ACT được tài trợ bằng thử 
việc.

Toàn quận Mở Đúng

126231  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

216050  Tiếng Anh 5/10/2023

100815  Tiếng Anh 5/10/2023

109622  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

271425  Tiếng 
Tagalog 
tiếng Anh

5/10/2023

66592  Tiếng Anh 5/10/2023

68697  Tiếng Anh 5/10/2023

 Người lớn (18+) 108614  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

HILL, MYISHA Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1184761371

HOLMES, 
LINZY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1386279016

JONES, 
BRITTANY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1447901459

KEENEY, 
RAEELLEN

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1265779318

KIPP, PAMELA Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1275076978

KITCHIN-
RAMSAY, 

COURTNEY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1457965105

LEE, JAMES Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1073241550

LIAN, MEGAN Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1952861387

MADRIGAL, 
DESIREE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1366802902

MCBRIDE, 
PAUL

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1053845156

MENDOZA, 
IRIS

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1558720391

PACE, 
ADRYAHNA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1871141564

PAGE, 
GREGORY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1942759246

PITESKY, 
GIANNA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1649994807

RAE, ALEXIS Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1790412161

RAMIREZ, 
KARELY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1760999320

RIVERA RUIZ, 
GABRIELA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1013644210

SHATTUCK, 
ZACHARY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1124757984

74297  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

75872  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

112111  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

SHERMAN, 
TAMRA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1497475156

SIMPKINS, 
DEONTE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1104587732

STANLEY, 
VIRGINIA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1861135261

STEVENS, 
ERICH

Y tá đã 
đăng ký

1639254253

STOFFEL, 
REBECCA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1669098489

STROUT, 
ELIZABETH

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1396183489

TAYLOR, 
MAWUENA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1710559869

VEGA, 
MARIANA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1831864115

VERDUGO, 
WENDY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1225554520

WHIPPLE, 
MICHELLE

trợ lý bác sĩ 1992080691

WHITE, 
CLAIRE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1003536822

WILSON, ANN 
MARIE

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1972013910

BOOTH, TARA Nhà tâm lý 
học được 
cấp phép

1346315447

CHILES, 
ANDREW

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1700302312

DEWART, 
ELIZABETH

y tá hành 
nghề

1407027618

GARNER, 
SARAH

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1124476809

KNIGHT, 
MELODY

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1386720381

LANE, 
BREAWNA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1073038469

GARCIA, 
KELLY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1134748957

ULLOA, ANA Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1326521964

531308  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

105549  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

53767  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

71693  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

211485  Tiếng Anh 5/10/2023

99754  Tiếng Anh 5/10/2023

22736  Tiếng Anh 5/10/2023

106507  Tiếng Anh 5/10/2023

275954  Tiếng Anh 5/10/2023

DỊCH VỤ TƯ 
PHÁP SỨC 
KHOẺ TÂM 

THẦN

TELECARE CORP PROPS-POST 
RELEASE OUTPATIENT PROGRAM 

SERVICES

1675 Morena Blvd, Suite 100 
San Diego, CA, 92110 

619-275-8000

PROPS cung cấp các dịch vụ Điều trị 
Cộng đồng Quyết đoán (ACT) cho các 

thành viên dưới sự Giám sát Cộng 
đồng Sau khi Ra tù (PRCS) từ trong tù. 
Trong khi bị quản chế, các thành viên 
tham gia vào các dịch vụ nhấn mạnh 
đến việc giải quyết nguy cơ phạm tội 

nhằm giảm tái phạm và tránh nhập viện 
tâm thần không cần thiết. Chương trình 
này được thực hiện thông qua nỗ lực 
hợp tác giữa văn phòng quản chế của 
quận và các dịch vụ sức khỏe hành vi. 
Bằng cách giúp các thành viên kết nối 
quá trình chuyển đổi từ nhà tù sang 

cộng đồng, chúng tôi giảm tái phạm và 
hỗ trợ những người được phục vụ lấy 
lại hy vọng và ước mơ cũng như đạt 

được mục tiêu của họ.

Toàn quận Mở Đúng  Độ tuổi chuyển 
tiếp Thanh niên 
(16-25) Người 

lớn (18+) Người 
lớn tuổi (60+)

19590  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

TELECARE CORP SAN DIEGO 
MENTAL HEALTH COLLABORATIVE 

COURT PROGRAM

4930 Naples Street 1st Floor 
San Diego, CA, 92110 

619-276-1176

Chương trình MHCC của San Diego là 
sự hợp tác tích cực giữa Telecare và 

Quận San Diego, tòa thượng thẩm, văn 
phòng luật sư công và luật sư quận, và 
ban quản chế. Các thành viên có thể 
bắt đầu các dịch vụ ACT ngay sau khi 

họ ra tù và được yêu cầu cam kết tham

Toàn quận Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

WOODS, 
MARY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1124100193

YAM, 
JESSENIA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1982053104

BAIZE, 
BRITTANY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1952049603

BAZEMORE, 
OKEKE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1982240818

BERRY, 
AMBER

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1922539758

BLANCHARD, 
ANNA

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1801926043

CHILES, 
ANDREW

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1700302312

DEWART, 
ELIZABETH

y tá hành 
nghề

1407027618

DONLON, 
SHANNON

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1316441132

GOERKE, 
JONATHON

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1487305892

HEYWARD, 
TEVIN

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1568942068

KNIGHT, 
MELODY

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1386720381

KOLLARS, 
TARINA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1700368099

MATTIS, 
DANIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1942952288

MINIRTH, 
ALICIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1851043194

SCHERR, 
RHAELYNNE

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1972684769

WOODS, 
MARY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1124100193

TELECARE CORP SAN DIEGO 
MENTAL HEALTH COLLABORATIVE 

COURT PROGRAM

4930 Naples Street, 1st Floor 
San Diego, CA, 92110 

619-276-1176

Chương trình MHCC của San Diego là 
sự hợp tác tích cực giữa Telecare và 

Quận San Diego, tòa thượng thẩm, văn 
phòng luật sư công và luật sư quận, và 
ban quản chế. Các thành viên có thể 
bắt đầu các dịch vụ ACT ngay sau khi 

họ ra tù và được yêu cầu cam kết tham 
gia chương trình trong 18 tháng để 

tham gia. Trọng tâm chính của chương 
trình là đảm bảo các thành viên được 

thiết lập các nguồn lực và công cụ phù 
hợp mà họ sẽ cần để tiến lên phía 

trước mà không tái phạm.

Toàn quận Mở Đúng

33603  Tiếng Anh 5/10/2023

118951  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

619 276 1176 họ ra tù và được yêu cầu cam kết tham 
gia chương trình trong 18 tháng để 

tham gia. Trọng tâm chính của chương 
trình là đảm bảo các thành viên được 

thiết lập các nguồn lực và công cụ phù 
hợp mà họ sẽ cần để tiến lên phía 

trước mà không tái phạm.

 Tiếng Anh 5/10/2023

105924  Tiếng Anh 5/10/2023

22736  Tiếng Anh 5/10/2023

92544  Tiếng Anh 5/10/2023

 Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

8964  Tiếng Anh 5/10/2023

23483  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

21792  Tiếng Anh 5/10/2023

33603  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

211485  Tiếng Anh 5/10/2023

107514  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

BLOUNT, 
APRIL

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1811438377

LARSON, 
JENNIFER

Bác sĩ 1326305988

LOPEZ-
LEANO, 
BRAULIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1962933945

SCHWEITZER, 
 JASON

Bác sĩ 1811263916

STECKER, 
JACLYN

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1124640834

AMES, 
ANNIKA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1174130520

ANTHONY, 
HEIDI 

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1174149736

BARNETT, 
ABIGAIL

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1316694862

BEADLE, 
DYLAN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1700596053

BENEFIEL, 
ROBYN

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1497003578

BENNER, 
DAWN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1417548934

BLACK, 
ROBERT

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1003373713

BRIONES 
VALDEZ, 
JOAQUIN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1750938890

CAMACHO, 
ADRIANA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1851962872

CANICO-
MATIAS, 

ARELI

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1245715242

CHALCO, 
WHITNEY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1023632585

CHERNOBELS
KY, RONIT

Bác sĩ 1154468684

CHESNUT, 
KARI

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1003946682

 Trẻ em (6-18) 127490  Tiếng Anh 5/10/2023

A130546  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

136892  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

119039  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

VISTA HILL FOUNDATION VISTA HILL 
FOUNDATION - JUVENILE COURT 

CLINIC

2851 Meadow Lark Dr 
San Diego, CA, 92123 

858-571-1964

Ổn định thuốc ngắn hạn và các dịch vụ 
sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên 
không có bảo hiểm/bảo hiểm dưới mức 
có những thách thức nghiêm trọng về 
cảm xúc liên quan đến Quản chế vị 

thành niên

Toàn quận Mở Đúng

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

74359  Tiếng Anh

SỨC KHỎE 
TÂM THẦN 

NGOẠI 
TRÚC/PHỤC 
HỒI PHỤC 

HỒI

COMMUNITY RESEARCH 
FOUNDATION DOWN TOWN IMPACT

995 Gateway Center Way, Suite 300, 
San Diego, CA, 92102 

619-398-2156

Cung cấp các dịch vụ quản lý trường 
hợp chuyên sâu, dựa vào cộng đồng 

cho 360 người lớn vô gia cư ở khu vực 
Trung tâm của Quận San Diego.

Trung tâm Mở

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

8336  Tiếng Anh 5/10/2023

A107075  Tiếng Anh 5/10/2023

211572  Tiếng Anh 5/10/2023

Đúng  Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

11970  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

CINTRON, 
CLAUDE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1245843390

CLARK, 
SERENA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1942869011

COX, 
KOURTNEY

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1639756398

DAVIS, MIA Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1700523560

DEL VALLE, 
HEATHER

Y tá đã 
đăng ký

1699329201

DELEON, 
LYDIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1992208813

DIAZ, 
REBECCA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1609418979

DONOVAN, 
SYMARA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1598204521

DURRELL, 
GABRIELLE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1942500699

EARL, ALYX Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1316351711

EDDY, 
KYRENE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1821729468

EISENMAN, 
ALEXANDRA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1033738372

ESCUDERO, 
MARY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1053742494

HARRE, 
CLAUDIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1063151397

HARRIS, 
DANIELLE

Y tá đã 
đăng ký

1649945395

HARRIS, 
JOSEPH

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1710526736

HIGGINS, 
JESSICA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1477017226

JONES, 
SERENE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1659618262

716506  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

R1362350919  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

87315  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

95197293  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

95243536  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

MANKAU, 
KATHLYN

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1073150579

MARIN, 
SHEILA

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1396930939

MCDANIEL, 
CONNOR

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1295478824

MEZA, 
ANDREA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1912564683

PAYETTE, 
BRIAN

Y tá đã 
đăng ký

1235499252

PERRY, 
MICHAEL

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1497323190

PHILLIP, 
CRYSTAL

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1801307350

RHYNE, 
NAKITA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1033882451

RICHARDS, 
MIRANDA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1942947585

RIDDLESPRIG
GER, 

BREONTE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1558956698

SANGHADIA, 
MUKESH

Bác sĩ 1366550246

SILVA, 
MICHELLE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1508212119

SMALL, 
DIAMOND

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1235860180

STEWART, 
LINDSEY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1598395790

THOMPSON, 
AMANDA

y tá hành 
nghề

1891129854

VALDEZ 
SANDOVAL, 

NATALIA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1386260016

VALENZUELA, 
 LESLIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1285221192

VAZQUEZ, 
JOSHUA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1306476155

WALLER, 
AUSTIN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1508350851

WILLIS, 
MOLLY

y tá hành 
nghề

1275921264

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

11057  Tiếng Anh 5/10/2023

250697  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

782228  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

95012541  Tiếng Anh 5/10/2023

134970  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

56113  Tiếng Anh 5/10/2023

97478  Tiếng Anh 5/10/2023

Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ

5/10/2023

95004719  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

WILLSON, 
SUNITA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1225548100

ZAHEER, 
JAWID

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1295158764

ZAMORA, 
NATHAN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1437872306

BEJAOUI, 
DEAN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1316680432

BURPEE, 
ELENA

y tá hành 
nghề

1356682306

GARGALA, 
MICAH

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1033714530

JAFFE, 
LINDSEY

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1194349837

PITTS, 
KIMBERLY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1376946418

VALDERRAMA
, ALFREDO

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1053661256

BARNA, 
CHRISTINE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1952929739

BARSOOM, 
ALEJANDRA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1730728387

BEALS, 
MELISSA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1831267970

BOONE, 
AMBER

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1275261117

CHAPMAN, 
CARL

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1770914178

CHERNOBELS
KY, RONIT

Bác sĩ 1154468684

COLEMAN, 
DANESHA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1932878212

CRISTOFFER, 
BRANDON

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1013637180

DE LA CRUZ, 
CATHERINE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1962072181

COMMUNITY RESEARCH 
FOUNDATION INTENSIVE MOBILE 

PSYCHOSOCIAL ASSERTIVE 
COMMUNITY TREATMENT

1260 Morena Blvd, ste.100 
San Diego, CA, 92110 

619-398-0355

IMPACT cung cấp các dịch vụ tích hợp 
đầy đủ cho các khách hàng được chẩn 
đoán mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, 
cũng như các cá nhân mắc các rối loạn 
đồng diễn, sức khỏe tâm thần và chất 

kích thích

Trung tâm Mở

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

99475  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

95385  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

COMMUNITY RESEARCH 
FOUNDATION HEARTLAND 

WELLNESS RECOVERY CENTER

460 North Magnolia Avenue suite 110, 
El Cajon, CA, 92020 
619-619-440-5133

Cung cấp các dịch vụ phục hồi tâm lý 
xã hội dựa vào cộng đồng được phối 

hợp và lồng ghép cho người lớn từ 18 
tuổi trở lên mắc bệnh tâm thần nghiêm 
trọng, cũng như những cá nhân mắc 
các rối loạn về sức khỏe tâm thần và 

chất kích thích đồng thời

Phía đông Mở Đúng  Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

 Tiếng Anh 5/10/2023

95010539  Tiếng Anh 5/10/2023

98882

5/10/2023

A107075  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

Đúng  Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

41106  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

DELAPENA, 
MINDA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1174700132

DELEON, 
LYDIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1992208813

DOUGHTY, 
KATIE

Y tá đã 
đăng ký

1174264063

FLORIO, 
LAUREN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1801469226

GARCIA 
REYES, 

JOCELYN

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1669065389

GARCIA, 
PORFIRIO

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1295887180

HARTLIEB, 
KRISTEN

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1477019438

HAWLEY, 
SAVANNA 

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1174152805

HUNTHAUSEN
, DEANNE

Y tá đã 
đăng ký

1356074355

IGLESIAS, 
CLAUDIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1255052478

JOHNSON, 
TYNEIKA

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1184292658

KOZAREV, 
OLIVIA

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1003211343

LEE, 
CONSTANCE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1912476839

LIZARRAGA, 
JULIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1205223252

MANUEL, 
LUCKVIN

Bác sĩ 1699857813

MARIN, 
SHEILA

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1396930939

MAYNE, ADAM Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1508135716

MCALLISTER, 
NANCY

Y tá đã 
đăng ký

1255837506

MICKLE, 
GRACE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1750932414

MILLIGAN, 
DEBRA

Y tá đã 
đăng ký

1528391646

MOORE, 
ADRIANNA

Y tá đã 
đăng ký

1104559624

95251918  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

95178564  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

108194  Tiếng Anh 5/10/2023

702272  Tiếng Anh 5/10/2023

714965  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

A89173  Tiếng Anh 5/10/2023

250697  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

102925  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

234008  Tiếng Anh 5/10/2023

79904  Tiếng Anh 5/10/2023

95200377  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

408741  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

382679  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

MORALES, 
ERIKA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1972236164

MOSS-
PALOMARI, 

TITO

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1790444891

ORTIZ, JULIO Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1861112146

PATEL, 
NILESH

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1568033439

PAUL, 
CRYSTAL

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1043797921

PELAYO, 
DESERIE

Y tá đã 
đăng ký

1588858195

PHILLIPS, 
MARTIN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1659031763

QUIJANO, 
RICARDO

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1992472799

RHYNE, 
NAKITA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1033882451

RODRIGUEZ, 
LAURA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1083347462

SANGHADIA, 
MUKESH

Bác sĩ 1366550246

SHAFER, 
DAVID

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1881343291

SHAH, AFRAH Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1689312118

SHARP, 
ZAKKARY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1225600794

SPACEK, 
MARINA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1124653480

STRALEY, 
SHELBY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1114459419

TAYLOR, 
HELEN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1760959878

TAYLOR, 
OLIVER

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1184199853

TUCKER, 
KERRY

y tá hành 
nghề

1457003808

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

634475  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

106064  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

56113  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

95020550  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

93772  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

VETRENSKI, 
ZORNITZA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1235780594

WILLIAMS, 
ELIZABETH

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1306519673

WILLIAMS, 
NADIRAH

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1326409640

WILSON, 
ROSALIE

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1588914022

ZAHEER, 
JAWID

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1295158764

ZAMARRO, 
CHRISTINA

Y tá đã 
đăng ký

1033731757

ZANETEL, 
ZACHARY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1093449944

AIVAZIAN, 
CHRIS

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1821746595

BARACEROS, 
KASSANDRA

Y tá đã 
đăng ký

1003448655

CHAVARIN, 
EDWARD

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1760013155

DARBY, ZOEY Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1033842893

DURRELL, 
GABRIELLE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1942500699

FINLEY, 
SARAH

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1740694140

FRENCH, 
LAUREN

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1588225643

GADDIS, 
STACI

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1770213712

GOODRICH, 
BRENDA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1003527664

GORELIK, 
ASHER

Bác sĩ 1902910649

 Tiếng Anh 5/10/2023

95219172  Tiếng 
Tagalog 

5/10/2023

6539  Tiếng Anh 5/10/2023

6561  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

94866  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

COMMUNITY RESEARCH 
FOUNDATION SENIOR IMPACT 

ADULT FSP MHSA

920 Broadway, 
San Diego, CA, 92101

619-977-3716 
 

www.comresearch.org

Senior IMPACT (Điều trị cộng đồng 
quyết đoán tâm lý xã hội lưu động 

chuyên sâu) là một chương trình của 
Quỹ nghiên cứu cộng đồng cung cấp 

các dịch vụ quản lý trường hợp chuyên 
sâu, dựa vào cộng đồng cho 200 người 

lớn tuổi (từ 60 tuổi trở lên) vô gia cư 
hoặc có nguy cơ vô gia cư và có sức 
khỏe tâm thần nghiêm trọng vấn đề

Phía nam Mở Đúng  Người lớn tuổi 
(60+)

 Tiếng Anh 5/10/2023

95138709  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

88993  Tiếng Anh 5/10/2023

107149  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

HERNANDEZ, 
CASSANDRA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1174289748

JOHNSON, 
TYNEIKA

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1184292658

JORGENSEN, 
KATRINA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1801265079

KIEFABER, 
BRIDGET

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1922388172

KNIGHT, 
DOLORES

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1366043028

MACDONALD, 
RUTH

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1861809212

MAGALETTA, 
MATHEW

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1164168530

MARQUEZ, 
ANALEE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1962174490

MILLIGAN, 
DEBRA

Y tá đã 
đăng ký

1528391646

PELAYO, 
DESERIE

Y tá đã 
đăng ký

1588858195

PRESTON, 
JUDITH

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1245861194

RAFFO, 
LUCIANA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1881196764

REYES, ANA Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1164938205

RHYNE, 
NAKITA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1033882451

SANTAMARIA, 
SARAH

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1982293882

SORYADVON
GSA, KEN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1295469930

TAN, 
JENNIFER

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1790927887

TAYLOR, 
OLIVER

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1184199853

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

234008  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng 
Tagalog 
tiếng Anh

5/10/2023

78750  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

10737  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

408741  Tiếng Anh 5/10/2023

634475  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng 
Tagalog 
tiếng Anh

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

TIU, JOHN Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1881217768

VALDEZ, 
NEMESIO

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1801954201

ZAMARRO, 
CHRISTINA

Y tá đã 
đăng ký

1033731757

ZECCHINI, 
NATALIA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1134753932

BUNNER, 
SCOTT

Bác sĩ 1720115090

CORDATO, 
GINA

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1174283998

FLORES, 
MARLA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1043691934

LERNER, 
BRIAN

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1134888423

ALGUERA, 
EDUARDO

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1578022786

CARNEMOLLA
, JOHN

Y tá đã 
đăng ký

1124313069

GARCIA, 
FRANK

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1518361666

HERNANDEZ, 
RUBY

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1255858254

HICKEY, 
VIVIENNE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1134742463

HONG, ROSIE Y tá đã 
đăng ký

1013094887

JAFFE, 
SABRINA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1013296524

JOHNSON, 
BRIAN

y tá hành 
nghề

1407865660

JONES, 
PAMELA

Bác sĩ 1912198409

JOSEPH, 
DENESIA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1992246029

KLOTZ, TINA Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1952577181

LUCCI, 
CARMEN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1598061988

MADEIRA, 
GAVIN

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1780248609

COUNTY OF SAN DIEGO NORTH 
CENTRAL PATH MENTAL HEALTH 

CENTER (NCMHC)

1250 Morena Blvd 1st Floor 
San Diego, CA, 92110 

619-692-8750 

www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hh
sa/programs/bhs/mental_health_services
_adult_older_adult/outpatient_mental_he

alth_centers.html

Các dịch vụ ngoại trú cung cấp các dịch 
vụ điều trị, phục hồi chức năng và hồi 
phục, bao gồm khám sàng lọc và đánh 

giá, quản lý thuốc, can thiệp khủng 
hoảng, trị liệu ngắn hạn theo nhóm và 
cá nhân, dành cho những người đang 

mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng và dai 
dẳng hoặc khủng hoảng về sức khỏe 

hành vi. Ngoài ra, một số chương trình 
cung cấp quản lý trường hợp và tiếp 

cận người vô gia cư.

Trung tâm 
phía bắc

Mở

EXODUS RECOVERY, INC. AB 109 
PROGRAM CENTRAL REGION

2950 El Cajon Blvd, 
San Diego, CA, 92104

 619-528-1752

Phục vụ những khách hàng chịu sự 
Giám sát Cộng đồng Sau khi Phát hành 

và Giám sát Bắt buộc, những người 
đáp ứng Tiêu chí Sức khỏe Tâm thần 
Chuyên khoa thông qua Dịch vụ Sức 
khỏe Hành vi của Quận San Diego.

Trung tâm

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

Đúng  Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

G83336  Tiếng Anh 5/10/2023

101307  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

105537  Tiếng Anh 5/10/2023

95219172  Tiếng 
Tagalog 

5/10/2023

94324  Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

737232  Tiếng Anh 5/10/2023

94664  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

Mở Đúng  Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

90612  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

91653  Tiếng Anh

97560  Tiếng Anh

5/10/2023

348  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

22980  Tiếng Anh 5/10/2023

83514  Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

102186  Tiếng Anh 5/10/2023

639336  Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

MAHL, 
HILLARY

y tá hành 
nghề

1326365529

MCELROY, 
JUDE

Bác sĩ 1356768436

PELANTE, 
KAYNETH

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1831662618

PROFFITT, 
PAULA

Bác sĩ 1063580587

QUEZADA, 
JOANNA

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1093143257

ROMERO, 
ANGELA

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1851735401

TRUXTON, 
CHELSEY

Y tá đã 
đăng ký

1780161448

TUCKER-
ASHTON, 
SHIRLEY

y tá hành 
nghề

1730596768

ALGUERA, 
EDUARDO

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1578022786

CARNEMOLLA
, JOHN

Y tá đã 
đăng ký

1124313069

GARCIA, 
FRANK

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1518361666

HERNANDEZ, 
RUBY

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1255858254

HICKEY, 
VIVIENNE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1134742463

HONG, ROSIE Y tá đã 
đăng ký

1013094887

JAFFE, 
SABRINA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1013296524

JONES, 
PAMELA

Bác sĩ 1912198409

JOSEPH, 
DENESIA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1992246029

KLOTZ, TINA Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1952577181

LUCCI, 
CARMEN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1598061988

MADEIRA, 
GAVIN

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1780248609

MAHL, 
HILLARY

y tá hành 
nghề

1326365529

MCELROY, 
JUDE

Bác sĩ 1356768436

PELANTE, 
KAYNETH

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1831662618

88376  Tiếng Anh

77056  Tiếng Anh 5/10/2023

95108467  Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

40787  Tiếng Anh 5/10/2023

276498  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

19557  Tiếng Anh 5/10/2023

139436  Tiếng Anh 5/10/2023

102186  Tiếng Anh 5/10/2023

639336  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

90612  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

95000475  Tiếng Anh 5/10/2023

EXODUS RECOVERY, INC. AB 109 
PROGRAM VISTA, CA

550 West Vista Way, Suite 109 
Vista, CA, 92083 

760-305-4635

Phục vụ những khách hàng chịu sự 
Giám sát Cộng đồng Sau khi Phát hành 

và Giám sát Bắt buộc, những người 
đáp ứng Tiêu chí Sức khỏe Tâm thần 
Chuyên khoa thông qua Dịch vụ Sức 
khỏe Hành vi của Quận San Diego.

Phía bắc Mở Đúng  Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

737232  Tiếng Anh 5/10/2023

94664

 Tiếng Anh 5/10/2023

97560  Tiếng Anh 5/10/2023

91653  Tiếng Anh 5/10/2023

348  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

83514  Tiếng Anh 5/10/2023

88376  Tiếng Anh 5/10/2023

19557  Tiếng Anh 5/10/2023

139436  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

PROFFITT, 
PAULA

Bác sĩ 1063580587

QUEZADA, 
JOANNA

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1093143257

ROMERO, 
ANGELA

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1851735401

TRUXTON, 
CHELSEY

Y tá đã 
đăng ký

1780161448

TUCKER-
ASHTON, 
SHIRLEY

y tá hành 
nghề

1730596768

AGUILAR, 
JENNIFER

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1932474459

BANZON, 
CHARLES 

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1457422966

BRESKE, 
DIANE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1548759038

CURTIS, 
SONIA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1275711038

DINKINS, 
MIRANDA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1578100582

TABLAS, 
DANIELA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1437766698

CABRAL, 
ROSA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1528658929

CERDA, 
GABRIELLE

Bác sĩ 1407887748

DUBIN, 
ALYSSA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1649942020

HIGGS, 
WAYNE

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1992880942

POPOCA-
LOGUE, ANA

y tá hành 
nghề

1437262219

SCHOENHER
R, 

CHRISTOPHE
R

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1134727209

CARRASCO, 
CONSUELO

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1144779851

CARTER, 
SEAN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1972806586

CERDA, 
GABRIELLE

Bác sĩ 1407887748

JORDAN, 
ROSEANNA

Y tá đã 
đăng ký

1174721906

276498  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

77056  Tiếng Anh 5/10/2023

40787  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

82098  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

86261  Tiếng Anh 5/10/2023

FAMILY HEALTH CENTERS OF SAN 
DIEGO INC. COMMUNITY CIRCLE 

CENTRAL

2130 National Ave 
San Diego, CA, 92113

Đội ngũ nhân viên chăm sóc sức khỏe 
tâm thần nhiệt tình và chu đáo của 
Trung tâm Sức khỏe Gia đình San 

Diego (FHCSD) cung cấp hỗ trợ cho 
sức khỏe của toàn bộ cơ thể, bao gồm 
cả sức khỏe thể chất, cảm xúc và tinh 
thần. Cho dù bạn chỉ cần ai đó để nói 

chuyện hay đang tìm kiếm sự chăm sóc 
cho chứng rối loạn cảm xúc và tâm lý, 
các bác sĩ lâm sàng được đào tạo của 

chúng tôi sử dụng nhiều loại trị liệu 
hành vi và thực hành dựa trên bằng 

chứng để giúp bạn nhận được sự trợ 
giúp cần thiết.

Trung tâm Mở Đúng

95108467  Tiếng Anh 5/10/2023

95000475  Tiếng Anh 5/10/2023

12900  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

130813  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

215678  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

MENTAL HEALTH SYSTEMS INC. 
ALIANZA WELLNESS CENTER

5555 Reservoir Dr, Suite 204A 
San Diego, CA, 92120

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe MHS 
Alianza cung cấp các dịch vụ phục hồi 
và phục hồi cho bệnh nhân ngoại trú 

song ngữ và đa dạng về văn hóa, quản 
lý trường hợp và sẵn sàng cho việc làm 
cho người lớn trong cộng đồng người 
Latinh bị bệnh tâm thần nghiêm trọng 

và những người cũng có thể bị rối loạn 
lạm dụng chất gây nghiện đồng thời 

bằng ngôn ngữ ưa thích của họ. Chúng 
tôi chuyên phục vụ các thành viên cộng 
đồng đơn ngữ hoặc có trình độ tiếng 
Anh hạn chế trong cộng đồng người 

Latinh.

Toàn quận Mở Đúng  Độ tuổi chuyển 
tiếp Thanh niên 
(16-25) Người 

lớn (18+) Người 
lớn tuổi (60+)

123830  Tiếng Anh 5/10/2023

G76229  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

Mọi lứa tuổi 101788  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

49126

 Độ tuổi chuyển 
tiếp Thanh niên 
(16-25) Người 

lớn (18+) Người 
lớn tuổi (60+)

269905  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

G76229  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

423595  Tiếng Anh 5/10/2023

MENTAL HEALTH SYSTEMS INC. 
BPSR KINESIS NORTH - FALLBROOK 

CLINIC

1328 South Mission Road 
Fallbrook, CA, 92028

Phòng khám BPSR Fallbrook của 
chúng tôi là một phòng khám sức khỏe 
tâm thần phục vụ người lớn có vấn đề 
sức khỏe tâm thần nghiêm trọng và dai 
dẳng. Chương trình của chúng tôi giúp 
những người khuyết tật tâm thần sống 

và hòa nhập với cộng đồng của họ. 
Chúng tôi cũng hỗ trợ những người 

tham gia có năng lực tìm việc làm trong 
môi trường phù hợp với thế mạnh và 

khả năng của họ Các dịch vụ của

Phía bắc Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

KERI, JASON Bác sĩ 1811915812

NASOFF, 
ADAM

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1053836973

RAINVILLE, 
ANNA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1295235380

SEARS-
WILEY, 

ELIZABETH

y tá hành 
nghề

1215394382

SPECTOR, 
MATTHEW

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1255009742

THOMPSON, 
WISDOM

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1467080010

TUCKER, 
TIFFANY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1447555123

CARRASCO, 
CONSUELO

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1144779851

CARTER, 
SEAN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1972806586

CERDA, 
GABRIELLE

Bác sĩ 1407887748

JORDAN, 
ROSEANNA

Y tá đã 
đăng ký

1174721906

KERI, JASON Bác sĩ 1811915812

MACLEOD, 
TANYA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1962001230

NASOFF, 
ADAM

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1053836973

RAINVILLE, 
ANNA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1295235380

SEARS-
WILEY, 

ELIZABETH

y tá hành 
nghề

1215394382

SPECTOR, 
MATTHEW

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1255009742

THOMPSON, 
WISDOM

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1467080010

TUCKER, 
TIFFANY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1447555123

AGUILAR, 
ELEXIS

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1255071064

95007257  Tiếng Anh 5/10/2023

111347  Tiếng Anh 5/10/2023

86200  Tiếng Anh 5/10/2023

124472  Tiếng Anh 5/10/2023

82017  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

G76229  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

423595  Tiếng Anh 5/10/2023

82017  Tiếng Anh 5/10/2023

MENTAL HEALTH SYSTEMS INC. 
BPSR KINESIS NORTH - RAMONA 

CLINIC

1521 Main Street 
Ramona, CA, 92065

Phòng khám Ramona của BPSR của 
chúng tôi là một phòng khám sức khỏe 
tâm thần phục vụ những người trưởng 
thành có các vấn đề sức khỏe tâm thần 

nghiêm trọng và dai dẳng. Chương 
trình của chúng tôi giúp những người 
khuyết tật tâm thần sống và hòa nhập 
với cộng đồng của họ. Chúng tôi cũng 
hỗ trợ những người tham gia có năng 
lực tìm việc làm trong môi trường phù 
hợp với thế mạnh và khả năng của họ. 
Các dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ quá 
trình phục hồi sau các vấn đề về sức 
khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây 

nghiện bằng cách hỗ trợ những người 
mà chúng tôi phục vụ phát triển các kỹ 
năng để kiểm soát các triệu chứng và 
cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.

Phía bắc Mở Đúng

88794  Tiếng Anh 5/10/2023

100510  Tiếng Anh 5/10/2023

khả năng của họ. Các dịch vụ của 
chúng tôi hỗ trợ phục hồi sau các vấn 
đề về sức khỏe tâm thần và lạm dụng 

dược chất bằng cách hỗ trợ những 
người chúng tôi phục vụ phát triển các 
kỹ năng để kiểm soát các triệu chứng 
và cải thiện chất lượng cuộc sống của 

họ.

111347  Tiếng Anh 5/10/2023

88794  Tiếng Anh 5/10/2023

124472  Tiếng Anh 5/10/2023

95007257  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

86200  Tiếng Anh 5/10/2023

100510  Tiếng Anh 5/10/2023

MENTAL HEALTH SYSTEMS INC. 
BPSR VISTA CLINIC

550 West Vista Way 

MHS BPSR Vista Clinic cung cấp thuốc 
điều trị ngoại trú, trị liệu và sẵn sàng 

cho việc làm cho người lớn mắc bệnh 
tâm thần nghiêm trọng.

Phía bắc Mở Đúng  Độ tuổi chuyển 
tiếp Thanh niên 
(16-25) Người 

lớn (18+) Người 

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Độ tuổi chuyển 
tiếp Thanh niên 
(16-25) Người 

lớn (18+) Người 
lớn tuổi (60+)

269905  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

AGUILAR, 
MAYRA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1053781906

CARENO, IRIS Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1669143293

CONING, 
ALICIA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1477128155

HIGGS, 
WAYNE

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1992880942

LAM, THY y tá hành 
nghề

1083277255

OSBORN, 
JENNIFER

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1184001950

PLACEK, 
KAREL

Bác sĩ 1124127675

TIERREZ, 
CARA

Y tá đã 
đăng ký

1104567700

ZINK, NICOLE Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1093207813

AGUILAR, 
ELEXIS

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1255071064

AGUILAR, 
MAYRA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1053781906

CONING, 
ALICIA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1477128155

HIGGS, 
WAYNE

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1992880942

LAM, THY y tá hành 
nghề

1083277255

OSBORN, 
JENNIFER

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1184001950

PLACEK, 
KAREL

Bác sĩ 1124127675

TIERREZ, 
CARA

Y tá đã 
đăng ký

1104567700

ZINK, NICOLE Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1093207813

215678  Tiếng Anh 5/10/2023

95016645  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

12238  Tiếng Anh 5/10/2023

y
Vista, CA, 92083 

760-758-1092

g ọ g ( ) g
lớn tuổi (60+) 125241  Tiếng Anh 

Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

MENTAL HEALTH SYSTEMS INC. 
BPSR VISTA CLINIC

550 West Vista Way 
Vista, CA, 92083 

760-758-1092

MHS BPSR Vista Clinic cung cấp thuốc 
điều trị ngoại trú, trị liệu và sẵn sàng 

cho việc làm cho người lớn mắc bệnh 
tâm thần nghiêm trọng. Chúng tôi cũng 

cung cấp dịch vụ quản lý hồ sơ cho 
Thanh niên trong Độ tuổi Chuyển tiếp 
(từ 18-25 tuổi) sống ở Quận Bắc San 

Diego.

Phía bắc Mở Đúng

95170101  Tiếng Anh 5/10/2023

9879  Tiếng Anh 5/10/2023

117433  Tiếng Anh 5/10/2023

A42838  Tiếng Anh 5/10/2023

95170101  Tiếng Anh 5/10/2023

9879  Tiếng Anh 5/10/2023

117433  Tiếng Anh 5/10/2023

A42838  Tiếng Anh 5/10/2023

 Độ tuổi chuyển 
tiếp Thanh niên 
(16-25) Người 

lớn (18+) Người 
lớn tuổi (60+)

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

125241  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

12238  Tiếng Anh 5/10/2023

215678  Tiếng Anh 5/10/2023

95016645  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

GARCIA-
SOTO, 
LETICIA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1396402459

GILDIN, JOAN Bác sĩ 1396847299

BONAPARTE, 
DEAUNDRA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1043419302

BROWN, 
DANIELLE

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1437714813

BUCKALLEW, 
CAMILLE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1730846932

GARCIA, 
OSCAR

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1710486493

GARCIA, 
ROSEMARIE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1710410980

MARTHALLER, 
 JESSICA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1871112888

PEREZ, 
NICHOLAS

Bác sĩ 1922428622

SABOL, 
SAMANTHA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1528624814

SANDERS, 
SIERRA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1154952398

CEDILLO, 
JAZMIN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1588219349

FORTIN, 
LARRY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1457492696

MONROY, 
ADRIANA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1992268916

MONROY, 
MELIZZA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1699486456

CASE, ERIN Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1942340914

CHANG, 
YUFANG

Bác sĩ 1093918807

NEW ALTERNATIVES / CABRILLO 
ASSESSMENT CENTER TSP

730 Medical Center Court 
Chula Vista, CA, 91911 

619-615-0701 

www.sandiego.networkofcare.org

Thông qua tài trợ MHSA cung cấp các 
dịch vụ Chăm sóc Thay thế Chuyên sâu 
tự nguyện cho những khách hàng đang 

trải qua sự leo thang về hành vi/cảm 
xúc. Thời lượng của các dịch vụ chuyên 

sâu này thường từ 72 giờ - 14 ngày.

Toàn quận Mở Đúng

 Trẻ em (6-18) 117549  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

40268  Tiếng Anh 5/10/2023

MENTAL HEALTH SYSTEMS INC. 
STEPS ADOLESCENT DAY 

TREATMENT AND OUTPATIENT

4660 Viewridge Avenue 
San Diego, CA, 92123 

858-565-2510

STEPS cung cấp chương trình điều trị 
ngoại trú cho cả nam và nữ, tuổi từ 6-

18. Văn phòng ở Kearny Mesa với một 
văn phòng phụ ở Escondido để đáp 
ứng nhu cầu giới thiệu của Quận Bắc. 

Trong điều trị ngoại trú, thanh niên 
tham gia trị liệu cá nhân và/hoặc gia 

đình.

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng

4249  Tiếng Anh 5/10/2023

92616  Tiếng Anh 5/10/2023

10673  Tiếng Anh 5/10/2023

148494  Tiếng Anh 5/10/2023

 Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18)

122503  Tiếng Anh 5/10/2023

113297  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

123590  Tiếng Anh 5/10/2023

 Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18)

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

30548  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

NEW ALTERNATIVES / CABRILLO 
ASSESSMENT CENTER

1237 Green Oak Road 
Vista, CA, 92083 

619-615-0701 

www.sandiego.networkofcare.org/

Green Oakes cung cấp dịch vụ đánh 
giá cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi tham 

gia Medi-Cal toàn diện và được đưa 
vào diện giám hộ bảo vệ hoặc thay đổi 

nơi ở trong các khu vực North Inland và 
North Coastal thuộc North County.

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng

 Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18)

73469  Tiếng Anh 5/10/2023

A119710  Tiếng Anh 5/10/2023

NEW ALTERNATIVES CENTER FOR 
CHILD AND YOUTH PSYCHIATRY

8755 Aero Drive Ste 306 & 320 
San Diego, CA, 92123 

619-822-9602

Trung tâm Tâm thần Trẻ em & Thanh 
thiếu niên (CCYP) sử dụng phương 

pháp tâm thần/chăm sóc sức khỏe từ xa 
và trực tiếp tại nhiều địa điểm trên khắp 
Quận San Diego để cung cấp dịch vụ 
đánh giá tâm thần và hỗ trợ thuốc cho

Toàn quận Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

HOLLAND, 
CLAUDIA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1548649635

OSBORNE, 
NATALIE

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1881061992

TAING, 
KATHLEEN

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1083043541

BONAPARTE, 
DEAUNDRA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1043419302

BROWN, 
DANIELLE

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1437714813

BUCKALLEW, 
CAMILLE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1730846932

GARCIA, 
OSCAR

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1710486493

GARCIA, 
ROSEMARIE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1710410980

MARTHALLER, 
 JESSICA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1871112888

PEREZ, 
NICHOLAS

Bác sĩ 1922428622

SABOL, 
SAMANTHA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1528624814

SANDERS, 
SIERRA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1154952398

PALOMAR FAMILY COUNSELING 
SERVICES INC. CHILDNET - 

INCREDIBLE YEARS

1002 E. Grand Ave 
Escondido, CA, 92025

760-741-2660

www.palomarfamilycounseling.com

Phía bắc Mở Đúng  Người lớn (18+) GILDIN, JOAN Bác sĩ 1396847299

BROWNING, 
KYLEIGH

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1700520236

127019  Tiếng Anh 5/10/2023

97283  Tiếng Anh 5/10/2023

121589  Tiếng Anh 5/10/2023

619 822 9602 đánh giá tâm thần và hỗ trợ thuốc cho 
bệnh nhân ngoại trú.

10673  Tiếng Anh 5/10/2023

148494  Tiếng Anh 5/10/2023

 Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18)

122503  Tiếng Anh 5/10/2023

113297  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

123590  Tiếng Anh 5/10/2023

Hợp phần Những năm đáng kinh ngạc 
cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm và 
phòng ngừa dựa trên bằng chứng phù 
hợp về mặt văn hóa cho trẻ em ở độ 
tuổi tiểu học từ mầm non đến lớp ba. 
Các dịch vụ này bao gồm sàng lọc và 
xác định sớm trẻ em có nguy cơ, cung 

cấp chương trình giảng dạy về sức 
khỏe cảm xúc-xã hội trong lớp học, can 

thiệp nhóm nhỏ và Huấn luyện dành 
cho phụ huynh trong những năm đáng 

kinh ngạc.

40268  Tiếng Anh 5/10/2023

RADY CHILDREN'S HOSPITAL OF 
SAN DIEGO CES SCHOOL

Khoa Tâm thần Trẻ em Rady cung cấp 
các dịch vụ sức khỏe tâm thần và tâm lý 
xã hội toàn diện cho trẻ em, thanh thiếu 

Toàn quận Mở Đúng  Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18)

 Tiếng Anh 5/10/2023

4249  Tiếng Anh 5/10/2023

92616  Tiếng Anh 5/10/2023

NEW ALTERNATIVES/ CABRILLO 
ASSESSMENT CENTER CENTRAL

730 Medical Center Court 
Chula Vista, CA, 91911 

619-615-0701 

www.sandiego.networkofcare.org

Thông qua tài trợ MHSA cung cấp các 
dịch vụ Chăm sóc Thay thế Chuyên sâu 
tự nguyện cho những khách hàng đang 

trải qua sự leo thang về hành vi/cảm 
xúc. Thời lượng của các dịch vụ chuyên 

sâu này thường từ 72 giờ - 14 ngày.

Toàn quận Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

GILDIN, JOAN Bác sĩ 1396847299

MCBRIDE, 
SAMANTHA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1205570835

MEDLEY-
NUNN, 

SHASONE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1134631385

TAYLOR, 
CHRISTOPHE

R

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1073139739

FRANCO, 
ARIANA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1174137749

MESSOM, 
MICHELLE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1053063388

TATLOCK, 
SARAH

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1376910984

ASARO, 
JENNA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1740720846

BOOTH, TARA Nhà tâm lý 
học được 
cấp phép

1346315447

CABRERA, 
ROMANIQUE

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1124427463

DELAVINA, 
KIM

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1235454976

DOWNS, 
CODY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1326575861

ENRIQUEZ, 
ROBERT

Bác sĩ 1649590175

GENER, JAY Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1437537222

GEORGE, 
ALEXIS

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1912293747

KITCHIN-
RAMSAY, 

COURTNEY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1457965105

LIAN, MEGAN Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1952861387

MADRIGAL, 
DESIREE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1366802902

MOLLET-
FOLTA, 
SARAH

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1174896930

NARAYANAN, 
PRIYAMVADA

Bác sĩ 1346466067

3665 Kearny Villa Road Suite 410 
San Diego, CA, 92123 

858-966-5990

ộ ệ ,
niên và gia đình của các em. 40268  Tiếng Anh 5/10/2023

129125  Tiếng Anh 5/10/2023

SAN DIEGO YOUTH SERVICES 
BRIDGEWAYS OUTPATIENT CLINIC

7364 El Cajon Boulevard 
San Diego, CA, 92115

Chương trình BridgeWays của chúng 
tôi giải quyết các nhu cầu về sức khỏe 
hành vi của thanh niên liên quan đến 

công lý hoặc thanh niên có nguy cơ liên 
quan đến công lý. Chương trình mới 
cung cấp các dịch vụ lâm sàng ngoại 

trú, dịch vụ thể chế và dịch vụ hỗ trợ tại 
hiện trường cho thanh niên đến 21 tuổi.

Toàn quận Mở Đúng  Tuổi Trẻ Giao 
Tiếp (16- 25)

96390  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

110863

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

216050  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

TELECARE CORP GATEWAY TO 
RECOVERY

3132 Jefferson Street 
San Diego, CA, 92110

Chương trình Cổng vào Phục hồi (GTR) 
sử dụng mô hình Điều trị Cộng đồng 

Quyết đoán (ACT) để hỗ trợ phục hồi từ 
bên trong. Nhóm ACT của GTR gặp gỡ 
các thành viên tại nơi họ đang ở, trong 

cộng đồng và cung cấp các dịch vụ 
chuyên sâu, lấy con người làm trung 
tâm và phục hồi. GTR bao gồm hai 

chương trình tiểu thành phần nhà ở, Dự 
án 25 ACT và Chula Vista 7, cung cấp 
các khoản trợ cấp nhà ở hạn chế cho 

các thành viên được xác định là những 
người sử dụng nhiều dịch vụ sức khỏe 

tâm thần và có nguy cơ vô gia cư.

Toàn quận Mở Đúng  Độ tuổi chuyển 
tiếp Thanh niên 
(16-25) Người 

lớn (18+) Người 
lớn tuổi (60+)

108614  Tiếng Anh 5/10/2023

19590  Tiếng Anh 5/10/2023

261666  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh 5/10/2023

75872  Tiếng Anh 5/10/2023

66592  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

126231  Tiếng Anh 5/10/2023

271425  Tiếng 
Tagalog 
tiếng Anh

5/10/2023

4566  Tiếng Anh 5/10/2023

C55875  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

PAGE, 
GREGORY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1942759246

RAMIREZ, 
KARELY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1760999320

STOFFEL, 
REBECCA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1669098489

VERDUGO, 
WENDY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1225554520

WHIPPLE, 
MICHELLE

trợ lý bác sĩ 1992080691

CARTER, 
MALCOLM

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1093960494

DE DIOS, 
JESUS

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1851882633

GAYTAN, 
TALIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1467950097

LOERA, 
KAREN

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1679106868

PHAN, TRANG Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1891132288

CARTER, 
MALCOLM

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1093960494

DE DIOS, 
JESUS

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1851882633

GAYTAN, 
TALIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1467950097

LOERA, 
KAREN

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1679106868

PHAN, TRANG Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1891132288

VISTA HILL FOUNDATION VISTA HILL 
FOUNDATION - RURAL INTEGRATED 

BEHAVIORAL HEALTH ALPINE

1620 Alpine Blvd 
Alpine, CA, 91901 

760-788-9725

PHÍA ĐÔNG Mở Đúng  Trẻ em (6-18) MADRID, 
MARIA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1063876308

105549  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

113007  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

53767  Tiếng Anh 5/10/2023

VISTA HILL FOUNDATION VISTA HILL 
FOUNDATION - CONNECT ADULT

8825 Aero Drive Ste 315 
San Diego, CA, 92123 

858-444-5503

Mô hình đồng đẳng của cha mẹ để tiếp 
cận với các gia đình của trẻ em được 
xác định là có nguy cơ. Phụ huynh có 

thể nhận được giáo dục, đào tạo và hỗ 
trợ, giới thiệu tài nguyên và tham gia 

vào việc giáo dục của học sinh.

Trung tâm Mở Đúng người lớn  Tiếng Anh 5/10/2023

118020  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

96373  Tiếng Anh 5/10/2023

Các nhà tư vấn, nhà giáo dục và bác sĩ 
tâm thần hợp tác với các phòng khám 
sức khỏe cộng đồng nông thôn được 

lựa chọn để cung cấp dịch vụ sàng lọc, 
đánh giá, tư vấn thuốc và liệu pháp 
ngắn hạn về sức khỏe hành vi được 
tích hợp trong môi trường chăm sóc 

sức khỏe ban đầu.

111848  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

113007  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

96373  Tiếng Anh 5/10/2023

VISTA HILL FOUNDATION VISTA HILL 
FOUNDATION - CONNECT CHILD

8825 Aero Drive Ste 315 
San Diego, CA, 92123 

858-444-5503

Một cách tiếp cận dựa trên bằng chứng 
để sàng lọc, đề xuất dịch vụ và tham 
gia vào chương trình ngăn ngừa cảm 

xúc-xã hội của Incredible Years.

Trung tâm Mở Đúng  Trẻ Nhỏ (0-5)  Tiếng Anh 5/10/2023

118020  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

VISTA HILL FOUNDATION VISTA HILL 
FOUNDATION - RURAL INTEGRATED 
BEHAVIORAL HEALTH SMARTCARE

1012 Main Street, Suite 101 
Ramona, CA, 92065 

760-788-9725

PHÍA ĐÔNG Mở Đúng Mọi lứa tuổi PAAUWE, 
KAREN

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1578645222

BOATMAN, 
COURTNEY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1831494079

FOLTZ, 
EMILEE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1962179515

HENARD, 
EMILY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1093207359

HEWITT, 
BRADLEY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1326766650

JAFAR, NEDA Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1396260402

JONES, 
RAYVEN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1972262517

LAZARO, 
DEANNA

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1750783726

LOBERIA, 
ALJON

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1942840533

MARTIN, 
JESSICA 

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1669037883

MORRIS, 
DAVID

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1790309524

PORTO, 
CHRISTIAN

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1275014763

SANDOVAL, 
DAJANAE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1407516602

TANNA, TARA Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1093390510

BOATMAN, 
COURTNEY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1831494079

FOLTZ, 
EMILEE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1962179515

HEWITT, 
BRADLEY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1326766650

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

Các nhà tư vấn, nhà giáo dục và bác sĩ 
tâm thần hợp tác với các phòng khám 
sức khỏe cộng đồng nông thôn được 

lựa chọn để cung cấp dịch vụ sàng lọc, 
đánh giá, tư vấn thuốc và liệu pháp 
ngắn hạn về sức khỏe hành vi được 
tích hợp trong môi trường chăm sóc 

sức khỏe ban đầu.

66502  Tiếng Anh 5/10/2023

Trung tâm Phục hồi Lá Mới của UPAC 
cung cấp các dịch vụ nhạy cảm về văn 

hóa cho những người trưởng thành 
đang đối mặt với những thách thức liên 

quan đến rối loạn sử dụng chất kích 
thích và sức khỏe tâm thần xảy ra đồng 

thời.

Phía bắc Mở Đúng  Độ tuổi chuyển 
tiếp Thanh niên 
(16-25) Người 

lớn (18+) Người 
lớn tuổi (60+)

93417  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh

94011  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

117187  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

95186  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

UNION OF PAN ASIAN COMMUNITIES 
UPAC - NEW LEAF RECOVERY 

CENTER SOUTH

855 3rd Avenue Suite 2230 
Chula Vista, CA, 91911 

619-271-7992

Trung tâm Phục hồi Lá Mới của UPAC 
cung cấp các dịch vụ nhạy cảm về văn 

hóa cho những người trưởng thành 
đang đối mặt với những thách thức liên 

quan đến rối loạn sử dụng chất kích 
thích và sức khỏe tâm thần xảy ra đồng 

thời.

Phía nam Mở Đúng  Độ tuổi chuyển 
tiếp Thanh niên 
(16-25) Người 

lớn (18+) Người 
lớn tuổi (60+)

93417  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

UNION OF PAN ASIAN COMMUNITIES 
UPAC - NEW LEAF RECOVERY 

CENTER NORTH

3998 Vista Way #E 
Oceanside, CA, 92056 

760-295-9830

SỨC KHỎE 
TÂM THẦN 

NGOẠI 
TRÚC/PHỤC 

HỒI SUD 
NGOẠI TRÚ
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

JONES, JIHAN Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1518688456

LAZARO, 
DEANNA

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1750783726

LOBERIA, 
ALJON

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1942840533

MARTIN, 
JESSICA 

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1669037883

MATTEA, 
KATHERINE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1841965290

MORRIS, 
DAVID

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1790309524

RIGGLE, 
HANNAH

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1275165680

SANDOVAL, 
DAJANAE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1407516602

SOLIMINE, 
CHRISTOPHE

R

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1124760582

TANNA, TARA Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1093390510

AVILEZ, 
QUETZALLI

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1689150443

BILLINGSLEY, 
LISA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1447818083

BOBROW, 
DAVID

Bác sĩ 1295767622

RILEY, 
CHANDLER

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1053982348

ROBLES, 
JESSICA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1336735224

SANTOS, 
DOLORES

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1770225989

VIEIRA, KALLY Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1629595426

95186  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

117187  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

77638  Tiếng Anh 5/10/2023

121045  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

PHÒNG 
BỆNH SỨC 
KHỎE TÂM 

THẦN

NEW ALTERNATIVES
NORTH COUNY OUTPATIENT 

SCHOOL BASED SERVICES FSP

1529 GRAND AVE, 
SAN MARCOS, CA, 92078

www.newalternatives.org
619-543-0293

Cấp độ Đối tác Dịch vụ Toàn diện 
(FSP) đối với các dịch vụ sức khỏe tâm 

thần ngoại trú tại Cộng đồng, Phòng 
khám và Trường học. Chương trình 

cung cấp đầy đủ các chẩn đoán và điều 
trị ngoại trú theo Tiêu đề 9 bao gồm; 

can thiệp khủng hoảng, trị liệu cá nhân, 
trị liệu gia đình, trị liệu nhóm, quản lý 

trường hợp và các dịch vụ tâm thần bao 
gồm quản lý thuốc.

Bắc nội địa Mở Đúng  Trẻ em (6-18) 85491  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

135443  Tiếng Anh 5/10/2023

8139  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

ANGELES, 
MODESTY

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1538737457

BLOCK, 
KATHRYN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1437280328

BROWN, 
ABIGAIL

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1427644434

KRADOLFER 
SCANLAN, 

SELENA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1467915629

LARSON, 
JANNA

Bác sĩ 1821227554

LOPEZ, 
KASSANDRA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1437675485

PEDERSEN, 
AMANDA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1265970156

PETERSON, 
SHARON

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1083230437

SPERRAZZO, 
CHRISTINE

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1225257918

ANDRADE, 
KARLA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1750923454

DU, YEN Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1639425655

GARCIA, 
JORDAN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1811362759

GRANADOS, 
ERIKA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1255882668

HAUSSER, 
RONA

y tá hành 
nghề

1871946582

JUSTICE, 
LINDA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1265565840

LOPEZ-
YGLESIAS, 

ALICIA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1235751249

VISTA HILL FOUNDATION VISTA HILL 
RURAL- SMART CARE

1012 Main Street, Suite 101
Ramona, CA, 92065

760-788-9725

www.vistahillsmartcare.org

Sức khỏe hành vi tổng hợp và chăm 
sóc ban đầu Phòng ngừa và Can thiệp 
sớm và Dịch vụ cộng đồng và Dịch vụ 
hỗ trợ cho trẻ em và người lớn. Cung 

cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng bằng 
cách hợp tác chặt chẽ với các phòng 
khám nông thôn địa phương để cung 
cấp dịch vụ sàng lọc, đánh giá, giáo 
dục và tư vấn ngắn hạn về sức khỏe 
hành vi. Các dịch vụ dành cho bệnh 

nhân ở mọi lứa tuổi.

Đông, Bắc 
nội địa

Mở Đúng Mọi lứa tuổi 125553  Tiếng Anh 5/10/2023

53170  Tiếng Anh 5/10/2023

9068

93176  Tiếng Anh 5/10/2023

83534  Tiếng Anh 5/10/2023

114315  Tiếng Anh 5/10/2023

4097  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

132377  Tiếng Anh 5/10/2023

95018429  Tiếng 
Tagalog 

5/10/2023

33557  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

107606  Tiếng Anh 5/10/2023

PHÒNG 
NGỪA SỨC 
KHOẺ TÂM 
THẦN CAN 
THIỆP SỚM 
SỨC KHOẺ 
TÂM THẦN

UNION OF PAN ASIAN COMMUNITIES 
ALLIANCE FOR COMMUNITY 

EMPOWERMENT (ACE)

1031 25th Street
San Diego, CA, 92123 

619-265-2727
www.upacsd.com

Chương trình bao gồm ba hợp phần: 1) 
cung cấp các dịch vụ phòng ngừa và 

can thiệp sớm cho trẻ em có nguy cơ bị 
bạo lực băng đảng và gia đình các em, 
2) cung cấp các dịch vụ của nhóm ứng 
phó cộng đồng và 3) cung cấp các dịch 

vụ tư vấn sức khỏe tâm thần.

Trung tâm Mở Đúng  Tuổi Trẻ Chuyển 
Tiếp (16-25)

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

102276  Tiếng 
Quảng Đông 

Tiếng Anh 
Tiếng Việt

5/10/2023

128886  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

MOYA, 
JEANNETTE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1962950832

NAVA, DAISY Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1356861207

OREGON, 
MARIA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1770925372

VAZQUEZ, 
VANESSA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1629647607

WALI, JAZMIN Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1437509650

ZHANG, 
JOSHUA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1164794806

AHUMADA, 
MELANIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1447984885

ARIAS 
ACUNA, JOSE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1104248087

ARREGUIN, 
DONNA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1457915944

ARTEAGA, 
KARINA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1235876608

BAHADUR, 
NEHA

Bác sĩ 1720169592

BUCHER, 
JOHN

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1720409428

CARRERA, 
JONAS

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1619590296

CISNEROS, 
DANIELLE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1700538402

COLLINS, 
CASSANDRA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1346713120

COPENHAVER
, NATALIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1841965324

DIAZ 
ARRIAGA, 

ALEXIS

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1982339461

ERIKSSON, 
NIKLAS

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1760106504

ESTRADA, 
GERALDINE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1154795599

128550  Tiếng Anh 5/10/2023

119082  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

117857  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

95757  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

90771  Tiếng Anh 5/10/2023

TỔNG HỢP 
SỨC KHOẺ 
TÂM THẦN

SAN DIEGO CENTER FOR CHILDREN 
SDCC WRAPAROUND SERVICES

3002 Armstrong Street 
San Diego, CA, 92111

858-277-9550

www.centerforchildren.org

Các dịch vụ trọn gói dành cho trẻ em, 
thanh niên và thanh niên (đến 21 tuổi) 

từ CWS hoặc Quản chế - chuyển tiếp 3-
18 từ res.

Toàn quận Mở Đúng  Trẻ em (6-18)  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

94625  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

A81427  Tiếng Anh 5/10/2023

74441  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

12072  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

FERNANDEZ, 
NATHALLY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1144967514

GABRIEL, 
GLENDA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1356983233

GARCIA, 
BRENDA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1669901989

GARCIA, 
DANIEL

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1154961928

GOLSHAN, 
ASHLEY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1457988180

GREENBERG, 
MELISSA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1548817364

HAWKS, 
JESSICA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1902436603

HERST, JULIA Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1326534652

HORTON, 
CRYSTAL

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1023489846

JONES, 
DARRON

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1134559693

JONES, 
DAVERY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1093142051

LEOS, MARIA Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1346774056

LOPEZ, 
FILIBERTO

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1326654419

MCKENZIE, 
SABRINA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1265167753

MEDINA, 
LAURA

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1053859579

MEJIA 
SALGADO, 
JOHANNA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1245704865

MONEY, 
ASHLEIGH

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1679297402

MOORE, 
DAWN

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1396008330

NELSON, 
KANDICE

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1639722812

 Tiếng Anh 5/10/2023

102842  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

95643  Tiếng Anh 5/10/2023

88947  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

92031  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

108527  Tiếng Anh 5/10/2023

441944  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

107563  Tiếng Anh 5/10/2023

6077  Tiếng Anh 5/10/2023

6099  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

NEMBHARD, 
ADIA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1932234630

OROZCO, 
JASMINE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1518573351

PILAR 
MORENO, 

JESUS

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1467172759

PULIDO, 
ALEJANDRA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1821422692

REYES, DIANA Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1255079778

RODRIGUEZ, 
AIMEE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1922756931

ROESCHLEIN, 
 JORDAN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1285064865

ROMERO, 
DAMARIS  

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1609534387

SANCHEZ-
ULLOA, ROSA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1831820307

TRAHAN, 
RAQUEL

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1174098735

VALADEZ, 
BRENDA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1174275879

VALENCIA, 
SAVANNA 

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1235773888

VALLE, 
FARRAH

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1033829387

VAZQUEZ, 
RAQUEL

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1568866838

VEDAR, 
EILEEN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1851015689

VELASCO, 
ITZEL

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1457855751

VERNICE, 
ANGELA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1720744246

WICKER-
CONSTANTIN
O, KANDACE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1205587441

WILSON, 
ERIKA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1992338784

53593  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

102672  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

134115  Tiếng Anh 5/10/2023

105969  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

88874  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

99051  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

14280  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

Page:  46 of 203



Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

WIMBERLY, 
ACASHA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1255087250

WORBINGTO
N, WENDY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1336781368

AHUMADA, 
MELANIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1447984885

ARIAS 
ACUNA, JOSE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1104248087

ARREGUIN, 
DONNA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1457915944

ARTEAGA, 
KARINA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1235876608

AVILA, 
HECTOR

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1043825839

BAHADUR, 
NEHA

Bác sĩ 1720169592

BUCHER, 
JOHN

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1720409428

CISNEROS, 
DANIELLE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1700538402

COPENHAVER
, NATALIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1841965324

DIAZ 
ARRIAGA, 

ALEXIS

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1982339461

ERIKSSON, 
NIKLAS

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1760106504

ESTRADA, 
GERALDINE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1154795599

GABRIEL, 
GLENDA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1356983233

GARCIA, 
BRENDA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1669901989

GARCIA, 
DANIEL

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1154961928

GOLSHAN, 
ASHLEY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1457988180

GREENBERG, 
MELISSA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1548817364

HERST, JULIA Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1326534652

HORTON, 
CRYSTAL

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1023489846

 Tiếng Anh 5/10/2023

96675  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

A81427  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

SAN DIEGO CENTER FOR CHILDREN 
SDCC WRAPWORKS FSP NORTH

235 5th Avenue #130
Escondido, CA, 92025

858-277-9550

www.centerforchildren.org

Dịch vụ trọn gói-CWS hoặc Ban quản 
chế. Các dịch vụ được cá nhân hóa cao 
để tối đa hóa khả năng của gia đình 

cũng như đáp ứng nhu cầu của trẻ và 
giảm mức độ chăm sóc từ việc sắp xếp 
nhà tập thể thành một ngôi nhà hoặc 

môi trường giống như ở nhà. Chương 
trình sức khỏe tâm thần ngoại trú được 
chứng nhận điều trị cá nhân/nhóm/gia 
đình, dịch vụ quản lý trường hợp/phục 

hồi chức năng, ICC, IHBS, quản lý 
thuốc can thiệp khủng hoảng, tiếp cận 
tại trường học và trong cộng đồng và 

trẻ em không có bảo hiểm có thu nhập 
thấp của FSO MHSA.

Toàn quận Mở Đúng  Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18)

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

12072  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

74441  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

95643  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

102842  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

88947  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

JONES, 
DARRON

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1134559693

JONES, 
DAVERY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1093142051

LEOS, MARIA Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1346774056

LOPEZ, 
FILIBERTO

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1326654419

MCKENZIE, 
SABRINA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1265167753

MEDINA, 
LAURA

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1053859579

MEJIA 
SALGADO, 
JOHANNA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1245704865

MONEY, 
ASHLEIGH

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1679297402

MOORE, 
DAWN

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1396008330

NELSON, 
KANDICE

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1639722812

NEMBHARD, 
ADIA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1932234630

OROZCO, 
JASMINE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1518573351

PILAR 
MORENO, 

JESUS

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1467172759

PULIDO, 
ALEJANDRA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1821422692

REYES, DIANA Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1255079778

RODRIGUEZ, 
AIMEE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1922756931

ROESCHLEIN, 
 JORDAN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1285064865

SANCHEZ-
ULLOA, ROSA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1831820307

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

108527  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

6077  Tiếng Anh 5/10/2023

53593  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

107563  Tiếng Anh 5/10/2023

441944  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

6099  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

105969  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

102672  Tiếng Anh 5/10/2023

88874  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

134115  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

TRAHAN, 
RAQUEL

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1174098735

VALADEZ, 
BRENDA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1174275879

VALENCIA, 
SAVANNA 

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1235773888

VALLE, 
FARRAH

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1033829387

VAZQUEZ, 
RAQUEL

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1568866838

VEDAR, 
EILEEN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1851015689

VELASCO, 
ITZEL

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1457855751

VERNICE, 
ANGELA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1720744246

WICKER-
CONSTANTIN
O, KANDACE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1205587441

WILSON, 
ERIKA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1992338784

WIMBERLY, 
ACASHA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1255087250

WORBINGTO
N, WENDY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1336781368

AHUMADA, 
MELANIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1447984885

ARIAS 
ACUNA, JOSE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1104248087

ARREGUIN, 
DONNA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1457915944

ARTEAGA, 
KARINA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1235876608

BAHADUR, 
NEHA

Bác sĩ 1720169592

BUCHER, 
JOHN

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1720409428

CARRERA, 
JONAS

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1619590296

CISNEROS, 
DANIELLE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1700538402

COPENHAVER
, NATALIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1841965324

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

99051  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

14280  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

A81427  Tiếng Anh 5/10/2023

74441  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

SAN DIEGO CENTER FOR CHILDREN 
SDCC WRAPWORKS FSP SOUTH

123 Worthington St.Ste. 201
Spring Valley, CA, 91977

858-277-9550

www.centerforchildren.org

Dịch vụ trọn gói-CWS hoặc Ban quản 
chế. Các dịch vụ được cá nhân hóa cao 
để tối đa hóa khả năng của gia đình 

cũng như đáp ứng nhu cầu của trẻ và 
giảm mức độ chăm sóc từ việc sắp xếp 
nhà tập thể thành một ngôi nhà hoặc 

môi trường giống như ở nhà. Chương 
trình sức khỏe tâm thần ngoại trú được 
chứng nhận điều trị cá nhân/nhóm/gia 
đình, dịch vụ quản lý trường hợp/phục 

hồi chức năng, ICC, IHBS, quản lý 
thuốc can thiệp khủng hoảng, tiếp cận 
tại trường học và trong cộng đồng và 

trẻ em không có bảo hiểm có thu nhập 
thấp của FSO MHSA.

Toàn quận Mở Đúng  Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18)

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

DIAZ 
ARRIAGA, 

ALEXIS

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1982339461

ERIKSSON, 
NIKLAS

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1760106504

ESTRADA, 
GERALDINE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1154795599

FERNANDEZ, 
NATHALLY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1144967514

GARCIA, 
BRENDA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1669901989

GARCIA, 
DANIEL

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1154961928

GREENBERG, 
MELISSA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1548817364

HERST, JULIA Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1326534652

HORTON, 
CRYSTAL

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1023489846

JONES, 
DARRON

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1134559693

JONES, 
DAVERY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1093142051

LEOS, MARIA Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1346774056

LOPEZ, 
FILIBERTO

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1326654419

MCKENZIE, 
SABRINA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1265167753

MEDINA, 
LAURA

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1053859579

MEJIA 
SALGADO, 
JOHANNA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1245704865

MONEY, 
ASHLEIGH

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1679297402

MOORE, 
DAWN

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1396008330

NELSON, 
KANDICE

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1639722812

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

12072  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

95643  Tiếng Anh 5/10/2023

88947  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

102842  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

108527  Tiếng Anh 5/10/2023

441944  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

107563  Tiếng Anh 5/10/2023

6077  Tiếng Anh 5/10/2023

6099  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

NEMBHARD, 
ADIA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1932234630

OROZCO, 
JASMINE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1518573351

PILAR 
MORENO, 

JESUS

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1467172759

PULIDO, 
ALEJANDRA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1821422692

REYES, DIANA Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1255079778

RODRIGUEZ, 
AIMEE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1922756931

ROESCHLEIN, 
 JORDAN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1285064865

ROMERO, 
DAMARIS  

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1609534387

SANCHEZ-
ULLOA, ROSA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1831820307

TRAHAN, 
RAQUEL

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1174098735

VALADEZ, 
BRENDA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1174275879

VALENCIA, 
SAVANNA 

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1235773888

VALLE, 
FARRAH

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1033829387

VAZQUEZ, 
RAQUEL

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1568866838

VEDAR, 
EILEEN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1851015689

VELASCO, 
ITZEL

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1457855751

VERNICE, 
ANGELA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1720744246

WICKER-
CONSTANTIN
O, KANDACE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1205587441

WILSON, 
ERIKA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1992338784

53593  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

102672  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

134115  Tiếng Anh 5/10/2023

105969  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

88874  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

14280  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

99051

Page:  51 of 203



Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

WIMBERLY, 
ACASHA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1255087250

BEERY, 
CATHERINE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1760535041

GIBBS, 
BRIANNA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1427407089

HAYTER DE 
LOPEZ, APRIL

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1609125285

HIGGINS, 
MAXWELL

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1851916712

IMHOFF, 
JESSICA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1700430196

KRAUSS, 
MICHELLE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1609362003

LOCKHART, 
JACK

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1518481993

PHAN, HY Bác sĩ 1144373408
RABAGO, 
LAUREN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1972254936

TALBOTT, 
LAURA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1700106622

WEIDIG, 
HILARY

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1376165787

ANTHONY, 
SHARON

y tá hành 
nghề

1053887760

ASHTON, 
HANNAH

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1164924056

CORRALES, 
JACQUELYN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1669149456

ESTEP, ERIC Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1235598442

GIVAN, 
LASHANDRA

Kỹ thuật 
viên tâm 

thần

1093943540

GUARDADO 
SOTO, 

RAQUEL  

Nhà tâm lý 
học được 
cấp phép

1194999276

 Tiếng Anh 5/10/2023

SỨC KHỎE 
TÂM THẦN 

NGOẠI 
TRÚC/PHỤC 
HỒI PHỤC 

HỒI

COMMUNITY RESEARCH  YOUNG 
WELLNESS RECOVERY CENTER

10717 Camino Ruiz#207
San Diego, CA, 92126 

858-695-2211

www.comresearch.org/serviceDetails.ph
p?id=NQ==

Trung tâm phục hồi sức khỏe phục hồi 
sức khỏe tâm lý xã hội (BPSR) được 

Short-Doyle Medi-Cal (SD/MC) chứng 
nhận. Hợp đồng cung cấp các dịch vụ 
điều trị và phục hồi sức khỏe tâm thần 
ngoại trú, thành phần tiếp nhận khẩn 
cấp, quản lý trường hợp; và học nghề 
lâu dài. Người tham gia có thể từ 18 
tuổi trở lên. Chương trình nằm ở Bắc 
Trung San Diego. Khách hàng phải 
được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần 

nghiêm trọng và có thể bao gồm những 
người có thể mắc đồng thời một chất 

gây nghiện.

Trung tâm 
phía bắc

Mở

COMMUNITY RESEARCH 
FOUNDATION ARETA CROWELL 

CENTER

1963 4th Avenue 
San Diego, CA, 92101 

619-233-3432 

www.comresearch.org

Trung tâm Phục hồi Sức khỏe Tâm lý 
Xã hội (BPSR) được chứng nhận bởi 
Short-Doyle MediCal (SD/MC) tại Khu 
vực Trung tâm của Cơ quan Dịch vụ 
Nhân sinh và Y tế Quận San Diego 

cung cấp các dịch vụ phục hồi và phục 
hồi sức khỏe tâm thần ngoại trú, quản 
lý hồ sơ; và hỗ trợ hướng nghiệp dài 

hạn cho các khách hàng mắc bệnh tâm 
thần nghiêm trọng (SMI) từ 18 tuổi trở 
lên, bao gồm cả những người có thể 

mắc chứng rối loạn lạm dụng chất kích 
thích đồng thời.

Trung tâm Mở

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

Đúng  Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+) Người lớn 
tuổi (60+)

86033  Tiếng Anh 5/10/2023

83999  Tiếng Anh 5/10/2023

14777  Tiếng Anh 5/10/2023

129771  Tiếng Anh 5/10/2023

124205  Tiếng Anh

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

34582  Tiếng Anh

99401  Tiếng Anh 5/10/2023

97952  Tiếng Anh 5/10/2023

56033  Tiếng Anh 5/10/2023
 Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

26883  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

Đúng  Người lớn (18+) 95015566  Tiếng Anh 5/10/2023

8822  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

IBRAHIM, 
FADUMA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1336706258

LOPEZ, 
ADRIANA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1821669177

MCDOWELL, 
LEXINA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1982284527

MILANES, 
TARA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1477154177

PACAL, 
JASMINE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1700533783

PASTERNAK, 
ANNA

y tá hành 
nghề

1508459496

PAUL, 
CRYSTAL

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1043797921

RATH, 
LAUREN

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1861972622

ROBERTSON, 
RACHAEL

y tá hành 
nghề

1659912327

RUBIO, LEON Y tá đã 
đăng ký

1053899476

SCOTT, 
CALEB

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1275117897

SULLIVAN, 
JOHN

Bác sĩ 1851597389

VILLALPANDO
, SUSANA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1508478769

ABDELTAWAB
, SARA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1477184794

ALLEN, 
LAMONICA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1548896772

BRISCENO, 
MADELINE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1033885496

BRISLEY, 
REBECCA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1144969916

CABRERA, 
STEPHANIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1548998610

CORONA, 
VICTORIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1194443911

CURALLI, 
ANNA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1922747682

COMMUNITY RESEARCH 
FOUNDATION CRF - DOUGLAS 

YOUNG YOUTH & FAMILY SERVICES

7907 Ostrow Street, Suite F 
San Diego, CA, 92111 

858-300-8282

www.comresearch.org

Cung cấp các dịch vụ chẩn đoán và 
điều trị Sức khỏe Tâm thần ngoại trú 
nâng cao của FSP cho trẻ em/thanh 
thiếu niên và gia đình của các em ở 

Khu vực Trung tâm/Bắc Trung bộ của 
San Diego. Các dịch vụ bao gồm trị liệu 

cá nhân, gia đình và nhóm nâng cao 
chẩn đoán kép, quản lý trường hợp, 

dịch vụ phục hồi, Điều phối chăm sóc 
chuyên sâu (ICC), Dịch vụ chuyên sâu 
tại nhà (IHBS), can thiệp khủng hoảng, 

quản lý thuốc, và các dịch vụ sử 
dụng/lạm dụng chất kích thích và thuốc 

lá và là MHSA tài trợ.

Miền Trung, 
Bắc Trung 

Bộ

Mở

123113  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

106904  Tiếng Anh 5/10/2023

95127231  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

6769  Tiếng Anh 5/10/2023

95015675  Tiếng Anh 5/10/2023

95016490  Tiếng Anh 5/10/2023

106064  Tiếng Anh 5/10/2023

Đúng  Trẻ em (6-18) 
Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+)

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

12075  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh

A106680  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

123954  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

DE LA ROSA, 
CYNTHIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1275168023

GARCIA-
GONZALEZ, 

DIANA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1124775135

GREENE, 
BAILEY

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1407577646

HERNANDEZ, 
LISETTE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1225773997

HIRSCH, 
MADELYN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1255005336

ICE, AUSTIN Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1861002040

JONES, 
ELYCIA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1558757849

LADIA, 
LOUELLA

Bác sĩ 1881629814

LILYA, 
MAKENNA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1376037911

MCDONOUGH
, MARY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1598349490

OLSON, 
MELINDA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1356008056

PEREZ, 
JEANET

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1891260998

PIMIENTA, 
JOSUE

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1326540758

RODRIGUEZ, 
CASANDRA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1306415427

RODRIGUEZ-
PEREZ, 
ALICIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1609435775

SHARKEY, 
JAMES

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1366163818

STEWART, 
ALLURA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1992446421

110216  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

129645  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

116184  Tiếng Anh 5/10/2023

A74087  Tiếng 
Tagalog 

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

130471  Tiếng Anh 5/10/2023

VÔ GIÁ TRỊ  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

135973  Tiếng Anh 5/10/2023

112298  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

135250  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

125588  Tiếng Anh 5/10/2023

12387  Tiếng Anh 5/10/2023

131149  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

SUTHERLIN, 
RACHEL 

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1609402486

TEPOZAN 
GUERRERO, 

DELIA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1386904530

TORRES, 
ZUGIEL

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1154770782

VALLIN-
ESPINOZA, 

KAITLIN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1578202693

VELAZQUEZ 
ROTH, EMILY

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1528726411

BEJAOUI, 
DEAN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1316680432

BURPEE, 
ELENA

y tá hành 
nghề

1356682306

CATHER, 
CHRISTOPHE

R

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1871188870

GARGALA, 
MICAH

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1033714530

GUARDADO 
SOTO, 

RAQUEL  

Nhà tâm lý 
học được 
cấp phép

1194999276

JAFFE, 
LINDSEY

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1194349837

KISTLER, 
JONATHAN

Bác sĩ 1033161740

METU, ANNE Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1669107520

PALACIOS, 
NATALIA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1871185744

PITTS, 
KIMBERLY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1376946418

PRATT, 
ADRIANNA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1376211847

QERYAQUS, 
BEDAA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1881240612

SCOTT, 
CALEB

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1275117897

SOMO, 
SAHIRA

Y tá đã 
đăng ký

1356762025

SPRINGER, 
AMY

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1992456628

COMMUNITY RESEARCH 
FOUNDATION CRF- HEARTLAND 
WELLNESS RECOVERY CENTER

460 N. Magnolia St., Suite 110
El Cajon, CA, 92020 

619-440-5133

www.comresearch.org/serviceDetails.ph
p?id=Ng==

Các dịch vụ điều trị ngoại trú lâm sàng 
kết hợp các dịch vụ điều trị và phục hồi 

sức khỏe tâm thần và phục hồi chức 
năng cho TAY, Người lớn và Người lớn 
tuổi bị bệnh tâm thần nghiêm trọng bao 
gồm cả những người cũng có thể mắc 

chứng rối loạn lạm dụng chất gây 
nghiện đồng thời, ở khu vực phía Đông.

Phía đông

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

97822  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

94399  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

111044  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

10252  Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

26883  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

95385  Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

95010539  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

Mở Đúng  Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+) Người lớn 
tuổi (60+)

 Tiếng Anh

98882  Tiếng Anh

A73938  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh 5/10/2023

775571  tiếng Anh 
của người Ả 

5/10/2023

105309  Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

111266  Tiếng Anh 5/10/2023

109784  tiếng Anh 
của người Ả 

Rập

5/10/2023

5/10/2023

7199  Tiếng Anh 5/10/2023

125975  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

VALDERRAMA
, ALFREDO

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1053661256

BEYER, ADAM Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1225386741

BLUNT, ERICA Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1144809849

CASTANEDA, 
MADELINE

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1235632514

CERVANTES, 
SABINA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1972122638

CESSNA, 
CHRISTINE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1093204240

COLMAN, 
OLIVIA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1972186484

CORTEZ 
IBANEZ, 
LIZETH

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1063150761

DANNUNZIO, 
ALICIA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1992443428

EDGE, 
DALLAS

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1518547603

GAMBY 
WHITFIELD, 

ANGELA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1992448427

GLOVER, 
MARIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1508306200

GUTIERREZ, 
YARELY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1144787862

KORKIS, 
VIVIAN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1255989661

MAKKI, 
TAMARA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1548739774

RAZOOKY, 
RANYA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1508475823

99475  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

136236  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

127241  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

134688  Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

COMMUNITY RESEARCH 
FOUNDATION CROSSROADS - 
SCHOOL BASED OUTPATIENT 

CHILDREN'S BEHAVIORAL HEALTH 
SERVICES

1679 East Main St., Suite 102
El Cajon, CA, 92021 

619-441-1907

www.comresearch.org

Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm 
thần ngoại trú tại Phòng khám và 

Trường học bao gồm can thiệp khủng 
hoảng, tư vấn cá nhân, gia đình và 

nhóm, quản lý trường hợp, các dịch vụ 
tâm thần bao gồm quản lý thuốc, Đối 
tác Dịch vụ Toàn diện (FSP) và các 

dịch vụ tại Trường học.

Phía đông Mở Đúng  Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18)

116995  Tiếng Anh 5/10/2023

135891  Tiếng Anh 5/10/2023

100291  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 tiếng Anh 
của người Ả 

Rập

5/10/2023

106639  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

11789  Tiếng Anh 5/10/2023

11755  tiếng Anh 
của người Ả 

Rập

5/10/2023

10345  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

READ, 
ROSALIAS

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1033620224

RICO-PRADO, 
MIGUEL

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1134884570

SALTOS, 
HEATHER

Bác sĩ 1336408129

SEBASTIAN 
CRUZ, 

JENNIFER

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1760806343

SILIEZAR, 
JESSICA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1194217414

SPELLS, 
PAULA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1982728911

TEALE, 
ROMYLYN

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1174138226

YACOB, 
LEENA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1740809144

BELMES, 
ADRIAN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1962136069

GIBBS, 
BRIANNA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1427407089

HAYTER DE 
LOPEZ, APRIL

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1609125285

IMHOFF, 
JESSICA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1700430196

KLINE, 
DILLON

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1588003933

KRAUSS, 
MICHELLE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1609362003

LEVY, 
KRYSTA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1891427266

LOCKHART, 
JACK

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1518481993

NEILL, JULIE Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1710599790

127086  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

107202  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

COMMUNITY RESEARCH 
FOUNDATION DOUGALS YOUNG 
WELLNESS RECOVERY CENTER

10717 Camino Ruiz#207
San Diego, CA, 92126 

858-695-2211

www.comresearch.org/serviceDetails.ph
p?id=NQ==

Trung tâm phục hồi sức khỏe phục hồi 
sức khỏe tâm lý xã hội (BPSR) được 

Short-Doyle Medi-Cal (SD/MC) chứng 
nhận. Hợp đồng cung cấp các dịch vụ 
điều trị và phục hồi sức khỏe tâm thần 
ngoại trú, thành phần tiếp nhận khẩn 
cấp, quản lý trường hợp; và học nghề 
lâu dài. Người tham gia có thể từ 18 
tuổi trở lên. Chương trình nằm ở Bắc 
Trung San Diego. Khách hàng phải 
được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần 

nghiêm trọng và có thể bao gồm những 
người có thể mắc đồng thời một chất 

gây nghiện.

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng

96785  Tiếng 
Tagalog 
tiếng Anh

5/10/2023

127629  tiếng Anh 
của người Ả 

Rập

5/10/2023

134032  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

135925  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

11632  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+) Người lớn 
tuổi (60+)

 Tiếng Anh 
Tiếng Trung 
Tiếng Nga 

5/10/2023

83999  Tiếng Anh 5/10/2023

14777  Tiếng Anh 5/10/2023

124205  Tiếng Anh 5/10/2023

33157  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

130291  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

OLATUNJI, 
OLUWATOSIN

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1538753355

PHAN, HY Bác sĩ 1144373408
RABAGO, 
LAUREN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1972254936

TALBOTT, 
LAURA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1700106622

ASCENCIO, 
CRISTINA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1215553466

BRYSON, 
POLINA

Nhà tâm lý 
học được 
cấp phép

1477593416

CAMARGO, 
SANDRA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1083744098

CHANG, 
YUFANG

Bác sĩ 1093918807

COSALAN, 
CHRISTOPHE

R

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1356467393

FERRER, 
ADAREZZA

Bác sĩ 1316175524

INZUNZA, 
DANIELA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1336806835

MARTINEZ, 
STEPHANIE

Bác sĩ 1699126367

OYOQUE, 
LYSSETTE

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1619478815

STANFIELD, 
VANESSA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1891274593

VALDEZ, 
MARIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1700947074

VARGAS, 
JESSICA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1881264570

BINFORD, 
LOU

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1083125272

CAIRES, 
RACHAEL

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1386046449

CHETWOOD, 
LUZ

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1528501426

 Tiếng Anh 5/10/2023

99401  Tiếng Anh 5/10/2023

10704  Tiếng Anh 5/10/2023

56033  Tiếng Anh 5/10/2023

152787  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

131697  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

123390  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Người lớn (18+) 10265  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

20477  Tiếng Anh 
Tiếng Trung 
Tiếng Nga 

5/10/2023

105605  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

A119710  Tiếng Anh 5/10/2023

223113  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha 

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

COMMUNITY RESEARCH 
FOUNDATION MAST - SCHOOL 

BASED OUTPATIENT CHILDREN'S 
BEHAVIORAL HEALTH SERVICES

1202 Morena Blvd # 203
San Diego, CA, 92110 

619-398-3261

www.comresearch.org

Các dịch vụ đánh giá và điều trị Sức 
khỏe Tâm thần cho học sinh và gia đình 
của các em tại các địa điểm, nhà riêng 
và văn phòng/phòng khám của Trường 

Học Momentum.

Toàn quận Mở Đúng  Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18)

 Tiếng Anh 5/10/2023

5214  Tiếng Anh 5/10/2023

11134  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

COMMUNITY RESEARCH 
FOUNDATION MARIA SARDINAS 
WELLNESS RECOVERY CENTER

1465 30th Street, Suite K
San Diego, CA, 92154 

619-428-1000

www.comresearch.org

Khu vực phía Nam - Phòng khám sức 
khỏe tâm thần ngoại trú cung cấp các 
dịch vụ điều trị, phục hồi, phục hồi sức 
khỏe tâm thần ngoại trú, hỗ trợ khẩn 

cấp, hỗ trợ đồng đẳng, môi giới quản lý 
trường hợp và dịch vụ liên kết, dịch vụ 
việc làm được hỗ trợ, dịch vụ tiếp cận 
người cao tuổi và quản lý trường hợp 

dựa trên điểm mạnh (SBCM) cho người 
lớn trên 18 tuổi mắc bệnh tâm thần 

nghiêm trọng (SMI), bao gồm cả những 
người có thể mắc chứng rối loạn sử 
dụng chất kích thích đồng thời. Bao 
gồm dân số TAY và AB 109 được tài 

trợ bởi chương trình Thử việc.

Phía nam Mở Đúng

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

CORTES, 
PATRICIA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1104552306

DAVODI, 
JOHN

1962023184

GIFT, 
ABRIANNA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1053966796

JENNINGS, 
DAVID

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1437813771

MARTIN, 
DANIELA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1992358220

MORENO, 
CARLOS

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1700408432

PEREZ, 
JACKIELINE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1033845680

PHELPS, 
CHRISTINE

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1598166084

RUANO, 
MELISSA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1194466409

SACKETT, 
RACHEL

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1821607128

SALAZAR 
RAMIREZ, 

MAIRA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1720547102

SIMOES 
ARGOLLO, 

SUSE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1346703154

SNELL, 
MOLLY

y tá hành 
nghề

1255975769

WELCH, JOLI 
ANA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1841929825

WIMER, 
ALEXIS

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1689038457

ACOSTA, 
LAURA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1639646136

ALFONSO, 
JASMIN

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1184109605

 Tiếng Anh 5/10/2023

120831  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

130426  Tiếng Anh 5/10/2023

118025  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

100235  Tiếng Anh 5/10/2023

11729  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

98476  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

COMMUNITY RESEARCH 
FOUNDATION NUEVA VISTA - 
SCHOOL BASED OUTPATIENT 

CHILDREN'S BEHAVIORAL HEALTH 
SERVICES

1161 Bay Boulevard, Suite B
Chula Vista, CA, 91911 

619-585-7686

Các dịch vụ tâm thần ngoại trú tại 
Phòng khám và Trường học bao gồm 

can thiệp khủng hoảng, tư vấn cá nhân, 
gia đình và nhóm, quản lý trường hợp, 
các dịch vụ tâm thần bao gồm quản lý 

thuốc, Đối tác Dịch vụ Toàn diện (FSP) 
và các dịch vụ tại Trường học.

Phía nam Mở Đúng

134790  Tiếng Anh 5/10/2023

115213  Tiếng Anh 5/10/2023

132480  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

95018198  Tiếng Anh 5/10/2023

 Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18)

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

9969  Tiếng 
Tagalog 
tiếng Anh

5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

BELLEGARDE, 
 LANI

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1124568472

CERVANTES 
VERDUZCO, 

ANGELICA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1366989352

CONKLIN, 
STEPHANIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1669112405

CORRALES-
HUERTA, 

JACQUELINE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1467112409

DIAZ 
SANCHEZ, 

DORA ALICIA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1770903965

FARIAS-
RENTERIA, 

ELSA

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1558618066

FEMATT 
BRIZUELA, 

EDITH

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1568061703

FERNANDEZ, 
YESENIA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1376100917

GONZALEZ, 
SARA  

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1750054839

GOYTIA, 
CELESTE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1619408515

LEY, JAIME Bác sĩ 1932233160
MONTES, 
ANGELICA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1487095758

OLSON, 
JORDAN

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1427630094

PINA, ISABEL Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1467035659

REDMOND, 
STACIE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1730654559

RIVERA, 
BRIANNA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1750901476

SALTOS, 
HEATHER

Bác sĩ 1336408129

SANCHEZ, 
ARLETTE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1942856471

619-585-7686

www.comresearch.org

80915  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

8836  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

129001  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

3395  Tiếng Anh 5/10/2023

105743  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

134583  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

126612  Tiếng Anh 5/10/2023

120387  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

96113  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

133358  Tiếng Anh 5/10/2023

127086  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

134016  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

130917  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

SAUCEDO, 
NAYELI

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1306501937

SNELL, 
MOLLY

y tá hành 
nghề

1255975769

TAPIA, 
JANETTE

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1497296628

TOLOZA 
IBARRA, 
KAREN

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1316583925

TORRES, 
ZUGIEL

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1154770782

VILLALOBOS, 
ANA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1033317185

VILLANUEVA, 
OLGA

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1629522867

ATIYEH, LEILA Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1588198998

BETANCOURT
, KATALIN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1245999325

CAMACHO-
SEPULVEDA, 

TALISSA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1356471866

EBERT, 
KIMBERLEY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1689032559

ESTRADA, 
DONNA

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1598231433

FERRER, 
ADAREZZA

Bác sĩ 1316175524

FORTES, 
ELIJAH

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1851059596

LUCAS, 
DARREN

Bác sĩ 1053548784

MALAK, 
LAWRENCE

Bác sĩ 1467773028

MCGUIRE, 
MICHELLE

1578118972

MEDINA, 
KARLA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1801569595

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

83492  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

94663  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

93110  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

111044  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

95018198  Tiếng Anh 5/10/2023

110550  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

130342  Tiếng Anh 5/10/2023

A115345  Tiếng Anh 5/10/2023

123390  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Người lớn (18+) 5559  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

106031  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

257311  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

COMMUNITY RESEARCH 
FOUNDATION SOUTH BAY 

GUIDANCE WELLNESS RECOVERY 
CENTER

1196 3rd Avenue 
Chula Vista, CA 91911

619-427-4661

www.comresearch.org

Khu vực phía Nam - Phòng khám sức 
khỏe tâm thần ngoại trú cung cấp các 
dịch vụ điều trị, phục hồi chức năng, 

phục hồi, khám khẩn cấp, hỗ trợ đồng 
đẳng, môi giới quản lý trường hợp và 
các dịch vụ liên kết, dịch vụ việc làm 

được hỗ trợ, tiếp cận người cao tuổi và 
dịch vụ quản lý trường hợp dựa trên 
điểm mạnh (SBCM) cho người lớn tuổi 

18 tuổi trở lên mắc bệnh tâm thần 
nghiêm trọng (SMI), bao gồm cả những 

người có thể mắc chứng rối loạn sử 
dụng chất kích thích đồng thời.

Phía nam Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

NAMBO, 
DIANA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1043833932

TOWNSEND, 
DOMINIC

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1710512736

VALDEZ, 
MARIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1700947074

YOUNG, 
PATRICIA

Y tá đã 
đăng ký

1841411808

ZENDEJAS, 
NATALIE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1942660238

ANTHONY, 
SHARON

y tá hành 
nghề

1053887760

ATIYEH, LEILA Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1588198998

BETANCOURT
, KATALIN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1245999325

CAMACHO-
SEPULVEDA, 

TALISSA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1356471866

EBERT, 
KIMBERLEY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1689032559

ESTRADA, 
DONNA

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1598231433

FERRER, 
ADAREZZA

Bác sĩ 1316175524

FORTES, 
ELIJAH

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1851059596

LUCAS, 
DARREN

Bác sĩ 1053548784

MALAK, 
LAWRENCE

Bác sĩ 1467773028

MARTINEZ, 
STEPHANIE

Bác sĩ 1699126367

MCGUIRE, 
MICHELLE

1578118972

MEDINA, 
KARLA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1801569595

NAMBO, 
DIANA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1043833932

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

417311  Tiếng 
Tagalog 

5/10/2023

10449  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

257311  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

106031  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

127696  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

COMMUNITY RESEARCH 
FOUNDATION SOUTH BAY 

GUIDANCE WELLNESS RECOVERY 
CENTER

1196 3rd Avenue 
Chula Vista, CA, 91911

619-427-4661

www.comresearch.org

Khu vực phía Nam - Phòng khám sức 
khỏe tâm thần ngoại trú cung cấp các 
dịch vụ điều trị, phục hồi chức năng, 

phục hồi, khám khẩn cấp, hỗ trợ đồng 
đẳng, môi giới quản lý trường hợp và 
các dịch vụ liên kết, dịch vụ việc làm 

được hỗ trợ, tiếp cận người cao tuổi và 
dịch vụ quản lý trường hợp dựa trên 
điểm mạnh (SBCM) cho người lớn tuổi 

18 tuổi trở lên mắc bệnh tâm thần 
nghiêm trọng (SMI), bao gồm cả những 

người có thể mắc chứng rối loạn sử 
dụng chất kích thích đồng thời.

Phía nam Mở Đúng  Người lớn (18+) 95015566  Tiếng Anh 5/10/2023

5559  Tiếng Anh 5/10/2023

152787  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

130342  Tiếng Anh 5/10/2023

A115345  Tiếng Anh 5/10/2023

123390  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

10449  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

ROBERTSON, 
RACHAEL

y tá hành 
nghề

1659912327

TOWNSEND, 
DOMINIC

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1710512736

VALDEZ, 
MARIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1700947074

YOUNG, 
PATRICIA

Y tá đã 
đăng ký

1841411808

ZENDEJAS, 
NATALIE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1942660238

BUROFF, 
KAREN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1982843579

CASTANEDA, 
STEPHANIE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1275666828

DI MARTINO, 
LINDSEY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1518345099

HAYNES, 
JARON

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1528242070

HEINEMAN, 
FUKIKO

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1588873871

JIMENEZ, 
NINA

Y tá đã 
đăng ký

1932491511

LAMOUREUX, 
SHANNON

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1215399209

NELSON, 
LEAH

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1962722405

PACKER, 
RACHEL

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1275074379

PANBEHI, 
BAHRAM

Bác sĩ 1518163609

RABY, 
MICHELLE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1710108253

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

417311  Tiếng 
Tagalog 

5/10/2023

95015675  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

26915  Tiếng Anh 5/10/2023

776482  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

88574  Tiếng Anh 5/10/2023

127696  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

COUNTY OF SAN DIEGO EAST 
COUNTY MENTAL HEALTH CLINIC 

(ECMHC)

1000 Broadway
El Cajon, CA, 92021 

619-401-5500

www.sandiegocounty. 
gov/hhsa/facilities/east/east_county_me

ntal_ health_clinic.html

PHÒNG KHÁM QUẬN CO ĐÔNG (A) Phía đông Mở Đúng  Người lớn (18+)  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

108564

39277  Tiếng Anh 5/10/2023

4042  Tiếng Anh 5/10/2023

C165357  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

99233  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

ROBERTS, 
KISA

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1811121650

SABORIO, 
YVETTE

Y tá đã 
đăng ký

1811018567

SCOTT, 
JOANN

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1740310127

TALEBIMARAN
DI, SOHEYLA

Bác sĩ 1235334376

ZUBIRI'A, 
CARLA

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1962692285

AHLUWALIA, 
GURPREET

Bác sĩ 1164452272

BUNNER, 
SCOTT

Bác sĩ 1720115090

CAPLIN, OLGA Bác sĩ 1134249014

CHRISTIAN, 
VERNETTE

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1194840785

CORDATO, 
GINA

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1174283998

CRUMB, 
SANDRA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1083972368

FLORES, 
MARLA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1043691934

FRENI 
STERRANTIN

O, CINZIA

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1639556418

FULTON, 
JUANA  

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1649687450

HUSSEIN, 
JIBRIL

Y tá đã 
đăng ký

1295907244

PASTORES, 
GLEN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1609980234

POMEROY, 
MICHELLE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1720426083

6430  Tiếng Anh 5/10/2023

COUNTY OF SAN DIEGO NORTH 
CENTRAL MENTAL HEALTH CENTER 

(NCMHC)

1250 Morena Blvd, 1st Floor
San Diego, CA, 92110 

619- 692-8750

www.sandiegocounty. 
gov/content/sdc/hhsa/ 

programs/bhs/mental_health_services_a
dult_older_adult/outpatient_ 
mental_health_centers.html

Các dịch vụ ngoại trú cung cấp các dịch 
vụ điều trị, phục hồi chức năng và hồi 
phục, bao gồm khám sàng lọc và đánh 

giá, quản lý thuốc, can thiệp khủng 
hoảng, trị liệu ngắn hạn theo nhóm và 
cá nhân, dành cho những người đang 

mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng và dai 
dẳng hoặc khủng hoảng về sức khỏe 

hành vi. Ngoài ra, một số chương trình 
cung cấp quản lý trường hợp và tiếp 

cận người vô gia cư.

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng

118460  Tiếng Anh 5/10/2023

489  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

521008  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

18248  Tiếng Anh 5/10/2023

7269  Tiếng Anh 5/10/2023

87062  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

104758  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Người lớn (18+) 159740  Tiếng Anh 5/10/2023

G83336  Tiếng Anh 5/10/2023

A92358  Tiếng Anh 
Tiếng Trung 

5/10/2023

87498  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

101307  Tiếng Anh 5/10/2023

102430  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

717533  Tiếng Anh 5/10/2023

94162  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

PONZO, JOHN Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1356575989

SALANGSANG
, ROSARIO

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1649439381

THAYER, 
LESLIE

Nhà tâm lý 
học được 
cấp phép

1316004914

TREMBLAY, 
ELIZABETH

Y tá đã 
đăng ký

1508199555

AMUNDSON, 
NICOLE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1609386648

AVILES, 
CHARYSSE 

MARIE

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1508536582

FUKUI, 
TOMONORI

Bác sĩ 1366519670

LEON, PHILLIP Y tá đã 
đăng ký

1194855130

PENA, ABEL Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1285762831

ROSE, 
YOLANDA

Y tá đã 
đăng ký

1356084586

CAMPA, 
LETTY

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1013545334

CHAVEZ, 
LAURA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1407421621

DONATE, 
MELISSA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1578111068

MANRIQUEZ-
JIMENEZ, 

LESLIE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1093042608

VASQUEZ-
MOTA, 

JOCELYN

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1205267184

VERDUZCO 
MORENO, 

JESUS ITZEL

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1285114801

VILLASENOR, 
KARLA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1861052193

JOSEPH, 
DENESIA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1992246029

MCELROY, 
JUDE

Bác sĩ 1356768436

50799  Tiếng 
Tagalog 
tiếng Anh

5/10/2023

27726  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

EPISCOPAL COMMUNITY SERVICES 
PARA LAS FAMILIAS

1424 30th St. Ste. A 
San Diego, CA, 92154

619-228-2800

www.ecscalifornia.org/

Para Las Familias là một chương trình 
ngoại trú được chứng nhận phục vụ trẻ 
em từ 0-5 tuổi tham gia Medi-cal toàn 
diện. Toàn bộ mô hình của chương 

trình là một FSP.

Phía nam Mở Đúng

47298  Tiếng Anh 5/10/2023

95130165  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

482743  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

806359  Tiếng Anh 5/10/2023

COUNTY OF SAN DIEGO 
SOUTHEAST MENTAL HEALTH 

CENTER (SEMHC)

3177 Ocean View Blvd 
San Diego, CA, 92113

619-595-4400

www.sandiegocounty. 
gov/hhsa/facilities/cent 
ral/southeast_mental_ 

health_center.html

Cơ sở này cung cấp các dịch vụ Sức 
khỏe Tâm thần ở Đông Nam San Diego.

Phía nam Mở Đúng  Người lớn (18+)  Tiếng Anh 5/10/2023

101627  Tiếng Anh 5/10/2023

75713

8436  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

8238  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Trẻ Nhỏ (0-5) 131051  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

123284  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

109278  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

79700  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+) Người lớn 
tuổi (60+)

91653  Tiếng Anh 5/10/2023

139436  Tiếng Anh 5/10/2023

EXODUS RECOVERY INC. EXODUS 
RECOVERY WALK IN ASSESSMENT 

CENTER ESCONDIDO

1520 South Escondido Blvd

Các trung tâm đánh giá và phân loại tự 
nguyện không hẹn trước để cung cấp 

dịch vụ phân loại và đánh giá sức khỏe 
tâm thần khẩn cấp ở độ tuổi 18-25, 

Người lớn từ 26-59 tuổi và Người lớn 

Bắc nội địa Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

ODLE, 
KIRSTYN

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1568975191

PELANTE, 
KAYNETH

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1831662618

YEH, PAI y tá hành 
nghề

1205344066

GATTEY, 
JOEL

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1487942488

GO, ROBERT Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1891455663

HUBER, 
REBECCA

Bác sĩ 1174960686

MAHAN, 
LUCRETIA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1265017198

REYES, 
BLANCA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1477805018

SPERANDIO, 
ELEANOR

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1184394009

TABLAS, 
DANIELA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1437766698

CARRASCO, 
CONSUELO

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1144779851

CARTER, 
SEAN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1972806586

CERDA, 
GABRIELLE

Bác sĩ 1407887748

JORDAN, 
ROSEANNA

Y tá đã 
đăng ký

1174721906

KERI, JASON Bác sĩ 1811915812

MACLEOD, 
TANYA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1962001230

NASOFF, 
ADAM

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1053836973

RAINVILLE, 
ANNA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1295235380

SEARS-
WILEY, 

ELIZABETH

y tá hành 
nghề

1215394382

SPECTOR, 
MATTHEW

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1255009742

THOMPSON, 
WISDOM

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1467080010

FAMILY HEALTH CENTERS OF SAN 
DIEGO INC. COMMUNITY CIRCLE

3845 Spring Dr. 
Spring Valley, CA, 91977

619-515-2380

www.fhcsd.org

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên 
khoa ngoại trú, trị liệu cá 

nhân/nhóm/gia đình, phục hồi chức 
năng, can thiệp khủng hoảng, quản lý 
trường hợp và các dịch vụ nâng cao.

Phía đông Mở Đúng

tuổi (60 )
118328  Tiếng Anh 5/10/2023

88376  Tiếng Anh 5/10/2023

1205344066  Tiếng Anh 5/10/2023

1520 South Escondido Blvd
Escondido, CA, 92025

760-796-7760

www.exodusrecovery.com/san-diego-
escondido/

Người lớn từ 26 59 tuổi và Người lớn 
tuổi từ 60 tuổi trở lên

127689  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Trẻ em (6-18) 
Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-

25)

112422  Tiếng Anh 5/10/2023

105182  Tiếng Anh 5/10/2023

133711  Tiếng Anh 5/10/2023

96383  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

124472  Tiếng Anh 5/10/2023

95007257  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

86200  Tiếng Anh 5/10/2023

 Độ tuổi chuyển 
tiếp Thanh niên 
(16-25) Người 

lớn (18+) Người 
lớn tuổi (60+)

269905  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

G76229  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

423595  Tiếng Anh 5/10/2023

82017  Tiếng Anh 5/10/2023

111347  Tiếng Anh 5/10/2023

88794  Tiếng Anh 5/10/2023

MENTAL HEALTH SYSTEMS INC. 
BPSR KINESIS NORTH CLINIC

474 West Vermont Avenue
Escondido, CA, 92025

760-480-2255

www.mhsinc.org

Phòng khám Kinesis North của BPSR 
của chúng tôi là một phòng khám sức 
khỏe tâm thần phục vụ người lớn có 

các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm 
trọng và dai dẳng. Chương trình của 

chúng tôi giúp những người khuyết tật 
tâm thần sống và hòa nhập với cộng 
đồng của họ. Chúng tôi cũng hỗ trợ 

những người tham gia có năng lực tìm 
việc làm trong môi trường phù hợp với 
thế mạnh và khả năng của họ. Các dịch 

vụ của chúng tôi hỗ trợ phục hồi sau 
các vấn đề về sức khỏe tâm thần và 

lạm dụng dược chất bằng cách hỗ trợ 
những người chúng tôi phục vụ phát 

triển các kỹ năng để kiểm soát các triệu 
chứng và cải thiện chất lượng cuộc 

sống của họ.

Phía bắc Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

TUCKER, 
TIFFANY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1447555123

CARRASCO, 
CONSUELO

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1144779851

CARTER, 
SEAN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1972806586

JORDAN, 
ROSEANNA

Y tá đã 
đăng ký

1174721906

KERI, JASON Bác sĩ 1811915812

MACLEOD, 
TANYA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1962001230

NASOFF, 
ADAM

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1053836973

RAINVILLE, 
ANNA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1295235380

SEARS-
WILEY, 

ELIZABETH

y tá hành 
nghề

1215394382

SPECTOR, 
MATTHEW

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1255009742

THOMPSON, 
WISDOM

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1467080010

TUCKER, 
TIFFANY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1447555123

DIESEL, 
KORTNEY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1922542596

ESTRELLA, 
KASSANDRA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1780247981

GILDIN, JOAN Bác sĩ 1396847299

BALINGIT, 
KAT

y tá hành 
nghề

1538790605

BEDSOLE, 
SAMANTHA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1649849852

CERDA, 
GABRIELLE

Bác sĩ 1407887748

100510  Tiếng Anh 5/10/2023

MENTAL HEALTH SYSTEMS INC. 
BPSR KINESIS NORTH WELLNESS 

RECOVERY CENTER

474 West Vermont Avenue, Suite 101
Escondido, CA, 92025

760-480-2255

www.mhsinc.org

Các dịch vụ Phục hồi Tâm lý Xã hội 
bằng Sinh học (BPSR) tại các trung tâm 
chăm sóc sức khỏe tâm thần ngoại trú 
được Short-Doyle Medi-Cal chứng 

nhận. Các chương trình cung cấp các 
dịch vụ phục hồi và phục hồi sức khỏe 
tâm thần cho bệnh nhân ngoại trú, tiếp 

cận khẩn cấp, dịch vụ hỗ trợ đồng 
đẳng, tiếp cận người vô gia cư, liên kết 

quản lý trường hợp và hỗ trợ nghề 
nghiệp dài hạn cho các khách hàng 

mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng (SMI) 
từ 18 tuổi trở lên, bao gồm cả những 

người có thể mắc bệnh tâm thần 
nghiêm trọng. một chứng rối loạn sử 

dụng chất đồng thời xảy ra.

Bắc nội địa Mở Đúng  Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+) Người lớn 
tuổi (60+)

269905  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

423595

124472  Tiếng Anh 5/10/2023

95007257  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

86200  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

82017  Tiếng Anh 5/10/2023

100510  Tiếng Anh 5/10/2023

MENTAL HEALTH SYSTEMS INC. MHS 
SCHOOL BASED PROGRAM EPSDT

4660 Viewridge Avenue
San Diego, CA, 92123 

858-278-3292

www.mhsinc.org

Chương trình Dựa trên Trường học của 
Hệ thống Sức khỏe Tâm thần (MHS) 
cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm 

thần cho trẻ em, thanh thiếu niên, thanh 
niên và gia đình của họ có thu nhập 

thấp hoặc không có bảo hiểm, những 
người thụ hưởng MediCal hoặc đủ điều 
kiện nhận dịch vụ thông qua Đạo luật 
Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần (MHSA). 
MHSA tài trợ để mở rộng các dịch vụ 
sức khỏe tâm thần cho trẻ em SED và 

gia đình của chúng, những người 
không có MediCal và không thể tiếp 

cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần cần 
thiết.

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng  Trẻ em (6-18) 
Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+)

125163  Tiếng Anh 5/10/2023

130501  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

40268

111347  Tiếng Anh 5/10/2023

88794  Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

MENTAL HEALTH SYSTEMS INC. 
NORTH COASTAL MENTAL HEALTH 

CENTER

1701 Mission Avenue, Suite 230
Oceanside, CA, 92058

760-967-4475

Dịch vụ phục hồi và phục hồi sức khỏe 
tâm thần ngoại trú, dịch vụ hỗ trợ đồng 
đẳng, tiếp cận khẩn cấp, tiếp cận người 

vô gia cư, quản lý hồ sơ; và hỗ trợ 
hướng nghiệp dài hạn cho các khách 

hàng mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng 
(SMI) từ 18 tuổi trở lên bao gồm cả

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng  Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+) Người lớn 
tuổi (60+)

1538790605  Tiếng 
Tagalog 

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

G76229  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

Page:  67 of 203



Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

CUOMO, 
MITCHELL

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1275915654

DEAN, 
AMANDA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1538730536

DONNELLY, 
JOHN

Bác sĩ 1760566160

KERI, JASON Bác sĩ 1811915812

KIM, 
CHUNGLIM

Bác sĩ 1033361720

MAGNUSON, 
MACKENZIE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1306438999

MAHAN, 
CELENA

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1558554196

MARSHALL, 
TIEL

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1326619479

PATTERSON, 
LATOYA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1205386299

RANDOLPH, 
MARGO

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1306143441

ROSS, 
RACHEL

Bác sĩ 1316248420

SAVAIKI, 
WENCES

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1205345261

SHETH, ANERI Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1124612023

SMALLWOOD, 
 KAITLIN

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1407066335

BROWN, 
TOVA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1508459512

ELLIS, 
DEBORAH

y tá hành 
nghề

1427098441

HARO, DIANE Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1508439373

JAMES, DAVID Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1467048231

KERI, JASON Bác sĩ 1811915812

KIRKMAN-
LIFF, EMMA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1316438815

MAHAN, 
CELENA

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1558554196

94880  Tiếng Anh 5/10/2023

103735  Tiếng Anh 5/10/2023

760 967 4475

www.mhsinc.org

(SMI) từ 18 tuổi trở lên, bao gồm cả 
những người có thể mắc chứng rối loạn 

lạm dụng chất kích thích đồng thời.

239951  Tiếng Anh 5/10/2023

712892  Tiếng Anh 5/10/2023

45578  Tiếng Anh 
Tiếng Hàn

5/10/2023

102026  Tiếng Anh 5/10/2023

A48716  Tiếng Anh 5/10/2023

82017  Tiếng Anh 5/10/2023

7709  Tiếng Anh 5/10/2023

26575  Tiếng Anh 5/10/2023

A110756  Tiếng Anh 5/10/2023

106622  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

82188  Tiếng Anh 5/10/2023

103463  Tiếng Anh 5/10/2023

239951  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+) Người lớn 
tuổi (60+)

133390  Tiếng Anh 5/10/2023

13079  Tiếng Anh 5/10/2023

109205  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

8922  Tiếng Anh 5/10/2023

82017  Tiếng Anh 5/10/2023

MENTAL HEALTH SYSTEMS INC. 
NORTH INLAND MENTAL HEALTH 

CENTER

125 Mission Avenue # 103
Escondido, CA, 92025

760-747-3424

www.mhsinc.org

Các dịch vụ Phục hồi Tâm lý Xã hội 
bằng Sinh học (BPSR) tại trung tâm 

chăm sóc sức khỏe tâm thần ngoại trú 
được Short-Doyle Medi-Cal chứng 

nhận. Chương trình cung cấp các dịch 
vụ phục hồi và phục hồi sức khỏe tâm 
thần cho bệnh nhân ngoại trú, tiếp cận 

khẩn cấp, dịch vụ hỗ trợ đồng đẳng, 
tiếp cận người vô gia cư, liên kết quản 
lý trường hợp và hỗ trợ nghề nghiệp 

dài hạn cho các khách hàng mắc bệnh 
tâm thần nghiêm trọng (SMI) từ 18 tuổi 
trở lên, kể cả những người có thể mắc 

bệnh tâm thần nghiêm trọng. một chứng 
rối loạn sử dụng chất đồng thời xảy ra.

Bắc nội địa Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

MOUFARREG
E, RITA

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1740789072

MOYER, 
CASANDRA

y tá hành 
nghề

1891162384

NARANJO, 
LINDA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1033698998

SEARS-
WILEY, 

ELIZABETH

y tá hành 
nghề

1215394382

TERRY, 
CARLOTA

y tá hành 
nghề

1679118293

TORRES, 
KARINA

Y tá dạy 
nghề được 
cấp phép

1730770827

WOOD, EMILY Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1457853046

ARROYO, 
KASSANDRA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1295319101

BLACKBURN, 
SUSAN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1891262846

BOBROW, 
DAVID

Bác sĩ 1295767622

COOPER, 
JENNA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1851970479

GONZALES, 
ELIZABETH

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1881068096

MARTINEZ-
CUERDO, 

ALEXIS

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1174115471

PEREZ, DIANA Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1164050464

RODRIGUEZ, 
KENIA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1619608510

SANCHEZ 
ROBLES, 

FERNANDO

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1366014920

TORRES, 
CONSUELO

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1639405350

ARROYO, 
KASSANDRA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1295319101

BLACKBURN, 
SUSAN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1891262846

BOBROW, 
DAVID

Bác sĩ 1295767622

95012817  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

714741  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

111101  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

95007257  Tiếng Anh 5/10/2023

88988  Tiếng Anh 5/10/2023

95002698  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

109521  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

NEW ALTERNATIVES 
INCREDIBLE FAMILIES NORTH MHSA

1020 S SANTA FE AVE, 
VISTA, CA, 92084

619-207-0396
http://

www.vistahill.org

Các dịch vụ ngoại trú về sức khỏe hành 
vi và các biện pháp can thiệp lâm sàng 
phù hợp với sự phát triển khác dành 
cho trẻ em và gia đình của chúng là 

Người phụ thuộc của Tòa án Vị thành 
niên do đó có liên quan đến Dịch vụ 

Phúc lợi Trẻ em (CWS).

Phía bắc Mở Đúng Những đứa trẻ 5872  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

77638

10594  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

83754  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

128112  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

Những đứa trẻ 5872  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

77638  Tiếng Anh 5/10/2023

NEW ALTERNATIVES 
INCREDIBLE FAMILIES SOUTH MHSA

730 MEDICAL CENTER CT 
CHULA VISTA, CA, 91911

619-207-0396
http://

www.vistahill.org

Các dịch vụ ngoại trú về sức khỏe hành 
vi và các biện pháp can thiệp lâm sàng 
phù hợp với sự phát triển khác dành 
cho trẻ em và gia đình của chúng là 

Người phụ thuộc của Tòa án Vị thành 
niên do đó có liên quan đến Dịch vụ 

Phúc lợi Trẻ em (CWS).

Phía nam Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

COOPER, 
JENNA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1851970479

GONZALES, 
ELIZABETH

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1881068096

MARTINEZ-
CUERDO, 

ALEXIS

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1174115471

PEREZ, DIANA Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1164050464

RODRIGUEZ, 
KENIA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1619608510

SANCHEZ 
ROBLES, 

FERNANDO

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1366014920

TORRES, 
CONSUELO

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1639405350

BAUMAN, 
DENNIS

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1497380075

BOBROW, 
DAVID

Bác sĩ 1295767622

BOURDAGE, 
KELLY

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1487145462

CASTAGNOLA
, LISA

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1376982033

GAYTAN, 
JESSICA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1447736673

LAVINE, LILAC Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1326332883

LLAMAS, 
CLAUDIA

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1861773046

MARTINEZ, 
JENIFER

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1073153714

RAUCH, 
STACY 

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1992236566

SERRANO, 
MONICA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1497094163

AZRIEL, 
YISHAI

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1700531126

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

10594  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

109521  Tiếng Anh 5/10/2023

128112  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

80900  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

83754  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

NEW ALTERNATIVES INC. NA CASS

3517 Camino del Rio South #407
San Diego, CA, 92108

 858-357-6239

www.newalternativesnyc.org/

Phục vụ trẻ em và thanh thiếu niên do 
Dịch vụ Phúc lợi Trẻ em của Quận San 
Diego giới thiệu, có nguy cơ bị thay đổi 
chỗ ở và có thể đang sống với người 

thân, thành viên gia đình mở rộng hoặc 
gia đình hỗ trợ

Toàn quận Mở Đúng  Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18)

116930  Tiếng Anh 5/10/2023

77638  Tiếng Anh 5/10/2023

96746

5532  Tiếng Anh 5/10/2023

106791  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

96231  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

116717  Tiếng Anh 5/10/2023

98536  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

115774  Tiếng Anh 5/10/2023

 Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18)

 Tiếng Anh 5/10/2023NEW ALTERNATIVES INC.NA PCC 
(POLINSKY CHILDREN'S CENTER)

Cung cấp các dịch vụ ngoại trú ngắn 
hạn cho trẻ em do Dịch vụ phúc lợi trẻ 
em sắp xếp. Vận hành chương trình 

Toàn quận Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

CABRAL, 
ROSA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1528658929

CHAVIS, 
GABRIELLE

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1407445133

LOPEZ TORO, 
SABRINA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1518624295

PALACIOS, 
ITZEL

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1457963621

PALMENOSER
RANO, ZENIA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1538340724

ZAPATEL, 
JORGE

Bác sĩ 1215081328

ARROYO, 
KASSANDRA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1295319101

BOBROW, 
DAVID

Bác sĩ 1295767622

COOPER, 
JENNA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1851970479

GONZALES, 
ELIZABETH

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1881068096

MARTINEZ-
CUERDO, 

ALEXIS

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1174115471

PEREZ, DIANA Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1164050464

RODRIGUEZ, 
KENIA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1619608510

SANCHEZ 
ROBLES, 

FERNANDO

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1366014920

TORRES, 
CONSUELO

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1639405350

ANTOS, SARA Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1477274363

ARREDONDO, 
 ADILENE

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1447876495

ASA, PIA Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1548901648

NEW ALTERNATIVES
INCREDIBLE FAMILIES NORTH MHSA

8765 AERO DR, 
SAN DIEGO, CA, 92123

858- 514-5160
http://

www.vistahill.org

Các dịch vụ ngoại trú về sức khỏe hành 
vi và các biện pháp can thiệp lâm sàng 
phù hợp với sự phát triển khác dành 
cho trẻ em và gia đình của chúng là 

Người phụ thuộc của Tòa án Vị thành 
niên do đó có liên quan đến Dịch vụ 

Phúc lợi Trẻ em (CWS).

 Trung tâm Mở Đúng

52997  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

A69151  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

5/10/2023

123830  Tiếng Anh 5/10/2023

123285  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

9400 Ruffin Ct
San Diego, CA, 92123 

858-357-6978

www.centerforchildren.org/resources/ne
w-alternatives-therapeutic-behavioral-

services-tbs/

p p ậ g
sức khỏe hành vi ngoại trú được chứng 

nhận và cung cấp đầy đủ các dịch vụ 
theo Tiêu đề 9.

10594  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

83754  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

Mọi lứa tuổi 5872  Tiếng Anh 5/10/2023

77638  Tiếng Anh 5/10/2023

109521  Tiếng Anh 5/10/2023

128112  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Trẻ em (6-18) 11816  Tiếng Anh 5/10/2023

7740  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

NORTH COUNTY LIFELINE INC. 
NORTH COASTAL - FAMILY 

COUNSELING

200 Michigan Ave
Vista, CA, 92084

760-726-4900

www.nclifeline.org/mental-health-
counseling

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên 
khoa ngoại trú, trị liệu cá 

nhân/nhóm/gia đình, phục hồi chức 
năng, can thiệp khủng hoảng, quản lý 
trường hợp và các dịch vụ nâng cao.

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

FLORES, 
CINDY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1013679158

FRANCISCO, 
PATRICIA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1174009674

HOFF, MEGAN Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1669914883

LAMAY, 
LESLIE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1881208916

LARSON, 
JANNA

Bác sĩ 1821227554

MCMICHAEL, 
LAUREN

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1154058063

NGUYEN, 
MINH

Bác sĩ 1720575566

RAYNOR, 
RILEY

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1619608205

SCHINNERER, 
 BRIDGET

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1164941738

TILLETT, 
KILAUNI

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1437617388

TORRES, 
JENNIFER

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1679995831

TUROV, 
JOSHUA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1487779344

WATERMAN, 
MARGARET

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1043949894

ANTOS, SARA Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1477274363

ARREDONDO, 
 ADILENE

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1447876495

ASA, PIA Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1548901648

FRANCISCO, 
PATRICIA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1174009674

HOFF, MEGAN Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1669914883

133245  Tiếng Anh 5/10/2023

100975  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

102908  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

129749  Tiếng Anh 5/10/2023

133016  Tiếng Anh 5/10/2023

19170  Tiếng Anh 5/10/2023

108066  Tiếng Anh 5/10/2023

114315  Tiếng Anh 5/10/2023

133827  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

NORTH COUNTY LIFELINE INC. 
NORTH COASTAL - FAMILY 

COUNSELING

707 Oceanside Blvd
Oceanside, CA, 92054

760-757-0118

www.nclifeline.org/mental-health-
counseling

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên 
khoa ngoại trú, trị liệu cá 

nhân/nhóm/gia đình, phục hồi chức 
năng, can thiệp khủng hoảng, quản lý 
trường hợp và các dịch vụ nâng cao.

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng  Trẻ em (6-18) 11816  Tiếng Anh 5/10/2023

7740  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

95284  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

47916  Tiếng Anh 5/10/2023

133245  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

102908  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

LARSON, 
JANNA

Bác sĩ 1821227554

MCMICHAEL, 
LAUREN

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1154058063

NGUYEN, 
MINH

Bác sĩ 1720575566

RAYNOR, 
RILEY

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1619608205

ROCHA, 
CARISSA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1013379544

SCHINNERER, 
 BRIDGET

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1164941738

TILLETT, 
KILAUNI

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1437617388

TORRES, 
JENNIFER

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1679995831

TUROV, 
JOSHUA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1487779344

WILLIAMS, 
ANTIONETTE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1487040986

CRUZ, RUBY Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1518537505

ERICKSON, 
JODI

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1386193316

GILDIN, JOAN Bác sĩ 1396847299

MCGHEE, 
BARBIE

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1922577105

MORENO, 
GRACIELA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1386885788

NUA, 
ELIZABETH

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1437594603

PEDROZA, 
JESSICA 

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1063038784

YESHNIK, 
LEAH

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1588298236

133827  Tiếng Anh 5/10/2023

19170  Tiếng Anh 5/10/2023

114315  Tiếng Anh 5/10/2023

95284  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

47916  Tiếng Anh 5/10/2023

129749  Tiếng Anh 5/10/2023

133016  Tiếng Anh 5/10/2023

108066  Tiếng Anh 5/10/2023

123023  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

91301  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

129075  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

PALOMAR FAMILY COUNSELING 
SERVICES INC. FALLBROOK-FAMILY 

COUNSELING

120 West Hawthorne Street
Fallbrook, CA, 92028

760-731-3235

www.palomarfamilycounseling.com/

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên 
khoa ngoại trú, trị liệu cá 

nhân/nhóm/gia đình, phục hồi chức 
năng, can thiệp khủng hoảng, quản lý 
trường hợp và các dịch vụ nâng cao.

Bắc nội địa Mở Đúng  Trẻ em (6-18) 
Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-

25)

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

114651  Tiếng Anh 5/10/2023

40268

114003  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

125486  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

BENRUBI, 
REBECCA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1417692005

CHOU, LEE 
HSIN

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1023777372

FLORES, 
MADELINE

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1841708880

GARCIA, 
MARICELA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1972268498

GILDIN, JOAN Bác sĩ 1396847299

KRUVI, 
SHARON

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1568777464

MUTTART, 
COURTEY

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1831864594

VELASQUEZ, 
ROSA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1518318088

BERMUDEZ, 
DAMIAN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1689336299

HERRERA, 
ABEL

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1124547351

IBARRA, 
JAMES

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1073993853

KIMBALL, 
JOSHUA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1619523552

LANDING, 
RAUNA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1679972459

MANUEL, 
LUCKVIN

Bác sĩ 1699857813

MARQUEZ, 
MAREEH

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1316188709

ROJAS, 
JANINE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1154089225

TORRES, 
DAVID

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1306291729

HACKETT, 
ALEXIS

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1538802160

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

40268  Tiếng Anh 5/10/2023

PALOMAR FAMILY COUNSELING 
SERVICES INC. NORTH 

INLAND/NORTH COASTAL - FAMILY 
COUNSELING

1002 E. Grand Ave 
Escondido, CA, 92025

760-741-2660

www.palomarfamilycounseling.com

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên 
khoa ngoại trú, trị liệu cá 

nhân/nhóm/gia đình, phục hồi chức 
năng, can thiệp khủng hoảng, quản lý 
trường hợp và các dịch vụ nâng cao.

duyên hải 
phía bắc, 

phía bắc nội 
địa

Mở Đúng

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

PATHWAYS COMMUNITY SERVICES,  
COMMUNITY SERVICES - 

CORNERSTONE

6244 El Cajon Blvd, Suite 14
San Diego, CA, 92115

 619-640-3266

www.pathways.com

Dịch vụ Cộng đồng Pathways-
Cornerstone là chương trình Đối tác 

Dịch vụ Toàn phần (FSP) cung cấp các 
dịch vụ sức khỏe hành vi ngoại trú và 

tại trường học cho trẻ em và thanh 
thiếu niên đủ điều kiện và không được 
hưởng trợ cấp MediCal. Cornerstone 
tọa lạc tại Khu vực Đại học của San 
Diego, trong Khu y tế Khuôn viên, 

Trung tâm Nha khoa & Chuyên nghiệp 
trên El Cajon Blvd. Hiện đang hợp tác 

với 14 trường học trong khu vực ở San 
Diego và cung cấp dịch vụ tại các địa 
điểm trường học này ngoài các dịch vụ 

tại nhà và phòng khám

Trung tâm Mở Đúng  Trẻ em (6-18) 
Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+)

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

79068  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

53899  Tiếng Anh 5/10/2023

9003  Tiếng Anh 5/10/2023

 Trẻ em (6-18) 
Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-

25)

132044  Tiếng Anh 5/10/2023

130329  Tiếng Anh 5/10/2023

107191  Tiếng Anh 5/10/2023

53516  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha 
Tagalog

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

70975  Tiếng Anh 5/10/2023

A89173  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

123287  Tiếng Anh 5/10/2023

85840  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

RADY CHILDREN'S HOSPITAL OF 
SAN DIEGO OUTPATIENT 

PSYCHIATRY- NORTH COASTAL

3605 Vista Way Suite 258
E did CA 92056

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên 
khoa ngoại trú, trị liệu cá 

nhân/nhóm/gia đình, phục hồi chức 
năng, can thiệp khủng hoảng, quản lý 
trường hợp và các dịch vụ nâng cao.

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng  Trẻ em (6-18) 
Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-

25)

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

LOPEZ, 
BRENDA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1225671092

BROWNING, 
KYLEIGH

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1700520236

CANIZALES, 
ALICIA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1407490337

ENGLEBRECH
T, KAROL

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1336432277

GILDIN, JOAN Bác sĩ 1396847299

HACKETT, 
ALEXIS

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1538802160

HERNANDEZ 
ANGEL, 
BRAYAN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1952866501

JIMENEZ, 
INGRID

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1932396793

MCBRIDE, 
SAMANTHA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1205570835

MEDLEY-
NUNN, 

SHASONE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1134631385

TAYLOR, 
CHRISTOPHE

R

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1073139739

TILLOTSON, 
STEPHANIE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1528545704

VICKERS, 
SAMANTHA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1518601475

WREN, 
JENNIFER

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1114552759

HACKETT, 
ALEXIS

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1538802160

HALL, 
SAMANTHA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1295330090

JIMENEZ, 
INGRID

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1932396793

WILLIAMS, 
KATHERINE

Nhà tâm lý 
học được 
cấp phép

1033316005

ARTHUR, 
BAILEY

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1033784657

RADY CHILDREN'S HOSPITAL OF 
SAN DIEGO OUTPATIENT 

PSYCHIATRY- NORTH INLAND

625 W Citracado Pkwy Ste 102
Escondido, CA, 92025

760-294-9270

www.rchsd.org/programs- 
services/behavioral-health-2/

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên 
khoa ngoại trú, trị liệu cá 

nhân/nhóm/gia đình, phục hồi chức 
năng, can thiệp khủng hoảng, quản lý 
trường hợp và các dịch vụ nâng cao.

Bắc nội địa Mở Đúng

Escondido, CA, 92056
760-758-1480

www.rchsd.org/programs-
services/behavioral-health-2/

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

77368  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Trẻ em (6-18) 
Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-

25)

 Tiếng Anh 5/10/2023

92914  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

87367  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

40268  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

124565  Tiếng Anh 5/10/2023

129125  Tiếng Anh 5/10/2023

81753  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

SAN DIEGO CENTER FOR CHILDREN 
EAST COUNTY OUTPATIENT 

COUNSELING

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên 
khoa ngoại trú, trị liệu cá 

nhân/nhóm/gia đình, phục hồi chức 
năng, can thiệp khủng hoảng, quản lý 

Phía đông Mở Đúng

 Trẻ em (6-18) 
Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+)

 Tiếng Anh 5/10/2023

100069  Tiếng Anh 5/10/2023

77368  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

22387  Tiếng Anh 
Tiếng Việt

5/10/2023

RADY CHILDREN'S HOSPITAL OF 
SAN DIEGO RCHSD CENTRAL CLINIC

3665 Kearny Villa Rd#101
San Diego, CA, 92123 

858-966-5832

www.rchsd.org

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần tại 
phòng khám và trường học ngoại trú 
của FSP MHSA dành cho trẻ em & 

thanh thiếu niên SED, Trị liệu ngoại trú, 
Trị liệu cá nhân – Nhóm và Gia đình, 

Quản lý hồ sơ, Đối tác gia đình, Lộ trình 
phối hợp chăm sóc sức khỏe chuyên 
sâu, Trị liệu tại trường học, Dịch vụ 
thuốc men, A&D nhân viên tư vấn

Miền Trung, 
Bắc Trung 

Bộ

Mở Đúng

 Trẻ em (6-18) 
Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-

25)

127452  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

BAHADUR, 
NEHA

Bác sĩ 1720169592

BECK, MASON Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1730697392

GARCIA, 
LISSA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1568196368

GOTTSCHALK
, ANDREA

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1003394123

HOFMANN, 
ELAINA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1184289571

HUNT, 
MELANIE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1235640988

JOHNSON, 
NANCY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1487720629

KAYNE, 
NALANI

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1942971395

LEYVA, JULIE Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1548838006

MULLER, 
CLAIRE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1902380629

NGUYEN, 
VIVIAN

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1336771609

PATTERSON, 
HELEN

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1427519172

PERES, MARK Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1114446010

PEREZ, 
KAREN

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1811489107

ROCCANOVA, 
JULIA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1770195091

SLOAN, 
HANNAH

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1952043077

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

10223  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

7339 El Cajon Boulevard, Suite K 
La Mesa, CA, 91941

619-668-6200

www.centerforchildren.org

g, ệp g g, q ý
trường hợp và các dịch vụ nâng cao.

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

123295  Tiếng Anh 5/10/2023

39707  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Trung 
Tiếng Nga 

5/10/2023

95981  Tiếng Anh 5/10/2023

129599  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

117985  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

7430  Tiếng Anh 5/10/2023

119991  Tiếng Anh 5/10/2023

)
A81427  Tiếng Anh 5/10/2023

8453  Tiếng Anh 5/10/2023

11810
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

SPEKTOR, 
CHRISTINA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1568119725

ACEVEDO, 
STEPHANIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1376069138

ADAME, 
BRIANNA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1033776794

BAHADUR, 
NEHA

Bác sĩ 1720169592

BASS, 
BRITTANY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1962086181

CANTRELL, 
MELISSA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1265816094

ESTRADA-
TOPETE, 
JESSICA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1417615097

FLORES, 
MONICA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1447680772

LEWIS, 
MARIAH

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1215666052

OESTREICHE
R, JEANNIE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1477966646

OLANUBI, 
OLABAMIDELE

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1679126924

PATE, VIVIAN Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1639803687

POPE, AISHA Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1770693723

RIVERA, 
ANGELICA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1689261026

SHEPHERD, 
JEANETTE

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1255060026

SIZEMORE, 
ELIZABETH

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1194459776

SMITH, 
RACHEL

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1457084212

TATA, SATYA Bác sĩ 1518086404

DAM, THOMAS Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1851415889

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Trung 
Tiếng Nga 

5/10/2023

SAN DIEGO CENTER FOR CHILDREN 
SDCC FFAST

8825 Aero DriveSuite 110
San Diego, CA, 92123 

858-277-9550

www.centerforchildren. org

Cung cấp đầy đủ các dịch vụ chẩn đoán 
và điều trị ngoại trú theo Tiêu đề 9 cho 
trẻ em và thanh thiếu niên cần các dịch 
vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa và 
là những người thụ hưởng Medi-Cal 

toàn diện hoặc đủ điều kiện thông qua 
Đạo luật Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần 
(MHSA), cư trú tại Quận San Diego ( 

COSD) Nhà Gia Đình Nuôi (FFA).

Toàn quận Mở Đúng  Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18)

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

121747  Tiếng Anh 5/10/2023

A81427

100533  Tiếng Anh 5/10/2023

6745  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

105609  Tiếng Anh 5/10/2023

97892  Tiếng Anh 5/10/2023

105477  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

133250  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

99092  Tiếng Anh 5/10/2023

133808  Tiếng Anh 5/10/2023

124983  Tiếng Anh 5/10/2023

23510  Tiếng Anh 5/10/2023

A98273  Tiếng Anh 5/10/2023

SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL 
DISTRICT SDUSD - SCHOOL BASED 
INTENSIVE OUTPATIENT SERVICES

Trị liệu ngoại trú, Trị liệu cá nhân – 
Nhóm và gia đình, Quản lý hồ sơ, Đối 
tác gia đình, Con đường dẫn đến phối 

hợp chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, Trị 

Miền Trung, 
Bắc Trung 

Bộ

Mở Đúng  Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18) Vị 

thành niên (12-
17) Tuổi chuyển 

83065  Tiếng Anh 5/10/2023

Page:  77 of 203



Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

DEWAR, AMY Bác sĩ 1851505531

LOO, 
ADRIANA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1790817310

MARTINEZ, 
LETICIA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1356647416

PONCE, 
LILIANA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1043511843

USMAN, 
ADRIENNE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1588080493

AGUAYO, 
FRANCES

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1609905181

ALLEN, MIKE Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1295239556

AUGUSTINE, 
JOSEPH

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1811493182

BONNETT, 
RALPH

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1912030800

COLEMAN, 
ANDRE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1982108213

CUYJET, 
KELLY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1982100244

DEWAN, 
LAURA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1609291491

DEWAR, AMY Bác sĩ 1851505531

HATFIELD, 
CALEB

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1710016274

HILL, TAMECO Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1689166449

HOPPER, 
VIRGINIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1255057089

JENNINGS, 
SHANA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1942331624

90990  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

107851  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

87263  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

2351 Cardinal Lane, Annex B
San Diego, CA, 92123

858-573-2227

www.sandiegounified.org

ợp y , ị
liệu tại trường học, Dịch vụ thuốc men

) y
tiếp Thanh niên 

(16-25)
97621  Tiếng Anh 5/10/2023

42821

97621  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

34062  Tiếng Anh 5/10/2023

 Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18)

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL 
DISTRICT SDUSD RILEY DAY 

SCHOOL SERVICES

5650 Mt. Ackerly
San Diego, CA, 92111 

858-496-8205

www.sandiegounified.org/

Dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán và điều trị 
sớm và định kỳ sớm và định kỳ được 

chứng nhận, các dịch vụ phục hồi chức 
năng ban ngày cho trẻ vị thành niên. 

Nhà thầu sẽ cung cấp một chương trình 
phục hồi cả ngày bao gồm quản lý hồ 
sơ và các dịch vụ chuyển tiếp để học 

sinh có thể nhanh chóng được đưa trở 
lại học khu nơi cư trú.

Toàn quận Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

KIMBROUGH, 
JOHN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1194283473

KLEIN, 
TIFFANY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1891215398

LANIER, 
MILTON

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1336471101

LAPIERRE, 
JERALD

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1649528589

LEARY, 
NICHOLE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1154625432

LONG, 
TERRANCE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1730602079

MARIE, LISA Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1629442579

MCDONALD, 
KRISTIN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1760611859

MOLINA, 
VANESSA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1417217035

MONIA, 
HERMAN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1306364369

PERALTA, 
CESAR

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1063933901

RICHARDSON, 
 ANDREA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1083135149

SARAGOSA, 
MARIE

Nhà tâm lý 
học được 
cấp phép

1396804761

SIMPSON, 
JERMAINE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1023555323

SMITH, 
BRACY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1972021780

STEVENS, 
LONNELL

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1144353814

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

80106  Tiếng Anh 5/10/2023

130129  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

130373  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

81412  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

PSY15896  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

STROUD, 
AARON

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1336287176

WHITE, 
ALEXIS

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1316305139

GARCIA, LIDIA Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1891170742

HARRIS, 
CALEB

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1518309087

MARLOW, 
KYLE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1215548946

MATTERN, 
STEPHANIE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1598492613

SAFFE, 
KAYLIN

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1669958203

ESCOBEDO, 
FABIAN

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1245899962

SWANSON, 
ALEXANDRIA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1922610807

SAN DIEGO YOUTH SERVICES OUR 
SAFE PLACE (LGBTQ)

3427 4th Avenue
San Diego, CA, 92103
619-521-2250 ext.3816

www.sdyouthservices. org

Toàn quận Mở Đúng  Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18) Thanh 
thiếu niên (12-17)

DEBERARDINI
S, KATELYN

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1063180487

DIA, ALI Bác sĩ 1912031030

HADDAD, 
SHADI

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1184878829

JALABE, 
FAITH

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1104490648

128179  Tiếng Anh 5/10/2023

SAN DIEGO YOUTH SERVICES EAST 
COUNTY BEHAVIORAL HEALTH 

CLINIC

1870 Cordell Ct. Suite 101
El Cajon, CA, 92020 

619-448-9700

www.sdyouthservices.org/

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên 
khoa ngoại trú, trị liệu cá 

nhân/nhóm/gia đình, phục hồi chức 
năng, can thiệp khủng hoảng, quản lý 
trường hợp và các dịch vụ nâng cao.

Phía đông Mở Đúng  Trẻ em (6-18) 
Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-

25)

129843  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

114798  Tiếng Anh 5/10/2023

129945

50160  Tiếng Anh 5/10/2023

7076  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

SAN DIEGO YOUTH SERVICES I 
CARE (CSEC)

3660 Fairmount Ave. 
San Diego, CA, 92105
619-521-2250 ext3816

www.sdyouthservices.org

Các dịch vụ dành cho cá 
nhân/nhóm/gia đình được cung cấp tại 
trường học, nhà riêng, trung tâm tiếp 
nhận hoặc địa điểm văn phòng/phòng 

khám. Sử dụng cách tiếp cận theo 
nhóm mà khi được chỉ định sẽ cung cấp 
dịch vụ quản lý trường hợp, hỗ trợ gia 
đình hoặc bạn đời của thanh thiếu niên 

và/hoặc điều trị đồng thời chất kích 
thích. Dịch vụ hỗ trợ tại 1 trung tâm 

đăng ký

Toàn quận Mở Đúng  Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18)

109034  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

102183  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

105598  Tiếng Anh 5/10/2023

 tiếng Anh 
của người Ả 

Rập

5/10/2023

Các dịch vụ dành cho cá 
nhân/nhóm/gia đình được cung cấp tại 
trường học, nhà riêng, trung tâm tiếp 
nhận hoặc địa điểm văn phòng/phòng 

khám. Sử dụng cách tiếp cận theo 
nhóm mà khi được chỉ định sẽ cung cấp 
dịch vụ quản lý trường hợp, hỗ trợ gia 
đình hoặc bạn đời của thanh thiếu niên 

và/hoặc điều trị đồng thời chất kích 
thích. Các dịch vụ hỗ trợ tại 4 trung tâm 

đăng ký.

104038  Tiếng Anh 5/10/2023

SAN YSIDRO HEALTH CENTER INC. 
SYHC- CHALDEAN AND MIDDLE 

EASTERN SOCIAL SERVICES

436 S Magnolia Ave Suite #201
El Cajon, CA, 92020 

619-662-4100

www syhc org/cmss-social-services/

Phòng khám sức khỏe tâm thần ngoại 
trú cung cấp các dịch vụ điều trị, phục 
hồi và phục hồi cho trẻ em/thanh niên 

và người lớn từ 18 tuổi trở lên mắc 
bệnh tâm thần nghiêm trọng (SMI), bao 
gồm cả những người có thể mắc chứng 

rối loạn sử dụng chất kích thích đồng 
thời, trên toàn quận; Tiếp thu văn hóa 
tại trường/các nhóm tiếp đón trẻ em và

Toàn quận Mở Đúng  Trẻ em (6-18) 
Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+)

47803  tiếng Anh 
của người Ả 

5/10/2023

40878  tiếng Anh 
của người Ả 

Rập

5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

YALDA, 
SAMIRA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1053988626

BASHAM, 
CLAUDIA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1386944767

CARRANZA, 
KATIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1821767641

GOMEZ, 
CELIA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1508500679

GOMEZ-
NARANJO, 
PATRICIA

Bác sĩ 1053324541

HERNANDEZ, 
SILVIA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1982821179

SUAREZ, 
ROBERTO

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1386785160

TAPIA, 
ASHLEY

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1952821472

VALENZUELA, 
 THELMA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1164164018

VELEZ, 
BRENDA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1255961124

AGUAYO, 
LUISIANA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1528696747

ARENAS, 
PAULETTE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1487321071

CASTANON, 
GLADYS

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1467930347

JIMENEZ, 
NANCY

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1568023596

LAGUITAN, 
YVETTE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1861090797

LINDEN, 
ANNABELLE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1801450879

MCNALLY, 
CLAIRE 

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1740759091

SAN YSIDRO HEALTH CENTER INC. 
YOUTH ENHANCEMENT SERVICES

3025 Beyer Blvd., Suite E-101
San Diego, CA, 92154 

619-662-4100

www.syhc.org/

Svcs Nhóm Sức khỏe Hành vi tại 
Trường học (CÓ) (Cố vấn AD) - (FSP)

Phía nam Mở Đúng

 tiếng Anh 
của người Ả 

Rập

5/10/2023
www.syhc.org/cmss-social-services/ tại trường/các nhóm tiếp đón trẻ em và 

gia đình của các em.

131187  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

25098  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

96735  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18)

95445  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

55544  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

51787  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

106401  Tiếng Anh 5/10/2023

10355  Tiếng Anh 5/10/2023

 Trẻ em (6-18) 
Thanh thiếu niên 

(12-17)

116411  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

129821  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

113166  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng 
Tagalog 
tiếng Anh

5/10/2023

SOUTH BAY COMMUNITY SERVICES 
OUTPATIENT CLINIC

2001 Rimbey Ave 
San Diego, CA, 92154

619-420-3620
https://southbaycommunityservices.org/

Trường học cung cấp các dịch vụ sức 
khỏe hành vi, phòng ngừa và can thiệp 
sớm dựa trên cộng đồng nhạy cảm về 

văn hóa được thiết kế để hỗ trợ cải 
thiện việc học tập, hành vi và động lực 
học tập về cảm xúc xã hội cho học sinh 
thông qua một môi trường an toàn và 

dễ tiếp cận.

Phía nam Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

NOLASCO, 
VALERIE

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1356981583

PEREZ, 
NICHOLAS

Bác sĩ 1922428622

SANDOVAL, 
CELIA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1023764719

TOLEDO, 
ANAHI

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1487266284

WILEY, KIANA Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1720659873

ZIMMERMAN, 
HANNAH

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1225513559

ZIOGAS, 
KATHRYN

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1518405216

AGUAYO, 
LUISIANA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1528696747

ARENAS, 
PAULETTE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1487321071

AYRES, 
KIMBERLY

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1194387084

CAAN, MELINA Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1952054520

CASTANON, 
GLADYS

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1467930347

JIMENEZ, 
NANCY

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1568023596

LAGUITAN, 
YVETTE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1861090797

LINDEN, 
ANNABELLE

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1801450879

MCNALLY, 
CLAIRE 

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1740759091

NOLASCO, 
VALERIE

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1356981583

129090  Tiếng Anh 5/10/2023

8569  Tiếng Anh 5/10/2023

130820  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

130566  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

110034  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

148494  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

10843  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

10198  Tiếng Anh 5/10/2023

SOUTH BAY COMMUNITY SERVICES 
OUTPATIENT CLINIC

430 F St
Chula Vista, CA, 91910 

619-420-3620

www.southbaycommunityservices.org

Trường học cung cấp các dịch vụ sức 
khỏe hành vi, phòng ngừa và can thiệp 
sớm dựa trên cộng đồng nhạy cảm về 

văn hóa được thiết kế để hỗ trợ cải 
thiện việc học tập, hành vi và động lực 
học tập về cảm xúc xã hội cho học sinh 
thông qua một môi trường an toàn và 

dễ tiếp cận.

Phía nam Mở Đúng  Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18)

116411  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

114632

10355  Tiếng Anh 5/10/2023

110034  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng 
Tagalog 
tiếng Anh

5/10/2023

106401  Tiếng Anh 5/10/2023

129821  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

113166  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

PEREZ, 
NICHOLAS

Bác sĩ 1922428622

SANDOVAL, 
CELIA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1023764719

TOLEDO, 
ANAHI

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1487266284

WILEY, KIANA Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1720659873

ZIMMERMAN, 
HANNAH

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1225513559

ZIOGAS, 
KATHRYN

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1518405216

ARENAS, 
PAULETTE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1487321071

PEREZ, 
NICHOLAS

Bác sĩ 1922428622

SANDOVAL, 
CELIA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1023764719

ALAMI-RAD, 
MAHVASH

Nhà tâm lý 
học được 
cấp phép

1962588921

ALLISON, 
METCALF

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1750058038

BAETIONG, 
WINONA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1316473655

LOVELL, 
NANCE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1578044517

ROSS, 
CRYSTAL

y tá hành 
nghề

1548683378

ALAMI-RAD, 
MAHVASH

Nhà tâm lý 
học được 
cấp phép

1962588921

BAETIONG, 
WINONA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1316473655

LOVELL, 
NANCE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1578044517

BUSTILLOS, 
VICTORIA

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1972830438

CASTLEBERR
Y, DANI

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1053706853

8569  Tiếng Anh 5/10/2023

10198  Tiếng Anh 5/10/2023

130566  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

129090  Tiếng Anh 5/10/2023

148494  Tiếng Anh 5/10/2023

130820  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần ngoại 
trú dành cho người lớn và nạn nhân lớn 
tuổi bị chấn thương và tra tấn bị bệnh 
tâm thần nghiêm trọng và trẻ em bị rối 
loạn cảm xúc nghiêm trọng trên toàn 

quận.

Toàn quận Mở Đúng

 Trẻ Nhỏ (0-5)  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

148494  Tiếng Anh 5/10/2023

130820  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

SOUTH BAY COMMUNITY SERVICES 
OUTPATIENT CLINIC

915 4th Ave
Chula Vista, CA, 91911 

619-420-3620
https://southbaycommunityservices.org/

Trường học cung cấp các dịch vụ sức 
khỏe hành vi, phòng ngừa và can thiệp 
sớm dựa trên cộng đồng nhạy cảm về 

văn hóa được thiết kế để hỗ trợ cải 
thiện việc học tập, hành vi và động lực 
học tập về cảm xúc xã hội cho học sinh 
thông qua một môi trường an toàn và 

dễ tiếp cận.

Phía nam Mở Đúng

Mọi lứa tuổi 19728  Tiếng Anh 
Farsi

5/10/2023

99398  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

SURVIVORS OF TORTURE 
INTERNATIONAL SURVIVORS OF 

TORTURE INTERNATIONAL

PO Box 151240, 
San Diego, CA, 92175

619-278-2400 

www.notorture.org/

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần ngoại 
trú dành cho người lớn và nạn nhân lớn 
tuổi bị chấn thương và tra tấn bị bệnh 
tâm thần nghiêm trọng và trẻ em bị rối 
loạn cảm xúc nghiêm trọng trên toàn 

quận.

Toàn quận Mở Đúng

Mọi lứa tuổi 19728  Tiếng Anh 
Farsi

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

99398  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

95015413  Tiếng Anh 5/10/2023

SURVIVORS OF TORTURE 
INTERNATIONAL SURVIVORS OF 

TORTURE INTERNATIONAL

PO Box 151240, 
San Diego, CA 92175

619-278-2400 

www.notorture.org/

 Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18) Tuổi 

chuyển tiếp 
Thanh niên (16-

25)

69203  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

95022  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

SWEETWATER UNION HIGH SCHOOL 
DISTRICT OUTPATIENT CLINIC

1051 Picador Blvd. 
San Diego, CA, 92154

619-662-8372

www sweetwaterschools org

Để cung cấp chương trình ngoại trú sức 
khỏe tâm thần lâm sàng Sàng lọc, Chẩn 

đoán và Điều trị Sớm và Định kỳ 
(EPSDT) cho trẻ em và thanh thiếu niên 

bị Rối loạn Cảm xúc Nghiêm trọng 
(SED) tại các địa điểm trường học được 
chỉ định. Cung cấp đầy đủ các dịch vụ 

chẩn đoán và điều trị ngoại trú theo

Phía nam Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

ESTRELLA, 
ELVIA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1487305264

MOLINA, 
MARISELA

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1447739586

VALDEZ, 
GEORGINA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1669126801

BARAJAS, 
MARISSA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1104436229

CHAN, ERIN Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1124765698

DE JESUS, 
KAREN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1851037345

HAUSSER, 
RONA

y tá hành 
nghề

1871946582

LIN, TZUTING Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1568066181

LIU, LAUREN Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1063056166

MIJARES, 
SHEILA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1851019699

NOH, JUNG-
HO

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1750902292

OREGON, 
MARIA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1770925372

PAT, CARMEN Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1083000293

PLATER, 
SIDNI

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1689152712

RAMIREZ, 
CAMILLE

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1366962391

SERADILLA, 
JENNY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1972065324

TRUONG, 
AMY 

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1538721261

WONG, ANA Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1376173823

5/10/2023

UNION OF PAN ASIAN COMMUNITIES 
UPAC - SPECIFIC CHILDREN'S 

MENTAL HEALTH SERVICES

5348 University Ave, Suite 108
San Diego, CA, 92105 

619-455-2108

www.upacsd.com

Chương trình sức khỏe hành vi ngoại 
trú của FSP để cung cấp dịch vụ cho trẻ 
em bị Rối loạn cảm xúc nghiêm trọng. 

Trọng tâm của chương trình này là 
cung cấp dịch vụ cho các khách hàng là 

Cư dân Quần đảo Châu Á Thái Bình 
Dương (API) và Người gốc La tinh bị 

Rối loạn Cảm xúc Nghiêm trọng (SED) 
chưa được phục vụ đầy đủ, với trọng 

tâm là các khách hàng API.

Toàn quận Mở Đúng

106373  Tiếng Anh 5/10/2023

10303  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

105407  Tiếng Anh 5/10/2023

www.sweetwaterschools.org chẩn đoán và điều trị ngoại trú theo 
Tiêu đề 9 cho trẻ em, thanh thiếu niên 
và thanh niên (đến 21 tuổi), sau đây 

được gọi là khách hàng và gia đình của 
họ là những người thụ hưởng toàn 

phần của Medi-Cal.

122009  Tiếng Anh 5/10/2023

12750  Tiếng Anh 5/10/2023

127277  Tiếng Anh 
Tiếng Hàn

5/10/2023

117857  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Việt

5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

11346  Tiếng 
Tagalog 
tiếng Anh

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Trẻ em (6-18) Vị 
thành niên (12-

17) Tuổi chuyển 
tiếp Thanh niên 
(16-25) Người 

lớn (18+)

119899  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

95018429  Tiếng 
Tagalog 

5/10/2023

123453  tiếng anh 
phổ thông
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

CAO, TOAN Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1912125543

COLLICA, 
KAREN

y tá hành 
nghề

1245673581

DAVILA, 
MELISSA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1770067845

DIAZ, GISELE Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1194445262

GARCIA, 
KELLY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1134748957

GAURANO, 
JARED

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1235868258

HAUSSER, 
RONA

y tá hành 
nghề

1871946582

HILADO, 
STEPHANIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1376129379

JEREMIAH, 
EUNICE

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1326781345

JOAQUIN, 
CARLA MAE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1942978143

KOJO, ALEXIS Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1205493038

LEONE, JO 
ANN

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1578896452

MCGREEVY, 
TM

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1053602938

OLAGBEMI, 
TEMITAYO

y tá hành 
nghề

1124545645

PLATER, 
SIDNI

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1689152712

RADY, RIEM Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1891345047

TORRES, 
KATHERIN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1023313269

TRAN, GINA Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1417676149

VILLAJIN, 
JOLINE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1316668395

UNION OF PAN ASIAN COMMUNITIES 
UPAC BPSR-MID CITY

5348 University Ave, Ste. 101 &120
San Diego, CA, 92105 

619-229-2999

www.upacsd.com

Chương trình cung cấp các Phòng 
khám Sức khỏe Tâm thần của BPSR ở 

Khu vực Trung tâm và Bắc Trung bộ với 
đối tượng mục tiêu chính là người Châu 

Á/Các đảo Thái Bình Dương. Các 
chương trình cung cấp các dịch vụ 

phục hồi và phục hồi sức khỏe tâm thần 
cho bệnh nhân ngoại trú, quản lý 

trường hợp/môi giới, tiếp cận lưu động 
để thu hút Thanh niên trong độ tuổi 

chuyển tiếp (TAY), hỗ trợ nghề nghiệp 
dài hạn cho bệnh tâm thần nặng (SMI) 

trong nhóm đối tượng mục tiêu.

Miền Trung, 
Bắc Trung 

Bộ

Mở Đúng

133483  Tiếng Anh 5/10/2023

95018429  Tiếng 
Tagalog 

5/10/2023

 Người lớn (18+) 25703  Tiếng Anh 
Tiếng Việt

5/10/2023

95007559  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

12319  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

8409  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Việt

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

122107  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 tiếng 
Campuchia

5/10/2023

97555  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

95011030  Tiếng Anh 5/10/2023

12750  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

CAO, TOAN Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1912125543

COLLICA, 
KAREN

y tá hành 
nghề

1245673581

DAVILA, 
MELISSA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1770067845

DIAZ, GISELE Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1194445262

GARCIA, 
KELLY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1134748957

GAURANO, 
JARED

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1235868258

HAUSSER, 
RONA

y tá hành 
nghề

1871946582

HILADO, 
STEPHANIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1376129379

JEREMIAH, 
EUNICE

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1326781345

KOJO, ALEXIS Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1205493038

LEONE, JO 
ANN

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1578896452

OLAGBEMI, 
TEMITAYO

y tá hành 
nghề

1124545645

PLATER, 
SIDNI

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1689152712

RADY, RIEM Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1891345047

TORRES, 
KATHERIN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1023313269

VILLAJIN, 
JOLINE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1316668395

CAO, TOAN Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1912125543

DIAZ, GISELE Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1194445262

 Tiếng Anh 5/10/2023

122107  Tiếng Anh 5/10/2023

133483  Tiếng Anh 5/10/2023

95018429  Tiếng 
Tagalog 

5/10/2023

 Người lớn (18+) 25703  Tiếng Anh 
Tiếng Việt

5/10/2023

95007559  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

12319  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 tiếng 
Campuchia

5/10/2023

97555  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

95011030  Tiếng Anh 5/10/2023

12750  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

8409  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

UNION OF PAN ASIAN COMMUNITIES 
UPAC BPSR-SERRA MESA

8745 Aero Drive, Ste 330
San Diego, CA, 92123 

858-268-4933

www.upacsd.com

Chương trình cung cấp các Phòng 
khám Sức khỏe Tâm thần của BPSR ở 

Khu vực Trung tâm và Bắc Trung bộ với 
đối tượng mục tiêu chính là người Châu 
Á/Các đảo Thái Bình Dương. Các dịch 

vụ bao gồm phục hồi sức khỏe tâm thần 
ngoại trú, dịch vụ phục hồi, quản lý 

trường hợp/môi giới, tiếp cận lưu động 
để thu hút Thanh niên trong độ tuổi

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng  Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+) Người lớn 
tuổi (60+)

25703  Tiếng Anh 
Tiếng Việt

5/10/2023

12319  Tiếng Anh 5/10/2023

UNION OF PAN ASIAN COMMUNITIES 
UPAC BPSR-MID CITY

5348 University Ave., Ste. 101 &120
San Diego, CA, 92105 

619-229-2999

www.upacsd.com

Chương trình cung cấp các Phòng 
khám Sức khỏe Tâm thần của BPSR ở 

Khu vực Trung tâm và Bắc Trung bộ với 
đối tượng mục tiêu chính là người Châu 

Á/Các đảo Thái Bình Dương. Các 
chương trình cung cấp các dịch vụ 

phục hồi và phục hồi sức khỏe tâm thần 
cho bệnh nhân ngoại trú, quản lý 

trường hợp/môi giới, tiếp cận lưu động 
để thu hút Thanh niên trong độ tuổi 

chuyển tiếp (TAY), hỗ trợ nghề nghiệp 
dài hạn cho bệnh tâm thần nặng (SMI) 

trong nhóm đối tượng mục tiêu.

Miền Trung, 
Bắc Trung 

Bộ

Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

HILADO, 
STEPHANIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1376129379

KIMBANG, 
SUNWOOK

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1750500641

KOJO, ALEXIS Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1205493038

PHAM, 
STEPHANIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1285252346

PLATER, 
SIDNI

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1689152712

TORRES, 
KATHERIN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1023313269

CAO, TOAN Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1912125543

DIAZ, GISELE Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1194445262

HILADO, 
STEPHANIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1376129379

KIMBANG, 
SUNWOOK

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1750500641

KOJO, ALEXIS Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1205493038

PHAM, 
STEPHANIE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1285252346

PLATER, 
SIDNI

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1689152712

TORRES, 
KATHERIN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1023313269

BOATMAN, 
COURTNEY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1831494079

BOLT, RYAN y tá hành 
nghề

1639679822

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Việt

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

23634  Tiếng Anh 
Tiếng Hàn

5/10/2023

để thu hút Thanh niên trong độ tuổi 
chuyển tiếp (TAY) và hỗ trợ nghề 
nghiệp dài hạn cho bệnh tâm thần 
nghiêm trọng (SMI) trong nhóm đối 

tượng mục tiêu.

23634  Tiếng Anh 
Tiếng Hàn

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

UNION OF PAN ASIAN COMMUNITIES 
UPAC BPSR-SERRA MESA

8745 Aero Drive. Ste 330
San Diego, CA, 92123 

858-268-4933

www.upacsd.com

Chương trình cung cấp các Phòng 
khám Sức khỏe Tâm thần của BPSR ở 

Khu vực Trung tâm và Bắc Trung bộ với 
đối tượng mục tiêu chính là người Châu 
Á/Các đảo Thái Bình Dương. Các dịch 

vụ bao gồm phục hồi sức khỏe tâm thần 
ngoại trú, dịch vụ phục hồi, quản lý 

trường hợp/môi giới, tiếp cận lưu động 
để thu hút Thanh niên trong độ tuổi 
chuyển tiếp (TAY) và hỗ trợ nghề 
nghiệp dài hạn cho bệnh tâm thần 
nghiêm trọng (SMI) trong nhóm đối 

tượng mục tiêu.

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng

12750  Tiếng Anh 5/10/2023

97555  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

97555  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

UNION OF PAN ASIAN COMMUNITIES 
UPAC-BPSR AND COUNTYWIDE COD 

PROGRAM

3539 College Ave 
San Diego, CA, 92115

619-818-3788

Để triển khai và vận hành Chương trình 
Phục hồi Chức năng Sinh học Tâm lý 
Xã hội (BPSR) và Rối loạn Đồng thời 
(COD) được chứng nhận Short-Doyle 
Medi-Cal (SD/MC) và Medi-Cal Thuốc 
(DMC). Bộ phận BPSR sẽ điều hành 
các dịch vụ ngoại trú cho khách hàng

Toàn quận Mở Đúng  Người lớn (18+) 93417  Tiếng Anh 5/10/2023

950085484  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Việt

5/10/2023

12750  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+) Người lớn 
tuổi (60+)

25703  Tiếng Anh 
Tiếng Việt

5/10/2023

12319  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

DEVORKIN, 
LYNN

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1255904454

HENARD, 
EMILY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1093207359

HEWITT, 
BRADLEY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1326766650

IMPERIAL, 
TAMARA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1649867425

JAFAR, NEDA Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1396260402

JONES, 
RAYVEN

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1972262517

LAZARO, 
DEANNA

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1750783726

LOBERIA, 
ALJON

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1942840533

MARTIN, 
JESSICA 

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1669037883

MORRIS, 
DAVID

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1790309524

OCHOA, 
PAOLA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1134771249

RIGGLE, 
HANNAH

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1275165680

SANDOVAL, 
DAJANAE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1407516602

SCHAIBLE, 
KATHERINE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1194452144

TANNA, TARA Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1093390510

CASTILLO, 
DEENA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1720415789

DODD, 
MADELINE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1669505152

GARCIA, ANA Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1134388812

619 818 3788

www.upacsd.com/index.php/upac-
community-wellness-clinic/; 

www.upacsd.com/index.php/services-
2/adult-older-adult-mental-health/upac-

new-leaf-recovery-center/

các dịch vụ ngoại trú cho khách hàng 
mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng ở Khu 

vực miền Trung San Diego (mã zip 
92103, 92105, 92115). Hợp phần COD 
cung cấp các dịch vụ ngoại trú chuyên 
sâu trên toàn quận cho những khách 

hàng có các vấn đề sức khỏe tâm thần 
phức tạp, xảy ra đồng thời và SUD.

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

123339  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

117187  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

95186  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

VISTA HILL FOUNDATION LEARNING 
ASSISTANCE CENTERS

1029 N. Broadway 
Escondido, CA, 92027

760-489-4126

www.vistahill.org/programs-
services/learning-assistance-center-lac-

county/

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên 
khoa ngoại trú, trị liệu cá 

nhân/nhóm/gia đình, phục hồi chức 
năng, can thiệp khủng hoảng, quản lý 
trường hợp và các dịch vụ nâng cao.

Bắc nội địa Mở Đúng  Trẻ em (6-18) 
Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-

25)

104174  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng 
Tagalog 
tiếng Anh

5/10/2023

83574

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

HERNANDEZ, 
CYNTHIA  

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1972194835

LARSON, 
JANNA

Bác sĩ 1821227554

ROJAS, IVAN Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1528716677

VILLAFANA, 
BRENDA

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1265109334

WARAICH, 
LUBNA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1609458140

ELMONE, 
JENNA

Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1306516059

GAITAN, 
LILIANA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1124799515

MIDURA, 
NAOMI

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1699199893

SIDHU, 
SHAWN

Bác sĩ 1033344429

BILELLO, 
ADRIENNE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1619613254

BOWER, ERIN Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1164168704

DOMINGUEZ, 
HANNAH

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1548921455

JOHNSON, 
KELSEY

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1588140941

LOZANO, 
FELIX

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1477100642

MATA, 
JASMINE 

Cộng tác 
viên xã hội 
lâm sàng

1649781279

PEREZ, 
NICHOLAS

Bác sĩ 1922428622

REICH, 
NICOLE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1356602510

TOKARSKI, 
KELLEY

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1841929668

VITA, SARAH Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1184388159

VIVEROS, 
ERIKA

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1780352849

103490  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

115682  Tiếng Anh 5/10/2023

114315  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

100652  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

YMCA OF SAN DIEGO COUNTY YMCA 
TIDES

4394 30th St, 
San Diego, CA, 92104 

619-281-8313

www.ymca.org

Chương trình FSP do quận tài trợ cung 
cấp hỗ trợ cho thanh thiếu niên và gia 
đình của họ bằng cách cung cấp nhiều 
dịch vụ tư vấn. Làm việc với học sinh từ 

5-21 tuổi và gia đình của họ, những 
người đang phải vật lộn với các vấn đề 
về cảm xúc hoặc hành vi ở trường, ở 

nhà hoặc trong cộng đồng. Cung cấp tư 
vấn cá nhân, tư vấn gia đình, tư vấn 

nhóm, can thiệp khủng hoảng, đánh giá 
thuốc, theo dõi thuốc, quản lý trường 

hợp. Cung cấp dịch vụ tại các địa điểm 
trường học được chỉ định và phòng 

khám cộng đồng.

Miền Trung, 
Bắc Trung 

Bộ

Mở Đúng

 Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18)

118683  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

52946  Tiếng Anh 5/10/2023

113606  Tiếng Anh 5/10/2023

VISTA HILL FOUNDATION VISTA HILL 
FOUNDATION MERIT ACADEMY DAY 

SCHOOL SERVICES

1600 Cuyamaca St 
El Cajon, CA, 92020

619-956-0600

www.vistahill.org/programs-
services/merit-day-treatment/

Vận hành chương trình sức khỏe hành 
vi ngoại trú được chứng nhận và cung 
cấp đầy đủ các chẩn đoán và điều trị 

theo Tiêu đề 9

Toàn quận Mở Đúng

108078  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

148494  Tiếng Anh 5/10/2023

 Trẻ nhỏ (0-5) Trẻ 
em (6-18) Tuổi 

chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+)

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

7117  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

R1446411021  Tiếng Anh 5/10/2023

36524  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

WANG, LONG Cộng tác 
viên trị liệu 
hôn nhân 
gia đình

1518575844

ZAMUDIO, 
DEANNA

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1962887828

ASNICAR, 
REBECCA

Y tá đã 
đăng ký

1689713752

BERRY, 
AMBER

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1922539758

GOTIANGCO, 
MEGAN

Y tá đã 
đăng ký

1366092215

HARO, 
MOISES

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1295485613

HOPKINS, 
AMBER

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1609509397

HUBBARD, 
ERIK

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1275098865

JONES, 
CIERRA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1629584123

MEDLEY, 
JARRETT

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1417682444

MORGAN, 
CHERI

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1417428186

MUELA, 
BOBBIE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1275294621

PALADO, 
JOSEMARY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1740826247

RUIZ, ANGELA Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1043933930

SCHERR, 
RHAELYNNE

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1972684769

SERRANO, 
FERNANDO

y tá hành 
nghề

1083247779

128961  tiếng anh 
phổ thông

5/10/2023

8362  Tiếng Anh 5/10/2023

8964  Tiếng Anh 5/10/2023

95297211  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5/10/2023

 Tiếng Anh

ĐỐI TÁC 
DỊCH VỤ 

ĐẦY ĐỦ MH

TELECARE CORPORATION  
TESORO ACT FSP MHSA

3491 Kurtz Street, Suite 150  
San Diego, CA, 92110 

619-320-2404
https://

www.telecarecorp.com

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Medi-Cal 
Short-Doyle trên toàn quận được ACT 

(MHSA) tài trợ Điều trị Cộng đồng 
Quyết đoán (ACT) Nhóm Đối tác Dịch 
vụ Toàn diện (FSP) với thành phần 
Quản lý Trường hợp Dựa trên Sức 

mạnh (SBCM) dành cho những người, 
từ 18 đến 59 tuổi, những người vô gia 
cư mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng 

(SMI), những người có thể mắc chứng 
rối loạn sử dụng chất gây nghiện đồng 
thời, không được kết nối với các dịch 
vụ ngoại trú và đang được xuất viện 

khỏi cơ sở Chăm sóc Cấp tính như một 
bước chuyển xuống cộng đồng. 

Chương trình sẽ cung cấp dịch vụ với 
sự hợp tác của các cơ quan quản lý 

nhà ở được chỉ định.

Toàn quận Mở

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

8603  Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

95013156  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

21792  Tiếng Anh 5/10/2023

Đúng  Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

1689713752  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

STANCZAK, 
ESTHER

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1205176484

TZOMES, 
MARIANA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1013631407

WALKER, 
JADE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1578176103

WALLACE, 
SOMMER

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1083267751

APLIN, 
GIAVANNA

Y tá đã 
đăng ký

1952018392

BOOTH, TARA Nhà tâm lý 
học được 
cấp phép

1346315447

CITAL, JOSE Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1508365180

CRUZ, KATIE Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1992440572

DE LUCA, 
RENE

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1205904406

DIMAANO, 
BRENDELLE

Nhà cung 
cấp đủ điều 

kiện khác

1881346872

DUNMORE, 
KENNETH

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1053852434

GOTIANGCO, 
MEGAN

Y tá đã 
đăng ký

1366092215

LACAMBRA, 
CHARLENE

y tá hành 
nghề

1326708207

MEDLEY, 
JARRETT

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1417682444

MORGAN, 
CHERI

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1417428186

MUELA, 
BOBBIE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1275294621

RUIZ, ANGELA Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1043933930

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

107105  Tiếng Anh 5/10/2023

104311  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

TELECARE CORPORATION 
VIDA ACT FSP MHSA

3491 Kurtz Street, Suite 150  
San Diego, CA, 92110 

619-332-5830
https://

www.telecarecorp.com

Nhóm Đối tác Dịch vụ Toàn diện (FSP) 
được tài trợ bởi Đạo luật Dịch vụ Sức 
khỏe Tâm thần Medi-Cal Short-Doyle 
Medi-Cal (MHSA) trên toàn quận với 
thành phần Quản lý Trường hợp Dựa 

trên Sức mạnh (SBCM) dành cho 
những người vô gia cư mắc bệnh tâm 
thần nghiêm trọng , người có thể mắc 
chứng rối loạn sử dụng chất kích thích 
đồng thời, người có liên quan đến công 
lý, đủ điều kiện để được quản chế và 

không bị giám sát với tư cách là người 
phạm tội AB109, chưa được tạm tha, 
đang bị giam giữ và được Luật sư bào 
chữa (bao gồm cả Luật sư bào chữa) 

giới thiệu ) hoặc Cảnh sát trưởng.

Toàn quận Mở Đúng  Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

95278297  Tiếng Anh 5/10/2023

19590  Tiếng Anh 5/10/2023

8603  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

95019658  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

95297211  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

STANCZAK, 
ESTHER

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1205176484

STARKS, 
NICOLE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1811276363

STROUT, 
ELIZABETH

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1396183489

TZOMES, 
MARIANA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1013631407

WILLIAMS, 
GARY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1811651045

GOTIANGCO, 
MEGAN

Y tá đã 
đăng ký

1366092215

GUILLAUME, 
MARIE

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1427628056

JONES, 
DEVYONNE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1528715067

MEDLEY, 
JARRETT

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1417682444

MORGAN, 
CHERI

Cộng tác 
viên cố vấn 
lâm sàng 
chuyên 
nghiệp

1417428186

MUELA, 
BOBBIE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1275294621

NGUYEN, 
JENNIFER 

y tá hành 
nghề

1306489778

PALADO, 
JOSEMARY

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1740826247

RUIZ, ANGELA Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1043933930

SCHERR, 
RHAELYNNE

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1972684769

SERRANO, 
FERNANDO

y tá hành 
nghề

1083247779

STANCZAK, 
ESTHER

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1205176484

TELECARE CORPORATION
LA LUZ ACT FSP MHSA

3492 Kurtz Street, Suite 150  
San Diego, CA, 92110 

619-320-2404
https://

www.telecarecorp.com

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Medi-Cal 
trong thời gian ngắn trên toàn quận 

được ACT (MHSA) tài trợ Điều trị Cộng 
đồng Quyết đoán (ACT) Nhóm Đối tác 

Dịch vụ Toàn diện (FSP) với thành 
phần Quản lý Trường hợp Dựa trên 
Sức mạnh (SBCM) dành cho những 
người vô gia cư mắc bệnh tâm thần 

nghiêm trọng bệnh (SMI), người có thể 
mắc chứng rối loạn sử dụng chất gây 
nghiện đồng thời, không được kết nối 
với các dịch vụ ngoại trú và đang ở 
trong các cơ sở chăm sóc dài hạn 

(LTC), và sẽ được xuất viện như một 
bước chuyển xuống cộng đồng. 

Chương trình sẽ cung cấp dịch vụ với 
sự hợp tác của các cơ quan quản lý 

nhà ở được chỉ định.

Toàn quận Mở

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

71693  Tiếng Anh 5/10/2023

107105  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

95013028  Tiếng Anh 5/10/2023

Đúng  Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

95297211  Tiếng Anh 5/10/2023

12040  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023

8603  Tiếng Anh

107105  Tiếng Anh 5/10/2023

21792  Tiếng Anh 5/10/2023

95013156  Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI  californiaSố 
chứng nhận

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

TZOMES, 
MARIANA

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1013631407

WALKER, 
JADE

Chuyên gia 
phục hồi 
sức khỏe 
tâm thần

1578176103

WOODS, 
MARY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1124100193

 Tiếng Anh 5/10/2023

33603  Tiếng Anh 5/10/2023

 Tiếng Anh 5/10/2023
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Fee-For-Service

 9834 Genesee Ave Ste 400
La Jolla, CA 92037

(858)412-7362

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Karippot, 
Anoop

Dược sĩ 1609979871 C54071

Christensen, 
Patti

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1245434745 LCS24129 32 8

DuVall, 
Christine 

Besse

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1942323332 MFC38021 48 120

Guzzo, 
Richard 

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1497898431 LCS8288 4 0

Kruvi, 
Sharon

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1568777464 MFC53899 0 0

Pena-Haas, 
Lucy

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1346445590 MFC53167 8 15

Racicot, 
Sheilamarie

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1568678126 MFC 31702 24 3

Varela-
Russo, Maria

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1407011042 MFC53211 40 5

Fee-For-Service

10672 Wexford St Ste 280
San Diego, CA 92131

(858)412-7362

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Karippot, 
Anoop

Dược sĩ 1609979871 C54071

Fee-For-Service

10981 San Diego Mission Rd 
Ste 114

San Diego, CA 92108
(619)280-0285

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Clark, Mary Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1659374775 PSY17897 48 10

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

10/13/2022

Tiếng Anh 8/12/2022

Tiếng Anh

FFS NGOẠI 
TRÚ

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Fee-For-Service

1002 E Grand Ave
Escondido, CA 92025

(760)741-2660

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
nội trú Điều trị ngoại trú

Bắc nội địa đã đóng Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Tiếng Anh 5/16/2022

Tiếng Anh

Trị liệu theo nhóm Trị liệu cá nhân Điều 
trị ngoại trú

Tiếng Anh 7/13/2020

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

12/19/2022

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

1/10/2023

Tiếng Anh 4/11/2023
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

1100 Sportfisher Dr
Oceanside, CA 92054

(760)439-6702

duyên hải 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Người lớn 23-59 Donoghue, 
Nancy

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1518147230 MFC31758

Fee-For-Service

1129 Third Ave
Chula Vista, CA 91911

(619)426-2965

Phía nam đã đóng KHÔNG Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59

Etchie, 
Samuel

Dược sĩ 1124039052 A53857 48 15

Fee-For-Service

1132 San Marino Dr Ste 211
San Marcos, CA 92078

(760)215-5054

Bắc nội địa Mở Đúng Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Dutart, 
Laurie

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1093939027 MFC82471 3 3

Fee-For-Service

11878 Avenue of Industry 
San Diego, CA 92128

(858)876-2560

Bắc nội địa đã đóng KHÔNG Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Schneiber, 
Katharina

Dược sĩ 1720344930 128803

Fee-For-Service

11878 Avenue of Industry
San Diego, CA 92128

(619)900-9750

Bắc nội địa đã đóng Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Palmer, 
Ross

Dược sĩ 1770930075 A154113 24 14

Fee-For-Service

11878 Avenue of Industry
San Diego, CA 92128

(858)925-7346

Bắc nội địa đã đóng KHÔNG Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Wang, Ryan Dược sĩ 1770960668 A161636

Fee-For-Service

120 W Hawthorne St
Fallbrook, CA 92028

(760)741-2660

Bắc nội địa Mở KHÔNG Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Pena-Haas, 
Lucy

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1346445590 MFC53167 10 20

Fee-For-Service

120 W Hawthorne
Fallbrook, CA 92028

(760)741-2660

Bắc nội địa đã đóng Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Christensen, 
Patti

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1245434745 LCS24129 32 8

Fee-For-Service

1200 East H Street
Chula Vista, CA 91910

(619)816-5422

Phía nam Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Araujo, J 
Marcia

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1174653893 MFC43379 1 1

Fee-For-Service

1207 Carlsbad Village Dr Ste R
Carlsbad, CA 92008

(760)598-4528

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng Người lớn 23-59 Allen, Chriss Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1710100490 PSY11664 10 3

Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú Tiếng Anh

Điều trị nội trú Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu theo nhóm 
Thăm khám tại nhà Trị liệu cá nhân 

Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

1/10/2023

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc Tiếng Pháp 
Tiếng Bồ 
Đào Nha 
Tiếng Tây 
Ban Nha

Trị liệu Cá nhân Điều trị Nội trú Đánh 
giá & Quản lý Thuốc

Tiếng Anh 7/15/2022

Trị liệu cá nhân Điều trị nội trú Đánh giá 
và quản lý thuốc Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 11/3/2022

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu 

nhóm Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 1/19/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Anh 12/16/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
nội trú Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 11/17/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
nội trú Điều trị ngoại trú

Tiếng Bồ 
Đào Nha 

Tiếng Tây 
Ban Nha 
Tiếng Anh

5/2/2023
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

1207 Carlsbad Village Dr Ste R
Carlsbad, CA 92008

(760)720-4997

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Simpson, 
Suzanne

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1669491106 PSY7544 24 7

Fee-For-Service

1207 Carlsbad Village Dr Ste R
Carlsbad, CA 92008

(760)846-1945

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Allen, Mark Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1922042886 PSY11665 48 10

Fee-For-Service

1207 Carlsbad Village Dr Ste R
Carlsbad, CA 92008

(858)452-1477

duyên hải 
phía bắc

đã đóng Đúng Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Woodburn, 
Lawrence

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1336215102 PSY5312 24 3

Fee-For-Service

121 W E St - Telehealth 
Encinitas, CA 92024

(619)540-7811

duyên hải 
phía bắc

Mở KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Wisdom-
Lazar, 
Shelley

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1467725028 61046 24 7

Highum, Jon Dược sĩ 1538215603 G65798

Jafar, Syed Dược sĩ 1164437521 C53226 0 0

Miller, Brian Dược sĩ 1861411381 A68180

Newmark, 
Noreen

Dược sĩ 1023064102 A67977

Borck, Vicky Bác sĩ y học 
nắn xương

1306939038 11284 0 0

Chaudhri, 
Yashwant

Dược sĩ 1043258429 A67679

Kaiser, 
Stephen

Dược sĩ 1245677624 A134560

Karippot, 
Anoop

Dược sĩ 1609979871 C54071

Kazanchi, 
Hala

Dược sĩ 1316244841 A126947

Khalafian, 
Andrey

Dược sĩ 1780028183 A146799

Lian, 
Thomas

Dược sĩ 1770594616 G60506

Liang, 
Yingjian

Dược sĩ 1912295361 A127013

Ma, Ci Dược sĩ 1801185400 A134158

Nuhic, 
Zvjezdan

Dược sĩ 1447395181 A98099

Olaya, 
Yanira

Dược sĩ 1174679047 A94208

Otis, John Dược sĩ 1235154535 G28506

Paxton, 
Venus

Dược sĩ 1689603557 A94802 0 0

Rao, Sanjay Dược sĩ 1407994288 A92683

Sheridan, 
Joseph

Dược sĩ 1285773382 A97596

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Anh 4/19/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú Kiểm tra tâm lý

Tiếng Anh 1/29/2019

Trao đổi về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu cá 

nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 2/28/2023

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Anh 1/17/2023

Fee-For-Service

12230 World Trade Dr Ste 250
San Diego, CA 92128

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

Bắc nội địa đã đóng KHÔNG Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Tiếng Anh

tiếng Ba Tư

Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

tiếng Anh 
của người Ả 

Fee-For-Service

12230 World Trade Dr Ste 250
San Diego, CA 92128

(858)759-4765

Trị liệu cá nhân Điều trị nội trú Đánh giá 
và quản lý thuốc Điều trị ngoại trú

Bắc nội địa đã đóng KHÔNG

Tiếng Anh

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Tiếng Quan 
Thoại Tiếng 
Tiếng Quan 
Thoại Tiếng 

Tiếng anh 
russian

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Tadros, 
Emad

Dược sĩ 1487696878 A49500 1 1

Zapatel, 
Jorge

Dược sĩ 1215081328 A69151

Fee-For-Service

12230 World Trade Drive Ste 
250

San Diego, CA 92128
(858)759-4765

Bắc nội địa đã đóng KHÔNG Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Chauhan, 
Smit

Dược sĩ 1700083391 123312

Fee-For-Service

124 E 30th St A1
National City, CA 91950

(619)748-7850

Phía nam Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 

lớn 23-59

Stewart, 
Andrea

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1508993122 MFC45174 48 15

Fee-For-Service

1252 Broadway Ste I
El Cajon, CA 92021

(619)917-2569

Phía đông đã đóng Đúng Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Hahn, David Tiến sĩ tâm 
lý

1881658235 PSY19168 72 15

Fee-For-Service

127 E 3rd Ave Ste 201
Escondido, CA 92025

(760)855-3577

Bắc nội địa đã đóng KHÔNG Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 

13-17

Shimizu, 
Hideo

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1477699148 PSY19666 72 15

Fee-For-Service

127 E Lexington Ave 
El Cajon, CA 92020

(619)845-0318

Phía đông đã đóng Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Ramos, 
Chenyka

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1598303646 98465 12 14

Fee-For-Service

127 E Lexington Ave
El Cajon, CA 92020

(619)573-0682

Phía đông Mở Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Byrne, 
Andrew

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1912213331 MFC53477 48 15

Fee-For-Service

127 E Lexington Ave
El Cajon, CA 92020

(619)729-0809

Phía đông Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Kabler, Amy Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1215199930 109049 48 10

Fee-For-Service

127 E Lexington Ave
El Cajon, CA 92020

(619)828-5383

Phía đông Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Beal, Sandra Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1740314103 MFC80924 48 10

Tiếng Anh 7/10/2022

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu 

nhóm Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 11/22/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 5/4/2023

Trị liệu cá nhân Neuropsych. Kiểm tra 
Điều trị ngoại trú Kiểm tra tâm lý

Tiếng Anh 9/10/2020

Kiểm tra tâm lý Tiếng Anh 3/2/2018

Điều trị nội trú Đánh giá và quản lý 
thuốc Neuropsych. Kiểm tra điều trị 

ngoại trú

Tiếng Anh 
Tiếng Hin-ddi

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

4/24/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Anh 4/3/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Ý 
Tiếng Tây 
Ban Nha 
Tiếng Anh

5/8/2023
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

1307 Stratford Ct
Del Mar, CA 92014

(760)385-8426

duyên hải 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 

lớn 23-59

Bradshaw, 
Kelsey

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1629387766 PSY28095

Fee-For-Service

140 Arbor Dr
San Diego, CA 92103

(619)543-6350

Trung tâm đã đóng KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Steiger, 
Louisa

Dược sĩ 1417106204 A111677

Fee-For-Service

140 Arbor Dr
San Diego, CA 92103

(858)534-7792

Trung tâm đã đóng KHÔNG Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 

18-22

Schweitzer, 
Jason

Dược sĩ 1811263916 A136893

Fee-For-Service

1418 Schoolhouse Way
San Marcos, CA 92078

(619)997-7520

Bắc nội địa đã đóng KHÔNG Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59

McKnight, 
Rebecca

Tiến sĩ tâm 
lý

1710117981 PSY24001 0 0

Fee-For-Service

14260 Garden Rd
Poway, CA 92064

(858)231-3489

Bắc nội địa Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 

lớn 23-59

Sachs, 
Jeanine

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1770616005 MFC34188 48 10

Fee-For-Service

1530 Main St Ste 5
Ramona, CA 92065

(760)789-6389

Bắc nội địa Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Searcy, 
Kenneth

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1831115856 PSY11271 48 2

Fee-For-Service

1530 Main St Ste 5
Ramona, CA 92065

(858)254-4405

Bắc nội địa Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Dunn, Sally Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1811012552 31028 24 1

Fee-For-Service

1545 Hotel Cir S Ste 250
San Diego, CA 92108

(619)922-6059

Trung tâm 
phía bắc

Mở KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

McCrerey, 
Rita

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1669428157 LCS12880 36 40

Fee-For-Service

15525 Pomerado Rd Ste E4
Poway, CA 92064

(858)395-0636

Bắc nội địa đã đóng Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Fouts, 
Barbara 

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1790832327 MF21397 24 3

Fee-For-Service

15611 Pomerado Rd
Poway, CA 92064

(760)739-2922

Bắc nội địa đã đóng KHÔNG Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Helvink, 
Badalin

Dược sĩ 1144342403 C54488

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Đánh 
giá và quản lý thuốc Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú Kiểm 
tra tâm lý

Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Tâm thần 
kinh. Kiểm tra Điều trị ngoại trú Kiểm tra 

tâm lý

Tiếng Anh

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Thăm 

khám tại nhà Trị liệu cá nhân Quản lý 
và dùng thuốc Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 7/19/2021

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu theo nhóm Trị liệu 

cá nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 3/2/2023

Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú Tiếng Anh 1/24/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Anh 5/1/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 7/14/2022

Page:  98 of 203



Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California
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khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

15615 Pomerado Rd
Poway, CA 92064

Bắc nội địa đã đóng KHÔNG Người lớn 23-59 Masifi, 
Sheela

Dược sĩ 1124401765 154508

Cox, Anne Dược sĩ 1467428268 G129109 24 5

Melden, 
Mark

Bác sĩ y học 
nắn xương

1982653135 20A7900 24 5

Allos, Lena Y tá tâm thần 1629727326 95020972

Poon, Kelvin Y tá tâm thần 1316581812 95019043 48 10

Fee-For-Service

16496 Bernardo Center Dr #201
San Diego, CA 92128

(619)820-5862

Bắc nội địa đã đóng KHÔNG Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Chapero, 
Analia

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1306904321 113181 50 15

Fee-For-Service

16496 Bernardo Center Dr Ste 
201

San Diego, CA 92128
(760)224-4422

Bắc nội địa Mở Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Alami-Rad, 
Mahvash

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1962588921 PSY19728 1 10

Fee-For-Service

1679 E Main St Ste 205
El Cajon, CA 92021

(619)442-4000

Phía đông đã đóng Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Gilbert, 
Patricia

Dược sĩ 1134160203 G67441 24 2

Fee-For-Service

1679 E Main St Ste 205
El Cajon, CA 92021

(619)579-8745

Phía đông đã đóng Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Otis, John Dược sĩ 1235154535 G28506 0 0

Fee-For-Service

16935 W Bernardo Dr Ste 105
San Diego, CA 92127

(858)617-8617

Bắc nội địa đã đóng Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 

lớn 23-59

Cavanagh, 
Teri

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1659466217 9361 48 10

Fee-For-Service

16950 Via de Santa Fe Ste 5060-
118

Rancho Santa Fe, CA 92091
(760)504-9375

duyên hải 
phía bắc

đã đóng Đúng Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59

Beaupre, 
Michelle

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1295237139 82215 48 10

Fee-For-Service

1880 E Washington St
Colton, CA 92324

(909)423-0234

Ngoài Quận đã đóng KHÔNG Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Chaudhri, 
Yashwant

Dược sĩ 1043258429 A67679 24 24

Johnson, 
Shanelle

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1417372442 105060 24 3

Fee-For-Service

158 C Avenue
Coronado, CA 92118

Quản lý & Đánh giá Thuốc Phía nam Mở Đúng

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc Tiếng Anh

Fee-For-Service

158 C Ave
Coronado, CA 92118

(619)435-5400

Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú Phía nam đã đóng Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Tiếng Anh 7/17/2020

Tiếng Anh 7/17/2020

Trị liệu Cá nhân Đánh giá & Quản lý 
Thuốc Điều trị Ngoại trú

Tiếng Anh 7/14/2020

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

6/20/2021

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

tiếng Ba Tư 8/17/2022

Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 

Tiếng Anh

Tiếng Anh 4/24/2023

Fee-For-Service

1925 Euclid Ave Ste 108
San Diego, CA 92105

(619)648-1158

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu 

nhóm Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú

Trung tâm đã đóng Đúng Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Tiếng Anh 2/10/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Anh 1/2/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu theo nhóm 
Thăm nhà Trị liệu cá nhân Điều trị nội 

trú Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 8/8/2022

ECT (Chỉ MD Bao gồm Tư vấn) Trị liệu 
Gia đình Trị liệu Nhóm Trị liệu Cá nhân 
Điều trị Nội trú Đánh giá & Quản lý 

Thuốc Điều trị Ngoại trú

Tiếng Anh 10/23/2019
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phục vụ

Mở/Đóng 
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Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Matthews, 
Janet

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1750947784 104749 24 9

Fee-For-Service

1991 Village Park Way Ste 100
Encinitas, CA 92024

(619)512-9123

duyên hải 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 

18-22

Boyce, 
Mariette

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1831405869 PSY25424 48 7

Fee-For-Service

200 Michigan Ave
Vista, CA 92084
(760)842-6204

duyên hải 
phía bắc

đã đóng Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59

Saavedra, 
Alberta

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1043586753 LMFT91435

Fee-For-Service

200 W Arbor Dr
San Diego, CA 92103

(858)534-7792

Trung tâm đã đóng KHÔNG Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 

18-22

Schweitzer, 
Jason

Dược sĩ 1811263916 A136893

Fee-For-Service

2095 Mendocino Blvd
San Diego, CA 92107

(619)549-7958

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Người lớn 23-59 Hendricks, 
Alison

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1790806560 LCS23416

Fee-For-Service

2111 S El Camino Real Ste 300
Oceanside, CA 92054

(760)889-9077

duyên hải 
phía bắc

đã đóng Đúng Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Garcia, Erika Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1790982213 MFT41769 48 10

Fee-For-Service

2120 Alpine Blvd
Alpine, CA 91901

(858)939-4393

Phía đông đã đóng Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Miller, Brian Dược sĩ 1861411381 A68180

Fee-For-Service

2122 S El Camino Real Ste 100
Oceanside, CA 92054

(760)726-6464

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Isacescu, 
Valentin

Dược sĩ 1972602720 A68103 24 7

Fee-For-Service

2160 Fletcher Pkwy Ste 105
El Cajon , CA 92020

(619)387-8272

Phía đông đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Salas, Phillip Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1134621485 119196 48 5

lớn tuổi 60
Tiếng Anh 8/9/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Đánh 
giá và quản lý thuốc Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Kiểm tra tâm lý Tiếng Anh 3/26/2020

Trị liệu nhóm tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Quản lý & Đánh giá Thuốc Điều trị 
Ngoại trú

Tiếng Anh-
Pháp

6/23/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu theo nhóm 
Thăm khám tại nhà Trị liệu cá nhân 

Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 5/2/2022

Trị liệu theo nhóm Trị liệu cá nhân Điều 
trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

7/27/2020

ECT (Chỉ MD Bao gồm Tư vấn) Điều trị 
Nội trú Đánh giá & Quản lý Thuốc

Tiếng Anh
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

2181 S El Camino Real Ste 205
Oceanside, CA 92054

(760)612-5490

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Poloway, 
Mark

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1457438624 PSY8883 24 5

Fee-For-Service

220 East 24th Street
National City, CA 91950

(858)220-9060

Phía nam Mở KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

O'Neill, 
Heather

Tiến sĩ tâm 
lý

1629113634 30720 0 0

Fee-For-Service

2204 El Camino Real Ste 102
Oceanside, CA 92054

(858)966-4011

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 

13-17

Martinez, 
Fabiola

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1942488226 105857 0 10

Fee-For-Service

2204 S El Camino Real Ste 102 
Oceanside, CA 92054

(858)966-8682

duyên hải 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Peterson, 
Leslie

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1942404363 LCS26416 0 0

Fee-For-Service

2204 S El Camino Real Ste 102
Oceanside, CA 92054

(858)966-4011

duyên hải 
phía bắc

đã đóng Đúng Mầm non 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17

Gonzalez, 
Margaret

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1730213265 LCW23097

Brannen, 
Mandy

Y tá tâm thần 1891205159 95007286 0 0

Sanders, 
Robert

Bác sĩ y học 
nắn xương

1144264300 5544 24 72

Soriano, 
Deomel

Y tá tâm thần 1164641650 PN786457 24 3

Fee-For-Service

225 W Madison Ave Ste 2
El Cajon, CA 92020

(619)631-4505

Phía đông đã đóng Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Allen, John Dược sĩ 1659382588 C37706

Fee-For-Service

225 W Madison Ave Ste 2
El Cajon, CA 92020

(619)971-1423

Phía đông đã đóng Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Highum, Jon Dược sĩ 1538215603 G65798 48 10

Marotta, 
Antonio

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1700801511 MFC32937 8 3

Pickering, 
Andrew

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1235210428 MFC42790 720 55

Trị liệu gia đình Thăm khám tại nhà Trị 
liệu cá nhân Điều trị ngoại trú Kiểm tra 

tâm lý

Tiếng Anh 3/2/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Tâm 
thần kinh. Kiểm tra Điều trị ngoại trú 

Kiểm tra tâm lý

Tiếng Anh 4/24/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Fee-For-Service

225 W Madison Ave Ste 2
El Cajon, CA 92020

(619)334-7542

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

Phía đông đã đóng Đúng Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn

Tiếng Anh

Tiếng Anh 4/16/2020

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

12/2/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 2/25/2023

Fee-For-Service

2423 Camino Del Rio S Ste 101
San Diego, CA 92108

(619)241-2309

Trao đổi về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu cá 

nhân Điều trị ngoại trú

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Tiếng Anh 12/27/2022

Tiếng Anh 4/19/2023

Tiếng Anh 
Tagalog

1/25/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
nội trú Đánh giá và quản lý thuốc Điều 

trị ngoại trú

Tiếng Anh
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

2423 Camino Del Rio S Ste 101
San Diego, CA 92108

(619)293-3741

Trung tâm 
phía bắc

Mở KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Marotta, 
Antonio

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1700801511 MFC32937 8 3

Fee-For-Service

2423 Camino Del Rio S Ste 101
San Diego, CA 92108

(619)994-1307

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 

lớn 23-59

Pickering, 
Andrew

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1235210428 MFC42790 720 55

Fee-For-Service

250 Prospect Pl 
Coronado, CA 92118

(619)740-4800

Phía nam Mở Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Lulich, 
Kristin

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1942574967 95002702 48 2

Fee-For-Service

250 Prospect Pl.
Coronado, CA 92118

(949)293-0964

Phía nam Mở KHÔNG Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Borghei, 
Simone

Y tá tâm thần 1871159673 95016163 24 7

Fee-For-Service

2525 Camino Del Rio S Ste 205
San Diego, CA 92108

(858)386-3826

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59

Aguila, 
Lorena

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1518977925 PSY20030 48 31

Fee-For-Service

2525 Camino Del Rio S Ste 305
San Diego, CA 92108

(760)855-0393

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Wright, 
Daniel

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1376672063 PSY18559 48 7

Fee-For-Service

2525 Camino Del Rio Suite 313
San Diego, CA 92108

(442)322-8143

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59

Staton, 
Cedric

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1417616236 11040 24 7

Lewis, Kyle Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1134664188 121395 24 10

Welch, 
Megan

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1689117400 113763 48 10

Fee-For-Service

2535 Kettner Blvd Ste 2B1
San Diego, CA 92101

(858)848-6722

Trung tâm Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Shaw, 
Morgan

Tiến sĩ tâm 
lý

1942677935 PSY27516 48 10

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

7/12/2021

Kiểm tra tâm lý Tiếng Anh 3/30/2023

Quản lý & Đánh giá Thuốc Tiếng Anh 5/4/2023

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc Tiếng Anh 5/9/2023

Trao đổi về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu cá 

nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 12/27/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 4/19/2023

bệnh thần kinh. Trắc nghiệm Trắc 
nghiệm tâm lý

Tiếng Anh 1/12/2023

Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú Tiếng Anh 10/3/2022

Fee-For-Service

2535 Camino Del Rio S Ste 220
San Diego, CA 92108

(619)780-4242

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Tiếng Anh 9/18/2022

Tiếng Anh 3/8/2023
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

2558 Roosevelt St Ste 203
Carlsbad, CA 92008

(760)720-5247

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Fay, Alicia Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1083986137 LCS21857 24 3

Fee-For-Service

264 I St
Chula Vista, CA 91910

(619)993-4643

Phía nam đã đóng KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Mendoza, 
Ana

Dược sĩ 1922017698 A85866

Fee-For-Service

2667 Camino Del Rio S Ste 301-
7

San Diego, CA 92108
(619)736-9835

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

White, 
Derrick

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1851636021 LMFT111579 24 48

Fee-For-Service

270 E Douglas Ave
El Cajon, CA 92020

(619)415-6493

Phía đông Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22

Jordan, 
Richard

Tiến sĩ tâm 
lý

1356567200 PSY16697 24 5

Fee-For-Service

272 Church Ave Ste 3
Chula Vista, CA 91910

(619)737-2989

Phía nam Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Valdez, 
Karina

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1306117809 MFT95972 48 15

Fee-For-Service

2760 5th Ave Ste 205
San Diego, CA 92103

(619)327-0146

Trung tâm đã đóng Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Niday, 
Takeshia

Dược sĩ 1932429289 A113548 0 0

Fee-For-Service

2777 Jefferson St Ste 203
Carlsbad, CA 92008

(760)385-8426

duyên hải 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 

lớn 23-59

Bradshaw, 
Kelsey

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1629387766 PSY28095

Fee-For-Service

2810 Camino Del Rio S 102
San Diego, CA 92018

(619)501-6278

duyên hải 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Baker, 
Catherine

Y tá tâm thần 1013105501 20835 0 0

Fee-For-Service

2810 Camino Del Rio S Ste 102
San Diego , CA 92108

(619)299-1419

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Veal, 
Timothy

Dược sĩ 1326333485 A124269

Ahmed, 
Mohammed

Dược sĩ 1184856916 A124696

Barron, 
Kavita

Dược sĩ 1821418542 A155596 0 0

Bolt, Ashlee Y tá tâm thần 1669816492 95008669 0 0

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 9/1/2022

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Tâm thần 
kinh. Kiểm tra Điều trị ngoại trú Kiểm tra 

tâm lý

Tiếng Anh

Điều trị ngoại trú Kiểm tra tâm lý Tiếng Anh 2/1/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu theo nhóm 
Thăm khám tại nhà Trị liệu cá nhân 

Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

2/17/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
nội trú Đánh giá và quản lý thuốc Điều 

trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu 
theo nhóm Thăm khám tại nhà Trị liệu 

cá nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 11/23/2022

Fee-For-Service

2810 Camino Del Rio S Ste 102
San Diego, CA 92108

(619)299-1419

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Tiếng Anh

Tiếng Anh 3/3/2023

Tiếng Anh 10/25/2019
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Brantman, 
Anne

Y tá tâm thần 1689621633 NP12343

Brown, 
Nathaniel

Dược sĩ 1295077154 134688 0 0

Deatrick, 
Veronica

Y tá tâm thần 1316371180 23346 24 3

Helvink, 
Badalin

Dược sĩ 1144342403 C54488

Hyler, Bryan Dược sĩ 1811218092 A122488

Keri, Jason Dược sĩ 1811915812 A82017 24 14

McAuley, 
Robert

Dược sĩ 1194881888 G23317

Modhwadia, 
Mamta

Dược sĩ 1043353667 A113990 72 72

Patel, 
Daksha

Dược sĩ 1770559338 148023

Patel, Ripal Y tá tâm thần 1457720872 95003830 24 1

Pellecchia, 
Kristyn

Y tá tâm thần 1780981266 NP21354 0 0

Pevney, Eric Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1689920902 PSY25065

Prasek, 
Lauren

Y tá tâm thần 1932566031 95004145

Rose, 
Richard

Dược sĩ 1033206552 G21963

Steiger, 
Louisa

Dược sĩ 1417106204 A111677 24 1

Tavakoli, 
Sirpa

Dược sĩ 1326016296 A87373

White, Justin Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1538307897 95012483

Fee-For-Service

2810 Camino Del Rio S Ste 102
San Diego, CA 92108

(858)385-1419

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Tweedy, 
David

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1336295500 PSY16608

Fee-For-Service

2810 Camino Del Rio S Suite 102
San Diego, CA 92108

(619)299-1419

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Grubstad, 
Frederick

Y tá tâm thần 1477039667 36173

Fee-For-Service

2810 Camino Del Rio S
San Diego, CA 92108

(619)299-1419

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Lanier, 
Jenica

Tiến sĩ tâm 
lý

1013325653 32596 0 0

Fee-For-Service

2810 Camino Del Rio S. Ste. 102
San Diego, CA 92108

(619)299-1419

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Người lớn 23-59 Masifi, 
Sheela

Dược sĩ 1124401765 154508

Fee-For-Service

2810 Camino Del Rio S.
San Diego, CA 92108

(619)299-1419

Trung tâm 
phía bắc

Mở KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Butler, Cindy Y tá tâm thần 1144645094 95020184 0 0

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh 12/19/2019

Tiếng Anh

Tiếng Anh 7/16/2020

Tiếng Anh 4/14/2021

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh 12/2/2021

Quản lý & Đánh giá Thuốc Điều trị 
Ngoại trú

Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Thăm khám tại nhà Trị 
liệu cá nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 3/23/2023

Tiếng Anh

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Thăm 

khám tại nhà Trị liệu cá nhân Điều trị 
nội trú Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Tiếng Anh 12/2/2021

Tiếng Anh

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc Tiếng Anh

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Lam, 
Christina

Y tá tâm thần 1700171436 19870 1 10

Melden, 
Mark

Bác sĩ y học 
nắn xương

1982653135 20A7900

Fee-For-Service

2945 Harding St Ste 103
Carlsbad, CA 92008

(760)533-9066

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Cain, David Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1063574242 PSY6654 2 4

Fee-For-Service

2945 Harding St Ste 109
Carlsbad, CA 92008

(760)814-1321

duyên hải 
phía bắc

đã đóng Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Pierce, 
Melissa 

Tiến sĩ tâm 
lý

1871722199 PSY26118 72 7

Fee-For-Service

2945 Harding St Ste 112
Carlsbad, CA 92008

(760)310-8655

duyên hải 
phía bắc

đã đóng Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Tweedy, 
David

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1336295500 PSY16608

Fee-For-Service

3002 Dow Avenue Ste 122
Tustin, CA 92780

(949)328-7688

Ngoài Quận Mở KHÔNG Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Eckman, 
Denise

Tiến sĩ tâm 
lý

1598117590 29256 48 10

Fee-For-Service

3020 Children's Way 
San Diego, CA 92123

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 

18-22

Connor, 
Willard

Dược sĩ 1871772129 A102033 0 0

Fee-For-Service

3020 Children's Way 
San Diego, CA 92123

(858)576-1700

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Gildin, Joan Dược sĩ 1396847299 G40268 8 5

Fee-For-Service

3020 Children's Way 
San Diego, CA 92123

(858)966-1700

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Maxwell, Ben Dược sĩ 1740415926 A108124

Fee-For-Service

3020 Childrens Way #6013MC
San Diego, CA 92123

(858)966-1700

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Campero, 
Jannee

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1134412174 90924 24 7

Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

12/20/2022

Tiếng Anh

Fee-For-Service

2892 Jefferson St
Carlsbad, CA 92008

(760)434-9500

Quản lý & Đánh giá Thuốc duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Quản lý & Đánh giá Thuốc Tiếng Anh 1/18/2023

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Thăm 

khám tại nhà Trị liệu cá nhân Điều trị 
nội trú Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Kiểm tra tâm lý Tiếng Anh 2/17/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 12/3/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 4/17/2018

Điều trị nội trú Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị nội trú Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

4/5/2022
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

3020 Childrens Way #MC5016
San Diego, CA 92123

(858)966-5803

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 

18-22

Curtis, 
Ansley

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1982002358 LMFT105535 24 7

Alley, Julie Tiến sĩ tâm 
lý

1124144274 PSY20616

Gordon, 
Susan

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1770804965 LCS14677 48 10

Fee-For-Service

3020 Childrens Way
San Diego, CA 92123

(619)543-5733

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Jenkins, 
Willough

Dược sĩ 1255730859 A132206 1 1

Fee-For-Service

3020 Childrens Way
San Diego, CA 92123

(858)309-6300

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 

18-22

Gibney, 
Joshua

Dược sĩ 1972957686 A172569 48 14

Besterman, 
Aaron

Dược sĩ 1821364241 A126809

Ciobanu, 
Cosmina

Dược sĩ 1285049932 A137628

Frank, Guido Dược sĩ 1578608733 A86429 0 0

Patel, Ekta Dược sĩ 1164765574 A145114

Shapiro, 
Desiree

Dược sĩ 1699061879 A122278

Sidhu, 
Shawn

Dược sĩ 1033344429 A113606

Bird, Anne Dược sĩ 1659539658 140988 0 0

Brar, 
Simerjeet

Dược sĩ 1417393307 144765

Carr-Lee, 
Nicole

Tiến sĩ tâm 
lý

1316270481 26191

Knight, Mark Dược sĩ 1851573554 94460 0 0

Motamedi, 
Mojdeh

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1407378706 31860

Postlethwait
e, Alejandra

Dược sĩ 1750566915 A88938 0 0

Schweitzer, 
Jason

Dược sĩ 1811263916 A136893 2 10

Sweet, 
Hannah

Dược sĩ 1366581506 A103572 0 0

Fee-For-Service

3020 Children's Way
San Diego, CA 92123

(858)761-1700

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 

18-22

Wu, Michelle Dược sĩ 1043650088 125139 0 0

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 6/27/2022

Fee-For-Service

3020 Children's Way MC5016
San Diego, CA 92123

(858)966-5803

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp

Tiếng Anh

Tiếng Anh 12/15/2022

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Fee-For-Service

3020 Childrens Way
San Diego, CA 92123

(858)576-1700

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng

Điều trị nội trú Tiếng Anh 4/3/2023

Phỏng vấn về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng ECT (Chỉ MD bao gồm tư 
vấn) Điều trị nội trú Đánh giá và quản lý 

thuốc Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 3/21/2023

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Fee-For-Service

3020 Children's Way
San Diego, CA 92123

(858)576-1700

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị nội trú Quản lý và dùng 

thuốc Điều trị ngoại trú

Trung tâm 
phía bắc

Mở KHÔNG Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 

18-22

Tiếng Anh 3/10/2023

Tiếng Anh

Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 

18-22

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Đức 
Tiếng Anh

5/13/2020

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị nội trú Quản lý và dùng 

thuốc Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 11/18/2019

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

4/27/2022

Tiếng Anh 4/20/2023

Tiếng Farsi 
Tiếng Tây 
Ban Nha 
tiếng Anh 

Tây Ban Nha
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

3020 Childrens Way
San Diego, CA 92123

(858)966-1700

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Adler, Lisa Dược sĩ 1891115606 A161206

Fee-For-Service

3020 Children's Way
San Diego, CA 92123

(858)966-5980

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Người lớn 23-59 Kaprow, 
Marisa

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1336357839 LCS21823 48 10

Fee-For-Service

3020 Children's Way
San Diego, CA 92123

(858)966-8856

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 

18-22

Aguilar, 
Diana

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1194065813 83063 120 120

Fee-For-Service

3020 Children's Way, MC 5153
San Diego, CA 92123

(858)576-1700

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17

Schellinger, 
Kriston

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1710234273 PSY26313 100 100

Fee-For-Service

30240 Hwy 78
Santa Ysabel, CA 92070

(760)765-3578

Bắc nội địa Mở KHÔNG Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Gernandt, 
Debra

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1538292115 MFC50395 48 10

Fee-For-Service

3065 Beyer Blvd Ste B103
San Diego, CA 92154

(619)271-7748

Phía nam Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 

lớn 23-59

Cuevas, 
Carmen

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1699089433 LCSW78670 48 10

Fee-For-Service

31 20th St
San Diego, CA 92102

(858)264-6357

Trung tâm đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 

Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Arellano, 
Monica

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1508018912 MFC84411 48 7

Fee-For-Service

3115 Altadena Ave.
San Diego, CA 92105

(619)829-9140

Trung tâm Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Harley, 
Kasimu

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1447475579 MFC29988 24 7

Fee-For-Service

3130 Bonita Rd Ste 207
Chula Vista, CA 91910

(619)636-0909

Phía nam Mở KHÔNG Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Rodriguez, 
Vanessa

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1770898066 MFC51145 24 5

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

3/28/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu theo nhóm 
Thăm khám tại nhà Trị liệu cá nhân 

Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

2/15/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Tiếng Anh 12/30/2021

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 3/9/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

3/10/2020

Trị liệu theo nhóm Trị liệu cá nhân Điều 
trị ngoại trú

Tiếng Anh 3/31/2023

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu 

nhóm Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 1/26/2023

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu 

nhóm Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 1/31/2023
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

3150 El Camino Real Ste C
Carlsbad, CA 92008

(760)994-7300

duyên hải 
phía bắc

Mở KHÔNG Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Katahara, 
Melinda

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1497821060 LCS28800 72 30

Fee-For-Service

317 14th St Ste E
Del Mar, CA 92014

(858)276-8831

duyên hải 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Lord, Colette Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1184790933 21497 48 48

Fee-For-Service

3180 University Ave #214
San Diego, CA 92104

(858)413-7793

Trung tâm đã đóng KHÔNG Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Gonzalez, 
Dianna

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1255678686 LMFT103979 48 7

Fee-For-Service

3225 4th Ave 
San Diego, CA 92103

(619)884-0118

Trung tâm đã đóng KHÔNG Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Kelley, 
Maria Teresa

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1649365438 LCS22990 48 5

Fee-For-Service

3245 University Ave Ste 1 #357
San Diego, CA 92104

(619)948-8926

Trung tâm đã đóng KHÔNG Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Tando, 
Darlene

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1134191182 LCS21699 48 14

Fee-For-Service

3252 Holiday Court Ste 102
La Jolla, CA 92037

(858)457-1399

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Moyer, 
Trenton

Dược sĩ 1437180791 A78165 0 0

Fee-For-Service

330 Moss St
Chula Vista, CA 91911

(619)440-7831

Phía nam Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Saben, 
Laurence

Dược sĩ 1669454898 G27446 24 5

Cruz y 
Celis, 

Mauricio

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1811978612 MFC35169 47 10

Stern-Ellis, 
Heidi

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1366724718 LCS16941 24 7

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

9/30/2021

Trị liệu gia đình Thăm khám tại nhà Trị 
liệu cá nhân Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

7/20/2020

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 1/3/2023

Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú Tiếng Anh 2/8/2019

Trị liệu cá nhân Điều trị nội trú Đánh giá 
và quản lý thuốc Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 11/17/2022

Fee-For-Service

333 H St Ste 3010
Chula Vista, CA 91910

(619)420-5611

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Phía nam đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

5/23/2022

Tiếng Anh 7/15/2020

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 8/29/2020

Điều trị nội trú Điều trị ngoại trú Tiếng Anh
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

333 H St Ste 3010
Chula Vista, CA 91910

(858)576-1700

Phía nam đã đóng KHÔNG Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 

18-22

Motamedi, 
Mojdeh

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1407378706 31860

Fee-For-Service

333 H St Ste 5000
Chula Vista, CA 91910

(619)246-5611

Phía nam Mở Đúng Người lớn 23-59 Wilcox, 
Jeanne

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1255538955 MFC44222 24 2

Fee-For-Service

333 H Street Suite 3010
Chula Vista, CA 91910

(858)309-6300

Phía nam Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22

Cortes, 
Isamar

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1013586460 108608 0 0

Fee-For-Service

334 Via Vera Cruz #275
San Marcos, CA 92078

(760)705-4649

Bắc nội địa Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 

13-17

Martinez, 
Fabiola

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1942488226 105857 48 10

Fee-For-Service

334 Via Vera Cruz Ste 208
San Marcos, CA 92078

(760)201-6198

Bắc nội địa đã đóng KHÔNG Mầm non 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17

Gonzalez, 
Margaret

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1730213265 LCW23097

Fee-For-Service

334 Via Vera Cruz Ste 208
San Marcos, CA 92078

(760)683-9341

Bắc nội địa đã đóng KHÔNG Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Peterson, 
Leslie

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1942404363 LCS26416 72 15

Fee-For-Service

3443 Camino del Rio S, Ste 325
San Diego, CA 92108

(619)694-8994

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Người lớn 23-59 Frank, Eric Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1710070859 LCS22363 48 5

Fee-For-Service

350 W Vista Way Ste 107
Vista, CA 92083
(858)922-4959

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Motaghed, 
Hengameh

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1366550592 PSY12707 1 3

Fee-For-Service

3505 Camino Del Rio S Ste 238
San Diego, CA 92108

(619)285-9981

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Welsh-
Osga, 

Barbara

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1801999065 PSY7850 24 36

Fee-For-Service

3511 Camino Del Rio S Ste 500
San Diego, CA 92108

(619)246-4550

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Phipps, 
Denise

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1073900429 MFC50912 48 25

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

6/15/2022

Trị liệu theo nhóm Trị liệu cá nhân Điều 
trị ngoại trú

Tiếng Anh 4/7/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

12/2/2022

Điều trị nội trú Tâm thần kinh. Trắc 
nghiệm Trắc nghiệm tâm lý

Tiếng Farsi 
Tiếng Tây 
Ban Nha 
Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu theo nhóm 
Thăm khám tại nhà Trị liệu cá nhân 

Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 1/30/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú Kiểm tra tâm lý

Tiếng Bồ 
Đào Nha 
Tiếng Anh

3/9/2023

Trị liệu gia đình Thăm khám tại nhà Trị 
liệu cá nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 3/15/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Anh 12/1/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

tiếng Ba Tư 1/17/2023
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

3511 Camino Del Rio S Ste 500
San Diego, CA 92108

(619)494-7708

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
niên giai đoạn 

chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Puffelis, 
Angelina

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1548390321 106539 60 15

Fee-For-Service

3520 Fourth Ave
San Diego, CA 92103

(619)722-0014

Trung tâm Mở KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Pittner, 
Elizabeth

Tiến sĩ tâm 
lý

1487946067 26405 0 0

Fee-For-Service

354 Santa Fe Dr
Encinitas, CA 92024

duyên hải 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17

Zapatel, 
Jorge

Dược sĩ 1215081328 A69151

Fee-For-Service

354 Santa Fe Drive
Encinitas, CA 92024

duyên hải 
phía bắc

đã đóng Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Patel, Rachit Dược sĩ 1851612303 A139196 0 0

Fee-For-Service

355 Santa Fe Dr Ste 200
Encinitas, CA 92024

(760)635-3310

duyên hải 
phía bắc

Mở KHÔNG Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59

McKnight, 
Rebecca

Tiến sĩ tâm 
lý

1710117981 PSY24001 24 5

Fee-For-Service

3605 Vista Way Ste 201
Oceanside, CA 92056

(858)576-1700

duyên hải 
phía bắc

đã đóng Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Wilson, 
Shanna

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1184719270 42905

Fee-For-Service

3605 Vista Way Ste 258
Oceanside, CA 92056

duyên hải 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 

18-22

Connor, 
Willard

Dược sĩ 1871772129 A102033

Fee-For-Service

3636 5th Ave Ste 103
San Diego, CA 92103

(619)752-4666

Trung tâm đã đóng Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Rich, Kiefer Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1881846061 MFC53627 48 3

Fee-For-Service

3665 Kearney Villa Road Ste 500
San Diego, CA 92123

(858)966-5980

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Người lớn 23-59 Kaprow, 
Marisa

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1336357839 LCS21823

Knight, 
Margaret

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1003110396 87278

Sylvester, 
Kristen

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1861834590 80826 0 0

Trị liệu gia đình Trị liệu theo nhóm 
Thăm khám tại nhà Trị liệu cá nhân 

Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

7/13/2020

Trị liệu nhóm Trị liệu cá nhân Tâm thần 
kinh. Trắc nghiệm Trắc nghiệm tâm lý

Tiếng Anh

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Trị liệu gia đình Trị liệu theo nhóm 
Thăm khám tại nhà Trị liệu cá nhân 

Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 4/10/2018

Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú Kiểm 
tra tâm lý

Tiếng Anh 2/17/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu theo nhóm 
Thăm khám tại nhà Trị liệu cá nhân 

Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Điều trị nội trú tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Quản lý & Đánh giá Thuốc Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Fee-For-Service

3665 Kearny Villa Rd #500
San Diego, CA 92123

(858)966-1700

Trị liệu gia đình Thăm khám tại nhà Trị 
liệu cá nhân Điều trị ngoại trú

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

tiếng Anh 
Tây Ban Nha
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

3665 Kearny Villa Rd Ste 500
San Diego, CA 92123

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 

18-22

Curtis, 
Ansley

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1982002358 LMFT105535 24 7

Fee-For-Service

3665 Kearny Villa Rd Ste 500
San Diego, CA 92123

(858)966-5803

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Grame, 
Teresa

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1942465604 LCS23323 72 10

Fee-For-Service

3680 Reynard Way
San Diego, CA 92103

(619)722-0014

Trung tâm Mở KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Katyal-
Castillo, 
Radhika

Tiến sĩ tâm 
lý

1306089164 PSY26138 0 0

Fee-For-Service

3727 El Cajon Blvd, Ste 416
San Diego, CA 92105

(619)665-7925

Trung tâm Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Griffith-Tate, 
Elizabeth

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1063694834 MFC83318 1 2

Fee-For-Service

3750 Convoy St Ste 318
San Diego, CA 92111

(858)578-0858

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Moyer, 
Trenton

Dược sĩ 1437180791 A78165 0 0

Fee-For-Service

3760 Convoy St Ste 118
San Diego, CA 92111

(619)251-4618

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Mason, 
Rhonda

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1366436503 LCS17969

Fee-For-Service

3910 Chapman St
San Diego, CA 92110

(619)466-3749

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Matthews, 
Judy

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1134248461 PSY9560 6 2

Fee-For-Service

3919 4th Ave Ste B
San Diego, CA 92103

(619)241-3165

Trung tâm đã đóng KHÔNG Thanh thiếu niên 
13-17

Franey, 
Kristina

Tiến sĩ tâm 
lý

1972603447 PSY19506 0 0

Fee-For-Service

3990 Old Town Ave Ste B100
San Diego, CA 92110

(619)405-5916

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Tonkovich, 
Joelle

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1427133628 LCS21685

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 6/27/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 5/3/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú Kiểm tra tâm lý

Tiếng Anh 3/24/2023

Kiểm tra tâm lý Tiếng Anh

Điều trị nội trú Điều trị ngoại trú Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Anh

Trị liệu nhóm Trị liệu cá nhân Tâm thần 
kinh. Trắc nghiệm Trắc nghiệm tâm lý

Tiếng Anh 4/24/2023

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu 
theo nhóm Thăm khám tại nhà Trị liệu 

cá nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 3/5/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Anh
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

4060 4th Ave Ste 102
San Diego, CA 92103

(619)692-8118

Trung tâm đã đóng Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Tadros, 
Emad

Dược sĩ 1487696878 A49500 500 30

Fee-For-Service

4077 5th Ave 
San Diego, CA 92103

(619)294-8111

Trung tâm đã đóng Đúng Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Chaudhri, 
Yashwant

Dược sĩ 1043258429 A67679 0 0

Chauhan, 
Smit

Dược sĩ 1700083391 123312 0 0

Karippot, 
Anoop

Dược sĩ 1609979871 C54071 0 0

Lian, 
Thomas

Dược sĩ 1770594616 G60506

Newmark, 
Noreen

Dược sĩ 1023064102 A67977

Tadros, 
Emad

Dược sĩ 1487696878 A49500 1 7

Zapatel, 
Jorge

Dược sĩ 1215081328 A69151 0 0

Fee-For-Service

4077 5th Ave
San Diego, CA 92103

(619)337-0455

Trung tâm đã đóng KHÔNG Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Olaya, 
Yanira

Dược sĩ 1174679047 A94208 0 0

Fee-For-Service

4077 5th Ave
San Diego, CA 92103

(619)948-0944

Trung tâm đã đóng KHÔNG Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Kazanchi, 
Hala

Dược sĩ 1316244841 A126947 0 0

Fee-For-Service

410 S Melrose Dr Ste 105
Vista, CA 92081
(760)542-8002

duyên hải 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 

lớn 23-59

Guzman, 
Mariana

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1093025546 LMFT80015 48 7

Fee-For-Service

411 Camino Del Rio S Ste 200
San Diego, CA 92108

(858)922-4959

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Motaghed, 
Hengameh

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1366550592 PSY12707 1 3

Fee-For-Service

4295 Gesner St Ste 3K
San Diego, CA 92117

(619)298-2098

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 

lớn 23-59

Corbett, 
Kimberly

Tiến sĩ tâm 
lý

1235239823 PSY21669 48 7

Catale, Amy Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1407244973 95108 4 1

Ciobanu, 
Cosmina

Dược sĩ 1285049932 A137628

Frank, Guido Dược sĩ 1578608733 A86429 0 0

Jenkins, 
Willough

Dược sĩ 1255730859 A132206

ECT (Chỉ MD Bao gồm Tư vấn) Trị liệu 
Gia đình Trị liệu Nhóm Trị liệu Cá nhân 
Điều trị Nội trú Đánh giá & Quản lý 

Thuốc Điều trị Ngoại trú

Tiếng Anh

Fee-For-Service

4077 5th Ave
San Diego, CA 92103

(619)294-8111

Điều trị nội trú Đánh giá và quản lý 
thuốc Neuropsych. Kiểm tra điều trị 

ngoại trú

Trung tâm đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Tiếng Anh 
Tiếng Hin-ddi

Tiếng Anh

Trị liệu cá nhân Điều trị nội trú Đánh giá 
và quản lý thuốc Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 7/10/2022

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu cá nhân Điều trị 

nội trú Đánh giá và quản lý thuốc Điều 
trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc tiếng Anh 
của người Ả 

Rập

Tiếng Anh 7/10/2022

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Tâm thần kinh. Kiểm tra Điều trị 

ngoại trú Kiểm tra tâm lý

Tiếng Anh 4/28/2023

Fee-For-Service

4305 University Ave Ste 150
San Diego, CA 92105

(858)966-5484

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Trung tâm Mở Đúng Thanh thiếu niên 
13-17

Tiếng Anh 1/31/2023

Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

4/5/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

tiếng Ba Tư 1/17/2023

Tiếng Đức 
Tiếng Anh

5/13/2020

Tiếng Anh

Page:  112 of 203



Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

4305 University Ave Ste 150
San Diego, CA 92105

(858)966-8362

Trung tâm đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 

18-22

Connor, 
Willard

Dược sĩ 1871772129 A102033 0 0

Fee-For-Service

4305 University Ave Suite 545
San Diego, CA 92105

(858)966-1700

Trung tâm đã đóng Đúng Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 

18-22

Fenesy, 
Michelle

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1881143782 33316 48 10

Chaudhri, 
Yashwant

Dược sĩ 1043258429 A67679 0 0

Chauhan, 
Smit

Dược sĩ 1700083391 123312 0 0

Karippot, 
Anoop

Dược sĩ 1609979871 C54071 0 0

Kazanchi, 
Hala

Dược sĩ 1316244841 A126947 0 0

Lian, 
Thomas

Dược sĩ 1770594616 G60506 0 0

Newmark, 
Noreen

Dược sĩ 1023064102 A67977

Olaya, 
Yanira

Dược sĩ 1174679047 A94208 0 0

Tadros, 
Emad

Dược sĩ 1487696878 A49500 2 7

Zapatel, 
Jorge

Dược sĩ 1215081328 A69151 0 0

Fee-For-Service

440 S Melrose Dr Ste 201
Vista, CA 92081
(760)452-5150

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17

Matalon, 
Leor

Dược sĩ 1114952876 A62950 38 3

Fee-For-Service

4411 Morena Blvd Ste 230
San Diego, CA 92117

(619)233-1616

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Jaffe, 
Lawrence

Dược sĩ 1225072903 A32274

Fee-For-Service

4452 Park Blvd Ste 302
San Diego, CA 92116

(619)244-3329

Trung tâm đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Scoortis, 
Phaedra

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1093865073 MFC43174 24 3

Fee-For-Service

4475 Mission Blvd Ste 201
San Diego, CA 92109

(760)822-9946

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Martin, 
Jessica

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1669037883 117187 0 0

Fee-For-Service

450 S Melrose Dr Ste 113
Vista, CA 92081
(760)224-4333

duyên hải 
phía bắc

đã đóng Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Berenson, 
Laurie

Tiến sĩ tâm 
lý

1104956556 PSY12568 48 3

Fee-For-Service

435 H St
Chula Vista, CA 91910

(619)691-7000

ECT (Chỉ MD Bao gồm Tư vấn) Trị liệu 
Gia đình Trị liệu Nhóm Trị liệu Cá nhân 
Điều trị Nội trú Đánh giá & Quản lý 

Thuốc Điều trị Ngoại trú

Phía nam đã đóng Đúng

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Trị liệu theo nhóm Trị liệu cá nhân Điều 
trị ngoại trú

Tiếng Anh 4/3/2023

Tiếng Anh

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Tiếng Anh

Tiếng Anh 
Tiếng Hin-ddi

Tiếng Anh

tiếng Anh 
của người Ả 

Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Anh 7/14/2020

Liệu pháp gia đình Tiếng Anh

Quản lý & Đánh giá Thuốc Điều trị 
Ngoại trú

Tiếng Anh 3/13/2023

Quản lý & Đánh giá Thuốc Tiếng Anh

Tiếng Anh 7/10/2022

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú Tiếng Anh 1/5/2019
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

4700 Spring St Ste 204
La Mesa, CA 91942

(619)627-7701

Phía đông Mở Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Gardner, 
Carter

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1831213958 10888 48 10

Fee-For-Service

4700 Spring St Ste 307
La Mesa, CA 91942

(619)328-1341

Phía đông Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 

18-22

Chevalier, 
Donna

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1518106012 MFC45461 48 10

Fee-For-Service

4700 Spring St Ste 307
La Mesa, CA 91942

(619)328-1342

Phía đông đã đóng Đúng Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Dumser, 
Maxine

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1568500395 MFC45707 48 10

Fee-For-Service

4700 Spring Street Suite 307
La Mesa, CA 91942

(619)800-5516

Phía đông Mở KHÔNG Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59

Jerome, 
Mary

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1730644709 11338 0 0

Fee-For-Service

477 N El Camino Real Bldg D 
Ste 306

Encinitas, CA 92024
(619)543-5733

duyên hải 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17

Schellinger, 
Kriston

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1710234273 PSY26313 0 0

Fee-For-Service

500 3rd St
Ramona, CA 92065

(760)789-7299

Bắc nội địa đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Glassman, 
Jaga Nath

Dược sĩ 1558409771 G55004 48 10

Fee-For-Service

500 Fesler St Ste 205
El Cajon, CA 92020

(619)579-9346

Phía đông Mở Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Geillinger -
Tess , 

Margaret 

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1306872502 PSY14628 48 2

Fee-For-Service

500 La Terraza Blvd Ste 150
Escondido, CA 92025

(858)282-6117

Bắc nội địa Mở KHÔNG Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

James, 
Rafael

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1467697151 LCSW70535 8 5

Fee-For-Service

5012 Central Ave Ste F
Bonita, CA 91902

(619)636-0909

Phía nam Mở KHÔNG Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Rodriguez, 
Vanessa

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1770898066 MFC51145 24 5

Fee-For-Service

502 Euclid Ave Ste 305
National City, CA 91950

(619)472-2600

Phía nam Mở Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Kugel, 
Samuel

Dược sĩ 1497813968 A54412 24 5

Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 1/4/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 7/30/2020

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu theo nhóm Trị liệu 

cá nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 12/11/2022

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

Tiếng Bồ 
Đào Nha 

Tiếng Tây 
Ban Nha 
Tiếng Anh

4/3/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 12/13/2022

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu 

nhóm Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 1/31/2023

Thăm khám tại nhà Điều trị nội trú Đánh 
giá và quản lý thuốc Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 3/20/2023

Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú Tiếng Anh 2/4/2023
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

510 E Washington
El Cajon, CA 92020

(619)722-0014

Phía đông Mở KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Katyal-
Castillo, 
Radhika

Tiến sĩ tâm 
lý

1306089164 PSY26138 0 0

Fee-For-Service

5190 Governor Dr Ste 101
San Diego, CA 92122

(858)452-2233

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Zimmerman, 
Denise

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1952497885 PSY11918 24 3

Fee-For-Service

5230 Carroll Canyon Rd Ste 314
San Diego, CA 92121

(858)735-2290

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Severe, 
Norman

Tiến sĩ tâm 
lý

1356362909 PSY17478 48 10

Fee-For-Service

5252 Balboa Ave Ste 602
San Diego, CA 92117

(858)587-9979

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Olenski, Paul Dược sĩ 1467675058 C39596 48 15

Fee-For-Service

5252 Balboa Ave Ste 803
San Diego, CA 92117

(909)229-7056

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Griggs, 
Kimberly

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1992906457 84749 24 15

Fee-For-Service

5360 Jackson Dr Ste 112
La Mesa, CA 91942

(619)697-0934

Phía đông Mở Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Greene, 
Valinda

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1164558235 PSY15278 5 7

Fee-For-Service

541 S V Ave
National City, CA 91950

(858)220-9060

Phía nam Mở KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

O'Neill, 
Heather

Tiến sĩ tâm 
lý

1629113634 30720 0 0

Chaudhri, 
Yashwant

Dược sĩ 1043258429 A67679 0 0

Chauhan, 
Smit

Dược sĩ 1700083391 123312 0 0

Karippot, 
Anoop

Dược sĩ 1609979871 C54071 0 0

Kazanchi, 
Hala

Dược sĩ 1316244841 A126947 0 0

Lian, 
Thomas

Dược sĩ 1770594616 G60506 0 0

Newmark, 
Noreen

Dược sĩ 1023064102 A67977 0 0

Olaya, 
Yanira

Dược sĩ 1174679047 A94208 0 0

Tadros, 
Emad

Dược sĩ 1487696878 A49500 2 7

Zapatel, 
Jorge

Dược sĩ 1215081328 A69151 0 0

Trị liệu nhóm Trị liệu cá nhân Tâm thần 
kinh. Trắc nghiệm Trắc nghiệm tâm lý

Tiếng Anh 4/24/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Anh 11/30/2018

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Tâm 
thần kinh. Kiểm tra Điều trị ngoại trú 

Kiểm tra tâm lý

Tiếng Anh 4/24/2023

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu cá 
nhân Đánh giá & quản lý thuốc Điều trị 

ngoại trú

Tiếng Anh-
Pháp

3/3/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Anh 5/10/2023

Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú Tiếng Anh 5/5/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú Kiểm tra tâm lý

Tiếng Anh 7/20/2020

Tiếng Anh

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Tiếng Anh

Tiếng Anh 
Tiếng Hin-ddi

Tiếng Anh

tiếng Anh 
của người Ả 

Tiếng Anh

Tiếng Anh 7/10/2022

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Fee-For-Service

550 Washington St Ste 801
San Diego, CA 92103

(619)294-8111

ECT (Chỉ MD Bao gồm Tư vấn) Trị liệu 
Gia đình Trị liệu Nhóm Trị liệu Cá nhân 
Điều trị Nội trú Đánh giá & Quản lý 

Thuốc Điều trị Ngoại trú

Trung tâm đã đóng Đúng
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

5555 Grossmont Center Dr
La Mesa, CA 91942

(619)356-3216

Phía đông đã đóng Đúng Người lớn 23-59 Kaiser, 
Stephen

Dược sĩ 1245677624 A134560 0 0

Fee-For-Service

5555 Grossmont Center Dr
La Mesa, CA 91942

(619)615-5037

Phía đông đã đóng Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Ganadjian, 
Krauz

Dược sĩ 1043372394 A94325 48 5

Khalafian, 
Andrey

Dược sĩ 1780028183 A146799 0 0

Kuhn, 
Kirsten

Y tá tâm thần 1477174399 NP95014479 0 0

Rao, Sanjay Dược sĩ 1407994288 A92683 0 0

Fee-For-Service

5555 Grossmont Center Dr
La Mesa, CA 91942

(858)939-4393

Phía đông đã đóng Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Miller, Brian Dược sĩ 1861411381 A68180

Fee-For-Service

5555 Grossmont Center Dr.
La Mesa, CA 91942

(619)784-1837

Phía đông đã đóng Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Cantley, 
Justin

Y tá tâm thần 1568062552 NP95015698

Fee-For-Service

5555 Grossmont Center Dr.
La Mesa, CA 91942

(949)293-0964

Phía đông Mở KHÔNG Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Borghei, 
Simone

Y tá tâm thần 1871159673 95016163 7 3

Fee-For-Service

5555 Grossmont Center Drive
La Mesa, CA 91942

(949)230-4065

Phía đông Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Cole, 
Brandon

Y tá tâm thần 1518690205 95021860 0 0

Fee-For-Service

5575 Lake Park Wy Ste 100
La Mesa, CA 91942

(858)566-0123

Phía đông đã đóng Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 

lớn 23-59

O'Meara, E. 
Warren

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1124185947 PSY8654 24 24

Fee-For-Service

577 E Elder St Ste C
Fallbrook, CA 92028

(760)419-7683

Bắc nội địa đã đóng Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Sherman, 
Christina

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1497901771 37775 48 7

Fee-For-Service

580 Beech Ave Ste B
Carlsbad, CA 92008

(619)435-1790

duyên hải 
phía bắc

Mở KHÔNG Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Price, Robert Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1346322906 LPCC296 48 7

Fee-For-Service

5555 Grossmont Center Dr
La Mesa, CA 91942

(619)740-4800

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc Phía đông đã đóng Đúng

Điều trị nội trú Tiếng Anh

ECT (Chỉ MD Bao gồm Tư vấn) Điều trị 
Nội trú Đánh giá & Quản lý Thuốc Điều 

trị Ngoại trú

Tiếng Bồ 
Đào Nha 

Tiếng Tây 
Ban Nha 
Tiếng Anh

7/14/2020

ECT (Chỉ MD Bao gồm Tư vấn) Điều trị 
Nội trú Đánh giá & Quản lý Thuốc

Tiếng Anh

Thăm khám tại nhà Điều trị nội trú Đánh 
giá & Quản lý Thuốc

Tiếng Anh

Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Tiếng anh 
russian

Tiếng Anh

Tiếng Anh 3/7/2023

Trị liệu theo nhóm Trị liệu cá nhân Điều 
trị ngoại trú

Tiếng Anh 2/10/2023

Kiểm tra tâm lý Tiếng Anh 5/18/2020

Điều trị ngoại trú Tiếng Anh 4/17/2022

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc Tiếng Anh 5/9/2023

Trị liệu theo nhóm Trị liệu cá nhân Điều 
trị nội trú Quản lý và điều trị bằng thuốc 

Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

601 H St
Brawley, CA 92227

(858)452-1477

Ngoài Quận đã đóng KHÔNG Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Woodburn, 
Lawrence

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1336215102 PSY5312 72 3

Fee-For-Service

602 Singing Vista Ct
El Cajon, CA 92019

(619)504-1472

Phía đông đã đóng Đúng Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

James, 
Cheryl

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1104952340 LCS19265 0 45

Bari, 
Mohammed

Dược sĩ 1679588370 A46396 0 0

Bhatia, 
Prakash

Dược sĩ 1164464137 A74848 0 0

Dolnak, 
Douglas

Bác sĩ y học 
nắn xương

1316147085 20A6059 48 7

Niday, 
Takeshia

Dược sĩ 1932429289 A113548 0 0

Semeniuk, 
Charmaine

Dược sĩ 1215012836 C50442

Fee-For-Service

6136 Mission Gorge Rd Ste 106
San Diego, CA 92120

(619)282-4270

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Carbonell, 
Sonia

Tiến sĩ tâm 
lý

1902976343 PSY19752 24 7

Fee-For-Service

6244 El Cajon Blvd Ste 3
San Diego, CA 92115

(619)838-9460

Trung tâm đã đóng KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Murphy, Kim Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1093082349 MFC50674 48 5

Fee-For-Service

625 Citracado Pkwy Ste 102
Escondido, CA 92025

(760)294-9270

Bắc nội địa đã đóng KHÔNG Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Gildin, Joan Dược sĩ 1396847299 G40268

Fee-For-Service

625 Third Ave
Chula Vista, CA 91910

(619)880-3557

Phía nam Mở Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Le-Hermida, 
Krissie

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1336195908 LCS15235 24 7

Fee-For-Service

631 Taft Ave
El Cajon, CA 92020

(619)784-1837

Phía đông Mở Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Cantley, 
Justin

Y tá tâm thần 1568062552 NP95015698 0 0

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú Kiểm tra tâm lý

Tiếng Anh 1/29/2019

Tiếng Anh 6/9/2021

Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 12/30/2020

Fee-For-Service

610 Euclid Ave Ste 200
National City, CA 91950

(619)267-9257

Quản lý & Đánh giá Thuốc Điều trị 
Ngoại trú

Phía nam đã đóng Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Trao đổi về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu cá 

nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Việt 
Tiếng Anh

5/4/2023

Thăm khám tại nhà Điều trị nội trú Đánh 
giá & Quản lý Thuốc

Tiếng Anh 4/24/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu theo nhóm 
Thăm khám tại nhà Trị liệu cá nhân 

Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 11/9/2020

Quản lý & Đánh giá Thuốc Tiếng Anh

Tiếng Anh

Trao đổi về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu 
nhóm Trị liệu cá nhân Tâm thần kinh. 

Kiểm tra Điều trị ngoại trú Kiểm tra tâm 
lý

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

2/4/2023
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

6383 Alvarado Court Suite 310
San Diego, CA 92120

(858)634-8397

Trung tâm 
phía bắc

Mở KHÔNG Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Hobson, 
Paul

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1235896044 33771 168 80

Bradshaw, 
Kelsey

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1629387766 PSY28095

Leal-Olmos, 
Arlyn

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1437225505 LCS25623 48 10

Fee-For-Service

6386 Alvarado Ct Ste 310
San Diego, CA 92120

(858)634-8300

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 

lớn 23-59

Muller, 
Claire

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1902380629 123295 48 10

Bindal, 
Ankur

Dược sĩ 1588820880 A132533 24 1

Blaser, 
Brooke

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1265903868 56334 48 2

Bobo, Jerry Dược sĩ 1194836429 G84025 24 2

Burke, Alicia Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1891233649 95011393 24 2

Guion, 
Bradley

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1578195707 58536 1 1

Shah, 
Sheena

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1528659984 59071 24 1

Somanath, 
Keerthan

Dược sĩ 1578941415 A151443 24 2

Fee-For-Service

6510 Burgundy St
San Diego, CA 92120

(619)402-7305

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Dehnel, 
Russell

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1346526274 PSY12603 24 5

Fee-For-Service

6645 Alvarado Rd # 255
San Diego, CA 92120

(619)265-8383

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Rezai, 
Farideh

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1194891234 PSY9899 48 10

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 11/29/2021

Fee-For-Service

6496 Weathers Pl Ste 100
San Diego, CA 92121

(858)925-6137

ECT (Chỉ MD Bao gồm Tư vấn) Điều trị 
Nội trú Đánh giá & Quản lý Thuốc Điều 

trị Ngoại trú

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Tiếng Anh 3/2/2023

Tiếng Anh 4/11/2023

Kiểm tra tâm lý phỏng vấn về căng 
thẳng sau sự cố nghiêm trọng

Tiếng Anh 5/2/2023

Fee-For-Service

6386 Alvarado Ct STE 310
San Diego, CA 92120

(619)668-6200

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Tâm thần 
kinh. Kiểm tra Điều trị ngoại trú Kiểm tra 

tâm lý

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 

lớn 23-59

Tiếng Anh

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

5/12/2022

Tiếng Anh 9/19/2022

Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú Tiếng Anh 12/30/2020

Tiếng Anh 11/28/2022

Tiếng Anh 2/2/2023

Tiếng Anh 2/13/2023

Tiếng Anh 4/18/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
nội trú Điều trị ngoại trú

Tiếng Farsi 
Thổ Nhĩ Kỳ 
Tiếng Anh

1/5/2023
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

680 Telegraph Canyon
Chula Vista, CA 91910

(619)787-0682

Phía nam đã đóng KHÔNG Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Fux-Cortes, 
Susanne

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1487811535 MFC47477

Fee-For-Service

681 Third Ave 
Chula Vista, CA 91910

(619)525-7747

Phía nam đã đóng Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Jacobs, 
Carolyn

Tiến sĩ tâm 
lý

1093750655 PSY15774 48 10

Fee-For-Service

690 Otay Lakes Rd Ste 210
Chula Vista, CA 91910

(619)991-0592

Phía nam đã đóng Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Reimann, 
Joachim

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1154422087 PSY15825 48 2

Fee-For-Service

7040 Avenida Encinas Ste 104-
116

Carlsbad, CA 92011
(858)215-1432

duyên hải 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 

lớn 23-59

Lord, 
Stephanie

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1659605756 PSY26507 24 3

Fee-For-Service

709 Third Ave
Chula Vista, CA 91910

(619)585-3000

Phía nam Mở KHÔNG Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Chaudhri, 
Yashwant

Dược sĩ 1043258429 A67679 48 7

Fee-For-Service

7171 Alvarado Rd Ste 100A
La Mesa, CA 91942

(619)562-2130

Phía đông đã đóng Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Harden, 
Elizabeth

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1093857104 MFC51329 56 88

Fee-For-Service

7171 Alvarado Rd Ste 100-A
La Mesa, CA 91942

(619)562-2130

Phía đông đã đóng Đúng Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Hybarger, 
Chad

Tiến sĩ tâm 
lý

1235196411 PSY22867 48 91

Fee-For-Service

7200 Parkway Dr Ste 109
La Mesa, CA 91942

(619)303-8363

Phía đông đã đóng Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59

Etchie, 
Samuel

Dược sĩ 1124039052 A53857 48 15

Fee-For-Service

7220 Trade St. Ste 168
San Diego, CA 92121

(858)356-2176

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17

Patel, 
Shamin

Tiến sĩ tâm 
lý

1144636218 30376 120 5

Kiểm tra tâm lý Tiếng Anh 9/27/2021

ECT (Chỉ MD Bao gồm Tư vấn) Trị liệu 
Gia đình Trị liệu Nhóm Trị liệu Cá nhân 
Điều trị Nội trú Đánh giá & Quản lý 

Thuốc Điều trị Ngoại trú

Tiếng Anh 11/22/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 2/16/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú Kiểm tra tâm lý

Tiếng Anh 4/28/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Trị liệu cá nhân Điều trị nội trú Đánh giá 
và quản lý thuốc Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 11/3/2022

Kiểm tra tâm lý Tiếng Anh 3/17/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Anh 3/18/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 12/21/2020
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

7290 Navajo Rd Ste 105
San Diego, CA 92119

(619)370-3143

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Osantowski, 
Janay

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1619015807 PSY18794 48 10

Fee-For-Service

7290 Navajo Rd Ste 105
San Diego, CA 92119

(619)733-6472

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 

13-17

Williams, 
Miranda

Tiến sĩ tâm 
lý

1720003056 PSY 19618 48 11

Fee-For-Service

7317 El Cajon Blvd #230
La Mesa, CA 91942

(619)653-6900

Phía đông Mở KHÔNG Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Podesta, 
Marcelo

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1699075184 77776 24 2

Fee-For-Service

7317 El Cajon Blvd
La Mesa, CA 91942

(619)251-9237

Phía đông đã đóng KHÔNG Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Fishburne, 
Benjamin

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1154614535 MFC42328 24 7

Amatya, 
Pooja

Tiến sĩ tâm 
lý

1649631011 30268 1 1

Dominguez-
Barros, Ines

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1518031376 PSY26075 24 4

Galace, Toni Tiến sĩ tâm 
lý

1376085027 PSY28429 24 10

Geyman, Joy Tiến sĩ tâm 
lý

1336243013 PSY15492

Kauffman, 
Cassandra

Tiến sĩ tâm 
lý

1780845396 PSY25899

Lewis, 
Araseli

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1144395542 PSY25551 24 10

Lukasik, 
Mark

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1346585510 PSY15828 24 2

Stueland, 
Eric

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1164458493 18800

Whittaker, 
Leah

Tiến sĩ tâm 
lý

1609200526 PSY29347 24 7

Fee-For-Service

750 B St. Ste 2870
San Diego , CA 92101

(619)722-0014

Trung tâm Mở Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Esfandiari, 
Ali

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1215239603 PSY30605 1 1

Fee-For-Service

765 3rd Avenue Suite 100
Chula Vista, CA 91910

(916)292-0821

Phía nam Mở KHÔNG Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Cosensci, 
Madalyn

Y tá tâm thần 1285369124 95021852 0 0

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú Kiểm tra tâm lý

Tiếng Anh 6/26/2022

Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú Kiểm 
tra tâm lý

Tiếng Anh 6/2/2022

Tiếng Anh

Fee-For-Service

750 B St Ste 2870
San Diego, CA 92101

(619)722-0014

Thăm khám tại nhà Trị liệu cá nhân 
Điều trị nội trú Kiểm tra tâm lý

Trung tâm Mở KHÔNG

Trị liệu gia đình Trị liệu theo nhóm 
Thăm khám tại nhà Trị liệu cá nhân 

Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

1/24/2023

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu 

nhóm Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 1/4/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Tâm 
thần kinh. Trắc nghiệm Trắc nghiệm 

tâm lý

Tiếng Anh 3/14/2023

Phỏng vấn căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Điều trị nội trú Đánh giá 

và quản lý thuốc

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh 4/24/2023

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

4/24/2023

Tiếng Anh 4/24/2023

Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Tiếng Anh 4/24/2023

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

6/6/2018

Tiếng Anh 1/31/2020

Tiếng Anh
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

765 3rd Avenue Suite 100
National City, CA 91910

(619)957-7853

Phía nam Mở KHÔNG Thanh thiếu niên 
13-17 Người lớn 

23-59

Cooper, 
Xander

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1114403573 130974

Bindal, 
Ankur

Dược sĩ 1588820880 A132533 24 1

Blaser, 
Brooke

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1265903868 56334 48 2

Bobo, Jerry Dược sĩ 1194836429 G84025 24 2

Burke, Alicia Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1891233649 95011393 24 2

Guion, 
Bradley

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1578195707 58536 1 1

Shah, 
Sheena

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1528659984 59071 24 1

Somanath, 
Keerthan

Dược sĩ 1578941415 A151443 24 2

Fee-For-Service

7737 Pacific Ave
Lemon Grove, CA 91945

(619)439-2499

Phía đông Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Mims, 
Patricia

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1508418971 LMFT114090 8 8

Borck, Vicky Bác sĩ y học 
nắn xương

1306939038 11284 3 2

Kosmach, 
Joseph

Bác sĩ y học 
nắn xương

1801233911 20A16558 2 2

Liang, 
Yingjian

Dược sĩ 1912295361 A127013

Nicolas, Fadi Dược sĩ 1174570279 A79360 48 7

Nuhic, 
Zvjezdan

Dược sĩ 1447395181 A98099 48 7

Fee-For-Service

7850 Vista Hill Ave
San Diego, CA 92123

(619)297-4241

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Hessling, 
Thomas

Dược sĩ 1972659191 G39433

Tiếng Anh 2/13/2023

Tiếng Anh 4/18/2023

Trị liệu cá nhân Tiếng Anh

Fee-For-Service

765 Third Ave Ste 100
Chula Vista, CA 91910

(619)765-2684

ECT (Chỉ MD Bao gồm Tư vấn) Điều trị 
Nội trú Đánh giá & Quản lý Thuốc Điều 

trị Ngoại trú

Phía nam Mở Đúng Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Tiếng Anh 3/2/2023

Tiếng Anh 4/11/2023

Fee-For-Service

7850 Vista Hill Ave
San Diego, CA 92123

(619)294-4119

Trị liệu cá nhân Điều trị nội trú Đánh giá 
và quản lý thuốc Điều trị ngoại trú

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng

Tiếng Anh 9/19/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu theo nhóm 
Thăm khám tại nhà Trị liệu cá nhân 

Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 3/14/2023

Tiếng Anh 11/28/2022

Tiếng Anh 2/2/2023

Trị liệu cá nhân Điều trị nội trú Đánh giá 
và quản lý thuốc Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59

Tiếng Anh 11/7/2018

Tiếng Anh 11/18/2022

Tiếng Quan 
Thoại Tiếng 
Tiếng Anh 10/26/2022

Tiếng Anh 3/28/2023

Page:  121 of 203



Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

7850 Vista Hill Ave
San Diego, CA 92123

(619)630-1036

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Sheridan, 
Joseph

Dược sĩ 1285773382 A97596 0 0

Fee-For-Service

7850 Vista Hill Ave
San Diego, CA 92123

(619)704-2127

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Chauhan, 
Smit

Dược sĩ 1700083391 123312

Jafar, Syed Dược sĩ 1164437521 C53226 24 6

Paxton, 
Venus

Dược sĩ 1689603557 A94802 24 7

Fee-For-Service

7850 Vista Hill Ave
San Diego, CA 92123

(858)412-7362

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Nichols III, 
Alphonso 

Dược sĩ 1003890666 177109 0 0

Fee-For-Service

7850 Vista Hill Ave
San Diego, CA 92123

(858)836-8434

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Kazanchi, 
Hala

Dược sĩ 1316244841 A126947 0 0

Fee-For-Service

7850 Vista Hill Ave
San Diego, CA 92123

(858)848-5386

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Ma, Ci Dược sĩ 1801185400 A134158 72 30

Cantley, 
Justin

Y tá tâm thần 1568062552 NP95015698 0 0

Miller, Brian Dược sĩ 1861411381 A68180 0 0

Fee-For-Service

8060 Frost St
San Diego , CA 92123

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Stueland, 
Eric

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1164458493 18800

Fee-For-Service

8080 La Mesa Blvd Ste 112
La Mesa, CA 91942

(619)466-3749

Phía đông Mở Đúng Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Matthews, 
Judy

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1134248461 PSY9560 6 2

Điều trị nội trú Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị nội trú Quản lý và dùng 

thuốc Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh-
Pháp

2/17/2023

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc tiếng Anh 
của người Ả 

Rập

Điều trị nội trú Đánh giá và quản lý 
thuốc Neuropsych. Kiểm tra điều trị 

ngoại trú

Tiếng Anh 
Tiếng Hin-ddi

Fee-For-Service

7850 Vista Hill Ave
San Diego, CA 92123

Trị liệu cá nhân Điều trị nội trú Đánh giá 
và quản lý thuốc Điều trị ngoại trú

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

tiếng Ba Tư 12/18/2019

Tiếng Anh 9/14/2020

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Tâm 
thần kinh. Trắc nghiệm Trắc nghiệm 

tâm lý

Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú Kiểm tra tâm lý

Tiếng Anh 3/24/2023

Trị liệu cá nhân Điều trị nội trú Đánh giá 
và quản lý thuốc Điều trị ngoại trú

Tiếng Quan 
Thoại Tiếng 
Trung Tiếng 

Anh

9/22/2022

Fee-For-Service

7850 Vista Hill Ave
San Diego, CA 92123

Thăm khám tại nhà Điều trị nội trú Đánh 
giá & Quản lý Thuốc

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

Tiếng Anh 4/24/2023

Tiếng Anh
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

8080 La Mesa Blvd Ste 204
La Mesa, CA 91942

(619)540-0700

Phía đông đã đóng Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Villafana, J 
Elias

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1831228824 MFC36841 24 5

Fee-For-Service

8080 La Mesa Blvd Ste 205
La Mesa, CA 91942

(619)324-3228

Phía đông Mở Đúng Mầm non 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17

Marquez, 
Mareeh

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1316188709 53516 24 3

Fee-For-Service

8080 La Mesa Blvd Ste 205
La Mesa, CA 91942

(619)701-6333

Phía đông Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 

em 6-12

VonRotz, 
Denise

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1598894305 MFC48878 48 7

Fee-For-Service

815 Third Ave #S-315D
Chula Vista, CA 91911

(619)420-3439

Phía nam đã đóng Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Cruz y 
Celis, 

Mauricio

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1811978612 MFC35169 47 10

Fee-For-Service

815 Third Ave Ste 107
Chula Vista, CA 91911

(619)615-9982

Phía nam Mở Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Weiser, 
Penny

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1518180330 PSY16796 48 10

Fee-For-Service

815 Third Ave Ste 111
Chula Vista, CA 91911

(858)386-3826

Phía nam Mở Đúng Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59

Aguila, 
Lorena

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1518977925 PSY20030 72 20

Fee-For-Service

8280 La Mesa Blvd Ste 7
La Mesa, CA 91942

(619)535-8709

Phía đông đã đóng KHÔNG Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Martin, 
Jessica

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1669037883 117187 0 0

Fee-For-Service

8312 University Ave
La Mesa, CA 91942

(619)203-0768

Phía đông đã đóng Đúng Người lớn 23-59 Boychuk, 
Denise

Tiến sĩ tâm 
lý

1063540433 PSY23339 24 3

Fee-For-Service

8590 Indian Ridge Rd
San Marcos, CA 92078

(760)533-9066

Bắc nội địa đã đóng KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Cain, David Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1063574242 PSY6654 2 4

Chaudhri, 
Yashwant

Dược sĩ 1043258429 A67679 24 24

Udoh, 
Ekaete

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1841472776 PA19664 48 15

Al-Najjar, 
Mufid

Dược sĩ 1114994548 C39744 24 10

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Anh 4/23/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

2/14/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

3/7/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

11/11/2021

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu 

nhóm Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

1/18/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 3/4/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 4/28/2021

Fee-For-Service

8770 Cuyamaca St Ste 4
Santee, CA 92071

(619)596-9890

ECT (Chỉ MD Bao gồm Tư vấn) Trị liệu 
Gia đình Trị liệu Nhóm Trị liệu Cá nhân 
Điều trị Nội trú Đánh giá & Quản lý 

Thuốc Điều trị Ngoại trú

Phía đông Mở Đúng Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Tiếng Anh 11/22/2022

Tiếng Anh 3/11/2023

Liệu pháp gia đình Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú Kiểm tra tâm lý

Tiếng Anh 2/11/2019

Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

tiếng Anh 
của người Ả 

9/16/2020Fee-For-Service Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Phía đông đã đóng Đúng
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Bremner-
Einsidler, 

Carol

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1952838377 LMFT96645 24 7

Gardner, 
Carter

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1831213958 10888 48 7

Liederman, 
Paul

Dược sĩ 1942237532 G7813

Fee-For-Service

8851 Center Dr Ste 200
La Mesa, CA 91942

(619)784-1837

Phía đông Mở Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Cantley, 
Justin

Y tá tâm thần 1568062552 NP95015698 24 5

Fee-For-Service

8851 Center Dr Ste 200
La Mesa, CA 91942

(858)442-2456

Phía đông đã đóng KHÔNG Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Miller, Brian Dược sĩ 1861411381 A68180

Fee-For-Service

8851 Center Drive Suite 200
La Mesa, CA 91942

(866)284-2771

Phía đông đã đóng Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Hobbs, 
Keynan

Y tá tâm thần 1346529823 95019274 0 0

Fee-For-Service

8950 Villa La Jolla Dr Ste A215
La Jolla, CA 92037

(858)457-2180

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Otis, John Dược sĩ 1235154535 G28506 0 0

Fee-For-Service

8950 Villa La Jolla Dr Ste C207
La Jolla, CA 92037

(858)534-8750

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 

18-22

Bird, Anne Dược sĩ 1659539658 140988

Fee-For-Service

8960 Carlton Hills Blvd
Santee, CA 92071

(619)456-4822

Phía đông Mở Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Presley, A. 
Scott

Tiến sĩ tâm 
lý

1205017688 PSY23795 24 3

Fee-For-Service

902 Euclid Avenue
National City, CA 91950

(619)370-7167

Phía nam Mở Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

O'Neill, 
Heather

Tiến sĩ tâm 
lý

1629113634 30720 0 0

Fee-For-Service

911 Catalina Blvd
San Diego, CA 92106

(619)241-2309

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Marotta, 
Antonio

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1700801511 MFC32937 8 3

Fee-For-Service

911 Catalina Blvd
San Diego, CA 92106

(619)293-3741

Trung tâm 
phía bắc

Mở KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Marotta, 
Antonio

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1700801511 MFC32937 0 0

Fee-For-Service

911 Catalina Blvd
San Diego, CA 92106

(619)994-1307

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 

lớn 23-59

Pickering, 
Andrew

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1235210428 MFC42790 720 55

g
60+ Tiếng Anh 3/7/2023

Tiếng Anh 12/11/2022

Tiếng Anh

8772 Cuyamaca St Ste 104
Santee, CA 92071

(619)258-6730

g

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị nội trú Quản lý và dùng 

thuốc Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Điều trị nội trú Tâm thần kinh. Kiểm tra 
Điều trị ngoại trú Kiểm tra tâm lý

Tiếng Anh 4/6/2023

Quản lý & Đánh giá Thuốc Tiếng Anh

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Thăm khám tại nhà Điều trị nội trú Đánh 
giá & Quản lý Thuốc

Tiếng Anh 4/24/2023

ECT (Chỉ MD Bao gồm Tư vấn) Điều trị 
Nội trú Đánh giá & Quản lý Thuốc

Tiếng Anh

Trao đổi về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu cá 

nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 4/19/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Tâm 
thần kinh. Kiểm tra Điều trị ngoại trú 

Kiểm tra tâm lý

Tiếng Anh 4/24/2023

Trao đổi về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu cá 

nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 12/27/2022
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

911 Catalina Blvd
San Diego, CA 92108

(619)241-2309

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 

lớn 23-59

Pickering, 
Andrew

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1235210428 MFC42790 720 55

Fee-For-Service

9255 Towne Centre Dr Ste 370
San Diego, CA 92121

(760)720-4997

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Simpson, 
Suzanne

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1669491106 PSY7544 24 7

Fee-For-Service

9255 Towne Centre Dr Ste 370
San Diego, CA 92121

(858)452-1477

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Woodburn, 
Lawrence

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1336215102 PSY5312 24 3

Fee-For-Service

9300 Campus Point Dr
La Jolla, CA 92037

(858)534-7792

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 

18-22

Schweitzer, 
Jason

Dược sĩ 1811263916 A136893

Fee-For-Service

945 Vale Terrace
Vista, CA 92084
(760)741-2660

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

DuVall, 
Christine 

Besse

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1942323332 MFC38021 48 120

Fee-For-Service

9500 Gilman Dr
La Jolla, CA 92093

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 

18-22

Sweet, 
Hannah

Dược sĩ 1366581506 A103572 0 0

Brar, 
Simerjeet

Dược sĩ 1417393307 144765

Ciobanu, 
Cosmina

Dược sĩ 1285049932 A137628

Fee-For-Service

9500 Gilman Dr
San Diego, CA 92093

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Adler, Lisa Dược sĩ 1891115606 A161206

Fee-For-Service

9500 Gilman Dr.
La Jolla, CA 92093

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Frank, Guido Dược sĩ 1578608733 A86429

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 4/19/2023

Trao đổi về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu cá 

nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 2/28/2023

Fee-For-Service

9500 Gilman Dr
La Jolla, CA 92093

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Anh 10/13/2022

Trị liệu cá nhân Điều trị nội trú Đánh giá 
và quản lý thuốc Tâm thần kinh. Kiểm 

tra điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú Kiểm tra tâm lý

Tiếng Anh 1/29/2019

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Đánh 
giá và quản lý thuốc Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc 
Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị nội trú Quản lý và dùng 

thuốc Điều trị ngoại trú

Tiếng Đức 
Tiếng Anh

Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 

Tiếng Anh

Tiếng Anh
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

9541 Grossmont Summit Dr
La Mesa, CA 91941

(858)472-3452

Phía đông đã đóng KHÔNG Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Yesaie, Talin Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1831200765 MFC45648 24 5

Fee-For-Service

960 Los Vallecitos Blvd Ste 202
San Marcos, CA 92069

(858)386-3826

Bắc nội địa đã đóng KHÔNG Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59

Aguila, 
Lorena

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1518977925 PSY20030 48 36

Fee-For-Service

964 5th Ave
San Diego, CA 92101

(858)255-1658

Trung tâm đã đóng Đúng Người lớn 23-59 Goethel, 
James

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1659888410 44534

Fee-For-Service

9888 Genesee Ave
La Jolla, CA 92037

(619)717-8888

Trung tâm 
phía bắc

Mở KHÔNG Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Olaya, 
Yanira

Dược sĩ 1174679047 A94208 0 0

Fee-For-Service

9888 Genesee Ave
San Diego, CA 92037

(858)626-4123

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Kazanchi, 
Hala

Dược sĩ 1316244841 A126947

Fee-For-Service

9920 Pacific Heights Blvd Ste 
150

San Diego, CA 92121
(858)366-3624

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng Đúng Người lớn 23-59 Neuner, 
Diana

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1053641324 LMFT49581 48 14

Fee-For-Service

9939 Hibert St Ste 204
San Diego , CA 92131

(619)440-7831

Trung tâm 
phía bắc

Mở KHÔNG Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Saben, 
Laurence

Dược sĩ 1669454898 G27446 24 5

Fee-For-Service

Telehealth 3344 4th Ave Ste 200
San Diego, CA 92103

(619)341-2369

Trung tâm Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Trombley, 
Stephen

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1053694810 MFC46917 48 2

Fee-For-Service

Telehealth Only 
San Diego, CA 92108

(619)535-1549

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Patel, Megha Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1497290696 8680 900 900

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Anh 
Armenia

5/6/2020

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

7/12/2021

Trị liệu cá nhân Điều trị nội trú Đánh giá 
và quản lý thuốc Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Anh 4/11/2023

Điều trị nội trú Đánh giá & quản lý thuốc tiếng Anh 
của người Ả 

Rập

Trị liệu cá nhân Tiếng Anh 12/15/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Thăm 
khám tại nhà Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu cá nhân Điều trị 

nội trú Đánh giá và quản lý thuốc Điều 
trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

3/2/2023

Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú Tiếng Anh 
Tiếng Hin-ddi

4/14/2022
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

Telehealth Only 
San Diego, CA 92111

(858)377-6941

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Padilla, 
Marelys 

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1669129466 LCSW92159 72 14

Fee-For-Service

Telehealth Only 
Solana Beach, CA 92075

(858)342-5514

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Sadatrafiei, 
Zohreh

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1861700445 MFT91316 72 48

Fee-For-Service

Telehealth Only
El Cajon, CA 92020

(619)375-1733

Phía đông đã đóng Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Kozarev, 
Olivia

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1003211343 LCSW79904 48 8

Najera, 
David

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1063551802 MFC44692 24 3

Padra 
Najera, 
Valerie

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1285772103 MFC48488 48 15

Fee-For-Service

Telehealth Only
Oceanside, CA 92054

(760)290-8252

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Kilbourne, 
Brock

Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1467586701 PSY10467 48 10

Fee-For-Service

Telehealth Only
San Diego, CA 92101

(619)226-8206

Trung tâm Mở KHÔNG Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Smallwood, 
John

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1053535351 LCSW14526 8 3

Fee-For-Service

Telehealth Only
San Diego, CA 92101

(619)295-9466

Trung tâm Mở Đúng Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Smallwood, 
Rhonda

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1780808089 MFC19443 24 1

Fee-For-Service

Telehealth Only
San Diego, CA 92102

(619)800-6674

Trung tâm Mở Đúng Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Martin, Jaimi Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1245460344 79676 48 3

Fee-For-Service

Telehealth Only
National City, CA 91950

(619)327-0315

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Phía nam Mở Đúng

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

tiếng Ba Tư 4/26/2023

Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú Tiếng Anh 12/10/2019

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

2/20/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Anh 5/4/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
nội trú

Tiếng Anh 1/20/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Tâm thần kinh. Kiểm tra Điều trị 

ngoại trú Kiểm tra tâm lý

Tiếng Anh 1/9/2023

Trao đổi về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu cá 

nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 12/13/2022

Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

12/6/2022

Tiếng Pháp 
Tiếng Tây 
Ban Nha 
Tiếng Anh

2/14/2023
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

Telehealth Only
San Diego, CA 92108

(619)261-6481

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22

Jauregui, 
Cynthia

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1003953886 MFC46152

Fee-For-Service

Telehealth Only
San Diego, CA 92108

(619)376-3197

Trung tâm 
phía bắc

Mở KHÔNG Người lớn 23-59 Missaghi, 
Deborah

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1982139820 121662

Fee-For-Service

Telehealth Only
San Diego, CA 92108

(619)985-9765

Trung tâm 
phía bắc

Mở KHÔNG Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 

23-59

Johnson, 
Nancy

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1487720629 MFT39707 24 5

Fee-For-Service

Telehealth Only
San Diego, CA 92108

(626)676-2419

Trung tâm 
phía bắc

Mở KHÔNG Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Moriel, Juan Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1033126453 LMFT39464 13 4

Fee-For-Service

Telehealth Only
San Diego, CA 92108

(714)584-8403

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Roberts, 
Cristina

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1174115430 119266

Fee-For-Service

Telehealth Only
San Diego, CA 92108

(760)445-5796

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Nock, 
Leshea

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1164766713 MFC86128 12 14

Fee-For-Service

Telehealth Only
San Diego, CA 92108

(760)519-5409

Trung tâm 
phía bắc

Mở KHÔNG Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Giraldo, 
Fiorella

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1932235611 LCS13315 48 10

Fee-For-Service

Telehealth Only
San Diego, CA 92108

(760)566-8762

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Người lớn 23-59 Buchmann, 
Ryan

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1063639102 MFC50774

Fee-For-Service

Telehealth Only
San Diego, CA 92108

(925)899-3577

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Trẻ em 6-12 
Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Kelley, 
Kimberly

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1326447897 97888 48 10

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu 
nhóm Trị liệu cá nhân Điều trị nội trú 

Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

Tiếng Anh 9/22/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 4/13/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

1/4/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

2/1/2022

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Điều trị 
ngoại trú

tiếng Anh 
Tây Ban Nha

4/24/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu cá nhân Tiếng Anh
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Loại hình 
dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 

phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung 

cấp kết xuất
Chuyên 

môn NPI
Số Giấy Phép 

Hành Nghề 
California

Cuộc hẹn 
khẩn cấp 

[HRS]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ
Số chứng 

nhận 
California

ngôn ngữ Thời gian 
chờ kể từ

Fee-For-Service

Telehealth Only
San Diego, CA 92128

(858)227-9182

Bắc nội địa đã đóng Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Gold, Donna Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1790129575 LCS28494 36 3

Fee-For-Service

Telehealth Only
Spring Valley, CA 91977

(619)787-7027

Phía đông đã đóng KHÔNG Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Johnson, 
Janet

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1427342369 MFC49995 90 90

Fee-For-Service

Telehealth
Del Mar, CA 92014

(858)276-8831

duyên hải 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Lord, Colette Tiến sĩ Triết 
học Tâm lý 

học

1184790933 21497

Fee-For-Service

Telehealth
San Diego, CA 92108

(510)453-2575

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Lavalle, 
Peter

Dược sĩ 1114907995 17435 0 0

Fee-For-Service

Telehealth
San Diego, CA 92108

(619)845-0318

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Người lớn 23-59 
Người lớn tuổi 

60+

Ramos, 
Chenyka

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1598303646 98465 12 14

Fee-For-Service

Telehealth
San Diego, CA 92108

(760)613-8518

Trung tâm 
phía bắc

đã đóng KHÔNG Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
chuyển tiếp 18-22 
Người lớn 23-59

Heard, M 
Elaine

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1427332576 LPCC1246 48 10

Fee-For-Service

Telehealth
San Diego, CA 92108

(805)835-4441

Trung tâm 
phía bắc

Mở KHÔNG Trẻ sơ sinh 0-3 
Mẫu giáo 3-5 Trẻ 
em 6-12 Thanh 
thiếu niên 13-17 
Thanh niên giai 
đoạn chuyển tiếp 
18-22 Người lớn 
23-59 Người lớn 

tuổi 60+

Stangle, 
Holly

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1780134221 112930 0 0

Fee-For-Service

Telehealth
San Diego, CA 92110

(619)762-9300

Trung tâm 
phía bắc

Mở KHÔNG Thanh thiếu niên 
13-17 Thanh niên 
giai đoạn chuyển 
tiếp 18-22 Người 
lớn 23-59 Người 

lớn tuổi 60+

Sutterfield, 
George

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1538385653 18089 42 7

Fee-For-Service

Telehealth
San Diego, CA 92115

(619)892-5207

Trung tâm đã đóng KHÔNG Người lớn 23-59 Goethel, 
James

Nhà cung 
cấp dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe 
tâm thần 

khác

1659888410 44534

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 2/18/2023

Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 10/24/2018

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 5/4/2023

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Thăm 
khám tại nhà Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh

Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú Tiếng Anh

Trị liệu gia đình Trị liệu nhóm Trị liệu cá 
nhân

Tiếng Anh

Quản lý & Đánh giá Thuốc Điều trị 
Ngoại trú

Tiếng Anh

Thảo luận về căng thẳng sau sự cố 
nghiêm trọng Trị liệu gia đình Trị liệu 

nhóm Trị liệu cá nhân Điều trị ngoại trú

Tiếng Anh 11/22/2022
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

FARQUHAR, 
LESLEY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1780343863 5/10/2023

FURCHNER, 
KENNY

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1295409001 5/10/2023

WALSH, MARY Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1235603721 5/10/2023

ADAMS, 
RONALD

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1285843862 5/10/2023

ALESSIO, 
CHANDRA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1427614767 5/10/2023

BELTRAN, 
STEPHANIE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1578211918 5/10/2023

BENSON, 
CELUSTER

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1316693617 5/10/2023

CASTRUITA, 
JUAN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1356086235 5/10/2023

CHAVOYA, 
MANUEL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1477193787 5/10/2023

DEL VALLE, 
CRYSTAL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1477227403 5/10/2023

DOUGLAS, 
HOWARD

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1922580794 5/10/2023

ESTRADA-
GONZALEZ, 

JOEL

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1356600688 108133 5/10/2023

EVANS, TONI Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1316584246 5/10/2023

FORD, 
EMMANUEL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1740896760 5/10/2023

GALLEGOS-
ALVARADO, 
MICHELLE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1932792462 5/10/2023

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

Đúng Mọi lứa tuổi R1451451221 Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ

Aii053870418 Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ

R1336790219 Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ

RỐI LOẠN 
SỬ DỤNG 
CHẤT/SỨC 
KHOẺ TÂM 

THẦN ĐỒNG 
Xảy ra

DEAF COMMUNITY SERVICES OF 
SAN DIEGO, INC, DEAF 

COMMUNITY SRVS OF SD(8691)

1545 Hotel Circle South, San 
Diego, 92108, Video Phone: (619)-
550- 3436 Voice: (619)-398-2441, 
https://deafcommunityservices.org

Sức khỏe Tâm thần và Rối loạn Sử 
dụng Chất gây nghiện Chương trình 
Điều trị Ngoại trú dành cho Người 

Khiếm thính và Nghe kém

Toàn quận Mở

MCALISTER INSTITUTE, SOUTH 
BAY RRC(8521)

1180 3rd Avenue, Chula Vista, 
91911, (619)-691-8164, https://

www.mcalisterinc.org

Chương trình Rối loạn Sử dụng Chất 
gây nghiện cho Bệnh nhân Ra ngoài

Phía nam Mở

11207  Tiếng Anh

11624  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1332251218  Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1379600320  Tiếng Anh

Đúng 18+ C30001214  Tiếng Anh

R1333500119 Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ

13144  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

13198  Tiếng Anh

13431  Tiếng Anh

R1266210917  Tiếng Anh 
Tiếng Trung 
Tiếng Tây 

Ban Nha khác
12165  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

GASTELUM, 
LINDA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1174277743 5/10/2023

GAYLE-
THOMAS, 
JESSICA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1790211712 5/10/2023

HEREDIA 
MACIAS, 

DAYANIRA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1720608987 5/10/2023

JACKSON, 
BARBARA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1215359005 5/10/2023

LOGAN, 
JENNA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1144597626 98936 5/10/2023

LOPEZ, 
HOLLIE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1497260012 5/10/2023

NEWSOM, 
BELINDA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1033856984 5/10/2023

NORIEGA, 
SIERRA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1962075366 5/10/2023

PARK, 
CHANTE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1477128064 5/10/2023

PORTS, 
JESSICA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1154914315 5/10/2023

PUGA DE LA 
TORRE, JUAN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1588310940 5/10/2023

REYES, EMMA Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1568913325 5/10/2023

SHAFF, 
DESTINY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1275133886 5/10/2023

SHAW, RYAN Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1598313272 112637 5/10/2023

SUCAMELI, 
COURTNEY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1417554700 5/10/2023

12963  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

12177  Tiếng Anh

11811  Tiếng Anh

11622  Tiếng Anh

6079  Tiếng Anh 
Tiếng Trung 
Tiếng Tây 

Ban Nha khác

 R1288820218  Tiếng Anh

12160  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1418710221  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

12202  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

12420  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

11231  Tiếng Anh

R1464300322  Tiếng Anh

C5211214  Tiếng Anh 
Tiếng Trung 
Tiếng Trung 
Tiếng Tây 

Ban Nha khác

11261  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

TODD, MISTY Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1942889753 5/10/2023

VALDOVINOS, 
LILLIANA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1730859331 5/10/2023

VILLANUEVA, 
ANGELINA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1215405394 5/10/2023

WALTERS, 
JAMES

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1912593088 5/10/2023

WEBER, 
RUTHANN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1205447570 5/10/2023

ZARAGOZA, 
JOSE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1174051650 5/10/2023

BERMUDEZ 
VERA, 

JOHANNA

y tá hành 
nghề

1639647647 95017611 5/10/2023

BLAIR, 
JENNIFER

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1922647148 5/10/2023

CARDELFE, 
LEIGH-ANN

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1861702540 86844 5/10/2023

FELARCA, 
JESSICA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1407345184 98715 5/10/2023

FERNANDEZ, 
TOMAS

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1346488103 5/10/2023

HARRINGTON, 
 JEFFREY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1043976863 5/10/2023

MALVEAUX, 
RACHEL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1073083697 5/10/2023

MCCOOL, 
SAFFIRE

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1700462660 90861 5/10/2023

MEADOWS, 
MICHAEL

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1841665122 5/10/2023

12358  Tiếng Anh

R1268001017  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

11411  Tiếng Anh

14464-RAC  Tiếng Anh

2114394 tôi  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

Aii32901120  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

C2831214  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1443270921  Tiếng Anh

11049  Tiếng Anh

9664  Tiếng Anh

MENTAL HEALTH SYSTEMS 
INC.MHS- ACTION EAST

10201 Mission Gorge Road, Suite 
O Santee, CA 92071619-383-6868

www.mhsinc.org/progr ams/

“Kết hợp giữa Rối loạn Sức khỏe Tâm 
thần/Sử dụng Chất gây nghiện bao gồm 
một chương trình kép - Đạo luật Dịch vụ 
Sức khỏe Tâm thần Ngắn hạn/Medi-Cal 

(MHSA) Đối tác Dịch vụ Toàn diện 
(FSP) Chương trình Điều trị Cộng đồng 
Quyết đoán (ACT) cung cấp các dịch vụ 

chuyên sâu dựa vào cộng đồng cho 
những người vô gia cư hoặc có nguy 
cơ vô gia cư và mắc bệnh tâm thần 

nghiêm trọng (SMI). Ngoài ra, chương 
trình còn cung cấp chương trình điều trị 
và phục hồi ngoài khu dân cư, bao gồm 
các dịch vụ ngoại trú SUD ở Khu vực 
phía Đông của San Diego cho TAY, 

người lớn và người lớn tuổi. Sàng lọc & 
đánh giá, điều trị lạm dụng chất gây 

nghiện không phải nơi cư trú, quản lý 
trường hợp, nhà ở chuyển tiếp và các 
dịch vụ hỗ trợ khác được cung cấp.” 

Chương trình hợp tác làm việc với cơ 
quan quản lý nhà ở địa phương để liên 
kết các khách hàng đủ điều kiện với các 

nguồn và trợ cấp nhà ở.”

Phía đông Mở Đúng Người lớn (18+)  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

11165 Tiếng Anh 
Tiếng Hoa 
Tiếng Mỹ 

Khác Ngôn 
 Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

RIDGE, 
PATRICK

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1306323381 100048 5/10/2023

ROEBUCK, 
COURTNEY 

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1801485370 5/10/2023

SUTTON, LORI Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1992153829 5/10/2023

WOODS, 
DAYNA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1124553383 5/10/2023

BORELLINI, 
LORENA 

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1700287992 5/10/2023

CARDELFE, 
LEIGH-ANN

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1861702540 86844 5/10/2023

FELARCA, 
JESSICA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1407345184 98715 5/10/2023

GRANSTAFF, 
RICHARD

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1821523705 4074 5/10/2023

LAMOUREUX, 
TEDDEAUX

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1336604073 5/10/2023

MALVEAUX, 
RACHEL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1073083697 5/10/2023

ACEVEDO, 
JUDY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1487328431 5/10/2023

BENSON, 
MARLON

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1790342244 5/10/2023

BURGESS, 
STEPHANIE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1427688068 5/10/2023

GAMBALA, 
MARK

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1952591950 5/10/2023

R1258570717  Tiếng Anh

MENTAL HEALTH SYSTEMS 
INC.MHS- ACTIONCENTRAL

6244 El CajonBoulevard, Suites 15-
18San Diego, CA 92115 619-287-

8225
www.mhsinc.org/listing/action-

central/

“Kết hợp giữa Rối loạn Sức khỏe Tâm 
thần/Sử dụng Chất gây nghiện bao gồm 
một chương trình kép - Đạo luật Dịch vụ 
Sức khỏe Tâm thần Ngắn hạn/Medi-Cal 

(MHSA) Đối tác Dịch vụ Toàn diện 
(FSP) Chương trình Điều trị Cộng đồng 
Quyết đoán (ACT) cung cấp các dịch vụ 

chuyên sâu dựa vào cộng đồng cho 
những người vô gia cư hoặc có nguy 
cơ vô gia cư và mắc bệnh tâm thần 

nghiêm trọng (SMI). Ngoài ra, chương 
trình còn cung cấp chương trình điều trị 
và phục hồi ngoài khu dân cư, bao gồm 
các dịch vụ ngoại trú SUD ở Khu vực 
Trung tâm San Diego cho TAY, người 
lớn và người lớn tuổi. Sàng lọc & đánh 
giá, điều trị lạm dụng chất gây nghiện 
không phải nơi cư trú, quản lý trường 
hợp, nhà ở chuyển tiếp và các dịch vụ 
hỗ trợ khác được cung cấp.” Chương 

trình hợp tác làm việc với cơ quan quản 
lý nhà ở địa phương để liên kết các 

khách hàng đủ điều kiện với các nguồn 
và trợ cấp nhà ở.”

Trung tâm Mở Đúng Người lớn (18+) A049310418  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

122582IV  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

R1443580921  Tiếng Anh

C054340518  Tiếng Anh

Tiếng Ả Rập 
Tiếng 

Armenia 
Tiếng 

10655 Tiếng Ả Rập 
Tiếng 

Armenia 
Tiếng 

A09160315  Tiếng Anh

2114394 tôi  Tiếng Anh

DỊCH VỤ 
GIẢI ĐỘC

MCALISTER INSTITUTE FOR 
TREATMENT AND 

EDUCATIONMITE- RESIDENTIAL 
ADULT WITHDRAWAL 

MANAGEMENT

2049 Skyline Drive Lemon Grove, 
CA 91945619-465-7303

www.mcalisterinc.org/ programs/

Các dịch vụ cai nghiện, điều trị trước và 
giới thiệu tại nơi cư trú trên toàn quận 
dành cho những người trưởng thành 
đang gặp các vấn đề về xã hội, tâm lý, 
thể chất và/hoặc hành vi do lạm dụng 

rượu và/hoặc các loại ma túy khác.

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng Người lớn (18+) R1436870721  Tiếng Anh 
Tiếng Trung 
Tiếng Tây 

Ban Nha khác
9581 Tiếng Ả Rập 

Tiếng 
Armenia 

Tiếng 
13545-R
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

GARCIA, 
AMANDA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1285201699 5/10/2023

MCCALEB, 
LYRIC

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1811533631 5/10/2023

MOORE, 
BRIAN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1366650673 5/10/2023

NIEBLAS, 
EDWARD

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1700552700 5/10/2023

OLLERO, 
SHEEVER

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1750947818 6342 5/10/2023

PAULEY, 
SUSAN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1285012039 5/10/2023

RANDOLL, 
ERIN 

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1902125040 93805 5/10/2023

SKIPP, HENRY Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1982122107 5/10/2023

WELLS, TONI Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1376961953 6382 5/10/2023

WILLIAMS, 
JONATHAN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1700458056 PSB 
94026062

5/10/2023

WINGFIELD-
RITTER, 
SUSAN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1477795151 34658 5/10/2023

ALVAREZ, 
KRISTINA 

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1417444209 11449 5/10/2023

BERLIN, 
PETER

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1952958183 5/10/2023

R1435650621  Tiếng Anh

Ci26800219 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha 
Tiếng Mỹ 

Ngôn ngữ Ký 
hiệu

11258  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

Tiếng Anh 
Tagalog Mỹ 
Ngôn ngữ ký 

hiệu

C040900217  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

11527 Tiếng Ả Rập 
Tiếng 

Armenia 
Tiếng 

7364  Tiếng Anh

12195  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

RỐI LOẠN 
SỬ DỤNG 

CHẤT 
ĐƯỢC 

QUẢN LÝ 
LÂM SÀNG 
DỊCH VỤ 
NỘI trú 

CƯỜNG ĐỘ 
CAO

CRASH INC.CRASH, INC. - BILL 
DAWSON RESIDENTIAL 
RECOVERY PROGRAM

726 "F" Street, Second FloorSan 
Diego, CA 92102 619-239-9691

www.crashinc.org/ghh 2.asp

Các dịch vụ điều trị, phục hồi và phụ trợ 
cho người lớn (18+) nghiện rượu và 
các vấn đề khác do rượu và các chất 

gây nghiện khác gây ra trong dài hạn (> 
90 ngày)

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng Người lớn (18+)  Tiếng Anh

R1322120918  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

DICKENS, 
DENNIS

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1841839545 5/10/2023

JOHNSON, 
RENEE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1043864879 5/10/2023

KEELS, 
EDWARD

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1871088047 5/10/2023

LEON, BRANDI Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1639795909 5/10/2023

LINCOLN, 
DENISE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1558551234 5/10/2023

MOORE, 
COURTNEY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1134749757 5/10/2023

NARVAEZ, 
JUAN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1346875101 73521 5/10/2023

OWEN, 
LAUREN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1679137020 5/10/2023

SAENZ, ANGIE Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1417443292 5/10/2023

SANGERMAN, 
CHANDA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1326603390 5/10/2023

SHEPOSH, 
WILLIAM

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1780179960 5/10/2023

SURATT, 
KEVIN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1316432552 5/10/2023

WILKENS, 
JENNIFER

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1629552039 5/10/2023

 Tiếng Anh

C20311214  Tiếng Anh

R1380080320  Tiếng Anh

CAO 10772  Tiếng Anh

14735-RAC

Ci2600315  Tiếng Anh

LCi04490315  Tiếng Anh

9506  Tiếng Anh

2114169 tôi  Tiếng Anh

Ci12000218  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1349170519  Tiếng Anh

Aii059900618  Tiếng Anh

R1385420420  Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

WILLIAMS, 
CHRISTIN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1417423732 5/10/2023

BANES, 
GWENDOLYN

y tá hành 
nghề

1255824959 655020 5/10/2023

COPELAND, 
HORACE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1902310881 5/10/2023

GONZALEZ, 
OLGA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1801479910 5/10/2023

GRAYSON, 
DEBORAH

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1073093910 5/10/2023

MONROE, 
BEVERLY

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1902310220 5/10/2023

MURPHY, KIM Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1093082349 50674 5/10/2023

PALMER, 
JOSHUA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1154777084 5/10/2023

PETERSEN, 
NINA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1982185088 5/10/2023

SIMPSON, 
CYNTHIA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1285148403 5/10/2023

STEELE, 
HENRIETTA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1427562644 102989 5/10/2023

STEPHENS, 
PAUL

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1275798605 5/10/2023

WRIGHT, 
JENIFER

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1952955494 5/10/2023

10969  Tiếng Anh

Aii5621214  Tiếng Anh

Tiếng Anh 
Quảng Đông

LCi04801216  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

A053780219  Tiếng Anh

10504  Tiếng Anh

HOUSE OF METAMORPHOSIS 
INC.HOUSE OF 

METAMORPHOSIS- SUD 
RESIDENTIAL

2970 Market Street San Diego, CA 
92102619-236-9217

www.houseofmetamor phosis.org/

Các dịch vụ điều trị, phục hồi và phụ trợ 
cho người lớn (18+) có vấn đề do rượu 

và ma túy khác gây ra, bao gồm cả 
những người có thể mắc chứng rối loạn 
sức khỏe tâm thần đồng thời, trên toàn 

quận .

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng Người lớn (18+)  Tiếng Anh

R1222170116  Tiếng Anh

R1426760421  Tiếng 
Armenia 

Tiếng 
Campuchia 

8405  Tiếng Anh

LCi04460315  Tiếng Anh

9861  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

ALCARAZ, 
MARTA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1033878855 5/10/2023

BAHARDAR, 
GINGER

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1720480221 79841 5/10/2023

BJORKLUND, 
JULIE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1487153334 5/10/2023

CLEARY, PAUL Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1942591680 10352 5/10/2023

CORBETT 
YOUNG, 
THARIA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1174898092 50924 5/10/2023

CRITE, GARY Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1821644246 5/10/2023

JACOBSEN, 
AMANDA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1376214304 5/10/2023

LAO, 
SHENTELYN 

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1053787705 5/10/2023

LEE-DOEPKE, 
MARIA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1811516735 92072 5/10/2023

LEYKO, 
NANCY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1598336836 5/10/2023

LOWENTROU
T, MARY

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1457998080 5/10/2023

MORGAN, 
VALERIE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1609375872 5/10/2023

MORIN, 
SANDRA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1912177833 5/10/2023

R1442180821  Tiếng Anh

Bii00270620  Tiếng 
Tagalog 
tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

Aii053190318  Tiếng Anh

INTERFAITH COMMUNITY 
SERVICES, ESCONDIDO 

COMMUNITY SOBERING (8703)

550 W. Washington Ave., 
Escondido, 92025, (760) 489-6380, 

https://
www.interfaithservices.org/program/r

ecovery-wellness/

Chương trình Điều trị Nội trú Rối loạn 
Sử dụng Chất gây nghiện

Bắc nội địa Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng Người lớn / Người 
lớn tuổi từ 18 tuổi 

trở lên

R1381580320 Tiếng 
Armenia 

Tiếng 
Campuchia 
 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha 

Tiếng Farsi

R1286640118  Tiếng Anh

C5291214  Tiếng Anh

R1422550321  Tiếng Anh

Ci27190419  Tiếng Anh

Ci21590319  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

PRIEST, 
SANDI

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1760016950 5/10/2023

RHEUBY, 
VANESSA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1962901215 5/10/2023

ROCHA, TONY Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1639784937 5/10/2023

SALAZAR, 
JULIAN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1134598493 5/10/2023

SEWELL, 
RONALD

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1669912713 5/10/2023

ST HOLLAND, 
ELIZABETH

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1639501000 5/10/2023

WILKINS, 
WAYNE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1861709644 5/10/2023

WILLIAMS, 
ROBERT

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1982085999 5/10/2023

CARO, 
SHANTAL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1225564289 5/10/2023

GRIJALVA, 
YURIKO

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1538658976 5/10/2023

HARO, 
BRYANT

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1326679226 5/10/2023

HORNE, 
SHARAYAH

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1174907620 5/10/2023

MARQUEZ, 
MARK

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1255757316 5/10/2023

R1370941119  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

6345  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

C20171214  Tiếng Anh

Aii061000419  Tiếng Anh

A054210419  Tiếng Anh

17-12 R1329501118  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1321450918  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1385490420 Tiếng 
Armenia 

Tiếng 
Campuchia 

RH00055801020  Tiếng Anh

123262  Tiếng Anh

MCALISTER INSTITUTE, 
ADOLESCENT GROUP HOME 

EAST(3785)

2219 Odessa Court, Lemon Grove, 
91945, (619) 461-4871

Khu dân cư SUD (Nhà tập thể thanh 
thiếu niên)

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng

A022850516  Tiếng Anh

A017240315  Tiếng Anh

A046501117  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

BOYCE, TONI Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1144594227 5/10/2023

CABALLERO, 
ADRIANNA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1013389188 131148 5/10/2023

CISNEROS, 
ANAROSA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1225507585 5/10/2023

ESPINOZA, 
CYNTHIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1437829843 5/10/2023

HASHMI, 
NILDA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1962879254 5/10/2023

ROBINSON, 
LUCILA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1992350771 5/10/2023

THOMAS, 
ASHLEY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1760059133 5/10/2023

AMES, DAVID Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1255981585 5/10/2023

ANDERSON, 
NANCY

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1497250161 5/10/2023

ANDERSON, 
ROB

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1548765514 5/10/2023

BELL, 
DOUGLAS

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1518591494 5/10/2023

BOYCE, JACK Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1447532809 106653 5/10/2023

CALDRONI, 
EDWARD

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1043844939 5/10/2023

 Tiếng Anh

A021780216  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

THE FELLOWSHIP CENTERTHE 
FELLOWSHIP CENTER - 

SUBSTANCE USE DISORDER 
RESIDENTIAL TREATMENT 

PROGRAM

737 East Grand AvenueEscondido, 
CA 92025888-533-9555

www.thefellowshipcent er.org/

Các dịch vụ phục hồi mô hình xã hội về 
rối loạn sử dụng chất gây nghiện (SUD) 

dài hạn (khoảng 4-6 tháng) dành cho 
nam giới trưởng thành khi họ phục hồi 

sau các vấn đề do rối loạn sử dụng chất 
gây ra.

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng

17-12 A043900317  Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Trung 
Tiếng Tây 

Ban Nha khác

2213756 II Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha 
Tiếng Mỹ 

R1449111121  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1221311215 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha 
Tiếng Mỹ 

R1366871019  Tiếng Anh

R1439080721  Tiếng Anh

MCALISTER INSTITUTE, 
ADOLESCENT GROUP HOME 

SOUTH(3787)

2315 Bar Bit Rd, Spring Valley, 
91978, (619) 337-3830

Khu dân cư SUD (Nhà tập thể thanh 
thiếu niên)

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng

Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

R1262430817  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

A058801120  Tiếng Anh

Aii16170120  Tiếng Anh

R1377440220  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

CHESTNUT, 
JAMES

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1952806929 5/10/2023

CICHOCKI, 
WALTER

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1578104113 5/10/2023

CORONA, 
GERMAN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1558956607 5/10/2023

DICICCIO, 
RAYMOND

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1982109682 101840 5/10/2023

DUKE, REGINA Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1952866469 5/10/2023

EDERSON, 
MICHAEL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1598399321 5/10/2023

EVELAND, 
BRIAN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1043854078 5/10/2023

GIBSON, TOBY Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1104408731 5/10/2023

GRANT, 
MICHAEL

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1699234922 5/10/2023

GRASSO, 
CHRISTOPHE

R

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1659939213 8010 5/10/2023

HEMAT, 
MICHAEL

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1689932246 5/10/2023

JENKINS, 
DANIEL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1811581499 5/10/2023

KENNEY, 
ROBERT

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1386205219 5/10/2023

LUCAS, 
ROBERT

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1750042776 5/10/2023

A0950315  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

9645

R1410041120  Tiếng Anh

A051531019  Tiếng Anh

R1331721218  Tiếng Anh

Ci33170621  Tiếng Anh

13017  Tiếng Anh

13221  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1415370121 Tiếng 
Armenia 

Tiếng 
Campuchia 

LCi10260118  Tiếng Anh

R1424760421  Tiếng Anh

CACS05501219  Tiếng Anh 
Farsi

13150  Tiếng Anh

R1345120419  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

MARENGEAU, 
LAWRENCE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1639826431 5/10/2023

MEYERS, 
RICHARD

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1619614880 5/10/2023

MORENO, 
JESSE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1629639554 5/10/2023

PROMESSO, 
MICHAEL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1215494075 5/10/2023

SANCHEZ, 
RANA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1669006615 5/10/2023

SMITH, ALEX Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1912531864 5/10/2023

THEOHARIDE
S, 

CHRISTOPHE
R

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1063978765 5/10/2023

TISOR, 
JEFFREY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1871151498 5/10/2023

VALENZANO, 
STEFANIE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1659905776 5/10/2023

BECKER, 
KIMBERLY

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1942754460 5/10/2023

BEDARD, 
MANUEL

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1912421223 5/10/2023

BUCUR, ALICE Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1902454614 128348 5/10/2023

CALKINS, 
TAMARA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1770221731 5/10/2023

COONE, 
TANNER

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1801531538 5/10/2023

12919 Tiếng Anh 
Tiếng Ba Tư 
Tiếng Hoa 
Tiếng Tây 

11948  Tiếng Anh

R1368541019  Tiếng Ả Rập 
Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

10807  Tiếng Anh

13726  Tiếng Anh

R1356550719  Tiếng Anh

VIETNAM VETERANS OF SAN 
DIEGOVETERAN'S VILLAGE OF 

SAN DIEGO

4141 Pacific Highway San Diego, 
CA 92110619-393-2000

www.vvsd.net

Các dịch vụ điều trị, phục hồi và hỗ trợ 
rượu và ma túy khác (AOD) dài hạn (> 
90 ngày) dành cho các cựu chiến binh 
trưởng thành (18+) mắc các vấn đề về 

rượu và ma túy khác.

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng Người lớn (18+) A051880620  Tiếng Anh

Aii053980418  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

2213138 tôi  Tiếng Anh

13057  Tiếng Anh

A056790420  Tiếng Anh

R1323460918  Tiếng Anh

R1461280322  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

CRUZ, MARIO Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1265866602 5/10/2023

DALE, 
KATHLEEN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1164016838 120893 5/10/2023

HILL, LANCE Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1295221505 5/10/2023

HILL, PAMELA Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1609437979 5/10/2023

MALLOY, 
DEBORAH

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1730557406 3571 5/10/2023

NIXON, 
GREGORY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1588048730 5/10/2023

REEDER, 
SUSAN 

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1215018791 24188 5/10/2023

RIPLEY, 
MEGHAN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1861974859 5/10/2023

ROBERTI, 
VITTORIO

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1013686633 120499 5/10/2023

SALAS, ISAAC Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1003449174 125372 5/10/2023

AVALOS, 
MIRANDA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1902364706 5/10/2023

BENNETT, 
RYAN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1154963783 5/10/2023

BRECHTEL, 
JAY

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1548756927 5/10/2023

051090  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

11191  Tiếng Anh

R1290260218  Tiếng Anh

A055251019  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

A042090916  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

RỐI LOẠN 
SỬ DỤNG 

CHẤT 
ĐƯỢC 

QUẢN LÝ 
LÂM SÀNG 
DỊCH VỤ 
NỘI trú 

CƯỜNG ĐỘ 
THẤP

ALPHA PROJECT FOR THE 
HOMELESS CASA RAPHAEL

993 Postal WayVista, CA 
92083760-630-9922
www.alphaproject.org

Các dịch vụ điều trị và phục hồi tại nhà 
được cung cấp cho người lớn sử dụng 
ma túy và rượu. Các dịch vụ điều trị và 
phục hồi dành cho người lớn được giới 
thiệu từ nhiều nguồn khác nhau, có thể 

bao gồm Dịch vụ phúc lợi trẻ em/Hệ 
thống quản lý phục hồi lạm dụng chất 
gây nghiện (SARMS) của HHSA, các 

chương trình Quản lý trường hợp việc 
làm và quản lý trường hợp lạm dụng 
chất gây nghiện của CalWORKs, và 

Phòng Quản chế

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

12828  Tiếng Anh

R136720919  Tiếng Anh

LCi02900315
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 
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Phép Hành 
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Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

BURKHART, 
DANIEL

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1861988578 5/10/2023

CASCIOPPO, 
ANTHONY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1780247056 5/10/2023

CASEY, 
CYNTHIA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1861834061 94546 5/10/2023

COWAN, 
VICTORIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1407419260 5/10/2023

DAVENPORT, 
JOSEPH

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1124666367 5/10/2023

DE NEVE, 
CYNDIE 

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1871167007 113161 5/10/2023

FALCON, 
BRIANA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1336608975 5/10/2023

HAYES, LORI Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1215147228 5/10/2023

HERKEY, 
JASON

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1710503560 5/10/2023

KARPINEN, 
DALE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1043855786 5/10/2023

LAHUE, 
ATHENA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1477755486 5/10/2023

LIKE, KIRSTEN Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1548446552 5/10/2023

LITMAN, KYLE Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1548853351 5/10/2023

MANNING, 
DENNA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1982170387 5/10/2023

A051620120  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1302290418  Tiếng Anh

R1369421019  Tiếng Anh

R137129119  Tiếng Anh

Aii8251214  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

Ci27770719  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

aii6031214  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

12924  Tiếng Anh

R1356530719  Tiếng Anh

5804  Tiếng Anh

11415  Tiếng Anh

R132900918  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 
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Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

MENDOZA, 
CORY

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1588122352 5/10/2023

NACHTNEBLE, 
 NICELLE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1083354229 5/10/2023

RODRIGUEZ, 
JASON

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1205322138 5/10/2023

RODRIGUEZ, 
SHANELL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1407488570 5/10/2023

SHEPHERD, 
CODY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1003563958 5/10/2023

SULLIVAN, 
CLAYTON

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1609542711 5/10/2023

SUMINSKI, 
JOHN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1740943299 5/10/2023

TOPETE, 
SANDRA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1023606753 100750 5/10/2023

ALVARADO, 
PATRICIA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1578770673 5/10/2023

BORDONARO, 
AJA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1033699475 5/10/2023

COPELAND, 
JUDITH

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1215213541 95297 5/10/2023

DURANT, LISA Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1699342675 5/10/2023

ELLIS-
BROWNING, 

ROBIN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1144408428 5/10/2023

FERGUSON, 
BENAI

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1073015483 5/10/2023

R1376870120  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1455680122  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

11767  Tiếng Anh

Ci30100620  Tiếng Anh

12763  Tiếng Anh

A042330916  Tiếng Anh

11432  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

C27531214  Tiếng Anh

R1264160917  Tiếng Anh

12244  Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

CROSSROADS 
FOUNDATIONCROSSROADS 

FOUNDATION

3594 Fourth Avenue San Diego, CA 
92103619-296-1151

www.crossroads4reco very.org

Cơ sở phục hồi và điều trị rượu và ma 
túy khác (AOD) tại nhà dành cho người 
lớn từ 18 tuổi trở lên mắc các vấn đề về 
rượu và/hoặc ma túy khác, bao gồm cả 
những người có thể mắc chứng rối loạn 

sức khỏe tâm thần đồng thời.

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng Người lớn (18+) Aii3411214 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha 
Tiếng Mỹ 

Ngôn ngữ Ký 
hiệu

10410  Tiếng Anh

 Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

HIRST, 
KATHRYN

Bác sĩ 1053452664 Một 95063 5/10/2023

KENDRICK, 
DIANA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1144722554 5/10/2023

BAKER, 
LLOYD

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1083249494 5/10/2023

GARCIA, 
JIMMY

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1588185037 96568 5/10/2023

GULBRANDSE
N, RONALD

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1487110979 5/10/2023

BLACKWOOD, 
SAM

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1568649937 5/10/2023

BUCK, COREY Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1104384072 5/10/2023

DIZON, 
THEODORE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1588289466 5/10/2023

HAYNESWOR
TH PEREIRA, 

ANDRE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1841886892 5/10/2023

MORRISON, 
THOMAS

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1992827331 25717 5/10/2023

NOBBIE, 
CHRISTOPHE

R

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1497226237 5/10/2023

RIEHLMAN, 
JOHNATHAN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1689262032 5/10/2023

RUSSELL, 
BRADLEY

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1477087625 5/10/2023

Ci31321120  Tiếng Anh

R1413771220  Tiếng Anh

A050130818

PATHFINDERS OF SAN DIEGO 
INCPATHFINDERS OF SAN DIEGO

2980 Cedar StSan Diego, CA 
92102 619-239-7370

www.pathfindersrecov ery.org/

Các dịch vụ phục hồi mô hình xã hội về 
rượu và ma túy khác (AOD) tại nhà dài 
hạn dành cho nam giới trưởng thành 

khi họ hồi phục sau các vấn đề do rượu 
và ma túy gây ra.

Trung tâm Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng

 Tiếng Anh

aii4351214  Tiếng Anh

EPIDAURUS VISTA RANCH

2260 Watson WayVista, CA 
92083760-599-1892

www.amityfdn.org

SUD khu dân cư Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng Người lớn (18+) R1400380820  Tiếng Anh

11381  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

6996  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

Người lớn (18+) C3881214  Tiếng Anh

Ci33110621  Tiếng Anh

13282-RAC  Tiếng Anh

14400-RAC  Tiếng Anh

 Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

VERNER, 
SEAN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1689178634 5/10/2023

WALLACE, 
EVAN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1497226229 5/10/2023

WRIGHT, 
BARRON

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1801244264 5/10/2023

BROWN, 
HEATHER

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1871077057 5/10/2023

DONOGHUE, 
NANCY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1518147230 31758 5/10/2023

HORN-GRAY, 
MICHELLE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1609546423 5/10/2023

MAGANA, 
REBECCA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1710353362 5/10/2023

MCCORD, 
PORTIA 

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1861824260 5/10/2023

MCKINNEY, 
BROOKE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1144703539 5/10/2023

NAVARRO, 
NELLIEJEAN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1497327597 5/10/2023

OLIVARES, 
ANGELA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1841831039 5/10/2023

PIRRAGLIO, 
MELISSA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1740756857 5/10/2023

QUIJANO 
BELLINGER, 

FABIOLA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1710399639 98535 5/10/2023

ROGERS, LISA Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1316492168 5/10/2023

Aii6991214  Tiếng Anh

RỐI LOẠN 
SỬ DỤNG 

CHẤT 
ĐƯỢC 

QUẢN LÝ 
LÂM SÀNG 
DỊCH VỤ 
NỘI trú 

CƯỜNG ĐỘ 
THẤP RỐI 
LOẠN SỬ 

DỤNG CHẤT 
THAI SINH

MENTAL HEALTH SYSTEMS 
INC.FAMILY RECOVERY CENTER

1100 Sportfisher DrOceanside, CA 
92054760-439-6702

www.mhsinc.org

Chương trình Điều trị Nội trú Rối loạn 
Sử dụng Chất gây nghiện

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng Người lớn (18+) Ci22361220  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R143880921  Tiếng Anh

C12261214

Ci07100317  Tiếng Anh

Ci33140621  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

Aii057100518  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

Ci27900819  Tiếng Anh

R1405280920  Tiếng Anh

R1359870819  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1323560918  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ

R1418330221  Tiếng Anh

R1363290919  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

SANDOVAL, 
JESSICA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1134686157 5/10/2023

SCHENK, 
QUENTIN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1659034114 5/10/2023

TOY, LAUREL Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1598363749 5/10/2023

BRUNETTO, 
JULIE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1932381761 51282 5/10/2023

ECKHARDT, 
ALLISON

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1063052330 5/10/2023

HERRERA, 
JULIE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1891454104 5/10/2023

KANG, JASON Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1992461321 5/10/2023

NUNEZ, 
CONNIE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1104239102 5/10/2023

SPEARS, 
TERRY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1811530728 5/10/2023

TOWNSEND, 
CHARLES

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1053926428 5/10/2023

TOWNSON, 
RYANN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1073862611 77724 5/10/2023

WADE, APRIL Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1730758632 5/10/2023

ALVAREZ, 
KRISTINA 

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1417444209 11449 5/10/2023

ANDRADE, 
LAURA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1477166734 5/10/2023

R1325601018  Tiếng Anh

14310-RAC  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1434870621  Tiếng Anh

R1393830620  Tiếng Anh

204952  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

13572-RAC  Tiếng Anh

R1426390421  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

10932  Tiếng Anh

NEW ENTRA CASA, NEW ENTRA 
CASA(8541)

3575 Pershing Avenue, San Diego, 
92104, (619) 294-4526, https://

www.newentracasa.com/

Khu dân cư SUD (New Entra Casa) Toàn quận Mở Đúng Người lớn (18+) LRO510315  Tiếng Anh

R1377390220  Tiếng Anh

R1429880521  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

Đúng Người lớn (18+)  Tiếng Anh

R1370341119  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

CRASH INC.CRASH, INC. - 
SHORT TERM I

4161 Marlborough AvenueSan 
Diego, CA 92105 619-282-7274

www.crashinc.org/st1. asp

Các dịch vụ hỗ trợ, phục hồi và điều trị 
rượu và ma túy khác (AOD) tại nhà 

ngắn hạn (< 90 ngày) dành cho người 
lớn (18+) mắc các vấn đề về rượu và 

ma túy khác.

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

RỐI LOẠN 
SỬ DỤNG 
CHẤT ĐỘC 
QUẢN LÝ 

LÂM SÀNG 
DÂN SỐ- 

DỊCH VỤ CỤ 
THỂ 

CƯỜNG ĐỘ 
CỘNG ĐỘ
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

CASTILLE, 
ANTHONY

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1255817045 5/10/2023

ERTS, SEAN Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1376038471 5/10/2023

JOHNSON, 
RENEE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1043864879 5/10/2023

LEON, BRANDI Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1639795909 5/10/2023

MCCLANAHAN
, KELLY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1265918833 5/10/2023

MITCHELL, 
JENNIE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1831675719 5/10/2023

NARVAEZ, 
JUAN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1346875101 73521 5/10/2023

NUNEZ, 
RICARDO

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1699983627 5/10/2023

OWEN, 
LAUREN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1679137020 5/10/2023

SANGERMAN, 
CHANDA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1326603390 5/10/2023

URQUIZA, 
ALAN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1710460977 5/10/2023

YBANEZ, 
CESAR

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1730855933 5/10/2023

ALEXANDER, 
JOE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1194210252 5/10/2023

Ci10830218  Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

112833 II  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

5824  Tiếng Anh

1912077 II  Tiếng Anh

14735-RAC  Tiếng Anh

R1380080320  Tiếng Anh

1265918833  Tiếng Anh

14094-RAC  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

CRASH INC.CRASH, INC. - 
SHORT TERM II

2410 "E" StreetSan Diego, CA 
92102 619-234-3346

www.crashinc.org/st2. asp

Các dịch vụ hỗ trợ, phục hồi và điều trị 
rượu và ma túy khác (AOD) tại nhà 

ngắn hạn (< 90 ngày) dành cho người 
lớn (18+) mắc các vấn đề về rượu và 

ma túy khác.

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng Người lớn (18+) 051147 tôi  Tiếng Anh

2114169 tôi  Tiếng Anh

R1349170519  Tiếng Anh

R1306000518  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

CỘNG ĐỘ 
CAO
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
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Chuyên 
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Số Giấy 
Phép Hành 
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Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

ALLEN, 
MARISA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1154685790 5/10/2023

ALVAREZ, 
KRISTINA 

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1417444209 11449 5/10/2023

CHISHOLM, 
NATALIE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1508449968 5/10/2023

ELLIS-
BROWNING, 

ROBIN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1144408428 5/10/2023

JOHNSON, 
RENEE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1043864879 5/10/2023

JOSEPH, 
MONIQUE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1851887020 5/10/2023

LAMB, 
TIFFANY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1003579970 5/10/2023

LEON, BRANDI Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1639795909 5/10/2023

NARVAEZ, 
JUAN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1346875101 73521 5/10/2023

OWEN, 
LAUREN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1679137020 5/10/2023

SANGERMAN, 
CHANDA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1326603390 5/10/2023

SMITH-
SECORD, IRIS

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1386139632 5/10/2023

ARCE, JULIE Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1952813495 5/10/2023

www.crashinc.org/st2. asp
C24801214  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1419420221  Tiếng Anh

2114169 tôi  Tiếng Anh

R1349170519  Tiếng Anh

Aii055890518  Tiếng Anh

R1446271021  Tiếng Anh

R1380080320  Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

C27531214  Tiếng Anh

14735-RAC  Tiếng Anh

C16871214  Tiếng Anh

Đúng Người lớn (18+) 10167  Tiếng AnhMETROPOLITAN AREA 
ADVISORY COMMISSION 

(MAAC)MAAC PROJECT CASA DE 
MILAGROS

1127 South 38th StreetSan Diego,

Các dịch vụ phục hồi mô hình xã hội 
theo mô hình xã hội (AOD) dài hạn 

(khoảng 4-6 tháng) dành cho phụ nữ 
trưởng thành (18+) khi họ hồi phục sau 
các vấn đề do rượu và ma túy gây ra, 
bao gồm cả những người tham gia AB

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

GODINEZ, 
JESSICA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1558835108 5/10/2023

HARRIS, 
MEGAN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1750743126 104691 5/10/2023

LOZANO, 
FRANCES

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1629322821 8319 5/10/2023

MOSELEY, 
ARIANNE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1679182299 5/10/2023

PEREZ, 
GUADALUPE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1447868500 5/10/2023

SCHIRRIPA, 
NICCOLE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1487263182 5/10/2023

TALBOTT, 
CHARLENE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1548855604 5/10/2023

TURNER, 
SHARON

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1508042912 5/10/2023

WEISS, 
KRISTINA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1205310075 105454 5/10/2023

AGUNDEZ, 
CARLOS

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1215494372 5/10/2023

ARCE, JULIE Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1952813495 5/10/2023

GODINEZ, 
JESSICA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1558835108 5/10/2023

HALL, DEAN Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1508458043 5/10/2023

12150  Tiếng Anh

B0001291020  Tiếng Anh

Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ

R1325721018  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

Aii053790418  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

10559  Tiếng Anh

2113969 II  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

2114082 tôi  Tiếng Anh

Đúng Người lớn (18+) 8518  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

10167  Tiếng Anh

R1325721018  Tiếng Anh

A043980317  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

METROPOLITAN AREA 
ADVISORY COMMISSION 
(MAAC)MAAC PROJECT 

NOSOTROS

73 North Second Avenue, Bldg. 
BChula Vista, CA 91910 619-426-

4801
www.maacproject.org

Các dịch vụ phục hồi mô hình xã hội 
theo mô hình xã hội (AOD) dài hạn 

(khoảng 4-6 tháng) dành cho nam giới 
trưởng thành (18+) khi họ phục hồi sau 
các vấn đề do rượu và ma túy gây ra, 
bao gồm cả những người tham gia AB 

109 ở khu vực phía Nam.

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

1127 South 38th StreetSan Diego, 
CA 92113619-262-4002 ext1701

www.maacproject.org

bao gồm cả những người tham gia AB 
109 ở khu vực phía Nam.
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

HARRIS, 
MEGAN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1750743126 104691 5/10/2023

MATOS, 
RAFAEL

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1750935961 5/10/2023

MILLER, 
TONDA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1487226809 5/10/2023

SCHIRRIPA, 
NICCOLE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1487263182 5/10/2023

STACY, 
RONALD

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1447828306 5/10/2023

STEPHENSON, 
 OSCAR

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1831701374 5/10/2023

THOMPSON, 
GREGORY

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1134218696 5/10/2023

TRUJILLO, 
ROBERT

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1801386685 5/10/2023

TURNER, 
SHARON

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1508042912 5/10/2023

WEISS, 
KRISTINA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1205310075 105454 5/10/2023

WHITEHEAD, 
CHRIS

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1033676002 5/10/2023

ALVAREZ, 
KRISTINA 

Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1417444209 11449 5/10/2023

2114082 tôi  Tiếng Anh

13841-tôi  Tiếng Anh

11747  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

175764 tôi  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

Ci33980921  Tiếng Anh

Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ

11977  Tiếng Anh

REGENTS OF THE UNIVERSITY 
OF CALIFORNIA, UCSDCRASH, 

INC. (BILL DAWSON 
RESIDENTIAL RECOVERY 

PROGRAM, SHORT TERM I, 
SHORT TERM II)

BDRRP: Các dịch vụ phụ trợ, phục hồi 
và điều trị rượu và ma túy khác (AOD) 
tại nhà dài hạn (> 90 ngày) dành cho 
người lớn (18+) mắc các vấn đề về 

rượu và ma túy khác. Ngắn hạn I & II: 
Các dịch vụ phụ trợ, phục hồi và điều trị

Miền Trung, 
Bắc Trung 

Bộ

Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng Người lớn (18+)  Tiếng Anh

CiCA01630719  Tiếng Anh

7867  Tiếng Anh

B0001291020  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

BERLIN, 
PETER

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1952958183 5/10/2023

DICKENS, 
DENNIS

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1841839545 5/10/2023

JOHNSON, 
RENEE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1043864879 5/10/2023

KEELS, 
EDWARD

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1871088047 5/10/2023

LEON, BRANDI Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1639795909 5/10/2023

LINCOLN, 
DENISE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1558551234 5/10/2023

MOORE, 
COURTNEY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1134749757 5/10/2023

NARVAEZ, 
JUAN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1346875101 73521 5/10/2023

OWEN, 
LAUREN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1679137020 5/10/2023

SAENZ, ANGIE Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1417443292 5/10/2023

SANGERMAN, 
CHANDA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1326603390 5/10/2023

SHEPOSH, 
WILLIAM

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1780179960 5/10/2023

SURATT, 
KEVIN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1316432552 5/10/2023

SHORT TERM II)

140 Arbor DriveSan Diego, CA 
92103 619-297-5131

www.crashinc.org

Các dịch vụ phụ trợ, phục hồi và điều trị 
rượu và ma túy khác (AOD) tại nhà 

trong thời gian ngắn (< 90 ngày) dành 
cho người lớn (18+) mắc các vấn đề về 

rượu và ma túy khác.

R1322120918  Tiếng Anh

10772  Tiếng Anh

2114169 tôi  Tiếng Anh

Ci12000218  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1349170519  Tiếng Anh

Aii059900618  Tiếng Anh

R1385420420  Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

14735-RAC  Tiếng Anh

C20311214  Tiếng Anh

R1380080320  Tiếng Anh

Ci2600315  Tiếng Anh

LCi04490315  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

WILKENS, 
JENNIFER

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1629552039 5/10/2023

WILLIAMS, 
CHRISTIN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1417423732 5/10/2023

DEHAMM, 
JOHN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1942769591 5/10/2023

DEHAMM, 
MICHAEL

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1588141527 5/10/2023

JORDAN, 
KYLE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1124686910 5/10/2023

KAUL, CICELY Cố vấn lâm 
sàng 

chuyên 
nghiệp 

được cấp 
phép

1831448471 5460 5/10/2023

LEBEL, 
ROLAND

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1861951410 5/10/2023

MARCHETTI, 
MICHAEL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1811580178 5/10/2023

MARKS, 
DUSTIN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1730829532 5/10/2023

MARTINEZ, 
MARCO

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1043820202 5/10/2023

NOURIE, 
JAMES

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1568921112 5/10/2023

PARDUE, 
DAVID

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1831725779 5/10/2023

SHAPLIN, 
RICHARD

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1467911016 5/10/2023

10504  Tiếng Anh

SAN DIEGO FREEDOM RANCH 
INCFREEDOM RANCH- SUD 

RESIDENTIAL

1777 Buckman Springs Road 
Campo, CA 91906619-478-5696

www.sdfreedomranch. org/

Các dịch vụ phục hồi mô hình xã hội về 
rượu và ma túy khác (AOD) dài hạn 

(khoảng 4-6 tháng) dành cho nam giới 
trưởng thành khi họ hồi phục sau các 
vấn đề do rượu và ma túy gây ra, bao 

gồm cả những người có thể mắc chứng 
rối loạn sức khỏe tâm thần đồng thời, 

trên toàn quận.

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng Người lớn (18+) C13221214  Tiếng Anh

A049730518  Tiếng Anh

Ci34161121  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

9506  Tiếng Anh

C14291214  Tiếng Anh

R1392500520  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R13273291118  Tiếng Anh

R1368151019  Tiếng Anh

R1327311118  Tiếng Anh

R1409481120  Tiếng Anh

R1442760821  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 
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SHIREY, 
GERALD

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1629554803 5/10/2023

WHITE, 
ZACHARY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1912647710 5/10/2023

WILLIAMS, 
RONNIE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1346709995 5/10/2023

GARSIDE, 
VINCENT

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1154891067 5/10/2023

LICHTER, 
JAMES

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1881253466 5/10/2023

METCALF, TIA Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1952631921 118924 5/10/2023

MILLER, 
JASON

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1609546308 5/10/2023

RAMIREZ, 
RALPH

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1255985917 5/10/2023

SIMONE, 
ANTHONY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1407142128 107304 5/10/2023

STERNBERG, 
JOSEPH

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1588294565 5/10/2023

VANDARWAR
KA, AARON

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1578188579 5/10/2023

ARNOLD, 
CASSANDRA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1134683337 5/10/2023

ARNOLD, 
GARY

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1568923886 5/10/2023

A048880118  Tiếng Anh

R1432740621  Tiếng Anh

R1339980319  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

13762-RAC  Tiếng Anh

6107  Tiếng Anh

THE WAY BACK INC. THE WAY 
BACK

2516 "A" StreetSan Diego, CA 
92102 619-235-0592

Các dịch vụ phục hồi mô hình xã hội về 
mô hình xã hội đối với rượu và ma túy 

khác (AOD) dài hạn (khoảng 4-6 tháng) 
dành cho nam giới trưởng thành khi họ 
cai nghiện rượu và các vấn đề khác do 

ma túy gây ra.

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng Người lớn (18+) R1344660419  Tiếng Anh

1913161 II  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1446831021  Tiếng Anh

R1378230220  Tiếng Anh

TRADITION ONE INC.TRADITION 
ONE- SUD RESIDENTIAL

4104 Delta Street San Diego, CA 
92113619-264-0141

www.traditionone.com/

Các dịch vụ phục hồi mô hình xã hội về 
rượu và ma túy khác (AOD) dài hạn 

(khoảng 4-6 tháng) dành cho nam giới 
trưởng thành khi họ hồi phục sau các 
vấn đề do rượu và ma túy gây ra, bao 

gồm cả những người có thể mắc chứng 
rối loạn sức khỏe tâm thần đồng thời, 

trên toàn quận.

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng Người lớn (18+) 133107 tôi  Tiếng Anh

112889 tôi  Tiếng Anh
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CROSS, ROSE Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1063943207 5/10/2023

GAMBLE, 
JAMES

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1740829233 5/10/2023

LIKES, ALMA Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1225570872 92834 5/10/2023

WALLACE, 
PATRICK

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1376184408 5/10/2023

WILKINS, 
VALERIE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1578120713 5/10/2023

BEAL, 
CATALINA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1316421134 5/10/2023

HEBERT, 
PRISCILLA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1467927855 7270 5/10/2023

JOHNSON, 
DIANE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1699358424 5/10/2023

MILLER, 
AKILAH

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1821571340 5/10/2023

MORRIS, 
COLEEN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1740765668 5/10/2023

OLMEDO, 
SARAH

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1326521402 5/10/2023

SANCHEZ, 
VERONICA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1821571183 5/10/2023

SANTOS, 
JIOVANNI

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1710547583 5/10/2023

SCHWERING, 
ANGELA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1679239743 5/10/2023

TURNING POINT HOME OF SAN 
DIEGO INC.ALCOHOL AND DRUG 

WOMEN'S RESIDENTIAL 
RECOVERY SERVICES

1315 25th StreetSan Diego, CA 
92102 619-233-0067

www.turningpointhome.org

Các dịch vụ phục hồi mô hình xã hội về 
rượu và ma túy khác (AOD) dài hạn 
(khoảng 4-6 tháng) dành cho phụ nữ 

trưởng thành khi họ hồi phục sau rượu 
và các vấn đề khác do ma túy gây ra.

Toàn quận

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

13235-RAC  Tiếng Anh

R1322510918  Tiếng Anh

199653 II Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ

R1336360119  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1356760719  Tiếng Anh

12525  Tiếng Anh

Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng Người lớn (18+) R1318470818  Tiếng Anh

R1334380119  Tiếng Anh

10746  Tiếng Anh

Aii050500218  Tiếng Anh

A054780719  Tiếng Anh

R1267830917  Tiếng Anh

Aii055210418
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SOBKA, 
STEPHANIE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1932680709 5/10/2023

ACEDO, 
VICTOR 

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1104944586 5/10/2023

ALDRETE, 
EDITH

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1205565736 5/10/2023

COLLINS, 
VICTORIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1124258090 5/10/2023

CORREA, 
JEZLIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1720588262 5/10/2023

PINEDA, 
CHRISTINA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1205310117 116644 5/10/2023

POSTON, 
DOUGLAS

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1699231670 5/10/2023

REED, 
ARTHUR

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1811471196 5/10/2023

ROBLES 
SOLIS, LUZ

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1053989020 5/10/2023

STEPHEN, 
MICHAEL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1831715697 5/10/2023

BECK, MYRNA 
JOANNE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1861988909 5/10/2023

BRADLEY, 
RACHEL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1306586409 5/10/2023

BRYSON, 
TIMOTHY

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1952829160 5/10/2023

Ci28990220  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1438630721  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1363300919  Tiếng Anh

Tiếng Ả Rập 
Tiếng 

Armenia 
Tiếng 

 Tiếng Anh

Ci33030621  Tiếng Anh

LCi04520415  Tiếng Anh

RỐI LOẠN 
SỬ DỤNG 
CHẤT ĐỘC 

CẤP ĐỘ 
NGOẠI TRÚ

MENTAL HEALTH SYSTEMS 
INC.ADULT DRUG COURT 

SERVICES - CENTRAL

3340 Kemper Street, Suite 
101/209San Diego, CA 92110 619-

758-1433
www.mhsinc.org

Các dịch vụ điều trị, phục hồi và phụ trợ 
AOD ngoài khu dân cư. Các dịch vụ sẽ 
bao gồm điều trị Ngoại trú Không dùng 
Thuốc (ODF) và các dịch vụ Chăm sóc 
Thói quen Chăm sóc Ban ngày (DCH) 

chuyên sâu cho những người mắc 
chứng rối loạn sức khỏe tâm thần do 
chất kích thích và đồng thời xảy ra do 
nhóm Tòa án Ma túy Người lớn giới 
thiệu trong một môi trường không có 

rượu và các loại thuốc khác

Trung tâm Mở Đúng Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

A018870515  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

13186  Tiếng Anh

R1409661120  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

12722

Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

A050370818  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1398000720  Tiếng Anh

2011878 II  Tiếng Anh

MENTAL HEALTH SYSTEMS 
INC.ADULT DRUG COURT 

SERVICES - EAST

545 North Magnolia AvenueEl 
Cajon, CA 92020 619-579-0947

www.mhsinc.org

Các dịch vụ điều trị, phục hồi và phụ trợ 
AOD ngoài khu dân cư. Các dịch vụ sẽ 
bao gồm điều trị Ngoại trú Không dùng 
Thuốc (ODF) và các dịch vụ Chăm sóc 
Thói quen Chăm sóc Ban ngày (DCH) 

chuyên sâu cho những người mắc 
chứng rối loạn sức khỏe tâm thần do 
chất kích thích và đồng thời xảy ra do 
nhóm Tòa án Ma túy Người lớn giới 
thiệu trong một môi trường không có 

rượu và các loại thuốc khác

Phía đông Mở Đúng
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CANNON, 
HEATHER

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1235643784 5/10/2023

CREEL, 
RHETT

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1588288088 5/10/2023

MERRITT, 
KATHRYN 

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1629196274 86417 5/10/2023

QUINN, 
JESSICA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1043718885 5/10/2023

STONE, 
DANIEL

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1073737938 5/10/2023

SUAREZ, 
CARMEN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1871061812 5/10/2023

VONDERSAAR
, MARTIN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1528430022 5/10/2023

WEISCHEDEL, 
 SIERRA 

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1821620733 5/10/2023

ALEDO, 
SHELLY 

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1508316696 96424 5/10/2023

DELAPINE, 
DARIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1740896174 5/10/2023

HARDY, 
MELISSA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1073177192 5/10/2023

HASEGAWA, 
THERESA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1982721478 5/10/2023

IBARRA, 
VENITA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1225607674 5/10/2023

 Tiếng Anh

aii4421214  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

C22531214  Tiếng Anh

R1284661217 Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ

2213861 tôi  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1310300618  Tiếng Anh

C3801214

R1299450318  Tiếng Anh

R1432470621  Tiếng Anh

MENTAL HEALTH SYSTEMS 
INC.ADULT DRUG COURT 

SERVICES - NORTH

504 West Vista Way Vista, CA 
92083760-940-1836

www.mhsinc.org

Các dịch vụ điều trị, phục hồi và phụ trợ 
SUID ngoài khu dân cư. Các dịch vụ sẽ 
bao gồm điều trị Ngoại trú Không dùng 
Thuốc (ODF) và các dịch vụ Chăm sóc 
Thói quen Chăm sóc Ban ngày (DCH) 

chuyên sâu cho những người mắc 
chứng rối loạn sức khỏe tâm thần do 
chất kích thích và đồng thời xảy ra do 
nhóm Tòa án Ma túy Người lớn giới 
thiệu trong một môi trường không có 

rượu và các loại thuốc khác

Bắc Trung 
Bộ, Duyên 
hải Bắc Bộ, 
Bắc nội địa

Mở Đúng Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

 Tiếng Anh

R1393050620  Tiếng Anh

Ci34261121  Tiếng Anh

A07280315  Tiếng Anh
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JOHNSON, 
JUDITH

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1437368255 102566 5/10/2023

LUNSFORD, 
KELLIE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1427629963 5/10/2023

MURRAY, 
KIMARI

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1497413645 5/10/2023

VAUGHAN 
CHAPMAN, 

AMY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1245969989 5/10/2023

HARNAGE, 
JERMAINE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1033574421 5/10/2023

MATSUDA, 
MARIKO

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1386155695 5/10/2023

MORRIS, 
DEBORAH

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1992188924 5/10/2023

RAMOS, 
ROSAMARIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1154968121 5/10/2023

RANDALL IV, 
WILLIAM

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1518327618 99080 5/10/2023

ROSS, 
JENNIFER

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1437623865 5/10/2023

CAMPBELL, 
MARGARET

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1184048530 5/10/2023

CARTER, LOU Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1568581684 5/10/2023

CASTILLON, 
CINTHIA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1265772800 5/10/2023

LCi03610315  Tiếng Anh

Aii31180619  Tiếng Anh

MENTAL HEALTH SYSTEMS 
INC.SERIAL INEBRIATE 

PROGRAM (SIP)

3340 Kemper Street San Diego, CA 
92110619-523-8121

www.mhsinc.org

Chương trình điều trị & phục hồi sáu (6) 
tháng, không cư trú. Chương trình phi 
thể chế, phi y tế sẽ bao gồm các dịch 
vụ ODF & IOT ở Trung tâm SD đến 

TÂY, người lớn, người lớn tuổi. Sàng 
lọc & đánh giá, điều trị lạm dụng chất 

gây nghiện ngoài nơi cư trú, quản lý hồ 
sơ, nhà ở chuyển tiếp và các dịch vụ hỗ 

trợ khác dành cho những người say 
rượu hàng loạt do tòa án tuyên án thay 
cho hình thức giam giữ. Quản lý hồ sơ 

& nhà ở hỗ trợ lâu dài cho những khách 
hàng có chẩn đoán ban đầu về SUD.

Trung tâm Mở Đúng

R1333001218  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

R1347780519  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1446221021  Tiếng Anh

R1440990821  Tiếng Anh

MENTAL HEALTH SYSTEMS 
INC.ADULT DRUG COURT 

SERVICES - SOUTH

1172 Third Ave, Suite D1Chula 
Vista, CA 91911 619-691-1662

www.mhsinc.org

Các dịch vụ điều trị, phục hồi và phụ trợ 
AOD ngoài khu dân cư. Các dịch vụ sẽ 
bao gồm điều trị Ngoại trú Không dùng 
Thuốc (ODF) và các dịch vụ Chăm sóc 
Thói quen Chăm sóc Ban ngày (DCH) 

chuyên sâu cho những người mắc 
chứng rối loạn sức khỏe tâm thần do 
chất kích thích và đồng thời xảy ra do 
nhóm Tòa án Ma túy Người lớn giới 
thiệu trong một môi trường không có 

rượu và các loại thuốc khác

Phía nam Mở Đúng Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

Aii33080121  Tiếng Anh

178267 III  Tiếng Anh

CI20821018  Tiếng Anh

Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+) Người lớn 
tuổi (60+)

A055660220  Tiếng Anh

11552  Tiếng Anh

Aii056320518  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
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cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
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ADA Y/N
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Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

GOMEZ, ROSE Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1780080788 5/10/2023

HOWELL, 
KATRINA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1740773464 5/10/2023

NICHOLS, 
KEVIN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1144885898 5/10/2023

RITCH, 
RAYMOND

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1548894512 5/10/2023

YOUNG, 
JUDITH

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1033786884 5/10/2023

ASSENTI, 
ERICA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1730662032 109895 5/10/2023

BOATMAN, 
COURTNEY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1831494079 93417 5/10/2023

CASHEL, 
CONNOR

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1710589213 96840 5/10/2023

LINDO, 
MELISSA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1588175764 124400 5/10/2023

MEZA, 
FERNANDO

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1710498902 5/10/2023

RAIOLA, 
ARIANNA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1679242598 5/10/2023

VAHABINEJAD
, AMIR

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1962962100 99820 5/10/2023

ASCENCIO, 
OZCAR

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1851789267 117846 5/10/2023

BARTHOLOME
W, WARREN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1962157974 5/10/2023

 Tiếng Anh

UNION OF PAN ASIAN 
COMMUNITIESUPAC - 

ALCOHOL/DRUG TREATMENT

3288 El CajonBoulevard, Suite #13 
San Diego, CA 92102619-521-5720

www.upacsd.com

UPAC TRC cung cấp các dịch vụ phục 
hồi sau điều trị lạm dụng chất gây 

nghiện sáng tạo và hiệu quả nhằm trao 
quyền cho thanh niên phát huy hết tiềm 
năng của họ, cải thiện chất lượng cuộc 
sống, củng cố gia đình của họ và mang 
lại lợi ích cho cộng đồng mà chúng ta 
đang sống. Chương trình cung cấp các 
dịch vụ ODF &/hoặc IOP ở bốn cấp độ 
(4) các trường trung học khu vực trung 

tâm được xác định, cũng như tại địa 
điểm chính của chương trình. Chương 
trình cung cấp các dịch vụ điều trị lạm 

dụng chất gây nghiện ngoại trú phù hợp 
với mức độ phát triển cho thanh thiếu 

niên

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Trẻ em (6-18) 
Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-

25)

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1234890716

Aii16290221  Tiếng Anh

2114731 tôi  Tiếng Anh

2113752 tôi  Tiếng Anh

10446  Tiếng Anh

11732

Trẻ em (6-18)  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

12869  Tiếng Anh

VISTA HILL FOUNDATIONVISTA 
HILL BRIDGES TRC TEEN 

BRIDGES PROGRAM

220 Euclid Ave Ste. 40 San Diego, 
CA 92114619-795-7232

www.vistahill.org

Cung cấp một mô hình cung cấp dịch 
vụ toàn diện, dựa trên bằng chứng và 
được cung cấp thông tin bằng chứng 

với các nhóm cụ thể về giới và các dịch 
vụ hỗ trợ dành cho thanh thiếu niên có 
nguy cơ, từ 12 - 17 tuổi và gia đình của 
họ. Sử dụng cách tiếp cận tích hợp, đa 

ngành, kết hợp giáo dục, can thiệp, 
điều trị giới thiệu dịch vụ hỗ trợ gia

Trung tâm Mở Đúng

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1447871021  Tiếng Anh

 Tiếng Anh
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chứng nhận ngôn ngữ

HOOKS, 
KENNETH

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1912286006 5/10/2023

MADRIGAL, 
ROBERTO

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1942824727 5/10/2023

ULLOA, 
PATRICIA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1336429570 126289 5/10/2023

AINSWORTH, 
TERESA

Y tá đã 
đăng ký

1134318272 138850 5/10/2023

BATES, 
JUDITH

Y tá đã 
đăng ký

1457869000 686366 5/10/2023

BECHER, 
BRIAN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1689212029 5/10/2023

CARDONA, 
ALYCIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1003999269 5/10/2023

FEIG, KEVIN Bác sĩ 1376566455 G 86632 5/10/2023

HINOJOSA, 
SAUL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1316692742 5/10/2023

PENNER, 
TERESA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1104413103 5/10/2023

RANDHAWA, 
ANDREW

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1053975912 5/10/2023

SANCHEZ, 
CYNTHIA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1346736469 5/10/2023

SCHALM, 
BRENTIN

Y tá đã 
đăng ký

1568958494 290360 5/10/2023

SHEPHARD, 
KARISSA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1609140284 5/10/2023

WHITAKER, 
TIFFANY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1124608146 5/10/2023

WONG, 
JORDAN

trợ lý bác sĩ 1396984118 20219 5/10/2023

AINSWORTH, 
TERESA

Y tá đã 
đăng ký

1134318272 138850 5/10/2023

6947  Tiếng Anh

Aii057140518  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

7540  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

điều trị, giới thiệu, dịch vụ hỗ trợ gia 
đình và cung cấp các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe và xã hội bổ sung có phối hợp.

LCi10220118  Tiếng Anh

14616-RAC  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1350200619  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

8359  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

Đúng Người lớn từ 18 
tuổi trở lên

Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ
 Tiếng Anh

8252  Tiếng Anh

R1288260118  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

14347-RAC Tiếng 
Armenia 

Tiếng 
Campuchia 

R1382270420  Tiếng Anh

Đúng 18+ Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ

ACADIA HEALTHCARE, EL 
CAJON TREATMENT 

 Trung tâm Điều trị Toàn diện El Cajon 
là nhà cung cấp hàng đầu dịch vụ điều 

Phía đông Mở

RỐI LOẠN 
SỬ DỤNG 

CHẤT 
OTP/NTP(CH

ƯƠNG 
TRÌNH ĐIỀU 
TRỊ OPIOID 

HOẶC 
CHƯƠNG 

TRÌNH ĐIỀU 
TRỊ MA TÚY)

ACADIA HEALTHCARE, 
CAPALINA CLINIC(8778)

1560 Capalina Rd, San Marcos, 
92069, (760) 744-2104, https://

www.sandiegoctcs.com/location/cap
alina/

 Cung cấp Điều trị Hỗ trợ Bằng Thuốc 
(bao gồm methadone, buprenorphine, 
naloxone và disulfiram) tại Quận San 

Diego.

Bắc nội địa Mở
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BETTERTON, 
CHRISTINA

Y tá đã 
đăng ký

1861988800 690489 5/10/2023

BUSTAMANTE, 
 ISAAC

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1912558123 5/10/2023

CARDONA, 
ALYCIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1003999269 5/10/2023

FADDIS, 
KAREN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1053823385 5/10/2023

FEIG, KEVIN Bác sĩ 1376566455 G 86632 5/10/2023

LEE, 
JONATHAN

trợ lý bác sĩ 1992320998 57923 5/10/2023

LESESNE, 
ERSDALE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1356971337 5/10/2023

MARSHALL, 
JOHN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1285394114 5/10/2023

NORTON, 
CARRIE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1124402714 5/10/2023

SANCHEZ, 
CYNTHIA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1346736469 5/10/2023

SCHALM, 
BRENTIN

Y tá đã 
đăng ký

1568958494 290360 5/10/2023

SHEPHARD, 
KARISSA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1609140284 5/10/2023

VALERO, 
SILVANNA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1053905125 5/10/2023

WHITAKER, 
TIFFANY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1124608146 5/10/2023

ALFARO, ANA Y tá đã 
đăng ký

1093927816 175558 5/10/2023

BARROW, 
MARTHA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1588226443 5/10/2023

BETTERTON, 
CHRISTINA

Y tá đã 
đăng ký

1861988800 690489 5/10/2023

8359  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

LCi10220118  Tiếng Anh

2113609II  Tiếng Anh

12527  Tiếng Anh

A054950819  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

10782  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1288260118  Tiếng Anh

R1255650617  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1414161220  Tiếng Anh

14616-RAC  Tiếng Anh

ACADIA HEALTHCARE, FASHION 
VALLEY CLINIC(8779)

7545 Metropolitan Dr, San Diego, 
92108, (619) 430-4336, https://

www.sandiegoctcs.com/location/fash
ion-valley/ 

 Trung tâm Điều trị Toàn diện Thung 
lũng Thời trang mang đến cho bệnh 

nhân cơ hội gặp gỡ với những cá nhân 
khác đang đấu tranh với chứng nghiện 
để nhận được sự động viên và hỗ trợ 

lẫn nhau. Chúng tôi cung cấp can thiệp 
điều trị sau đây

Bắc Trung 
Bộ

Mở Đúng 18+  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

R1356470719  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

CENTER(8780)

234 North Magnolia Ave, El Cajon, 
92020, (619) 365-9982, https://

www.acadiahealthcare.com/location
s/el-cajon-comprehensive-treatment-

center/   and   https://
www.sandiegoctcs.com/location/el-

cajon/ 

g p g
trị hỗ trợ bằng thuốc được giám sát về 
mặt y tế cho người lớn từ 18 tuổi trở 
lên. Để thúc đẩy quá trình phục hồi 

thành công sau khi nghiện heroin, thuốc 
giảm đau theo toa và các chất dạng 

thuốc phiện khác, trung tâm này
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

BISSON, 
DEREK

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1639442098 5/10/2023

BOND, 
CHRISTINE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1013576420 5/10/2023

CARDONA, 
ALYCIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1003999269 5/10/2023

ECHEVERRIA, 
JAMES

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1457816001 5/10/2023

FEIG, KEVIN Bác sĩ 1376566455 G 86632 5/10/2023

FLORES, 
LISSETTE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1215599857 5/10/2023

HARDY, 
EDWARD

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1194370684 5/10/2023

HOLDER, 
KAYLA

Y tá đã 
đăng ký

1063173094 720023 5/10/2023

KANE, 
PATRICIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1225513435 5/10/2023

LEE, 
JONATHAN

trợ lý bác sĩ 1992320998 57923 5/10/2023

MARSHALL, 
JOHN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1285394114 5/10/2023

NORTON, 
CARRIE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1124402714 5/10/2023

RANDHAWA, 
ANDREW

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1053975912 5/10/2023

RATAJCZAK, 
CHRISTINA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1366193344 5/10/2023

SALAZAR, 
LUIS

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1104309475 5/10/2023

SHEPHARD, 
KARISSA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1609140284 5/10/2023

STARRITT, 
RITA

Bác sĩ 1548225964 C 54648 5/10/2023

1711890  Tiếng Anh

9618  Tiếng Anh

R1288260118  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

12527  Tiếng Anh

A054950819  Tiếng Anh

R1453691221  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1205760715  Tiếng Anh

R1352170619  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1352410619  Tiếng Anh

LCi10220118  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1350200619  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

R1328621118  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

TREMAIN, 
KAREN 

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1538523899 4823 5/10/2023

VILLASENOR, 
MONIQUE 

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1568777241 5/10/2023

WILLIAMS, 
CARMEN 

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1649837089 5/10/2023

WILLIAMS, 
ROSALYN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1023539723 5/10/2023

ZUCCARDI, 
VANESSA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1205493046 5/10/2023

ALATORRE, 
YAZMING

Y tá đã 
đăng ký

1730338401 707441 5/10/2023

BERRY, 
STEVEN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1902554173 5/10/2023

CARR, 
FOSTER

Bác sĩ 1194835918 g66933 5/10/2023

GRAHAM, 
ELENA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1811344021 5/10/2023

HESS, LAURI Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1710101175 5/10/2023

LONG, FREIDA Y tá đã 
đăng ký

1134572266 271741 5/10/2023

LYNCH, 
PATRICIA

Y tá đã 
đăng ký

1417601071 704827 5/10/2023

MILLS, JULIE Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1811262827 5/10/2023

NELSON, 
JULIE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1578042057 5/10/2023

NEWHART, 
HEATHER

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1093360109 5/10/2023

aii5021214  Tiếng Anh

10024 Tiếng Ả Rập 
Tiếng 

Armenia 
Tiếng 

Campuchia
aii6531214  Tiếng Anh

8513  Tiếng Anh

C20981214  Tiếng Anh

R1310450618  Tiếng Anh

R1341520319  Tiếng Anh

LCi10610218  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

9528  Tiếng Anh

EL DORADO COMMUNITY 
SERVICE CENTEREL DORADO 
COMMUNITY SERVICE CENTER

600 B St,San Diego, CA 92014 619-
263-0433http://

www.americanhe althservices.org/

Nhà thầu phải cung cấp dịch vụ điều trị 
hỗ trợ bằng thuốc (MAT), phục hồi và 
các dịch vụ phụ trợ cho những người 

thụ hưởng Medi-Cal, từ 18 tuổi trở lên, 
đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn 
sử dụng opioid. MAT là một thực hành 
dựa trên bằng chứng về việc sử dụng 
thuốc kết hợp với tư vấn và các liệu 

pháp hành vi để điều trị chứng rối loạn 
sử dụng chất gây nghiện (SUD).

Miền Trung, 
Bắc Trung 

Bộ

Mở Đúng Người lớn (18+) 
Người lớn tuổi 

(60+)

7683  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

13149  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

6763  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

NEWLIN, 
JULIE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1700278660 5/10/2023

RODRIGUEZ, 
GLORIA

Y tá đã 
đăng ký

1568913267 684336 5/10/2023

SIMON, MISTY Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1740934579 5/10/2023

SMITH, 
SUMMER

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1669936613 5/10/2023

VASQUEZ, 
EILEEN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1053052183 5/10/2023

AZPEITIA, 
JOEL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1578150579 5/10/2023

BARTON, 
MICHELE

Y tá đã 
đăng ký

1669096822 267713 5/10/2023

BETTERTON, 
CHRISTINA

Y tá đã 
đăng ký

1861988800 690489 5/10/2023

BISSON, 
DEREK

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1639442098 5/10/2023

CAMPBELL, 
ROBERT

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1801244603 5/10/2023

CAMPION, 
TERRAH

Y tá đã 
đăng ký

1770017246 33534 5/10/2023

CARDONA, 
ALYCIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1003999269 5/10/2023

CECCON, 
DOMINIQUE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1902562218 5/10/2023

CUERVO, 
BERNICE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1871070201 5/10/2023

ESCALANTE, 
KARINA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1811479710 5/10/2023

FEIG, KEVIN Bác sĩ 1376566455 G 86632 5/10/2023

LEE, 
JONATHAN

trợ lý bác sĩ 1992320998 57923 5/10/2023

MARSHALL, 
JOHN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1285394114 5/10/2023

RH0003330919  Tiếng Anh

13098  Tiếng Anh

MISSION TREATMENT 
SERVICES, INC.

8898 Clairemont Mesa Blvd. Suite 
HSan Diego, CA 92123 858-715-

1211http://missiontreatment.com/wo
rdpress1/

Điều trị hỗ trợ bằng thuốc, phục hồi và 
các dịch vụ phụ trợ cho những người 

thụ hưởng Medi-Cal, từ 18 tuổi trở lên, 
đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn 

sử dụng thuốc phiện. Vị trí phục vụ 
khách hàng chính ở khu vực Bờ biển 

phía Bắc của HHSA.

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng Người lớn (18+) R1413741220  Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Farsi

 Tiếng Anh

A011870305  Tiếng Anh

 Tiếng 
Campuchia 

12807  Tiếng Anh

R1438620721  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1288260118  Tiếng Anh

R1447821021  Tiếng Anh

R1332221218  Tiếng Anh

1711890  Tiếng Anh

Aii31581019  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

12527  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

MEISTER, 
ANGELIQUE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1922541689 5/10/2023

NORTON, 
CARRIE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1124402714 5/10/2023

RAZO, MYRNA y tá hành 
nghề

1083083505 95002919 5/10/2023

SALAZAR, 
LUIS

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1104309475 5/10/2023

SANCHEZ, 
CYNTHIA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1346736469 5/10/2023

SHEPHARD, 
KARISSA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1609140284 5/10/2023

TREMAIN, 
KAREN 

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1538523899 4823 5/10/2023

VIGO, 
JESSICA

Y tá đã 
đăng ký

1134766355 287671 5/10/2023

WHITE, 
MELISSA

Y tá đã 
đăng ký

1740637032 292161 5/10/2023

AZPEITIA, 
JOEL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1578150579 5/10/2023

BARTON, 
MICHELE

Y tá đã 
đăng ký

1669096822 267713 5/10/2023

BECHER, 
BRIAN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1689212029 5/10/2023

BETTERTON, 
CHRISTINA

Y tá đã 
đăng ký

1861988800 690489 5/10/2023

BISSON, 
DEREK

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1639442098 5/10/2023

CAMPBELL, 
ROBERT

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1801244603 5/10/2023

CAMPION, 
TERRAH

Y tá đã 
đăng ký

1770017246 33534 5/10/2023

LCi10220118  Tiếng Anh

8513  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1328621118  Tiếng Anh

8359  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

C036231215  Tiếng Anh

A054950819  Tiếng Anh

1711890  Tiếng Anh

Aii31581019  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

MISSION TREATMENT 
SERVICES, MISSION 

TREATMENT-ESCONDIDO(8514)

161 N Date St, Escondido, 92025, 
(760) 658-9698, https://

www.sandiegoctcs.com/location/esc
ondido/

 Cung cấp Điều trị Hỗ trợ Bằng Thuốc 
(bao gồm methadone, buprenorphine, 
naloxone và disulfiram) tại Quận San 

Diego.

Bắc nội địa Mở Đúng Người lớn từ 18 
tuổi trở lên

R1413741220  Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Farsi

8252  Tiếng Anh

 Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

FABER, 
RANDY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1720626542 5/10/2023

FEIG, KEVIN Bác sĩ 1376566455 G 86632 5/10/2023

GRAB, JOHN Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1598379828 5/10/2023

KNICK, VICKIE Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1134305758 5/10/2023

LEE, 
JONATHAN

trợ lý bác sĩ 1992320998 57923 5/10/2023

MARSHALL, 
JOHN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1285394114 5/10/2023

MEISTER, 
ANGELIQUE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1922541689 5/10/2023

SALAZAR, 
LUIS

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1104309475 5/10/2023

SHEPHARD, 
KARISSA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1609140284 5/10/2023

AZPEITIA, 
JOEL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1578150579 5/10/2023

BARROW, 
MARTHA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1588226443 5/10/2023

BECHER, 
BRIAN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1689212029 5/10/2023

BETTERTON, 
CHRISTINA

Y tá đã 
đăng ký

1861988800 690489 5/10/2023

CAMPBELL, 
ROBERT

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1801244603 5/10/2023

CARIGNAN, 
GAIL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1720545502 5/10/2023

C036231215  Tiếng Anh

R1328621118  Tiếng Anh

LCi10220118  Tiếng Anh

R1436500721  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

12527  Tiếng Anh

R1373321219  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1385760420  Tiếng Anh

Đúng 18+ R1413741220  Tiếng Anh

R1356470719  Tiếng Anh

8252  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

Aii31581019  Tiếng Anh

R1332141218  Tiếng Anh

MISSION TREATMENT 
SERVICES, MISSION 

TREATMENT-OCEANSIDE(8578)

1905 Apple Street, Oceanside, 
92054, (760) 547-1280, https://

www.sandiegoctcs.com/location/oce
anside/

Cung cấp Điều trị Hỗ trợ Bằng Thuốc 
(bao gồm methadone, buprenorphine, 
naloxone và disulfiram) tại Quận San 

Diego. Các địa điểm phòng khám riêng 
biệt có trong hợp đồng này (Escondido, 

Clairemont, & Oceanside)

duyên hải 
phía bắc

Mở

Page:  166 of 203



Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
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Đáp ứng 
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Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

CASTRO, 
JESUS

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1598207573 5/10/2023

FABER, 
RANDY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1720626542 5/10/2023

FEIG, KEVIN Bác sĩ 1376566455 G 86632 5/10/2023

MARSHALL, 
JOHN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1285394114 5/10/2023

MCKEE, 
JACKLYN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1295305548 5/10/2023

NORTON, 
CARRIE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1124402714 5/10/2023

SANCHEZ, 
CYNTHIA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1346736469 5/10/2023

TREMAIN, 
KAREN 

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1538523899 4823 5/10/2023

BARRIENTOS, 
LEZLY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1821693383 5/10/2023

BEGLEY, 
MARIE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1790159242 5/10/2023

COX, 
ANNETTA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1710648548 5/10/2023

DROBINA, 
THERESA 

Y tá đã 
đăng ký

1982173266 161062 5/10/2023

OLSON, 
GREGORY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1942763206 5/10/2023

O'ROURKE, 
CHRIS

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1831327550 5/10/2023

ROJAS, 
RENAN

Bác sĩ 1730404344 Một 149345 5/10/2023

13178-RAC  Tiếng Anh

A054950819  Tiếng Anh

8359  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1373321219  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

12527  Tiếng Anh

C053520518  Tiếng Anh

13057-R  Tiếng Anh

A012260315  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

8513  Tiếng Anh

PROGRESSIVE MEDICAL 
SPECIALIST INC, PROGRESSIVE 

MEDICAL SPECIALISTS, INC.

4974 El Cajon Blvd, San Diego, 
92115, (619) 286-4600, 

www.pms911.com

RỐI LOẠN SỬ DỤNG CHẤT NGOÀI 
OTP (CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ 

OPIOID)

Trung tâm Mở Đúng Người lớn 18+ 15567-RAC  Tiếng Anh

A020040815  Tiếng Anh

R1339020219  Tiếng Anh

 Tiếng Anh
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CARIGNAN, 
GAIL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1720545502 5/10/2023

CASTRO, 
JESUS

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1598207573 5/10/2023

CECCON, 
DOMINIQUE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1902562218 5/10/2023

CUERVO, 
BERNICE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1871070201 5/10/2023

CUERVO, 
YESENIA

Y tá đã 
đăng ký

1417529488 718060 5/10/2023

FAUBEL, 
APRIL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1720295546 5/10/2023

FEIG, KEVIN Bác sĩ 1376566455 G 86632 5/10/2023

GOSEK' 
SILVA, 

CYNTHIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1578052031 5/10/2023

KANE, 
PATRICIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1225513435 5/10/2023

LEE, 
JONATHAN

trợ lý bác sĩ 1992320998 57923 5/10/2023

MARSHALL, 
JOHN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1285394114 5/10/2023

MEISTER, 
ANGELIQUE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1922541689 5/10/2023

NORTON, 
CARRIE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1124402714 5/10/2023

RAMIREZ, 
LILLIAN

Y tá đã 
đăng ký

1881134120 686067 5/10/2023

SCHALM, 
BRENTIN

Y tá đã 
đăng ký

1568958494 290360 5/10/2023

SCOTT, 
NEDINE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1649837329 5/10/2023

SHEPHARD, 
KARISSA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1609140284 5/10/2023

 Tiếng Anh

R1316300718  Tiếng Anh

R1205760715  Tiếng Anh

Mở Đúng Người lớn (18+) R1332141218  Tiếng Anh

C053520518  Tiếng Anh

R1447821021  Tiếng Anh

R1332221218  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

CiCA00530219  Tiếng Anh

R1349180519  Tiếng Anh

LCi10220118  Tiếng Anh

A054950819  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

12527  Tiếng Anh

C036231215  Tiếng Anh

SAN DIEGO TREATMENT 
SERVICES, LLC.ACADIA 

HEALTHCARE

1155 Third Avenue Chula Vista, 
California 91911(619) 831-

6285https://
www.sandiegoc 

tcs.com/location/third- avenue/

Người lớn (18+) cần điều trị bằng thuốc 
(MAT), phục hồi và các dịch vụ phụ trợ 
cho những người thụ hưởng Medi-Cal, 
những người đã được chẩn đoán mắc 

chứng rối loạn sử dụng opioid.

VÔ GIÁ TRỊ
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VIGO, 
JESSICA

Y tá đã 
đăng ký

1134766355 287671 5/10/2023

BARRERA, 
SARAY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1295351286 5/10/2023

COATES, 
EVELYN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1841740875 5/10/2023

DORAN, 
SANDRA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1932474756 5/10/2023

GONZALEZ, 
LIZZETTE

Y tá đã 
đăng ký

1386125219 693875 5/10/2023

GONZALO, 
FRANCISCO

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1497979892 5/10/2023

KUNKLE, 
ELIZABETH 

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1043731821 85502 5/10/2023

LOVISA, 
LINDSAY

Y tá đã 
đăng ký

1740805688 95088947 5/10/2023

MCCRIMMON, 
ALEXIS

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1346996170 5/10/2023

MCDOLE, 
THOMAS

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1306271622 5/10/2023

NIEVES, 
AMBER

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1285842567 5/10/2023

O'BRIEN, LACI Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1497403026 5/10/2023

PRENDERGAS
S, HELEN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1821383902 5/10/2023

RICKE, P. 
SCOTT

Bác sĩ 1982003836 C37788 5/10/2023

RODRIGUEZ, 
AIDA

Y tá đã 
đăng ký

1881210748 711369 5/10/2023

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

A044950717  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

C7581214  Tiếng Anh

Người lớn / Người 
lớn tuổi từ 18 tuổi 

trở lên

10839  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

Ci208311018  Tiếng Anh

C057050618  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

LCi12970419  Tiếng 
Tagalog 
tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

Ci34740122

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 

13026  Tiếng Anh

A022290316  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

SOAP MAT LLC, SOAP MAT, LLC

3230 Waring Court, Oceanside, 
92056, (760)-305-7528, http://

www.soapmat.com/

Chương trình điều trị rối loạn sử dụng 
chất gây nghiện

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng
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SCHOO, 
RUBEN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1053742957 5/10/2023

SERNA, ALEX Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1033327317 5/10/2023

SMITH, KELLY Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1366072449 5/10/2023

TYLER, 
TRAVIS

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1306392816 5/10/2023

WILSON, 
KELSEY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1376058180 5/10/2023

AHAKUELO, 
RACHEL

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1801369756 5/10/2023

ALONSO, 
KARLA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1346867470 122579 5/10/2023

ALVAREZ, 
MONIC

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1093217325 5/10/2023

AYERS, 
JERRY

Bác sĩ 1104977602 Một 42793 5/10/2023

BISHOP, 
SKYLARD

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1083231492 5/10/2023

CISNEROS, 
ALEJANDRA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1629699285 5/10/2023

DELANEY, 
MONICA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1770762957 5/10/2023

DOMINGUEZ, 
REIKO

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1598934929 5/10/2023

DUFFY, 
STEPHANIE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1699356352 5/10/2023

 Tiếng Anh

Ci29110220  Tiếng Anh

R1292530218  Tiếng Anh

1452  Tiếng Anh

C21511214  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

RỐI LOẠN 
SỬ DỤNG 

CHẤT 
NGOẠI TRÚ

EPISCOPAL COMMUNITY 
SERVICESCENTRAL EAST 

REGIONAL RECOVERY CENTER

4660 El Cajon Blvd Ste 210San 
Diego, CA 92115 619-597-7335

www.ecscalifornia.org/

Các dịch vụ phục hồi và điều trị ngoại 
trú cho bệnh nhân nghiện rượu và ma 
túy khác (AOD) dành cho người lớn 

mắc các vấn đề do rượu và ma túy khác 
gây ra, bao gồm các rối loạn đồng diễn. 

Người lớn có thể nhận các dịch vụ 
chuyển hướng ma túy PC 1000 (Hoãn 
đưa ra phán quyết). Các dịch vụ bổ 

sung cho các khách hàng được (các) 
tòa án Trung tâm giới thiệu đến 

Chương trình Trợ cấp Dự luật 47.

Trung tâm Mở

R1368721019

12541  Tiếng Anh

11757  Tiếng Anh

Đúng Người lớn (18+) RA01410315  Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Trung 
Tiếng Tây 

Ban Nha khác

208788 tôi  Tiếng Anh

 Tiếng Ả Rập 
Tiếng 

R1405730920  Tiếng Anh

10520  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

6609  Tiếng Anh
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FRANKS, 
GARY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1164993150 5/10/2023

GONZALEZ, 
BIANETH

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1073106522 5/10/2023

HARMAN, 
KYLE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1487205886 5/10/2023

KAHOONEI, 
SUMMER

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1699233452 5/10/2023

KHALITOVA, 
VERA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1083103634 5/10/2023

LOZANO, 
FRANCES

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1629322821 8319 5/10/2023

MARES, 
RENEE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1487841599 5/10/2023

MILLER, 
KAREN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1215226063 100214 5/10/2023

MONTOYA, 
NICHOLAS

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1801428057 5/10/2023

NIGRO, 
BREANA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1962048082 5/10/2023

TASTAD, 
JOHN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1407430689 9349 5/10/2023

TATES, GARY Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1548409444 5/10/2023

VERDUGO, 
RAUL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1497336028 5/10/2023

VILLELA, 
KATHY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1588178354 5/10/2023

R1420640221  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

10701  Tiếng Anh

9102  Tiếng Anh

10258  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

11485  Tiếng Anh

R1378810220  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

A011000315  Tiếng Anh

R1360050819  Tiếng Anh

10190  Tiếng Anh

12652 Tiếng 
Armenia 

Tiếng Anh 
Tiếng Trung 

Aii053790418  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

9640  Tiếng Anh

9806  Tiếng Anh 
Tiếng Trung 
Tiếng Tây 

Ban Nha khác
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WINSTON-
RUSSELL, 

GIANA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1891965760 5/10/2023

BAILEY, 
BRENT

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1740871839 5/10/2023

HILL, 
TAKEENYA 

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1588139794 98319 5/10/2023

KINLEY, 
ANDREA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1902078744 5/10/2023

NADIMI, 
FATIMAH

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1508426529 85426 5/10/2023

STANNARD, 
BRIAN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1548827520 5/10/2023

TELTOE, 
NICOLE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1447927405 5/10/2023

TOBAR, KARL Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1891337846 5/10/2023

UTECHT, 
RANDI

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1285232199 5/10/2023

WALLACE, 
MELISSA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1881189181 5/10/2023

WEBB, 
MICHAEL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1174089593 5/10/2023

CRITELLI, 
LINDA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1982115549 5/10/2023

ESPINAL, 
MARIE

trợ lý bác sĩ 1447872072 58262 5/10/2023

HENDRICKSO
N, KRYSTEN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1093328635 5/10/2023

LAGACE, 
JACQUELYN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1154740546 118232 5/10/2023

13698  Tiếng Anh

RA9951120  Tiếng Anh

9478  Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Farsi

R1312790618  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1426460421  Tiếng Anh

9544  Tiếng Anh

FAMILY HEALTH CENTERS OF 
SAN DIEGO INC.SOLUTIONS FOR 

RECOVERY

2136 El Cajon Blvd. San Diego, CA 
92104619-515-2300

www.fhcsd.org/lgbt- services

Các dịch vụ điều trị, phục hồi, phụ trợ 
và hỗ trợ khác cho bệnh nhân ngoại trú 

về rượu và ma túy khác dành cho 
những người xác định là đồng tính nữ, 
đồng tính nam, song tính, chuyển giới 

hoặc đặt câu hỏi/đồng tính luyến ái 
(LGBTQ). Công việc can thiệp sớm đặc 
biệt bổ sung cũng được cung cấp cho 
những khách hàng tự nguyện tiết lộ 

rằng họ dương tính với HIV.

Toàn quận Mở Đúng Người lớn (18+) 11492  Tiếng Anh 
Tiếng Nga

 Tiếng Anh

A08780315  Tiếng Anh

12550  Tiếng Anh

HEALTH RIGHT 360 SERENITY 
OUTPATIENT

3355 Mission Ave#239Oceanside, 
CA 92058760-685-1482
www.healthright360.or g

Chương trình Điều trị Ngoại trú Rối loạn 
Sử dụng Chất gây nghiện

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+)

R1250620517  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1334380119  Tiếng Anh

Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ
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MAGNER, 
SARAH

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1780141226 5/10/2023

MOUANOUTO
UA, LAURA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1932864451 103276 5/10/2023

PEARSON, 
LUISA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1518511401 5/10/2023

ALCARAZ, 
MARTA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1033878855 5/10/2023

BAHARDAR, 
GINGER

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1720480221 79841 5/10/2023

BJORKLUND, 
JULIE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1487153334 5/10/2023

CLEARY, PAUL Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1942591680 10352 5/10/2023

CORBETT 
YOUNG, 
THARIA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1174898092 50924 5/10/2023

CRITE, GARY Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1821644246 5/10/2023

JACOBSEN, 
AMANDA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1376214304 5/10/2023

LAO, 
SHENTELYN 

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1053787705 5/10/2023

LEE-DOEPKE, 
MARIA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1811516735 92072 5/10/2023

LEYKO, 
NANCY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1598336836 5/10/2023

LOWENTROU
T, MARY

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1457998080 5/10/2023

INTERFAITH COMMUNITY 
SERVICES, INTERFAITH RWC  

OUTPATIENT  PROGRAMS (8703)

1820 S.  Escondido , Escondido, 
92025, (760) 489-6380, https://

www.interfaithservices.org/program/r
ecovery-wellness/

Chương trình Điều trị Ngoại trú Rối loạn 
Sử dụng Chất gây nghiện

Bắc nội địa Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

 Tiếng Anh

Aii053190318  Tiếng Anh

R1442180821  Tiếng Anh

R1336550119  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1354330719  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

Ci27190419  Tiếng Anh

Bii00270620  Tiếng 
Tagalog 
tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1422550321  Tiếng Anh

Đúng Người lớn / Người 
lớn tuổi từ 18 tuổi 

trở lên

R1381580320 Tiếng 
Armenia 

Tiếng 
Campuchia 
 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha 

Tiếng Farsi

R1286640118  Tiếng Anh

 Tiếng Anh
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MORGAN, 
VALERIE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1609375872 5/10/2023

MORIN, 
SANDRA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1912177833 5/10/2023

PRIEST, 
SANDI

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1760016950 5/10/2023

RHEUBY, 
VANESSA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1962901215 5/10/2023

ROCHA, TONY Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1639784937 5/10/2023

SALAZAR, 
JULIAN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1134598493 5/10/2023

SEWELL, 
RONALD

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1669912713 5/10/2023

ST HOLLAND, 
ELIZABETH

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1639501000 5/10/2023

WILKINS, 
WAYNE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1861709644 5/10/2023

WILLIAMS, 
ROBERT

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1982085999 5/10/2023

ATILANO, 
RUDY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1285282434 5/10/2023

CARO, 
SHANTAL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1225564289 5/10/2023

Aii061000419  Tiếng Anh

A054210419  Tiếng Anh

R1370941119  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

Ci21590319  Tiếng Anh

C5291214  Tiếng Anh

A017240315  Tiếng Anh

A046501117  Tiếng Anh

MCALISTER INSTITUTE FOR 
TREATMENT AND 

EDUCATIONEAST COUNTY TEEN 
RECOVERY CENTER

550 Fesler Street, Suites G1, G2El 
Cajon, CA 92020 619-588-5361
www mcalisterinc org/ programs/

Điều trị nghiện rượu và ma túy khác 
cho thanh thiếu niên. Các dịch vụ điều 
trị, phục hồi và phụ trợ ngoài khu dân 

cư không phải là cơ sở y tế và phi y tế. 
Các dịch vụ điều trị Ngoại trú Không 

dùng Thuốc (ODF) và Điều trị Chuyên 
sâu cho Bệnh nhân Ngoại trú (IOP). 

Dịch vụ đồng thời có sẵn

Phía đông Mở Đúng Trẻ em (6-18) 
Thanh thiếu niên 

(12-17)

R1364770919  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1329501118  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

6345  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

C20171214  Tiếng Anh

A022850516  Tiếng Anh
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CEJA, RAMON Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1386123065 5/10/2023

EMRHEIN, 
CHARLES 

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1881094910 5/10/2023

ESTRADA-
GONZALEZ, 

JOEL

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1356600688 108133 5/10/2023

HAGAN, 
ROXANNE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1275775751 5/10/2023

HEMPHILL, 
TARALYN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1518556737 120394 5/10/2023

CEJA, RAMON Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1386123065 5/10/2023

EMRHEIN, 
CHARLES 

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1881094910 5/10/2023

ESTRADA-
GONZALEZ, 

JOEL

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1356600688 108133 5/10/2023

FRANKS, 
QUINN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1164177267 5/10/2023

HEMPHILL, 
TARALYN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1518556737 120394 5/10/2023

SALIH, 
CIRWAN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1699332460 5/10/2023

ADAM, MALIK Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1366186041 5/10/2023

AVILES, 
MARIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1154065902 5/10/2023

www.mcalisterinc.org/ programs/ Dịch vụ đồng thời có sẵn.
R1331801218 Tiếng Anh 

Tiếng Tây 
Ban Nha 
Tiếng Mỹ 

 Tiếng Anh

MCALISTER INSTITUTE FOR 
TREATMENT AND 

EDUCATIONEAST COUNTY TEEN 
RECOVERY CENTER

4495 Dale Ave. Suite 100La Mesa, 
CA 91941 619-588-5361

www.mcalisterinc.org

Điều trị nghiện rượu và ma túy khác 
cho thanh thiếu niên. Các dịch vụ điều 
trị, phục hồi và phụ trợ ngoài khu dân 

cư không phải là cơ sở y tế và phi y tế. 
Các dịch vụ điều trị Ngoại trú Không 

dùng Thuốc (ODF) và Điều trị Chuyên 
sâu cho Bệnh nhân Ngoại trú (IOP). 

Dịch vụ đồng thời có sẵn.

Phía đông Mở Đúng Trẻ em (6-18) 
Thanh thiếu niên 

(12-17)

R1331801218 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha 
Tiếng Mỹ 

C040481216  Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1459030222  Tiếng Anh

C040481216  Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

C30251214 Tiếng Ả Rập 
Tiếng 

Armenia 
Tiếng 

Campuchia 
Tiếng Anh

 Tiếng Anh

9580  Tiếng Anh

MCALISTER INSTITUTE FOR 
TREATMENT AND 

EDUCATIONMITE- EAST 
REGIONAL RECOVERY CENTER

1365 North JohnsonAve, Suite 
111,113 El Cajon, CA 92020619-

440-4801

Các dịch vụ điều trị và phục hồi SUD 
được cung cấp cho Thanh niên trong 
Độ tuổi Chuyển tiếp (TAY) (18-25 tuổi) 
sử dụng ma túy và rượu, người lớn (26-
59 tuổi) và người lớn tuổi (60 tuổi trở 
lên), bao gồm cả những người mắc 

bệnh tâm thần đồng diễn. các vấn đề 
sức khỏe ở khu vực phía Đông

Phía đông Mở Đúng Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+) Người lớn 
tuổi (60+)

13146  tiếng Anh 
của người Ả 

Rập

13249  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

CASTILLO, 
RAYMOND

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1427414598 5/10/2023

CHAVEZ, 
LATASHA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1568039543 5/10/2023

DUENCKEL, 
KATHERINE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1730645417 5/10/2023

GAMBOA, 
SEAN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1033418371 5/10/2023

GODDEN, 
WILLIAM

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1073199907 5/10/2023

GRAY, 
TIMOTHY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1598411548 5/10/2023

HARRISON, 
KHALID

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1356084032 5/10/2023

HODGES, 
KYLE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1780334219 5/10/2023

HOLADAY, 
SARAH

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1013533207 5/10/2023

HUMPHERY, 
CATHERINE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1467992883 5/10/2023

KATUS, 
SYLVIA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1295217784 128336 5/10/2023

LOPEZ, 
CLARISSA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1821747437 5/10/2023

MALLOW, 
NANCY 

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1497348064 5/10/2023

PEREZ, 
STEPHANY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1295305712 5/10/2023

SAMSEL, 
CORAL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1700539392 5/10/2023

R1423310321  Tiếng Anh

R1419340221  Tiếng Anh

13278  Tiếng Anh

14830-RAC  Tiếng Anh

2214442 tôi  Tiếng Anh

Aii51590218  Tiếng Anh

440 4801
www.mcalisterinc.org/ programs/

sức khỏe ở khu vực phía Đông.
9566 Tiếng Anh 

Tiếng Tây 
Ban Nha 
Tiếng Mỹ 

Ngôn ngữ Ký 
hiệu

11993  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

12864  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

13094  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

12253  Tiếng Anh

R1450761121  Tiếng Anh

R1436080621  Tiếng Anh

10576 Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ

Page:  176 of 203



Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

TAPIA, 
EMBRIE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1740526805 102020 5/10/2023

TARDIFF, 
MICHAEL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1861143414 5/10/2023

WINGFIELD-
RITTER, 
SUSAN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1477795151 34658 5/10/2023

BURINGRUD, 
CANDACE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1023676848 5/10/2023

CHARLTON, 
MARY 

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1942505011 5/10/2023

DOBBINS, 
CHRISTINE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1093105819 5/10/2023

DURANT, 
ERICA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1588187538 5/10/2023

GREEN, 
ALTHEA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1851915771 5/10/2023

HERRERA 
(EISENBART), 

DONA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1760652192 110844 5/10/2023

LOMIGLIO, 
KARLA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1134790363 5/10/2023

MALDONADO, 
VICTOR

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1831715333 5/10/2023

MONZON, 
NORMA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1922583707 5/10/2023

MOORE, 
SAMAIRA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1649936600 100357 5/10/2023

MORAN, 
DANIEL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1801446745 5/10/2023

PHELPS, 
SARAI

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1629505854 5/10/2023

 Tiếng Anh

A052400621  Tiếng Anh

2114915 II  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

10242  Tiếng Anh

R1457040222  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

MCALISTER INSTITUTE FOR 
TREATMENT AND 

EDUCATIONMITE- NORTH 
COASTAL REGIONAL RECOVERY 

CENTER - MISSION

1701 Mission Avenue,Suite 
310Oceanside, CA 92058760-721-

2781
www.mcalisterinc.org/ programs/

Các dịch vụ điều trị và phục hồi dành 
cho Thanh niên trong Độ tuổi Chuyển 
tiếp (TAY) (18-25 tuổi), người lớn (26-
59 tuổi) và người lớn tuổi (60 tuổi trở 

lên) mắc các vấn đề về rượu và ma túy 
khác, bao gồm cả rối loạn sức khỏe tâm 
thần đồng thời ở vùng duyên hải Bắc Bộ

duyên hải 
phía bắc

Mở Đúng Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+) Người lớn 
tuổi (60+)

R1368101019  Tiếng Anh

A03870315  Tiếng Anh

A055401219  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1362060919  Tiếng Anh

R1257470717  Tiếng Anh 
Tiếng Trung 
Tiếng Tây 

Ban Nha khác

A09650315  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1360400819  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1332501218  Tiếng Anh 
Tiếng Trung 
Tiếng Tây 

Ban Nha khác
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

ROSS, JUSTIN Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1710536164 5/10/2023

STEPP, 
BRANDEE

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1285110817 92257 5/10/2023

THOMPSON, 
PATRICK

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1487242004 5/10/2023

TRUJILLO, 
SHILOH

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1548879737 5/10/2023

WALTON, 
DALE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1063684165 5/10/2023

WHITAKER, 
CANDICE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1265949507 5/10/2023

ALBRECHT, 
NINA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1730676578 5/10/2023

CEBULA, 
DANIELLE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1750933149 5/10/2023

GOOD, 
STEPHANIE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1851644363 5/10/2023

LISTOWSKI, 
MALISA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1689183501 5/10/2023

MARTINEZ, 
THERESA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1114455292 131771 5/10/2023

PEOPLES, 
ROBIN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1578048955 5/10/2023

RUELAS, 
CAROLYN

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1720522089 5/10/2023

AHKOI, 
SANDRA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1992354633 5/10/2023

MCALISTER INSTITUTE FOR 
TREATMENT AND 

EDUCATIONNORTH CENTRAL 
WOMEN'S RECOVERY CENTER

8665 Gibbs Dr #150 San Diego, CA 
92123858-384-6284
www.mcalisterinc.org

Chương trình Điều trị Ngoại trú Rối loạn 
Sử dụng Chất gây nghiện

Trung tâm 
phía bắc

Mở

MCALISTER INSTITUTE FOR 
TREATMENT AND 

EDUCATIONNORTH INLAND 
WOMEN AND ADOLESCENT 

Điều trị SUD ngoại trú cho phụ nữ và 
chu sinh

Bắc nội địa

A057000520  Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1405110920  Tiếng Anh

Đúng Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+)

Ci32310321  Tiếng Anh

9610  Tiếng Anh

CiCA03270520  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1268521017  Tiếng Anh

R1261050817  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1334350119  Tiếng Anh

A060060721  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

12368  Tiếng Anh

C11571214  Tiếng Anh

R1313310618  Tiếng Anh

Mở Đúng Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+)

R1355470719  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

ALBALA, 
DAVID

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1619265451 5/10/2023

ARELLANO, 
GRISELDA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1639674583 5/10/2023

BELHUMEUR, 
CHEYENNE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1477150118 5/10/2023

BIBAL, 
SYDNEY

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1427669019 120865 5/10/2023

CAMACHO, 
PATRICIA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1609277987 117687 5/10/2023

COVINGTON, 
LINDA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1760055032 5/10/2023

DAVIES, NIKIA Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1477146199 5/10/2023

DIAZ RAMON, 
CAMELLIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1154913051 5/10/2023

DUFFY, 
PRISCILLA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1407453475 129069 5/10/2023

LEBLANC, 
CORTNEY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1942773924 5/10/2023

MARTINEZ, 
JESSICA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1518355221 5/10/2023

OROZCO, 
NATALIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1922752716 5/10/2023

WATSON, 
JESSICA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1013651389 5/10/2023

ALMOSAWI, 
ZAHARA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1760151294 5/10/2023

BAIRD, VICKY Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1306501523 5/10/2023

RECOVER CENTER

751 Rancheros Dr.,Suites 4 & 5 
San Marcos, CA 92069760-761-

0515
www.mcalisterinc.org

 Tiếng Anh

R1336150119  Tiếng Anh

RH0004130320  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1367551019  Tiếng Anh

13187-RAC  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

( )
A019720715  Tiếng Anh 

Tiếng Tây 
Ban Nha

R1333550119  Tiếng Anh 
Tiếng Trung 
Tiếng Tây 

Ban Nha khác
R1398480720  Tiếng Anh

R1255790617  Tiếng Anh

LCi02960315  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1443870921

R1423140321  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1409551120  Tiếng Anh

MCALISTER INSTITUTE FOR 
TREATMENT AND 

EDUCATIONSOUTH BAY 
WOMEN'S RECOVERY CENTER

2414 Hoover St., Suites A, B, C 
National City, CA 91950619-336-

1226

Điều trị SUD ngoại trú cho phụ nữ và 
chu sinh

Phía nam Mở Đúng Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+)

13073  tiếng Anh 
của người Ả 

Rập

12540  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

ESCRIBANO, 
LILLIAN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1265099626 5/10/2023

GRAY, 
JESSICA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1881293306 5/10/2023

GUTIERREZ, 
MARIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1366905358 5/10/2023

HERRERA, 
REYNA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1558542951 5/10/2023

KATUS, 
SYLVIA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1295217784 128336 5/10/2023

LOBERIA , 
ANA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1013310218 103150 5/10/2023

MALONE, 
MICHAELA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1376190132 5/10/2023

MONTOYA, 
ELIZABETH

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1235796996 5/10/2023

REGIN, 
NANCY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1659036630 5/10/2023

ROSARIO, 
JOSHUA 

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1275044885 131005 5/10/2023

SERNA, 
ANDREA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1497306344 5/10/2023

VASQUEZ, 
REGINA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1659907400 5/10/2023

VINDEL, NYRA Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1871192872 5/10/2023

ALBALA, 
DAVID

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1619265451 5/10/2023

ATILANO, 
RUDY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1285282434 5/10/2023

11298  Tiếng Anh

9038  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

10039  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

1226
www.mcalisterinc.org R1352490619  Tiếng Anh

10026  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

10685  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

11316  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1352730619  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

12620  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

9910  Tiếng Anh

Trẻ em (6-18) A019720715  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1364770919  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

MCALISTER INSTITUTE FOR 
TREATMENT AND 

EDUCATIONSOUTH TEEN 
RECOVERY CENTER

629 Third Avenue Suite C, Chula 
Vista, CA 91910La Mesa, CA 

91942 619-442-0277
www.mcalisterinc.org/ programs/

TRC - Miền Nam Phía nam Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

DIAZ, WENDY Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1235781543 5/10/2023

HARDGE, 
CARLY

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1730556093 91530 5/10/2023

LARA, DIEGO Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1811514037 5/10/2023

LUNA, SARA Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1235806324 5/10/2023

AISPURO, 
ANGELINA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1144996653 5/10/2023

BOND, AMY Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1962012666 5/10/2023

BOYD, 
JONATHAN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1720687437 5/10/2023

CHANCE, 
CRISTINA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1801441266 5/10/2023

DAVIES, ANA Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1942711908 5/10/2023

DRAVES, 
SHAWN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1669934758 5/10/2023

GARCIA, 
FREDERICA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1639778558 5/10/2023

JOHNSON, 
DELANEY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1780340687 5/10/2023

KING, STEVE Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1639830276 5/10/2023

LEES, MARK Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1477672699 5/10/2023

LEON, 
MICHAELA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1275190480 5/10/2023

MCALISTER INSTITUTE, NORTH 
INLAND RRC(8962)

200 East Washington Ave, 
Escondido, 92025, (760) 741-7708, 

https://
www.mcalisterinc.org/programs/

Trung tâm phục hồi khu vực cung cấp 
các dịch vụ điều trị và phục hồi rượu và 

ma túy khác ngoài khu dân cư

Bắc nội địa Mở Đúng

11522 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha 
Tiếng Mỹ 

 Tiếng 
Campuchia 
Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

10909 Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ

12249  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

A020320815  Tiếng Anh

C6681214 Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ

Người lớn từ 18 
tuổi trở lên

 R1360660819  Tiếng Anh

R1403040820  Tiếng Anh

11264  Tiếng Anh

2113116 III  Tiếng Anh

B001020918  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

13815-RAC  Tiếng Anh

11591  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

12764

R1359100819  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

LOREDO, 
KARRISA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1255840104 5/10/2023

MANGIAPANE, 
 TABATHA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1780196089 5/10/2023

MANZO, 
BIANCA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1811654601 5/10/2023

MCKENZIE, 
KATHERYN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1992337919 5/10/2023

NAVARRO, 
ERICA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1497317739 5/10/2023

NIX, BREANN Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1609467539 91829 5/10/2023

WILLIAMS, 
MARCO

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1306455274 5/10/2023

ZON FRILLI, 
ANDREA 

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1043579782 105928 5/10/2023

FUENTES, 
SILVIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1740796663 5/10/2023

GOMEZ, RUBY Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1144711631 5/10/2023

HENSON, 
JOSEPH 

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1730669144 116536 5/10/2023

HERRERA 
OLIVERA, 

ELSA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1619638475 91002 5/10/2023

HUMPHREYS, 
ERICA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1750044475 5/10/2023

REIS, ELIZA Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1972867042 5/10/2023

ZAMARRIPA, 
SINDIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1164916433 5/10/2023

 Tiếng Anh

14225-RAC  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

LCi10520218  Tiếng Anh

5314-RAC  Tiếng Anh

R1354540719  Tiếng Anh

R1335440119  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

11256-RAC  Tiếng Anh

R1299640318  Tiếng Anh

12-17 tuổi (tối đa 
18 tuổi nếu đang 

đi học)

R1306690518  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1310780618  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1296640318  Tiếng Anh

Aii059940618  Tiếng Anh 
Tiếng Nga 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1318350818  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

MENTAL HEALTH SYSTEMS INC., 
NORTH INLAND TRC-RAMONA 

HS(8617)

1401 Hanson Lane, Ramona, 
92065, (760) 744-3672 x1107, 

https://
www.mhsinc.org/programs/

Các dịch vụ điều trị và phục hồi Rối 
loạn Sử dụng Chất gây nghiện (SUD) 
cho thanh thiếu niên, từ mười hai (12) 
đến mười bảy (17) tuổi liên quan đến 

rượu và các vấn đề khác do ma túy gây 
ra.

Bắc nội địa Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

FUENTES, 
SILVIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1740796663 5/10/2023

GOMEZ, RUBY Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1144711631 5/10/2023

HENSON, 
JOSEPH 

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1730669144 116536 5/10/2023

HERRERA 
OLIVERA, 

ELSA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1619638475 91002 5/10/2023

HUMPHREYS, 
ERICA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1750044475 5/10/2023

REIS, ELIZA Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1972867042 5/10/2023

ZAMARRIPA, 
SINDIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1164916433 5/10/2023

FUENTES, 
SILVIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1740796663 5/10/2023

GOMEZ, RUBY Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1144711631 5/10/2023

HERRERA 
OLIVERA, 

ELSA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1619638475 91002 5/10/2023

HUMPHREYS, 
ERICA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1750044475 5/10/2023

REIS, ELIZA Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1972867042 5/10/2023

ZAMARRIPA, 
SINDIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1164916433 5/10/2023

FUENTES, 
SILVIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1740796663 5/10/2023

GOMEZ, RUBY Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1144711631 5/10/2023

Trẻ em (6-18) 
Thanh thiếu niên 

(12-17)

R1306690518  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1310780618  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1296640318  Tiếng Anh

Aii059940618  Tiếng Anh 
Tiếng Nga 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1318350818  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

MENTAL HEALTH SYSTEMS 
INC.NORTH INLAND TEEN 

RECOVERY CENTER

2400 S. Stage Coach Ln.Fallbrook, 
CA 92028760-744-3672

www.mhsinc.org

Điều trị nghiện rượu và ma túy khác 
cho thanh thiếu niên. Các dịch vụ điều 
trị, phục hồi và phụ trợ ngoài khu dân 

cư không phải là cơ sở y tế và phi y tế. 
Các dịch vụ điều trị Ngoại trú Không 

dùng Thuốc (ODF) và Điều trị Chuyên 
sâu cho Bệnh nhân Ngoại trú (IOP). 

Dịch vụ đồng thời có sẵn.

Bắc nội địa Mở Đúng

Trẻ em (6-18) 
Thanh thiếu niên 

(12-17)

R1306690518  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1310780618  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1296640318  Tiếng Anh

Aii059940618  Tiếng Anh 
Tiếng Nga 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1318350818  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

MENTAL HEALTH SYSTEMS 
INC.NORTH INLAND TEEN 

RECOVERY CENTER

340 Rancheros Drive,Suite 166San 
Marcos, CA 92069760-744-3672

www.mhsinc.org

Điều trị nghiện rượu và ma túy khác 
cho thanh thiếu niên. Các dịch vụ điều 
trị, phục hồi và phụ trợ ngoài khu dân 

cư không phải là cơ sở y tế và phi y tế. 
Các dịch vụ điều trị Ngoại trú Không 

dùng Thuốc (ODF) và Điều trị Chuyên 
sâu cho Bệnh nhân Ngoại trú (IOP). 

Dịch vụ đồng thời có sẵn.

Bắc nội địa Mở Đúng

Trẻ em (6-18) 
Thanh thiếu niên 

(12-17)

R1306690518  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1310780618  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

MENTAL HEALTH SYSTEMS 
INC.NORTH INLAND TEEN 

RECOVERY CENTER

410 Hidden Trails Rd. Escondido, 
CA 92027760-744-3672

www.mhsinc.org

Điều trị nghiện rượu và ma túy khác 
cho thanh thiếu niên. Các dịch vụ điều 
trị, phục hồi và phụ trợ ngoài khu dân 

cư không phải là cơ sở y tế và phi y tế. 
Các dịch vụ điều trị Ngoại trú Không 

dùng Thuốc (ODF) và Điều trị Chuyên 
sâu cho Bệnh nhân Ngoại trú (IOP). 

Dịch vụ đồng thời có sẵn

Bắc nội địa Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

HENSON, 
JOSEPH 

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1730669144 116536 5/10/2023

HERRERA 
OLIVERA, 

ELSA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1619638475 91002 5/10/2023

HUMPHREYS, 
ERICA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1750044475 5/10/2023

REIS, ELIZA Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1972867042 5/10/2023

ZAMARRIPA, 
SINDIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1164916433 5/10/2023

COLLINS, 
CONSTANCE 

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1477600195 23330 5/10/2023

DAVIS, 
CHRISTIE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1710489125 5/10/2023

DAVIS, PERRY Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1245797018 5/10/2023

DEAK, TIM Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1427518075 7384 5/10/2023

DENNEHY, 
MOLLIE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1619451200 5/10/2023

FRIBERG, 
NORMAN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1205316445 103899 5/10/2023

HEBERT, 
PRISCILLA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1467927855 7270 5/10/2023

HIGHFILL, 
PAMELA 

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1760826036 103948 5/10/2023

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1334380119  Tiếng Anh

STEPPING STONE OF SAN 
DIEGO INC.STEPPING STONE OF 

SAN DIEGO

3767 Central Avenue San Diego, 
CA 92105619-278-0777

www.steppingstonesd. org

Điều trị, phục hồi, quản lý hồ sơ, tư vấn 
MH cho người lớn (18+) nghiện rượu 
và các vấn đề khác do ma túy gây ra

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1296640318  Tiếng Anh

Aii059940618  Tiếng Anh 
Tiếng Nga 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1318350818  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

Dịch vụ đồng thời có sẵn.

 Tiếng Anh

Người lớn (18+)  Tiếng Anh

Aii7171214  Tiếng Anh

Aii058280518  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1315990718
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

JOHNSON, 
NICOLE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1669954160 5/10/2023

JOHNSON, 
NICOLE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1639604176 5/10/2023

KOELLMANN, 
SANDRA

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1073131033 86201 5/10/2023

MUHAMMED-
HARRIS, 
LANITRA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1598387987 5/10/2023

NUNEZ, 
CONNIE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1104239102 5/10/2023

PAGE, 
MATTHEW

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1649752056 5/10/2023

RAMIREZ-
SANCHEZ, 

OSCAR

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1417439159 5/10/2023

STEMMONS, 
DENISE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1265063804 5/10/2023

WHITE, LISA Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1841319092 5/10/2023

ARREDONDO, 
MARIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1427650514 5/10/2023

BOATMAN, 
COURTNEY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1831494079 93417 5/10/2023

BURNETT, 
DAYON

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1194232397 5/10/2023

CASHEL, 
CONNOR

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1710589213 96840 5/10/2023

2113247 II  Tiếng Anh

10426  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

C10981214  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

R1357000719  Tiếng Anh

204952  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

6406  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

A059100121  Tiếng Anh

A020360815  Tiếng Anh

UNION OF PAN ASIAN 
COMMUNITIES, UNION OF PAN 

ASIAN COMMUNITIES

3288 El Cajon Boulevard, San 
Diego, 92104, (619)-521-5720, 

www.upacsd.com

Các dịch vụ phục hồi và điều trị nghiện 
rượu và ma túy khác tập trung đặc biệt 
vào người lớn gốc Châu Á và Đảo Thái 
Bình Dương, Thanh niên trong Độ tuổi 
Chuyển tiếp, người tị nạn, người nhập 

cư và các nhóm dân cư chưa được 
phục vụ đầy đủ khác cư trú tại Quận 

San Diego.

Trung tâm Mở Đúng 18-59 R1417040121  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

R1232950616  Tiếng Anh

 Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

CHISM, DORIS Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1730369828 5/10/2023

FLORES, 
BRITTANY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1629609839 5/10/2023

HERRMANN, 
PAUL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1487261970 5/10/2023

LINDO, 
MELISSA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1588175764 124400 5/10/2023

MCNATT, 
KYLE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1477161701 5/10/2023

PHELPS, 
JAMES

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1336650647 5/10/2023

RAIOLA, 
ARIANNA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1679242598 5/10/2023

ROCHE, 
SARAH

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1326559139 5/10/2023

SANCHEZ, 
NANCY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1801464433 5/10/2023

SNELL, 
MATHEW

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1801490321 5/10/2023

ULLOA, 
HELENA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1154829703 122391 5/10/2023

VAHABINEJAD
, AMIR

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1962962100 99820 5/10/2023

VAZQUEZ 
TAMES, 
JESSICA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1033889845 5/10/2023

WENTLAND, 
NATHAN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1679224349 5/10/2023

WINTERS, 
LINDSAY

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1699210575 82649 5/10/2023

9421  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1446471021  Tiếng Anh

10937  Tiếng Anh

11010  Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

R1447871021  Tiếng Anh

Ci20570918  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha 

Tiếng Farsi
R1423880421  Tiếng Anh 

Tiếng Trung 
Tiếng Tây 

Ban Nha khác

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

14200-RAC  Tiếng Anh

R1238471216  Tiếng Anh

R1448911121  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1456020122  Tiếng Anh

 Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
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 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

ASSENTI, 
ERICA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1730662032 109895 5/10/2023

CASHEL, 
CONNOR

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1710589213 96840 5/10/2023

HERRMANN, 
PAUL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1487261970 5/10/2023

CASHEL, 
CONNOR

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1710589213 96840 5/10/2023

COSIO-
SANTILLAN, 
ALEXANDER

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1356852651 5/10/2023

FLORES, 
BRITTANY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1629609839 5/10/2023

MEZA, 
FERNANDO

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1710498902 5/10/2023

CASHEL, 
CONNOR

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1710589213 96840 5/10/2023

COSIO-
SANTILLAN, 
ALEXANDER

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1356852651 5/10/2023

ASSENTI, 
ERICA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1730662032 109895 5/10/2023

BOATMAN, 
COURTNEY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1831494079 93417 5/10/2023

CASHEL, 
CONNOR

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1710589213 96840 5/10/2023

LINDO, 
MELISSA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1588175764 124400 5/10/2023

17-12  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

10937  Tiếng Anh

UNION OF PAN ASIAN 
COMMUNITIES, UPAC ALBA 
COMMUNITY SCHOOL(8582)

4041 Oregon Street , San Diego, 
92104, (619) 521-5720

Bệnh nhân ngoại trú SUD (Trung tâm 
TRC)

Trung tâm Mở Đúng

17-12  Tiếng Anh

RA9460519  Tiếng Anh

UNION OF PAN ASIAN 
COMMUNITIES, UPAC SAN 

DIEGO HIGH(8585)

1405 PARK BLVD, San Diego, 
92101, (619) 521-5720

Bệnh nhân ngoại trú SUD (Trung tâm 
TRC)

Trung tâm Mở Đúng

17-12  Tiếng Anh

RA9460519  Tiếng Anh

R1446471021  Tiếng Anh

R1234890716  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

UNION OF PAN ASIAN 
COMMUNITIES, UPAC HOOVER 

HIGH(8584)

4474 El Cajon Boulevard, San 
Diego, 92115, (619) 521-5720

Bệnh nhân ngoại trú SUD (Trung tâm 
TRC)

Trung tâm Mở Đúng

Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+)

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

UNION OF PAN ASIAN 
COMMUNITIESUNION OF PAN 

ASIAN COMMUNITIES NON- 
RESIDENTIAL SUD RECOVERY 

CENTER

3288 El CajonBoulevard, Suite #13 
San Diego, CA 92104619-521-5720
www.upacsd.com/inde x.php/adult-

alcohol- drug-treatment-and- 
recovery-program/

Các dịch vụ điều trị và phục hồi SUD 
dành cho người Châu Á và Đảo Thái 
Bình Dương sử dụng rượu và ma túy 
đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, 

người tị nạn, người nhập cư, người lớn 
không được phục vụ đầy đủ khác và 

Thanh niên trong Độ tuổi Chuyển tiếp 
(TAY) ở khu vực miền Trung.

Trung tâm Mở Đúng
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 
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không khẩn 
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chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

MEZA, 
FERNANDO

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1710498902 5/10/2023

RAIOLA, 
ARIANNA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1679242598 5/10/2023

VAHABINEJAD
, AMIR

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1962962100 99820 5/10/2023

ALFORD, 
JESSICA 

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1053820043 5144 5/10/2023

ALZUA OHL, 
JAYNE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1235554775 5/10/2023

ANNAND, 
STACEY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1568732683 98137 5/10/2023

CONTRERAS, 
IRMA 

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1629386511 5/10/2023

DONEGAN, 
MELISSA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1740433192 5/10/2023

FALLOW, 
CLAUDINE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1417372285 5/10/2023

FITZGERALD, 
MEAGAN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1013525245 7851 5/10/2023

HARRISON, 
MICHELLE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1326236993 100165 5/10/2023

MAHONEY, 
KRISTIN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1417579673 8148 5/10/2023

MISOURIA, 
LONA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1861089880 122902 5/10/2023

MORRISON, 
SHANNAH

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1891328688 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

8810  Tiếng Anh 
Farsi

 Tiếng Anh

VISTA HILL FOUNDATION VHF 
PARENTCARE EAST

4990 Williams Avenue La Mesa, CA 
91942619-668-4200

www.vistahill.org

Parent Care East là Chương trình dành 
cho Phụ nữ Chu sinh phục vụ phụ nữ 
trên 15 tuổi. Chúng tôi cung cấp Dịch 
vụ Ngoại trú IOT & ODF cho phụ nữ 

đáp ứng nhu cầu y tế để Điều trị Rượu 
& Ma túy. Chúng tôi cung cấp dịch vụ 

chăm sóc trị liệu cho trẻ em, vận 
chuyển tận nơi để giảm bớt các rào cản 
đối với việc điều trị, chăm sóc tâm thần, 
thực phẩm khẩn cấp, yoga và các dịch 
vụ trọn gói để giúp khách hàng thành 

công. Chúng tôi có một thành phần cựu 
sinh viên hùng hậu họp mặt hàng tháng 

& Cơ sở sống tỉnh táo.

Phía đông Mở Đúng

R1234890716  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1447871021  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

10517  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+)

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

7382  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

8650  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

C4641214
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Đáp ứng 
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Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

PARGO, LENA Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1164084257 5/10/2023

PET, FELICITY Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1144968793 5/10/2023

REYNOLDS, 
EDNA 

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1962690347 5/10/2023

RIOS, 
NOREEN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1457549321 14888 5/10/2023

RYAN, 
PATRICIA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1285034652 5/10/2023

SMITH, 
STEPHANIE 

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1942691126 87776 5/10/2023

TAKEDA, 
GLORIA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1417472226 120273 5/10/2023

TALMADGE, 
TERRIE 

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1104210871 5/10/2023

ZAPPELLI, 
NICOLE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1902453723 5/10/2023

ASCENCIO, 
OZCAR

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1851789267 117846 5/10/2023

BARTHOLOME
W, WARREN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1962157974 5/10/2023

MADRIGAL, 
ROBERTO

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1942824727 5/10/2023

ULLOA, 
PATRICIA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1336429570 126289 5/10/2023

C30181214  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

7168  Tiếng Anh

R1348180519  Tiếng Anh

13141  Tiếng Anh

C2791214  Tiếng Anh

VISTA HILL FOUNDATION, 
VISTAHILL TRC LINCOLN 

HIGH(8594)

4777 Imperial Ave, San Diego, 
92113, (619) 795-7232, http://
www.vistahill.org/programs-

services/bridges-teen-recovery-
center/

Các dịch vụ điều trị và phục hồi Rối 
loạn Sử dụng Chất gây nghiện (SUD) 
cho thanh thiếu niên, từ mười hai (12) 
đến mười bảy (17) tuổi liên quan đến 

rượu và các vấn đề khác do ma túy gây 
ra.

Trung Đông 
Nam Bộ

Mở Đúng 12-17 tuổi (tối đa 
18 tuổi nếu đang 

đi học)

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

12869  Tiếng Anh

Aii057140518  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

7540  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ

 Tiếng Anh

7372  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

ASCENCIO, 
OZCAR

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1851789267 117846 5/10/2023

BARTHOLOME
W, WARREN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1962157974 5/10/2023

MADRIGAL, 
ROBERTO

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1942824727 5/10/2023

ULLOA, 
PATRICIA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1336429570 126289 5/10/2023

ALLEN, 
CLAUDETTE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1437455813 5/10/2023

BALTIERRA, 
ELVIRA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1720631369 5/10/2023

GODAY, JUAN Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1154743946 5/10/2023

HALL, MARIA Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1225301864 5/10/2023

MCNICHOL, 
RYAN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1922765585 5/10/2023

MINSKY, 
CARISA N.

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1548899347 9705 5/10/2023

MUNOZ, 
GABRIEL

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1689095382 5/10/2023

PEREZ, JOSE Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1689895682 86305 5/10/2023

PONDROM, 
ERIC

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1447833793 5/10/2023

VISTA HILL FOUNDATIONVISTA 
HILL FOUNDATION BRIDGES 

NORTH CENTRAL RRC

3148 Midway Drive,Suite 113San 
Diego, CA 92110 619-363-0853

www.vistahill.org

Nhà thầu phải cung cấp các dịch vụ 
điều trị và phục hồi chứng rối loạn sử 
dụng chất gây nghiện (SUD) ngoài nơi 
cư trú cho người lớn từ 18 tuổi trở lên 

có vấn đề về rối loạn sử dụng chất kích 
thích, bao gồm các rối loạn sức khỏe 

tâm thần đồng thời.

Trung tâm 
phía bắc

Mở Đúng

12-17 tuổi (tối đa 
18 tuổi nếu đang 

đi học)

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

12869  Tiếng Anh

Aii057140518  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

7540  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

VISTA HILL FOUNDATION, 
VISTAHILL TRC MORSE 

HIGH(8588)

6905 Skyline Dr, San Diego, 92114, 
(619)-795-7232, http://

www.vistahill.org/programs-
services/bridges-teen-recovery-

center/

Các dịch vụ điều trị và phục hồi Rối 
loạn Sử dụng Chất gây nghiện (SUD) 
cho thanh thiếu niên, từ mười hai (12) 
đến mười bảy (17) tuổi liên quan đến 

rượu và các vấn đề khác do ma túy gây 
ra.

Trung Đông 
Nam Bộ

Mở Đúng

Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha 
Tiếng Mỹ 

Ngôn ngữ Ký
R1409041120  Tiếng Anh 

Tiếng Tây 
Ban Nha

Người lớn (18+) LR01510515  Tiếng Anh

R1351040619  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

A021740216  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

9430  Tiếng Anh

15451-RAC  Tiếng Anh

Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ

6155  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

Page:  190 of 203



Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

POWELL, 
AMBER

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1649921446 5/10/2023

RAMIREZ, 
CARLOS

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1912114489 5/10/2023

RUIZ, JOSE Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1609243542 5/10/2023

TABRIZI, 
SYAMAK H.

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1851858708 96334 5/10/2023

BURINGRUD, 
CANDACE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1023676848 5/10/2023

CAMPBELL, 
KIMBERLEE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1124227749 5/10/2023

DOBBINS, 
CHRISTINE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1093105819 5/10/2023

DURANT, 
ERICA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1588187538 5/10/2023

GREEN, 
ALTHEA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1851915771 5/10/2023

HANSEN, 
GEOFFREY

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1902197486 5/10/2023

HERRERA 
(EISENBART), 

DONA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1760652192 110844 5/10/2023

LEE, ANNA Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1912201476 93402 5/10/2023

LOMIGLIO, 
KARLA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1134790363 5/10/2023

MALDONADO, 
VICTOR

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1831715333 5/10/2023

A049020118  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

166514 III  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

199584IV  Tiếng Anh 
Farsi

R1431480521  Tiếng Anh

Tiếng Anh 
Tiếng Hàn 
Tiếng Mỹ 

Ngôn ngữ ký 
hiệu

A09650315  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1360400819  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

Đúng 18+ R1368101019  Tiếng Anh

A021091015  Tiếng Ả Rập 
Tiếng 

Armenia 
Tiếng 

Campuchia 
Tiếng Anh

A055401219  Tiếng Anh

A052400621  Tiếng Anh

2114915 II  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

Ci20420118  Tiếng Anh

10242  Tiếng Anh

MCALISTER INSTITUTE, NCRRC 
VISTA(8892)

1211 W. Vista Way , Vista, 92083, 
(760) 721-2781, https://

www.mcalisterinc.org/programs/

Các dịch vụ điều trị, phục hồi và phụ trợ 
cho bệnh nhân ngoại trú về rối loạn sử 
dụng chất gây nghiện (SUD) dành cho 
người lớn từ 18 tuổi trở lên, có vấn đề 
về sử dụng chất kích thích, bao gồm 
các rối loạn sức khỏe tâm thần đồng 

thời.

duyên hải 
phía bắc

MởRỐI LOẠN 
SỬ DỤNG 
CHẤT ĐỘC 
SỨC KHOẺ 

TÂM 
THẦN/RỐI 
LOẠN SỬ 

DỤNG CHẤT 
GÂY RA 
BỆNH 
NGOẠI 
NGOẠI
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
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 cuộc hẹn 
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Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

MONZON, 
NORMA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1922583707 5/10/2023

MOORE, 
SAMAIRA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1649936600 100357 5/10/2023

MORAN, 
DANIEL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1801446745 5/10/2023

ROSS, JUSTIN Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1710536164 5/10/2023

THOMPSON, 
PATRICK

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1487242004 5/10/2023

TRUJILLO, 
SHILOH

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1548879737 5/10/2023

WEISE, 
KEELEY

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1295110781 5/10/2023

WHITAKER, 
CANDICE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1265949507 5/10/2023

BOATMAN, 
COURTNEY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1831494079 93417 5/10/2023

BROWN, 
JENNIFER 

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1811471626 5/10/2023

DALY, 
KAITLYN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1013392588 119827 5/10/2023

ESCALANTI, 
THEODORE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1801355425 5/10/2023

JARAMILLO, 
RAYMOND

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1306356597 5/10/2023

R1332501218  Tiếng Anh 
Tiếng Trung 
Tiếng Tây 

Ban Nha khác
 Tiếng Anh

R1362060919  Tiếng Anh

A058551020  Tiếng Anh

R1313310618  Tiếng Anh

UNION OF PAN ASIAN 
COMMUNITIES, NEW LEAF 
RECOVERY CENTER(8958)

3539 College Ave, San Diego, 
92115, (619) 818-3788, http://

www.upacsd.com/index.php/service
s-2/adult-older-adult-mental-

health/upac-new-leaf-recovery-
center/

Trung tâm phục hồi lá mới UPAC là một 
chương trình vệ tinh về Rối loạn đồng 
thời (COD) được chứng nhận SD/MC 
và DMC. Chương trình này phục vụ 

những khách hàng có vấn đề sức khỏe 
tâm thần phức tạp, đồng thời xảy ra và 

rối loạn sử dụng chất kích thích trên 
toàn quận.

Trung tâm Mở Đúng Người lớn từ 18 
tuổi trở lên

 Tiếng Anh

R1329551118  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

A057000520  Tiếng Anh

R1405110920  Tiếng Anh

12368  Tiếng Anh

2113208 tôi  Tiếng Anh

A055190919  Tiếng Anh

Page:  192 of 203



Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
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Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

KIM, SUNG 
KYUNG 

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1295243954 5428 5/10/2023

LEWIS, 
CHRISTINA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1134710593 122936 5/10/2023

LIU, CHANG Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1093369878 124373 5/10/2023

MARTIN, 
GABRIEL

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1356511091 5/10/2023

MARTIN, 
JESSICA 

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1669037883 117187 5/10/2023

MEZA, ERIKA Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1780246678 114717 5/10/2023

PEREZ, 
SOLOMON

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1558872739 5/10/2023

VIVEROS, 
ERIKA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1780352849 5/10/2023

WENTLAND, 
NATHAN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1679224349 5/10/2023

BOATMAN, 
COURTNEY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1831494079 93417 5/10/2023

HO, ERIKA Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1447737176 5/10/2023

HUIE, KAREN 
M.

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1639781529 120308 5/10/2023

JOAQUIN, JIM Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1386103018 5/10/2023

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1238751216  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

 Tiếng 
Quảng Đông 

Tiếng Anh 
Tiếng Trung 

Ci21071118  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh 
Tiếng Hàn

B0001311219  Tiếng 
Tagalog 
tiếng Anh

R1446411021  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1456020122  Tiếng Anh

UNION OF PAN ASIAN 
COMMUNITIES, NEW LEAF 
RECOVERY SOUTH(8666)

855 3rd Avenue, Chula Vista, 
91911, (619) 271-7992, http://

www.upacsd.com/index.php/service
s-2/adult-older-adult-mental-

health/upac-new-leaf-recovery-
center/

Trung tâm phục hồi lá mới UPAC là một 
chương trình vệ tinh về Rối loạn đồng 
thời (COD) được chứng nhận SD/MC 
và DMC. Chương trình này phục vụ 

những khách hàng có vấn đề sức khỏe 
tâm thần phức tạp, đồng thời xảy ra và 

rối loạn sử dụng chất kích thích trên 
toàn quận.

Phía nam Mở Đúng Người lớn từ 18 
tuổi trở lên

 Tiếng Anh

R1232571016  Tiếng Anh

 Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

LEE, MEESOO Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1003466111 115918 5/10/2023

MARTIN, 
JESSICA 

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1669037883 117187 5/10/2023

MEZA, ERIKA Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1780246678 114717 5/10/2023

PEREZ, 
SOLOMON

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1558872739 5/10/2023

TEPOZANO, 
BETTY

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1891288437 117698 5/10/2023

VIVEROS, 
ERIKA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1780352849 5/10/2023

WENTLAND, 
NATHAN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1679224349 5/10/2023

BOATMAN, 
COURTNEY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1831494079 93417 5/10/2023

BRASHER, 
SIERRA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1366194722 5/10/2023

CLARK, 
VANESSA 

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1881169860 112310 5/10/2023

DALY, 
KAITLYN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1013392588 119827 5/10/2023

DOMINGO, 
ANA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1013689447 5/10/2023

GOLDENHERS
H, JOSEPHINE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1932705134 131220 5/10/2023

LEE, MEESOO Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1003466111 115918 5/10/2023

 Tiếng Anh 
Tiếng Hàn

 Tiếng Anh

R1446411021  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1456020122  Tiếng Anh

UNION OF PAN ASIAN 
COMMUNITIESCOUNTYWIDE 

COD PROGRAM

3998 Vista Way, Ste. EOceanside, 
CA 92056760

www.upacsd.com/inde 
x.php/services-2/adult- older-adult-

mental- health/upac-new-leaf- 
recovery-center/

Hợp phần Rối loạn xảy ra đồng thời 
(COD) cung cấp các dịch vụ phục hồi 

và phục hồi sức khỏe hành vi ngoại trú 
chuyên sâu cho những khách hàng 

được chẩn đoán song song (rối loạn sử 
dụng chất gây nghiện (SUD) và SMI) và 

có biểu hiện rối loạn phức tạp xảy ra 
đồng thời và những người đã không 

thành công trong việc sử dụng chất kích 
thích truyền thống (các) chương trình 
điều trị rối loạn và/hoặc sức khỏe tâm 

thần.

Toàn quận Mở Đúng Người lớn (18+)  Tiếng Anh

12865  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1238751216  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh 
Tiếng Hàn

 Tiếng Anh

12295  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1417060121  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

MARTIN, 
JESSICA 

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1669037883 117187 5/10/2023

MEZA, ERIKA Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1780246678 114717 5/10/2023

NASRY-
APEROCHO, 

DINA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1710557129 5/10/2023

SANSOUCI, 
NICOLE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1932675329 5/10/2023

VIVEROS, 
ERIKA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1780352849 5/10/2023

WATERS, 
BARABARA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1588960850 5/10/2023

WENTLAND, 
NATHAN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1679224349 5/10/2023

BANVILLE, 
LAFITTE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1750897120 5/10/2023

BENNETT, 
TIFFANY

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1467826123 5/10/2023

COLEMAN, 
CLAUDETTE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1942839865 5/10/2023

GREEN, ERICA Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1336367333 91114 5/10/2023

MCCARTY, 
WILLIAM

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1710443288 5/10/2023

NUNEZ, 
MICHAEL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1265083299 5/10/2023

QUAY, CURTIS Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1699326405 5/10/2023

11439  tiếng Anh 
của người Ả 

Rập

R1311600618  Tiếng Anh

R1446411021  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

9426  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

11589  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

11021  Tiếng Anh

A018100315  Tiếng Anh

R1456020122  Tiếng Anh

RỐI LOẠN 
SỬ DỤNG 
CHẤT RỐI 
LOẠN SỬ 

DỤNG CHẤT 
NGOẠI 

TRÚC DỊCH 
VỤ NỘI TRÚ 
CƯỜNG ĐỘ 
CAO QUẢN 

LÝ LÂM 
SÀNG

TWELFTH STEP HOUSE 
INC.HEARTLAND HOUSE

5855 Streamview DriveSan Diego, 
CA 92105 619-287-5460
www.heartlandhouse.o rg

Cơ sở phục hồi và điều trị rượu và ma 
túy khác (AOD) tại nhà dành cho người 
lớn từ 18 tuổi trở lên mắc các vấn đề về 
rượu và/hoặc ma túy khác, bao gồm cả 
những người có thể mắc chứng rối loạn 

sức khỏe tâm thần đồng thời.

Trung tâm Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng Người lớn (18+) 7331  Tiếng Anh

12204  Tiếng Anh

RH0008540322
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

VANWAUS, 
DANIEL R.

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1881253250 5/10/2023

DAHMAN, 
ABDUL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1073146270 5/10/2023

DEATHERAGE, 
 CRYSTAL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1689166969 5/10/2023

FRIEDLANDER
, KATIE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1619409703 5/10/2023

GARCIA, 
MARIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1245997345 5/10/2023

GAUERKE, 
PAM

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1568818995 5/10/2023

HAGER, 
MARION

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1841880689 5/10/2023

JACKSON, 
AUTUMN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1376203695 5/10/2023

LAGACE, 
JACQUELYN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1154740546 118232 5/10/2023

LINDSEY, 
CLAUDIA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1710342936 5/10/2023

MAGNER, 
SARAH

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1780141226 5/10/2023

MCGEE, 
DIANA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1518422203 5/10/2023

MURRAY, 
KIMARI

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1497413645 5/10/2023

PEDRO, ERIN Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1770220113 5/10/2023

PENA, MIGUEL Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1093272320 5/10/2023

R1372891219 Tiếng Ả Rập 
Tiếng 

Armenia 
Tiếng 

R1232580616  Tiếng Anh

R1446221021  Tiếng Anh

13280  Tiếng Anh

Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ

9398  Tiếng Anh

R1336550119  Tiếng Anh

Đúng Người lớn (18+) Ci33090621  Tiếng Anh

11590  Tiếng Anh

199362 II  Tiếng Anh

R1359780819  Tiếng Anh

9468  Tiếng Anh

12852  Tiếng Anh

R1452221221  Tiếng Anh

8634  Tiếng Anh

HEALTH RIGHT 360NORTH 
COUNTY SERENITY HOUSE

1341 N Escondido BlvdEscondido, 
CA 92026760-317-9117
www.healthright360.or g

Chương trình điều trị nội trú rối loạn sử 
dụng chất gây nghiện

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

RỐI LOẠN 
SỬ DỤNG 

CHẤT 
CHUẨN
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

SALAZAR, 
LISA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1831582774 5/10/2023

TANKSLEY, 
PAMELA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1093469405 5/10/2023

VALVADIA, 
DENISE

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1144637919 105909 5/10/2023

AKOLO, 
MELEANA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1407423718 5/10/2023

BAUTISTA, 
SAMANTHA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1992392625 5/10/2023

BETTS, MARY Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1124654553 5/10/2023

BOWERS, 
MEGAN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1881349017 5/10/2023

CAMONAYAN, 
KELSEY

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1457983926 5/10/2023

CAMPBELL, 
JERDA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1760012728 5/10/2023

CAMPBELL, 
LYNNAE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1366039752 5/10/2023

CRUMP, 
CHRISTOPHE

R

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1053070318 5/10/2023

DAVIS, 
CHRISTINE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1306223094 5/10/2023

DEFORREST, 
MICHELLE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1427422401 5/10/2023

DEVON, 
SABRINA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1912558479 5/10/2023

 Tiếng Anh

MCALISTER INSTITUTE FOR 
TREATMENT AND 

EDUCATIONKIVA LEARNING 
CENTER FOR WOMEN AND 

CHILDREN

2049 Skyline Drive Lemon Grove, 
CA 91945619-465-7303

www.mcalisterinc.org

Chương trình Điều trị Nội trú Rối loạn 
Sử dụng Chất gây nghiện

Toàn quận Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng Người lớn (18+) R1418550221  Tiếng Anh

12592  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

10608  Tiếng Anh

13479-RAC  Tiếng Anh

7184  Tiếng Anh

12421  Tiếng Anh

9950 Tiếng Anh 
Quảng Đông

12596  Tiếng Anh

R1325591018  Tiếng Anh

8968  Tiếng Anh

10797  Tiếng Anh

R1406431020  Tiếng Anh 
Tiếng Trung 

khác

R1425730421  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

DOUGLAS, 
SANDRA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1013345263 5/10/2023

FIROUZIAN, 
HODA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1922514959 106641 5/10/2023

JONES, 
PAMELA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1710562558 5/10/2023

JUPITER, 
NICOLE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1912529454 5/10/2023

MACHADO, 
FELICITAS

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1114342094 5/10/2023

MCLAGAN, 
DENI

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1790804979 5/10/2023

MONTANERO, 
KAMMI

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1992914543 5/10/2023

NASH, 
JANNASHAA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1215308481 5/10/2023

OLLERO, 
SHEEVER

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1750947818 6342 5/10/2023

RANDOLL, 
ERIN 

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1902125040 93805 5/10/2023

RICKLI, ALICIA Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1437714409 5/10/2023

RICO, TONY Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1851991087 5/10/2023

SKIPP, HENRY Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1982122107 5/10/2023

174571 II Tiếng Anh 
Quảng Đông

Tiếng 
Armenia 

Tiếng Anh 
Tiếng Farsi 
Tiếng Việt

Tiếng Anh 
Tagalog Mỹ 
Ngôn ngữ ký 

hiệu

 Tiếng Anh

R1352740619  Tiếng Anh

Aii057850518 Tiếng Anh 
Tiếng Quan 
thoại Tiếng 
Trung Quốc 
Tiếng Tây 
Ban Nha

10072  Tiếng Anh

R1347830519  Tiếng Anh

R1422940321  Tiếng Anh

10785  Tiếng Anh

10926  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

14390-RAC  Tiếng Ả Rập 
Tiếng 

Armenia 
Tiếng Anh

Ci26800219 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha 
Tiếng Mỹ 

Ngôn ngữ Ký 
hiệu
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

SORRENTINO, 
 HEATHER

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1922743160 5/10/2023

VALLE, 
ALEXANDRA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1992462899 5/10/2023

VARELA, 
BELINDA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1356838387 106927 5/10/2023

VIDRIO, 
ELIZABETH

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1134616543 5/10/2023

VILLARREAL, 
IRIS

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1841838398 5/10/2023

WELLS, TONI Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1376961953 6382 5/10/2023

WILKES, 
LACHANNA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1982968236 5/10/2023

WINGFIELD-
RITTER, 
SUSAN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1477795151 34658 5/10/2023

ALCARAZ, 
LAURIE

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1114583010 112455 5/10/2023

ALFORD, 
JESSICA 

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1053820043 5144 5/10/2023

AMES, ANNIKA Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1174130520 5/10/2023

ANNAND, 
STACEY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1568732683 98137 5/10/2023

CASARRUBIAS
, CYNTHIA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1043593817 5/10/2023

10581  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

11258  Tiếng Anh

9899  Tiếng Anh

R1464500322  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1316800718  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

R1465150422  Tiếng Anh

6286  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

VISTA HILL FOUNDATION 
PARENT CARE CENTRAL

4125 Alpha Street, Suites E-GSan 
Diego, CA 92113 619-266-0166

www.vistahill.org

Phục vụ phụ nữ trên 15 tuổi. Cung cấp 
Dịch vụ Ngoại trú IOT và ODF cho phụ 

nữ đáp ứng nhu cầu y tế để Điều trị 
Rượu và Ma túy. Cung cấp dịch vụ 

chăm sóc trị liệu cho trẻ em, vận 
chuyển tận nơi để giảm bớt các rào cản 
đối với việc điều trị, chăm sóc tâm thần, 
thực phẩm khẩn cấp, yoga và các dịch 
vụ trọn gói để giúp khách hàng thành 

công. Thành phần cựu sinh viên mạnh 
mẽ gặp gỡ hàng tháng và Cơ sở sống 
tỉnh táo mà hơn 20 gia đình sống cùng 

gia đình của họ.

Trung tâm Mở Đúng Tuổi chuyển tiếp 
Thanh niên (16-
25) Người lớn 

(18+)

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

12082  Tiếng Anh

 Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

CULVERSON, 
LEAH

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1932572153 5/10/2023

DONEGAN, 
MELISSA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1740433192 5/10/2023

FALLOW, 
CLAUDINE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1417372285 5/10/2023

FITZGERALD, 
MEAGAN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1013525245 7851 5/10/2023

RESENDIZ, 
DIANA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1760155394 5/10/2023

REYNOLDS, 
EDNA 

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1962690347 5/10/2023

RIOS, 
NOREEN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1457549321 14888 5/10/2023

SANTOS, 
ESTHER

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1669033312 5/10/2023

SMITH, 
STEPHANIE 

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1942691126 87776 5/10/2023

TAKEDA, 
GLORIA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1417472226 120273 5/10/2023

WHITACRE, 
REBECCA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1184263469 5/10/2023

ALFORD, 
JESSICA 

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1053820043 5144 5/10/2023

ALZUA OHL, 
JAYNE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1235554775 5/10/2023

9548  Tiếng Anh

C4641214  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ

 Tiếng Anh

Ci28351019  Tiếng Anh

C30181214  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

9649  Tiếng Anh

8810  Tiếng Anh 
Farsi

 Tiếng Anh

R1393950620  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

Đúng Người lớn (18+)  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

7382  Tiếng Anh

VISTA HILL 
FOUNDATIONPERINATAL 

SUBSTANCE USE DISORDER 
CASE MANAGEMENT AND 

DEPENDENCY DRUG COURT 
SERVICES

4990 Williams Ave La Mesa, CA 
91942619-668-4200

www.vistahill.org

Các dịch vụ quản lý trường hợp SUD 
chu sinh và Tòa án ma túy phụ thuộc

Toàn quận Mở
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

ANNAND, 
STACEY

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1568732683 98137 5/10/2023

CONTRERAS, 
IRMA 

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1629386511 5/10/2023

DONEGAN, 
MELISSA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1740433192 5/10/2023

FALLOW, 
CLAUDINE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1417372285 5/10/2023

FITZGERALD, 
MEAGAN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1013525245 7851 5/10/2023

HARRISON, 
MICHELLE

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1326236993 100165 5/10/2023

MAHONEY, 
KRISTIN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1417579673 8148 5/10/2023

MISOURIA, 
LONA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1861089880 122902 5/10/2023

MORRISON, 
SHANNAH

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1891328688 5/10/2023

PARGO, LENA Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1164084257 5/10/2023

PET, FELICITY Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1144968793 5/10/2023

REYNOLDS, 
EDNA 

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1962690347 5/10/2023

RIOS, 
NOREEN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1457549321 14888 5/10/2023

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

 Tiếng Anh

8650  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

C4641214  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

8810  Tiếng Anh 
Farsi

 Tiếng Anh

C30181214  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

10517  Tiếng Anh

R1348180519  Tiếng Anh

13141  Tiếng Anh
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

RYAN, 
PATRICIA

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1285034652 5/10/2023

SMITH, 
STEPHANIE 

Nhân viên 
xã hội lâm 
sàng được 
cấp phép

1942691126 87776 5/10/2023

TAKEDA, 
GLORIA

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1417472226 120273 5/10/2023

TALMADGE, 
TERRIE 

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1104210871 5/10/2023

ZAPPELLI, 
NICOLE

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1902453723 5/10/2023

ADAMS, NIGEL Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1386224160 5/10/2023

BAKER, 
SHELLEY

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1619397585 5/10/2023

BRAWN, 
ABIGAIL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1770118127 5/10/2023

CORONA, 
KESHIA

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1801563887 5/10/2023

HALL, 
FRANKLIN

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1225608599 5/10/2023

JACKSON, 
DARLENE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1679114490 5/10/2023

KERRIGAN, 
WENDY

Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1891250577 5/10/2023

MACERA, 
CHARLOTTE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1104401330 5/10/2023

MARTIN, 
EMMANEIL

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1164058533 5/10/2023

Ngôn ngữ ký 
hiệu Anh Mỹ

 Tiếng Anh

7372  Tiếng Anh

7168  Tiếng Anh

R1343660419  Tiếng Anh

13217  Tiếng Anh

10611 Tiếng Ả Rập 
Tiếng 

Armenia 
Tiếng 

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

12027  Tiếng Anh

9999  Tiếng Anh

C2791214  Tiếng Anh

RỐI LOẠN 
SỬ DỤNG 
CHẤT RÚT 
RÚT QUẢN 

LÝ QUẢN LÝ 
LÂM SÀNG 
BỆNH VIỆN 

NỘI trú

MCALISTER INSTITUTE, EAST 
COUNTY DETOX(8773)

2049 Skyline Drive, Lemon Grove, 
91945, (619)-465-7303, https://

www.mcalisterinc.org/services/progr
ams

 Chương trình cai nghiện rượu và ma 
túy khác (AOD) tại nhà không vì mục 
đích y tế, kết hợp các dịch vụ cai 

nghiện và tiền điều trị/giới thiệu cho 
người lớn khi họ cai rượu và các loại 

ma túy khác.

khu vực 
phía đông

Chỉ mở 
bằng ủy 

quyền

Đúng Người lớn từ 18 
tuổi trở lên

11756  Tiếng Anh

Ci27640719  Tiếng Anh

10615  Tiếng Anh

12431
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Loại dịch vụ Chương trình tổ chức Khu vực 
phục vụ

Mở/Đóng 
cho các 
lượt giới 
thiệu mới

Đáp ứng 
Nguyên tắc 

ADA Y/N
Dân số Nhà cung cấp 

kết xuất
Chuyên 

môn NPI

Số Giấy 
Phép Hành 

Nghề 
California

 cuộc hẹn 
khẩn cấp[HR]

Cuộc hẹn 
không khẩn 

cấp [Xe 
buýt. ngày]

Thời gian 
chờ kể từ

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego Danh mục nhà cung cấp

Dịch vụ  californiaSố 
chứng nhận ngôn ngữ

MONTION, 
SARAH

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1881362630 5/10/2023

O’BRIEN, 
DANNIELLE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1215320510 5/10/2023

OLLERO, 
SHEEVER

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1750947818 6342 5/10/2023

PERRYMAN, 
LEANNE

Cố vấn Rối 
loạn Sử 

dụng Chất 
đã Đăng ký

1972110070 5/10/2023

RANDOLL, 
ERIN 

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1902125040 93805 5/10/2023

SKIPP, HENRY Cố vấn về 
rối loạn sử 
dụng chất 
gây nghiện 
được chứng 

nhận

1982122107 5/10/2023

VARELA, 
BELINDA

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1356838387 106927 5/10/2023

WELLS, TONI Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1376961953 6382 5/10/2023

WILLIAMS, 
JONATHAN

Người hành 
nghề đủ 
điều kiện 
được cấp 

phép

1700458056 PSB 
94026062

5/10/2023

WINGFIELD-
RITTER, 
SUSAN

Nhà trị liệu 
hôn nhân và 

gia đình 
được cấp 

phép

1477795151 34658 5/10/2023 Tiếng Anh

 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

11258  Tiếng Anh

 Tiếng Anh

11174  Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha

 Tiếng Anh

Ci26800219 Tiếng Anh 
Tiếng Tây 
Ban Nha 
Tiếng Mỹ 

Ngôn ngữ Ký 
hiệu

12495  Tiếng Anh

R1290670218  Tiếng Anh

Tiếng Anh 
Tagalog Mỹ 
Ngôn ngữ ký 

hiệu
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